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CHƯƠNG MỘT

Tổ N G  LU Ậ N

I. LIỆU PHÁP TỎI

1. Liệu phá|) tỏi là gì?
Liệu pháp tỏi là một liệu pháp (phương pháp điều trị) dán 

gian dùng tỏi làm thành phấn chú yếu trong bài thuốc để 
phòng trị bệnh tật. Liệu pháp tói có hiệu quá điều trị với mức 
độ khác nhau dối với hơn một trảm loại bệnh không thường 
thấy cùa khoa nội, khoa ngoại, khoa da, khoa ngũ quan, khoa 
nhi, khoa phụ sản và khoa u bướu. Vì vậy rất được mọi người 
coi trọng.

I rên thế giới, có rất nhiều quốc gia và dân tộc dã lích lũy 
dược rát nhiều kinh nghiệm về việc dùng tỏi đê phòng trị bệnh 
lật, kéo dài tuổi thọ. ớ  nước Ai Cập cố. hàng vạn người nô lệ. 
lúc thân thè phát nóng hoặc cảm thấy mệt mỏi không thoải 
mái. mọi người đều thích ăn tỏi. ớ  Nhật Bán, việc dùng tỏi dê 
chữa bệnh rất phổ biến. Rất ,sớm tỏi dã có tên gọi dẹp là 
"pênixilin ờ dất lên". Hiện nay. các nhà khoa học dã làm 
nhiều thí nghiệm về tác dụng dược Iv cứa tỏi, dcã thu dược 
nhiều kết quá bất ngờ, dáng mừng, và nói một cách quả quyết 
rằnc phố cập việc ăn tỏi tương dương với một phong trào 
phcuiu trị ung thư.



Trung ỌuoV là mội Irong những nước dùng liệu pháp toi 
khá sớm. Kái nhicu imhiệm phương (bài thuốc đã được chứng 
thực có công hiệu) dãn gian thường dùng lói đê chữa trị các 
chứng cám mạo. cám náng, cháy máu cam, nấm ngoài da, vết 
thương do cỏn trùng dộc cán. bệnh quai bị v.v... TcM có vị trí 
quan trọng troni: kho báu y dược học 'lYung Quốc.

Trong những năm gần dây, trong phạm vi toàn thế giới 
nổi lẽn cơn sốt án lói. có một xí nghiệp dược phẩm còn chuyên 
mòn chicì lá\ các thành phần hữu hiệu ciia tói dùng vào việc 
dicu trị lâm sàng. Theo báo cáo, hiện nay toàn thế giới có mấy 
trăm triệu người dìing tói để tăng cường sức khỏe.

2. Tại sao liệu pháp tòi dược mọi người yéu thích?
a) Mó thức y học có thay dối rất lớn. Vì mổ thức (kiểu) y 

học trị bệnh dơn thuần truyền thớng trước đây đã chuyên dần 
từns bước sana mỏ thức y học thống nhất cả ba mặt dự phòng, 
điều trị và khôi phục sức khóe. Hiện nay, người ta không thỏa 
mãn với cách có bệnh mới chữa, mà quan tâm tới việc đề 
phòng trước, |)hòng bệnh khi chưa có bệnh. Liệu pháp tỏi đồng 
thời có dù cóna hiệu dự phòng điều trị và khôi phục sức khỏe. 
Đây là diều khó có dược.

b) Các lai hại cứa liệu pháp dược phám càng ngày càng 
lớn, dặc biệt là thuôc tâv, tuyệt đại da số là chế phẩm hóa học 
tổng hợp hoặc tinh chế, chúng có một sô phản lìng không tốt 
hoặc nhiều hoặc lì dối \'ới cơ thế con người. Còn tỏi là thức ãn 
thiên nhiên, dối với con người háu như khóng có nguy hại. 
Không ít người lúc dùng liệu pháp tỏi dê diều trị một loại bệnh 
nào đó bất ngờ phát hiện thấy nó có thế dồng thời trị khỏi một 
số bệnh tật khác. Các nhà khoa học còn phát hiện thấy tỏi có 
chất chống una thư. Liệu pháp tòi không những an toàn mà 
còn có một lác dụng nhất dịnh doi với việc tãng cường sức 
miền dich tư thân \'à sức chồng bênh ciia (Jơ thế.



c) (ìiá các dược phíim dãl. dạc diệt là mọi si) lán dược, 
biệt dược, những cấm kỵ iroiiii việc sử dụm; khá nhicư. Có 
người sau khi dùng thuốc bị phán ứng mạnh. Còn giá loi lại ré. 
lúc nào và ớ dâu cũng có thế mua dược, tự mình cũng có thế 
trồng dược, lúc sừ dụng cấm kỵ ít.

Tóm lại, phương pháp diéu trị bằng tỏi dơn uian. dé phổ 
cập, dặc biệt thích hợp ở trong gia dinh và ở vùng nóng thôn 
thiếu thầy thuốc.

3. Tỏi chia ra làm mây loại, có nliững gióng toi nào?
Về đại thể, tỏi chia làm hai loại lớn là tỏi vỏ tím và tòi vò

trắng.
a) Tỏi vỏ tím (dỏ): Tỏi vỏ tím dò có V(S ncoài cú màn tím 

đỏ, tép (còn gọi nhánh, dánh hoặc múi) tói mẩy, sd tép tương 
đối ít (6-8 lép), nước tỏi dặc dính, lá tói cay, phám chất khá 
tốt, dùng đế ăn sống, ăn chính và muối tỏi dường. Dò (thán cú) 
to khỏe, tươi non có mùi thơm. Tói vỏ tím chịu rét. chín sớm. 
Các gông tốt có;

- Tói A-thành: Củ tỏi dãy bằng đầu nhọn, vỏ màu tím 
mỗi củ 5-1 tép, nặng khoáng 25g, phẩm châì loại vừa.

- Tỏi Đại ma bàn; Cú lòi dáy bằng dầu bàng, vỏ màu dỏ 
tím, lớp trong màu vàng nâu; mỏi cù 5-b tép, nặng khoáng 
25g, phấm chất loại tốt.

- Tỏi An quốc tinh Hà Bắc: vỏ ngoài màu dó nhạt, cú cỡ 
vừa, mỗi củ 4-6 lép, vị cay hơi nồng, phẩm chài tốt.

- Tỏi Gia Tường; vỏ ngoài đỏ tím. cú tòi cỡ vừa, mỗi cii 
4-6 tép, nhỏ nhán, to mẩy. vị cay nổng, phám chất lốt, sức 
chống rét yếu.

- Tói Thái gia pha, huyện Kỳ s<m tinn rhiẽm 'lav; vỏ 
ngoài màu hổng nhạt mỏi cú 7-8 Icp nặng trung bình 6Gg. Cú 
tỏi thân to.



Ngoài ra còn có một sò giống lỏi vò dò tốt của Liên xỏ cũ.
h) Tòi vỏ tráng: vò ngoài màu trắng, vị cay nhạt, tép 

gáy, và .sô' tép nhiều 8-12 tép mỗi CỈI. So với tỏi vò tím, lói vó 
trắng chịu rét, chín muộn, vỏ non trắng, vị cay nhạt, rất thích 
hợp dế muối tỏi dấm dường. Tói vỏ trắng có nhiều giống tốt 
chú yếu có:

- Tói Vinh Niên, huyện Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc. Củ tỏi 
to. vỏ tỏi mỏng.

- Tỏi Ô-nha tinh Cát Lâm; vỏ màu trắng, mỗi củ có 8-9 
tép, nhiều củ hơn 10 tép, vị cay nhạt, phẩm chất tốt, dùng để 
muối là thích hợp.

- Tỏi Thương Sơn: Củ tỏi nhỏ nhắn, mỗi củ 6-7 tép, sản 
lượng khá cao.

4. Tỏi có những thành phần dinh dưỡng nào? Giá trị 
của chúng ra sao?

Trong lOOg tỏi tươi, có 4,4g protein, 0,2g mỡ, 23g 
cacbohydrat, 0,7g chất .sợi thô, l,3g Fro, 5mg canxi, 44mg lân, 
0,4g sắt, 0,2mg vitamin B| (Chiamin), 0,03mg vitamin B2 

{riboflavin, lactoAavin), 3mg vitamin c (axit a.scorbic).
Trong tỏi có rất nhiều protêin, đường, vitamin và chất 

khoáng. Bảng thành phần tiêu chuẩn của thực phẩm Nhật Bản 
do Viện Điều tra nguồn lợi Cục Khoa học kỹ thuật Nhật Bản 
biên soạn có thê nói rõ vấn đề này. Xem phần nói về tỏi trong 
bảng này, thì thấy rằng nhiệt lượng, muối vô cơ, vitamin mà 
tỏi có, so với các loài rau khác, nhiều dến nỗi làm cho người ta 
kinh ngạc. Ví dụ như lấy nhiệt lượng của lOOg để so sánh, 
hành là 27 calo, cải trắng là 12 calo. và tỏi là 138 calo. Điều 
này chứng tỏ tỏi chứa rất nhiều đường và protein có thể chuyển 
thành năng lượng. Ngoài ra, muối võ cơ mà tỏi có cũng như 
vậy, hàm lượng cao hơn rất nhiều so với các loài rau khác, hơn 
nữa tỏi còn chứa nhiều vitamin B|, B,, c.



5. Các nịỊliién cứu dưực lý hiện dại cluinịỉ lluíc loi có 
nhữn|> tác dụnị> ỊỊÌ?

a) Tóc íliiiií’ kliáiiỊỊ kliiiẩii: Chất có lính bay hơi cóa lói. 
nước lỏi, dịch ngấm ra từ tòi déu có tác dụng írc chô dòi \’ới 
nhiều loài khuẩn gây bệnh ở ngoài cơ thể như cầu khuán nhơ 
(staphy lococcus), cầu khuán (coccus) viêm phổi, song cẩu 
khuán (diplococcus), màng não, cầu khuán chuồi 
(streplococcu.s), trực khuẩn (bacillus), bạch hầu, Irực khuân 
(khuán que) lị, trực khuấn dại tràng, trực khuân thương hàn, 
trực khuẩn phó thương hàn, trực khuán lao và hổ khUcin (khuân 
phẩy = vibrio) thổ tả. Dịch ngấm ra từ tỏi có tác dụng diệt 
khuẩn rõ ràng đối với khuẩn Rickettsia, tsustugamushi gãy 
bệnh sốt dạng trùng (người phát sốt, đau đầu liẽn tục. màng 
két mắt xung huyết, da nổi mẩn, hạch bạch huyết sưng to khảp 
toàn thân). Tỏi vỏ tím có tác dụng diệt khuẩn khỏe hơn tỏi vó 
trắng.

h) Tác dụng kháng nguyên trùng: Nước tỏi và dịch tỏi ớ 
trong ống nghiệm có tác dụng rõ ràng diệt trích Irìing 
(trichomonas) ở âm đạo. Nước ngấm từ tỏi ra có tác dụng diệt 
nguyên trùng amíp. Tỏi vỏ tím có hiệu quả tốt hơn tỏi vỏ trắng.

c) Tác dụng kháng chân khuẩn (íungus): Chât bay hơi 
của tỏi, dịch ngấm từ tỏi ra có tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt 
đối với nhiều loại chăn khuẩn (nấm).

d) Tác dụng đối với hệ thòng mạch máu lưu: Tòi có the 
giảm chậm nhịp tim đập, tãng thêm sức co bóp của tim, mớ 
rộng huyết quản đầu mút làm cho lợi tiểu thêm. Có thể hạ tháp 
huyết áp cùa thó xơ cứng dộng mạch dùng làm thí nghiệm, còn 
dối với động vật bình thường không có lác dụng hạ áp rõ ràng. 
Tinh dầu lòi có tác dụng hạ thấp mỡ trong máu.

d) Túc dụng dối với tế hùn sinh sdn: thực vật sát khuan tỏ 
trong tói có thế giết chết nhanh chóng linh trùng ci:' chuợi



lioặc cluiột lang, tinh Irùng bị giết cliêt chưa phát hiện có sự 
thay dổi \’ề hình thái chuột dực dùng thực vật sát khiián tố 
không ánh hướng gì đến sự phát sinh tinh trùng bình thường.

e) Tác dụng dấi với tế  hào ung thư: dịch ngấm ra từ lỏi 
có hiệu quả nhất định đối với ung thư cổ chướng cùa chuột; 
tói tươi có thể ức chế hoàn toàn sự phát sinh u bướu ờ tuyến 
sữa.

g) Tcíc dụng dôi với hệ thong miễn dịch: tói có thế nâng 
cao chức năng của tế bào bạch cầu và thực bào.

h) Các tác dụng khác: uống thuốc làm bằng tỏi có thế cải 
thiện chứng trúng độc chì mạn tính, chất chiết ra từ tỏi có tác 
dụng ức chế chứng viêm khớp có tính chất thực nghiệm không 
có ánh hường đến sự thấm ra của lúi mầm thịt (Gianulation) ờ 
dưới da. Cũng có tác dụng hạ thấp canxi trong máu.

II. THƯỜNG THỨC VỂ LIỆU PHÁP TỎI

ỉ. Tổi cú tác dụng gì trong việc phùng trị ung thư?
Mọi người đều biết rằng cho đến nay, nitroamine là chất 

gây ung thư mạnh nhất mà người ta phát hiện được, và tỏi có 
thể ức chế sự sinh trường của khuẩn hoàn nguyên của muối 
nitrat ở trong dạ dày, làm cho cơ hội sản sinh ra nitroamine 
giám đi rất nhiều từ đó mà dự phòng một cách có hiệu quả sự 
phát sinh ung thư dạ dày.

Mặt khác, tỏi có thể kích thích hệ thống miền dịch của 
cơ thể con người, tảng cường rất nhiều tác dụng "giảm hệ miên 
dịch" đối với tế bào ung thư.

Hơn nữa, tỏi và những chất hoạt tính của nó còn có thê 
chống lại sự đột biến tế bào dẫn đến chất gây ung thư, đồng 
thời có thể trực tiếp giết chết tê bào ung thư. Sức sát thương 
ciia nó mạnh gấp 2-5 lần thuốc chống ung thư mạnh.



Cuối cùng, tói còn chứa nguyên tố selen được gọi là 
"thành phần thán kỳ". Selen là một loại thuốc chống gây dột 
biến, nó có thế thúc đẩy tế bào đang trong tình trạng biến 
thành ung thư phân giải một cách bình thường cho nên có ích 
đối với việc đề phòng các bệnh ung thư.

Vì vậy nhiều nhà khoa học cho rằng ăn tỏi một cách rộng 
rãi trong nhân dân là một "phong trào uống thuốc chống ung 
thư" có tính chất quần chúng. Cũng là một lần điều trị xung 
kích đối với bệnh biến tiền ung thư, đặc biệt là đối với 
những người mà bệnh biến ung thư buổi đầu còn chưa có 
chứng trạng lâm sàng rõ ràng, thì ý nghĩa lại càng lớn.

Tác dụng chống ung thư của tỏi, trong những năm 50 đã 
có báo cáo thực nghiệm. Trong những năm 70, ở Trung Quốc 
phát hiện thấy trong 4 huyện ờ phía Bắc sông Trường Giang 
mà tỉ lệ người chết về ung thư dạ dày thấp nhất, thì huyện 
Phương Sơn tinh Sơn Đông nơi trồng tỏi nhiều chiếm vị trí 
hàng đầu. Ba huyện còn lại là huyện Trâu, huyện Tứ Thủy 
tỉnh Sơn Đông và huyện Cô' Trấn tỉnh An Huy. Ba huyện 
này cũng có tập quán trồng tỏi và ăn tỏi khá phổ biến.

Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu ung thư của Mỹ đã 
tiến hành nghiên cứu hai nước đứng đầu thế giới về tỉ lệ người 
mắc bệnh ung thư dạ dày là Italia và Trung Quốc, đã khảo sát, 
phân tích tập quán ăn uống của hơn 4000 người Italia và Trung 
Quốc, đặc biệt là xem họ có ăn tỏi hay không. Kết quả phân 
tích cuối cùng cho thấy người thường xuyên ăn tỏi không dễ 
mắc bệnh ung thư dạ dày, tỉ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày của 
họ thấp hơn 60% so với những người khác không thích ăn 
hoặc không thường xuyên ăn tỏi.

Một loạt nghiên cứu thực nghiệm cũng chứng minh tỏi 
quả có tác dụng đề phòng bệnh ung thư dạ dày, tác dụng này 
có thể thực hiện theo ba con đường:



a) Trực tiếp ngăn chặn sự hợp thành các chất gãy ung thư 
như nitroamin và giảm bớt sự làm tổn thương cùa chất gây ung 
thư đối với tế bào của thành dạ dày.

b) Tãng cường chức năng tiết axit của dạ dày, giảm bớt 
mai khuẩn (khuán gây nấm) và vi khuẩn trong dạ dày, hạ thấp 
sự hợp thành cỉia chất gây ung thư.

c) Nâng cao sức miển dịch, trực tiếp hoặc thõng qua cơ 
chế trao đổi chất giết chết tế bào gây ung thư. ức chế sự phát 
triển của tế bào ung thư.

Do đấy thấy rằng lỏi là một thức ăn lý tường để dự phòng 
bệnh ung thư dạ dày. Là một thức ăn dự phòng bệnh ung thư 
dạ dày, nó có triển vọng ứng dụng rộng lớn.

2. Tại sau tỏi chữa dược bệnh lị?
Trong tỏi có chất giết khuẩn thực vật, suníua acrylic. Nó 

có tác dụng diệt khuẩn mạnh đối với hơn 10 loại khuẩn như 
trực khuẩn bệnh lỊ, trực khuẩn bệnh thương hàn, cầu khuẩn 
nho, cầu khuẩn chuỗi... và nguyên trùng amíp. Có người đã thí 
nghiệm: bỏ một tép tỏi vào miệng nhai, có thể giết chết toàn 
bộ vi khuẩn trong khoang miệng; đem tỏi ép nát bỏ vào trong 
một giọt nước lã chứa rất nhiều vi khuẩn, trong một phút toàn 
bộ vi khuẩn đều chết hết. Hiệu quả điều trị của tỏi vỏ tím tốt 
hơn tỏi vỏ trắng.

Trong môi trường axit, công hiệu cùa tỏi nâng gấp 4 lần 
nếu tỏi dùng chung với dấm hiệu quả càng lý tưởng đối với 
việc điều trị bệnh lị, chứng viêm ruột.

3. Tại sao tỏi có tác dụng làm đẹp?
Vì các thành phần chứa trong tỏi kích thích các mạch 

máu của da mặt, khôi phục sự tuần hoàn máu bình thường, da 
mặt già cỗi khôi phục lại sự sáng láng. Vì da khôi phục lại sự 
.rao đổi chất bình thường làm cho sắc tô' den (melamin) trong
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lé bào da không có cách gì tồn lại được, tàn nhang cũng biCn 
màì. do dó da trờ thành trong tréo vá sáng láng. Hơn nữa thành 
phán cliứa trong lỏl có tác dựng làm cho lớp chất sừng cúa da 
biến thành mềm, vì vậy mà những nếp nhăn nông cũng biến 
mất. Nhir vậy thì dùng tỏi làm dep da như thế nào nhỉ?

Trước hết chuấn bị khoang 50g bột mì để làm nền. Tiếp 
đó thèm nước vào bột, đến mức mềm nhuyễn dễ thoa lên mật. 
Sau dó đem bột mì làm thành dạng bìm, đổng thời đổ dịch tỏi 
vào với lượng bàng 1% trọng lượng bột mì.

Đem loại bùn trên thoa đầy cả mật, bạn sẽ thấy làn da già 
cỗi sẽ sáng trở lại, sắc tô' đen và tàn nhang cũng sẽ biến mất, 
da trở thành trắng trẻo và sáng láng, những nếp nhãn nông 
cũng biến mất, làn da xù xì trở thành trơn láng.

Cần chú ý: những người nhạy cảm với tỏi, tức là lúc 
dùng, da có chỗ biến thành đỏ, cần giảm bớt lượng tỏi dùng 
một cách thích đáng, đợi sau khi thích ứng, xem tình hình mà 
tăng thèm lượng dùng.

4. Tỏi ăn sống tốt hay là ân chín tốt?
Tỏi có thể hạ thấp tỉ lệ phát bệnh của ung thư dạ dày, chủ 

yếu là chất alixin (QHK1OS2) chứa trong tỏi có thể ức chế sự 
sinh trưởng của nấm hoàn nguyên cùa muối nitrat trong dạ 
dày, giảm bớt sự sinh thành của muối nitrit và muối nitrit amin 
trong dạ dày, từ đó mà hạ thấp tỉ lệ phát bệnh ung thư dạ dày. 
Chất alixin khổng chịu được nhiệt cao, dễ bị phá hủy. Khi nấu 
chín, hạ thấp hiệu quả giết khuẩn phòng ung thư. Cho nên ăn 
tỏi .sống là tốt nhất.

Tỏi tươi giữ đến đầu mùa xuân thường mọc mầm hoặc 
khô tóp, dù là ở vùng sản xuất tỏi cũng không thể ãn tỏi tươi 
quanh năm được. Vì vậy có thể chế biến thành tỏi ngâm dấm 
đường hoặc tỏi muối mặn, nhưng sau khi muối thì hiệu quả 
dùng làm thuốc của lỏi có kém di.
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Người mới bắt đầu ăn tỏi, có thế đem tỏi giã ra thêm xì 
dầu hoặc dầu vừng vào trộn ăn, trước thích với mùi tỏi, dần 
dần thay đổi thói quen không ăn tỏi sống.

5. Đẽ dễ ăn tỏi.
Mặc dù tỏi có hiệu quả chữa bệnh thần kỳ, nhưng mùi 

cay nồng của nó làm cho nhiều người khó chấp nhận. Dưới đây 
xin giới thiệu mấy cách ăn tỏi khéo léo, để mọi người chọn:

a) Người muốn dùng tỏi làm thuốc, đem 0,5g tỏi mài 
thành tương bỏ vào trong trứng gà hoặc sữa bò rồi ăn, như vậy 
sẽ không có mùi lạ.

b) Sau khi ăn tỏi xong, uống sữa bò, mùi tỏi sẽ mất.
c) Sau khi ãn tỏi, uống chè hoặc cà phê cũng sẽ trừ được 

mùi lạ.
d) Sau khi ăn tỏi, cho một ít lá chè hoặc cần Hà Lan bỏ 

vào miệng nhai nhỏ.
đ) Lúc ăn tỏi, bỏ vào một ít đường phèn đen.
e) Lúc ăn tỏi, bỏ táo tây và mật ong vào, hiệu quả cực tốt.

6. Hàng ngày ăn bao nhiêu tỏi là tốt nhất?
Trung bình mỗi người mỗi ngày ăn 20g tỏi, đấy là lượng 

trung bình ăn tỏi hàng ngày của cư dân huyện Thương Sơn tỉnh 
Sơn Đông. Nói chung mỗi ngày ăn hai tép là được rồi, nhiều 
hơn một chút hay ít hơn một chút đểu được cả, không cần phải 
quy định mỗi ngày ăn mấy lần. Chủ yếu là tạo thành thói quen 
ăn tỏi, cần phải ăn thường xuyên, giữ cho được lâu bền.

Cây tỏi non hoặc thân cây tỏi già có thể ăn theo khẩu vị 
của mình bắt đầu thì ăn ít, quen rồi sẽ ăn nhiều.

7. Khi dùng tỏi cần chú ý đến những vấn đề gì?
Phạm vi dùng tỏi đê’ chữa bệnh rất rộng. Đông y cho rằng 

những người âm hư hỏa vượng thì kỵ dùng, ngoài ra nếu mỗi
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lần ãn quá nhiều cũng sẽ sinh bệnh, 'ừirớc hết là dạ dày bị kích 
thích trực tiếp làm cho người dùng cám thấy không thoải mái. 
Chất alixin có tính chất làm tan mỡ, sau khi tác dụng vào tế 
bào, dễ gây nên chứng dung huyết (tan máu haemolusin), 
đưa đến bệnh thiếu máu. Các chuyên gia cho rằng, mỗi ngày 
ăn khoảng lOg, không có hại cho sức khóe.

8. Có những phưưng cách gì dễ làm để thử mùi hôi 
của tỏi? '

Đã mấy ngàn năm nay, tòi luôn luôn là một thức ăn 
nhiều chất dinh dưỡng và dùng đế làm thuốc, được dùng rộng 
rãi trong phạm vi toàn thế giới. Đi đôi với sự phát triển không 
ngừng của khoa học kỹ thuật, khoa học đã chứng thực rằng 
ngoài giá trị dinh dưỡng phong phú, tói còn có tác dụng phòng 
chống ung thư tương đối mạnh. Mây nãm gần đây, trên trế giới 
dấy lên cơn sốt tỏi, hy vọng với việc ăn tỏi, không những thu 
nhận được các thành phần dinh dưỡng cao mà còn có tác dụng 
dự phòng và điều trị các chứng u bướu, nhưng vì mùi lạ của tỏi 
làm ảnh hường đến việc dùng tỏi rộng rãi. Nay xin giới thiệu 
mấy cách dễ làm để khử mùi hôi của tỏi:

a) Phương pháp gia nhiệt khử mùi hôi: Có thê dùng các 
phương pháp gia nhiệt như xào nấu hoặc các cách xử lý như 
hấp hơi nước nóng, cơ chế là ở chỗ làm cho men alinaga có 
trong tỏi không hoạt động được không thể đem axit amin cùa 
tỏi phân giải thành chất alixìn, đồng thời trừ bỏ đi một sô' hợp 
chất suníua gốc CH, - CH = CH2 có mùi hôi.

h) Phương pháp ngâm khử mùi hôi: Thông thường là đem 
tỏi ngâm vào trong dung dịch như rượu, dấm ăn, axit citric,
axit oxalic....  hoặc là dịch hỗn hợp mấy loại dung dịch. Qua
thực nghiệm thấy rằng tỉ. lệ axit citric 5% và rượu (rượu uống): 
dấm ãn: axit citric = 1:1:1 hiệu quả trừ mùi hôi khá tốt. Cơ chế 
khứ mùi hôi của phương pháp này là làm cho men alinaza ở 
trong tỏi bị ức chế và phă hủy.
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cì Pliiiơiiịi pháp bọc kín khứ mùi hôi: Đây là một pliương 
pháp vật lý. Đem các chất có mùi hôi thối gói kín lại, làm cho 
chúng khó tỏa ra mùi hối. Nhir ông Leusser, ngirời Đức chế ra 
viên lói bọc đirờng, dem bột tỏi làm thành nhân ngoài bọc 
đường còn có viên nhộng (túi keo) tỏi, hoặc ngoài bọc bột hồ, 
đem chất alixin bay hơi bọc kín lại, hoặc thêm vào một số chất 
khử mùi hôi khác.

Sau khi khử mùi hôi, tòi được phát triến thêm một bước 
trong việc dùng làm thực phấm và dược phám, hình thành nên 
một loạt sản phấm tói.

9. Chọn mua tỏi như thê nào?
Lủc mua tỏi ở chợ, cần chú ý mấy điểm chủ yếu về mặt 

ngoại hình:
a) Vỏ tỏi màu trắng, củ tỏi ưòn ưĩnh, mụ mẫm, rất chắc.
b) Hoa tỏi hình tròn.
c) Dưới gốc củ tỏi hơi lõm vào.
d) Có cảm giác nặng trình trịch, có độ cứng chắc.
Nếu sờ tay vào, cảm thấy mềm, màu vỏ tòi gần giống màu 

chè, khô đặc biệt, thì tỏi đó rất cũ rồi, không tươi mới nữa.
Điếu lý tưởng nhất là khi bóc vỏ, cảm thấy các tép 

(nhánh) tỏi to nhỏ đều nhau, đầy đặn lắm nước, hơi dùng sức 
nắn một chút, tựa hồ như có nước tỏi cháy ra. Loại tỏi tươi mới 
và chắc như vậy gọi là "tỏi đạt tiêu chuẩn"; trái lại loại tỏi khô 
rông rốc, màu tỏi không sáng gọi là "lói không đạt tiêu 
chuấn".

Đương nhiên, loại tỏi nhìn vào bề ngoài thấy có ánh, đầy 
đặn, lắm nước, bất kê về m.ặt dinh dưỡng hay mặt hiẹu cỊuá làm 
thuốc đều hơn hẳn loại "tòi không đạt liêu chuẩn". Khuyên 
bạn nén có ớ bên mình thường xuyên loại lỏi này hoặc dùng 
dê ăn hoậc để chữa bệnh, và kiên trì dùng tói hàng ngcày. tin



chắc thân thế của bạn sẽ đầy sức mạnh, trái qua cá cuộc đời 
không biêì mệt nhọc là gì.

ỈO. (ỉia (lình cất giữ tỏi như thế nàu?
Nói chung gia dinh khó cất giữ tỏi do hai nguyên nhân: 

Một là trước khi mua, lỏi đã bị hỏng. Hai là nhiệt dộ cất giữ 
trong nhà cao quá. Vì vậy lúc mua tỏi phải chọn .loại lòi tốt, 
tươi, mới. Tiêu chí ciia tỏi tốt là: thân cây tỏi màu vàng khô, vó 
tỏi màu đỏ tím hoặc màu trắng, sạch .sẽ mà có ánh, rề tỏi màu 
vàng tro, dính lì dât, củ tỏi không tách tép. Tói bị hỏng: thân 
cây tỏi, vỏ tỏi màu tro đen hoặc màu tro vàng, có chấm mốc 
màu đen, rề tỏi dính nhiều đất. Tỏi già quá thân củ to, vỏ 
mỏng, dều, củ tói tách tép, rễ tỏi ít mà ngắn, cũng không dễ 
cất giữ.

Khoảng tháng 7, 8 hàng nãm, đem tỏi ra chợ bán là tốt 
nhất, tỏi được thu hoạch hoặc mua về, chỉ cẩn tỏi không nhiều 
nước quá thì không cần đem phơi nắng. Đem tỏi chuẩn bị cất 
giữ xoắn cả lá và cây lại thành nắm, đem treo hong gió ở chỗ 
khô ráo, mát, không nên bọc giấy hoặc đựng vào túi hay hộp. 
Mùa đông, có thể treo ở góc bếp, xa nguồn lửa và hơi ấm, 
cách mặt dất khoảng 10-15 cm.



CHƯƠNG HAI

THU GOM CÁC BÀI THUỐC DÙNG 

TỎI TRONG DÂN GIAN

I. KHOA NỘI

(1) CẢM MẠO

1. Chủ trị cảm mạo.
1) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 1 củ hành, 4 lát gừng sống.
Cách dùng: Lấy nước sắc chung sau thêm vào một lượng 

đường vừa phải, uống lúc còn nóng.
2) Đơn thuốc: Tỏi, gừng với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi mài thành nước, trước khi đi ngủ 

uống một ít. Hoặc lấy một lượng vừa phải tỏi và gừng đem cắt 
nhỏ, trộn với nhau, lúc ăn cơm đem ra ăn như một món thức ăn.

3) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, rượu trắng với lượng vừa phải.
Cách dùng: Nướng chín tỏi, trước khi ngú ãn tỏi với một 

ít rượu.
4) Đơn thuốc: 3 cú tói, 10 cú hành.
Cách dùng: Đem hai vị trên cắt nhỏ, bỏ vào cháo đã nấu 

chín rồi đun lại một lần nữa, ãn hết lúc còn nóng, mặc nhiều 
áo hoặc đắp chăn bông, giữ thân thể cho ấm.
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5) Đơn thuốc: 15g tỏi, l.Siĩil dấm gạo.
Cách dùng: Đem hai vị trèn bóc vỏ ngoài, giã nát, thêm 

dấm gạo vào, lấy một lượng vừa phái bột gạo hoặc bột mì, sau 
khi chế biến theo khẩu vị ciia người bệnh, đem hai vị nói trên 
bỏ vào khuấy đều, ăn hết 1 lần, sau khi ăn, nàm ngũ sẽ ra mổ 
hôi.

6) Đơn thuốc: Tỏi, gìnig lát, hành, bột hồ tiêu, mỗi vị với 
lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem bột mì tráng thành dạng bánh đa, lấy 
ba vị tỏi, gừng, hành, đổ thêm nước vào, sau khi ăn hơi ra mồ 
hôi, và chảy nước mũi, mấy hôm thì khỏi.

2. Chủ trị cảm mạu phung hàn.
1) Đơn thuốc: 15g tỏi, 15g gừng sống, một lượng vừa 

phải đường đỏ.
Cách dùng: Đem tỏi, gừng cắt nhỏ lẫn lộn thêm vào. một 

bát nước, sắc đốn khi còn lại nửa bát, thêm đường đỏ vào 
khuấy đều, trước khi ngủ uống hết 1 lần.

2) Đơn thuốc: 6g tỏi, 20 lá đại thanh diệp (lá bọ mẩy), 
6g lá bạc hà, 12g bản lam căn (rễ cây chàm).

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung, giã nát, lấy 
mũi hít hơi của chúng, hoặc lấy thuốc giã đắp vào lòng bàn 
tay, lòng bàn chân, huyệt đại chùng.

3) Đơn thuốc: 24g tỏi, 24g gừng sống, 12g bạc hà.

Cách dùng: Đem tỏi, gừng sống, bạc hà giã chúng thành 
dạng cao, cất vào bình đê’ dùng. Lúc dừng lấy một lượng cao 
thuốc vừa phải đáp lên rốn, dậy lại bàng vải màn, giữ lại bằng 
vải keo dán. Mỗi ngày thay thuốc một lần. .Sau khi dùng thuốc, 
đổng thời ăn miột ít cháo nóng dể trợ thuốc, đợi cho mồ hôi 
lấm tấm chảy ra.
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4) Đơn lluiôc ; Vài ba Iihánli (cláu) toi.
Cách dùng: Đem' một nhánh lòi bóc vỏ, ngậm vào 

miệng, niiốt nước miếng, cho dến khi tói không còn mùi nữa 
thì nhổ ra, rồi ngậm nhánh lỏi thứ hai. Nói chung, ngậm 3 
nhánh tỏi là có thể khói.

5) Đơn thuốc: 400g tỏi, lOOg gừng .sống, 3-4 quả chanh, 
70ml mật ong, 800g rượu.

Cách dùng: Đem lỏi bóc \’ỏ, hấp 5 phút sau đó cắt thành 
miếng, chanh bóc vó căt thành miCmg, bó chung cùng đường 
ngâm vào trong rượu, sau ba tháng lọc láy nước uống.

3. Chù trị cảm mạo phung nhiệt.
Đơn thuốc: 1 nhánh tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ ngoài, cắt thành thỏi, gọt 

thành hình trụ tròn, nhét vào lỗ mũi, sau 20 phút thì lấy ra. 
Hàng ngày, sáng chiều mỗi buổi làm một lần.

4. Chủ trị cảm mạo thử thấp (nóng ẩm)
Đơn thuốc: lOg tỏi, 30g lá ngải cứu, 20g bạc hà, 12g đại 

thanh diệp, 12g thạch xương bồ.
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên trộn lẫn với nhau, và 

giã nát, rồi bò vào túi vải, treo lên trước ngực, có thể phòng 
cảm mạo.

5. Chii trị cảm mạo do lạnh, hen do viêm cuống phổi, 
ho gà.

Đơn thuốc: Tỏi, kem sữa hoặc mỡ lợn, mỗi thứ với một 
lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi và kem sữa nấu thành dạng hổ cho 
vào bình cất de dìing. l.úc dùng lấy \’ài màn hoặc bông thuốc 
nhúna vào mọt hrựng cao thuốc \’ừa phái, xát bông lên ngực, 
mỗi ngày \'cài lần.
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6. Chú trị dụ pliùiiỊ' cám mạu tính dịch.
Đơn thuốc. 25g tỏi, 50g hành cú.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên rửa sạch, cắt nhỏ 

thêm 250ml nirớc sạch, nấu chín, mỗi lần uống 1 chén, ngày 
3 lần.

7. Chủ trị cảm mạo tính dịch (bệnh cúm)
1) Đơn thuốc: lOOg tỏi, lOOg gừng sống, 500ml dấm.
Cách dùng: Đem tòi và gừng sống rửa sạch, cắt miếng 

bó vào trong lọ dâm, bịt kín, ngâm không một tháng trở lên 
rồi đem dìing. Lúc có dịch cảm mạo (dịch cúm) lấy ra ăn hoặc 
ăn với các món ãn khác, hoặc uống khoảng lOml nirớc tỏi 
ngâm sau khi ãn cơm.

2) Dơn thuốc: 1 củ tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát vắt lấy nước, dùng 

nước sôi đê nguội pha loãng gấp 10 lần, nhỏ vào mũi, mỗi 
ngày 3-3 lần.

3) Đơn thuốc: 60g tỏi, 30g đậu xị nhạt.
Cách dùng: Đem tỏi và đậu xị bỏ vào trong một lượng 

nước vừa phải, nấu thành canh ãn ngay, mỗi ngày 1 thang, 
uông liền 3 ngày.

4) Dơn thuốc: 2 củ tỏi, 20g lá tre tươi, lOg lá sen, 30g lá 
cái cù.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên giã nát, vắt lấy nước, 
nhò vào lỗ mũi mỗi ngày 2-3 lần.

5) Đon thuốc: 6 củ tói, 12g gừng sống, một ít đưòng đỏ.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên sắc lấy nước uống 
lúc nóng. Sau khi uống, nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Mỗi 
ngày 1 thang.



8. Chú trị cảm mạu tính dịch, phonịỉ hàn nịỊoại cám, 
đau đầu tịt mũi.

Đơn thuốc: 1 cù tỏi, 1 lượng vừa phái dấm gạo.

Cách dùng: Đem tói giã nát, thêm nước vào điin sôi lên, 
rồi thêm dấm gạo vào, đem đổ vào ấm pha trà, hơi nóng bốc từ 
vòi ấm ra, xông mũi, miệng đúng vào vòi ấm.

(2) BỆNH HO

1. Chủ trị ho.

1) Đơn thuốc: 120g tỏi, 120g dấm gạo, 60g đường đỏ.

Cách dùng: Đem tói bóc vò, giã nát, thêm dấm và đường 
vào, ngâm 7 ngày, lọc bỏ bã, lấy nước uổng, mỗi lần 6g hòa 
với nước sôi mỗi ngày 3 lần.

2) Đơn thuốc: 30g tỏi vỏ tím, 15g bách bộ, 9g tử uyển.

Cách dùng: Đem bách bộ, lử uyển sắc lên, bỏ tỏi giã nát 
vào nước sắc rồi uống.

3) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi, một lượng vừa 
phải đường phèn hoặc đường trắng.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, thêm vào đường phèn hoặc 
đường tráng hòa vào nước sôi, uống ấm. Có hiệu quá đối với 
các chứng ho do các nguyên nhân khác nhau gày nên.

4) Đơn thuốc: 15g tỏi.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, đắp vào huyệt 
dũng tuyền (ở gan bàn chân) của hai bàn chân, dán cao "thấp 
thương chi thống" lên để giữ lại. Mỏi buổi tối sau khi rứa chân 
rồi, đắp tỏi vào, sáng hôm sau lấy bò đi, đắp liền 3-5 ngày.
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2. Chú trị lio cỏ dừni. I

Dơn thuốc-. (lOg lỏi
Cách dùng-, l.ấv mội lượng vừa phải sắc lên lấy nước 

chia ra uống.

3. Chủ trị ho lâu không ngừng.
Đơn thuốc: 40-60g tỏi, 6g đường phèn.
Cách dùng-. Bỏ tỏi và đường phèn vào trong một cái bát 

nhó, dố vào 50ml nước, dặt vào trong nồi hấp chín, ãn 1 lần, 
mỗi ngày 1 thang, uống liền 3-5 ngày.

4. Chủ trị hu không khỏi.
Dơn thuốc-. 30g tói, một lượng vừa phải bột mì.
Cách dùng: Lấy lỏi bóc vỏ, mài nát thêm nước sôi để 

mát, bỏ bột mì vào khuấy đều thành dạng hồ, đem hồ quệt lên 
vái màn, rồi lấy một miếng vải màn khác phủ lên trên để cho 
nó không tiếp xúc trực tiếp với da đắp lên trên ngực (vùng lõm 
thượng vị), mỗi ngày thay một lần.

5. Chủ trị ho do các nguyên nhàn gây nên.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, làm thành viên to bằng 

hạt đậu trắng, đặt vào trong cao "thương thấp chi thống", mỗi 
buổi tối sau khi rứa chân đem cao thuốc dán vào huyệt dũng 
tuyền của hai chân, sáng hôm sau, lấy bỏ đi, dán liền 3-5 lần.

6. Chủ trị hu do giá rét.
Dơn thuốc: 500g tỏi, 1 lượng vừa phải đường trắng, 1 

chén nước gừng sống.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát lấy nước, thêm đường và 

nước gừng vào trộn đều, mỗi lẩn uống 2 thìa canh, mỗi ngày 
uống 2 lần.
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(3) VIÊM CUỐNG PHỔI

1. Chủ trị viêm ciiónịỉ phui.
1) Đơn thiiớc: 20 cù lỏi, lOOg ihịt lợn nạc, muôi, xi daii, 

dầu ăn với lirợng \’ừa pliải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, rira sạch, đem thịt lợn nạc 

cắt thành miếng, đặt nồi lén trên lửa đỏ, khi mỡ nóng bỏ thịt 
vào xào rồi bỏ tỏi vào xào lại, sau dó bỏ gia vị vào, dảo lại là 
dược, ăn hết một lần; đối \'ới iré con châm trước giám ból.

2) Đơn thuốc: 15g tỏi, 30g bánh quít (quả quít ép)
Cách dùng: Đem tỏi và bánh quít cắt nhò, thêm vào một 

lượng nước vừa phải, bỏ bã. Mỗi ngày uống 1 thang, chia làm 
2 lần.

3) Đơn thuốc: Một sỏ' củ tỏi, vài cái mật bò tươi (mật lợn 
cũng được).

Cách dùng: Đem mật bò tươi rạch ra lây nước mật, dem 
lỏi bóc vỏ ngoài, giã nát, theo tì lệ 3 phần mật 1 phán lòi sây 
khô, nghiền thành bột đựng vào túi nhựa, mỗi ngày uống 3 lán, 
mỗi lần Ig uống sau khi ăn cơm.

4) Đơn thuốc: 30g tỏi, 12g trần bì.
.Cách dùng: Đem tỏi và trần bì cắt nhỏ thêm vào một 

lượng nước vừa phải, sắc chung, bỏ bã lấy nước, chia uống 2 
lần, uống ấm.

5) Đơn thuốc: 250g tỏi, 250g dấm, 90g đường đỏ.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, giã nát, ngâm vào trong 

dấm hòa đường, sau 1 tuần là dược, ngày uống 3 lần, mỗi lán 1 
thìa canh.

2. Chú trị viêm cuông phổi cấp tính.
Đơn thuốc: 3 củ tỏi, 9g tô tứ (hạt tía tô hoặc bạch lô), 9g 

bạch giới lừ (hạt cải tráng).
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Cách íỉiing: f)ein lỏi bóc vó giã Iiiíl, dem liại lò lir \'á hạt 
bạch giới lir nghiên ihành bột, trộn với nhau, dem dăp vào 
huyệt thiên dột (chính giữa lõm trên xương ngực) và huyệt 
dịnh suyén (cliỗ 1.5cm cạnh huyệt dại tràng) cho dến khi có 
cám giác nóng cục bọ. sau 13 phút lại lấy bỏ di.

3. Chú trị viêm cuông phổi mãn tính.
I) Dơn thuôc: 12 nhánh tói, một lượng vừa phái đường

trắng.
Cách dùng: Đem tói và dường trắng bó \’ào trong bát 

hầm cách thúy. Hàng ngày sau bữa ăn trưa và bữa ăn lối đều 
uống một thang, uống liền từ 1-3 tháng. Trong thời gian uống 
thuốc, không hút thuốc lá, không uống rượu, không ãn các 
thức ãn cay có tính kích thích.

.2) Đơn thuốc: 5(X)g tỏi, 3u0g dấm ãn, 200g đirờng dỏ.
Cách dùng: Đem tỏi tách ra thành từng nhánh hoặc giã 

nát bỏ vào bình cùng với đường đó, đổ dấm ăn vào, bịt kín, 
ngâm khoảng 15 ngày. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 15-20ml 
(ăn cả tỏi).

4) Chủ trị viêm cuông phổi mạn tính dạng suvễn.
Đơn thuốc: 15g tỏi, 30g tiền hổ, 30g cam thảo, 30g thạch 

cao, dây mướp, dây bí ngô, dây bí đao, mỗi loại vài ba dây.
Cách dùng: Vào mùa thu, khi các loại bí. mướp không 

ra quả nữa. lúc dỡ giàn, cắt lấy đoạn dày cách gốc dộ Im, 
đem cắm riêng biệt vào các bình sạch khác nhau, dê cho nước 
trong dây chảy giọt ra hết, sau dó lấy mỗi thứ nước 700ml, 
trộn với nhau, đổ vào trong một cái bình, l.ấy một miếng vải 
màn gói tỏi, tiền hồ, cam thảo và thạch cao lẫn với nhau, bỏ 
vào bình dựng nước trộn của các dây bí và mướp, rồi đặt vào 
lồng hấp, hấp cách thủy, mỗi lần uống 50ml. Sáng lối mỗi 
buổi uống 1 lần.
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(4) BỆNH SUYỄN

1. Chủ trị suvẻn.
1) Đơn thuốc. 1 nhánh tỏi, 1 quả dưa.
Cách dùng: Đem quá dưa rửa sạch, khoét một lỗ nhỏ, bỏ 

tói vào, dặt vào nồi, hấp cách thủy cho chín rồi ăn. Mỗi ngày 1 
lần. 7 ngày là một liệu trình.

2) Đơn thuốc: Tỏi, đường, dấm, chế thành tỏi ngâm dấm 
đường.

Cách dùng: Hàng ngày sáng, tối mỗi buổi ãn 1-2 tép tỏi 
và uống một ít dấm đường.

3) Đơn thuốc: 60g tói, 50g gừng sống.
Cách dùng: Đem tỏi và gừng bỏ chung, giã nát nhừ lấy 

vải gói lại, đem gói thuốc xoa đi xoa lại ở chỗ đốt sống ngực 
thứ ba cho đến khi nóng lẻn thì thôi.

4) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 30g mật ong.
Cách dùng: Đem tỏi và mật ong bỏ vào trong một cái bát 

hấp cách thủy cho chín. Mỗi ngày 1 thang, chia ra uống 2 lần, 
sáng và chiều, hòa với nước sôi.

5) Đơn thuốc: 500g tỏi, 500g dấm ăn, 200g đường đỏ.
Cách dùng: Đem tỏi cả củ bỏ vào trong một cái bình, đổ 

dấm ăn và đường vào, nút kín ngâm trong một cái bình. Mỗi 
ngày sáng sớm lúc đói bụng, ăn 2-3 nhánh tỏi, uống 10-15ml 
nước dấm đường, uống liến 10-15 ngày.

2. Chủ trị suyễn cuống phổi.
1) Đơn thuốc: 50g tỏi vỏ tím, 60g đường đỏ.
Cách dùng: Đem tỏi rửa sạch, giã nát nhừ, bỏ thêm 

đường đò vào, sắc cô thành cao. Hàng ngày, sáng tôi mỗi buổi 
uống một thìa canh cao hòa với nước sôi.
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2) Đơn thuốc: 10-15 cú tòi vỏ tím. l-l,5g xạ hương.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đem xạ hương nghiền 

thành bột mịn. Cho người bệnh nằm sấp, lấy nước xà phòng 
hoặc nước muối rửa sạch da cục bộ, trước hết dem bột xạ 
hương rắc đểu vào khu vực hình chữ nhật ở đường giữa lưng 
dài khoảng 2,6-3,3cm từ mấu dốt sống ngực thứ 7, đến mấu 
dốt sống ngực thứ 12, sau đó đem tỏi giã nát phủ lên trên xạ 
hương. Sau 60 dến 75 phút lấy xạ hương và tỏi ra, rửa sạch da 
cục bộ bôi thuốc mỡ sát trùng vào, lấy màng mỏng bằng nhựa 
đãp lên, lấy băng dính dán lại.

3. Chủ trị các chứng hen xuyển nhiều dờm, trong 
dờin có máu khạc ra ináu, nón ra máu, cuống phui nở 
ra...

Đơn thuốc: 30g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, đắp lên huyệt dũng 

tuyển ở lòng 2 bàn chân, lấy vải màn băng lại. Cứ 24 giờ thay 
một lần, đắp liền vài ba ngày hoặc lấy khỏi bệnh làm chừng. 
Kiêng hút thuốc lá, uống rượu, ăn các thức ăn cay, kỵ rửa chân 
bàng nước lạnh, chú ý giữ ấm cho chân.

(5) UNG NHỌT PHổl

1. Chủ trị ung nhọt phổi.
Đơn thuốc: 500g tỏi, 30g bạch cập, 30g bạch liễm (cây 

chìa vôi).
Cách dùng: Đem 3 vị thuốc nói trên bỏ vào trong một 

cái ấm đun nước đổ vào 3 lít nước, dùng lửa lo đun sôi, sau đó 
cho lửa nhỏ bớt tiếp tục nấu. Rồi lấy một cái ống sậy hoặc ống 
cao su cứng, một đầu nối vào vòi ấm, người bệnh ngậm vào 
đầu kia hút chầm chậm hơi cùa nó. Mỗi lần 1-2 giờ, hàng ngày 
hoặc cách ngày làm một lần. Sau khi hít hơi xong, bỏ bã ãn tỏi.
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2. C'iui trị các cliứiiỊỉ (lu unỊ> nhụt pli(iii ịỊàv ra như ho 
dau Iiịỉực, (lờm có mií mùi h(')i, thứ Imn hen.

Dơìi tlìuớc: Dấm cũ đã ngâm qua tỏi (lấy dấm ngâm tỏi 
vào ngày mùng 8 tháng chạp âm lịch là tốt nhất).

Cách (lùng: Thường xuyên uống dấm dã naâm tỏi, có thể 
lây 5()g tói vỏ tím giã nát bò vào trong l(K)g dấm, dùng siêu đâì 
sắc lên trong 10 phút, mỗi ngày 2 lán, uống sau khi ăn cơm.

(6) ÁP XE PHỔI

1. Chủ trị áp xe phổi.
1) Đơn thuốc: 50g tỏi vỏ tím, lOOg dâm.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó giã nát, bó vào ấm, đun lên 

trong 10 phút, uống sau khi ăn cơm, mỗi ngày 2 lần.
2) Đơn thuốc: lOOg tỏi, 50g mang tiêu (muối natri suníat 

thiên nhiên tinh chế mà thành, còn gọi là phác tiêu hay huyền 
minh phân), lOOg đại hoàng, một lượng dấm vừa phải.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên, bỏ chung vào giã 
nát nhừ. Lấy một lượng vừa phải bỏ vào trong vải màn, gói lại 
hai đến bốn lớp, dấp vào huyệt phế du, huyệt a thị, ở lưng và ở 
ngực, mỗi lần đắp 2 giờ, limg ngực thay đổi luân phiên, đắp 
xong, bỏ thuốc đi, dùng nước sôi ấm rửa sạch. Rồi lấy lOOg 
bột đại hoàng trộn với dấm thành hổ, đem vào chỗ cũ. Sau 8 
giờ thì lấy bỏ đi, mổi ngày 1 lần cho đến khi hết đờm có mủ 
thì thôi.

3) Đơn thuốc: Tỏi và dấm cũ déu với lượng vừa phải.
Cách dùng: Dùng dấm cũ loại tốt nhất để ngâm tỏi.

Hàng ngày ăn tỏi ngâm dấm vcTti cơm, hoặc sáng, chiểu mỗi 
buổi uống một chén nước dấm ngâm tòi.

4) tìơn thuốc: 30g tói vỏ tím, .SOg dâm ãn.
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Cách diinỊi: Đem lói bóc \'ỏ giã nát, clổ dâm ăn \ào náu 
chín, mỏi ngày 1 lẩn, dùng sau khi ăn cơm.

2. ('hủ trị áp xe phổi mạn tính.
Dơn lluioc: 500g lỏi. 3()g bạch liểm, 30g bạch cập.
Cách dùiiỊỉ: Đem các vị ihuòc nói Irẽn, bó vào trong ấm 

đun nirớc. dố \'ào ấm 3 líl nước, dùng lứa lo đun sôi, rồi dùng 
lửa nhỏ dê sắc. Sau dó lấy một cái ống cao su cứng, dài khoảng 
60cm dén Im. mộl dấu nôi liếp với vòi ấm, đáu vòi kia cắm 
vào miệng ngiròi bệnh, người bệnh từ lừ hít hơi thuốc. Mỗi 
ngày hoặc cách một ngày 1 thang. Mỗi ngày điều trị 1-2 giờ. 
Sau khi hít xong bỏ bã, ãn tỏi.

(7) BỆNH LAO PHỔI

I. ('hủ trị lao phổi.
1) Dơn thuốc: Một số tỏi, 3,5kg bột nếp, l,5kg bột 

bạch cập.
Cách dùng: Đem hai loại bột trộn đều, thêm nước vào 

khuấy thành hồ, dặt lên bếp nấu chín, lượng dùng mỗi lần bằng 
80g bột khô. Lây một cii tói quệt vào hồ rồi ăn, ăn vào buổi 
sáng, sau khi ăn đi bộ 30 bước (ở noi thoáng, có không khí 
tươi mát) sau tăng lẽn dần, lấy 100 ngày làm một liệu trình.

2) Dơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi bóc vỏ, 2.50g 
rau sam.

Cách dùng: .sắc lấy nước, uống thay nước chè.
3) Dơn thuốc: Tỏi .sống không kế số lượng.
Cách dùng: Mỗi lần ăn vài ba nhánh tỏi sống, mỗi ngày 

vài lần. ãn liền 14 ngày là một liệu trình. Cũng có thể bỏ tỏi 
vào với thịt hoặc rau nấu canh ăn hoặc đem tỏi nấu chín trộn 
với đường trắng, mỏi buổi tối ãn 1 lán, ăn liền 1 tháng.
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4) Đơn thuốc: lOg tỏi tươi, 6g bột lưu hoàng (huỳnh), 3g 
bột nhục quế, 3g băng phiến.

Cách dùng: Đem tỏi tươi giã nát thành bùn, rồi trộn đều 
với 3 vị thuốc, .sau đem chia đỏi bôi lên 2 miếng vải màn, đắp 
lén huyệt dũng tuyền ở hai lòng bàn chân. Cách ngày thay 
thuốc 1 lần. Đê đế phòng da cục bộ bị đỏ lên, nối bóng, có thể 
bôi lên da ở lòng bàn chân một ít thạch lạp (parafin) hoặc các 
loại mỡ khác.

5) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một cái phổi lợn.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, xào với gan lợn cắt thành 
miếng, ăn thường xuyên.

6) Đơn thuốc: Vài ba nhánh tỏi.

Cách dùng: Đem tỏi dùng giấy dày gói lại, vùi vào trong 
tro nóng trong 20-30 phút, sau khi ăn cơm, ăn một nhánh. Sợ 
mùi tỏi thì dùng giấy gạo nếp bọc lại, uống với nước sôi để ấm.

7) Đơn thuốc: Tỏi, dấm cũ, mỗi vị với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ ngâm dấm trong 7 ngày, 
mỗi ngày ăn hai lần, mỗi lần 3 củ, ăn liên tục.

8) Đơn thuốc: 250g tỏi, 125g ngũ vị từ, 50g đường đỏ.

Cách dùng: Đem ngũ vị tử sắc nước hai lần, bỏ bã lấy 
nước, đổ vào bình cùng tỏi và đường đỏ bịt kín trong nửa 
tháng. Mỗi ngày ăn vài ba củ tỏi và uống một ít nước

9) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ sấy trên lửa, luôn luôn lấy 
mũi hít tỏi, dợi khi tỏi chín bỏ vào miệng nhai. Một ngày vài 
ba lần, mỗi lần vài ba cù, dùng liền trong 120 ngày.

10) Đơn thuốc: 36g tỏi vỏ tím, lOg bột bạch cập, một 
lượng vừa phái gạo tẻ.
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Cách dùng: Đem lỏi bóc vỏ bỏ váo nước dun sỏi trong I- 
1,5 phút rồi vớt ra, sau lấy gạo tẻ vo ^ạch bó vào nước tói nấu 
cháo, đợi khi cháo chín bỏ tói và bột bạch cập vào cháo, dem 
đun lại một chốc là dược. Mỗi ngày hai buổi sáng, lôi, mỗi 
buổi ăn 1 lần, ăn nóng lúc dói bụng, 10-15 ngày là một liệu 
trình, cách 3-5 ngày lại liến hành liệu trình thứ hai.

11) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 150g lươn, hành, gừng, mỡ, 
muối đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem lươn mố bụng, rửa sạch, cãt khúc dem 
tỏi bóc vỏ, rửa sạch. Đặt nồi lên lửa thật đỏ, bỏ mỡ vào đun 
nóng lên, bỏ lươn vào rán cho vàng, rồi cho tỏi và gia vị vào, 
đổ vào một bát nước, ninh cho lươn nhừ rồi ăn.

12) Đơn thuốc: Một lượng vừa phái tỏi vó tím, 2 quả 
trứng gà.

Cách dùng: Đem trứng gà luộc chín ăn với tỏi.
13) Đơn thuếc: Tỏì, đường, mỗi vị một lượng vừa phái.
Cách dùng: Sau khi đem tỏi thái thành miếng, thêm

dường trắng vào, hấp chín rồi ăn.
14) Đơn thuốc: 15-20 nhánh tỏi vó tím, 30g ý dĩ, 4-5g 

bột bạch cập.

Cách dùng: Đem tỏi luộc cho chín tái rồi lấy ra dùng 
nước luộc tỏi nấu cháo ý dĩ, đợi cho cháo chín, bỏ tỏi vào cháo 
khuấy đều, mỗi ngày ăn một lần, mức ăn bao nhiêu tùy theo 
tình hình mà định. Lúc ăn cho tỏi cũng đồng thời uống 4,5g 
bột bạch cập. Hai tháng là một liệu trình.

15) Đơn thuốc: 5ml nước tỏi sống, 50ml nước lê tươi, 
30ml nước ngó sen sống.

Cách dùng: Đem ba thứ nước trộn với nhau uống hết 
một lần. Mỗi ngày uống 1 lần.
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16) Đơn thuốc: Một cii tỏi, hai con chạch.
Cách dùng: Đổ nước vào nấu canh, uống nirớc canh, ãn 

thịt chạch, mỗi ngày 1 lần.
17) Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, tách nhánh (múi), mỗi ngày 

ăn sống .'ĩ-6 lần, mỗi lần .̂ -4 nhánh, phải ăn lâu dài cho đến 
khi khỏi bệnh.

18) Đơn thuốc: 2 cú tỏi, l.̂ iOg lươn.
Cách dùng: Đem lòi bóc vò tách nhánh, đem lươn mổ 

bụng bò ruột rửa sạch. Bỏ lỏi và lươn vào bát có thể thêm vào 
một lượng vừa phải gia vị, bỏ vào lồng hấp, hấp cho đến khi 
chín mềm. dùng làm thức ãn, mỗi ngày một thang.

Bị chú: Bài thuốc dân gian này có tác dụng hỗ trợ rất tốt 
cho việc điều trị bệnh lao phối.

2. Chủ trị lao phui lúc inới bị.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Bó tỏi sống vào trong bình hấp cách thủy 

cho chín. Lợi dụng hơi nóng bốc ra lúc sôi, cho người bệnh hít 
vào mũi, một ngày 3 lần.

3. Chủ trị lao phổi lúc bị náng.
Đơn thuốc: 2-3 củ tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, bỏ vào trong bình áp chặt 

miệng bình vào lổ mũi, dùng mũi hít mùi tỏi trong bình rồi thớ 
ra bằng miệng, mỗi ngày 2 lán, mồi lần kéo dài 30-60 phút, 
làm liền 3 tháng.

4. Chủ trị lao phổi có ho.
Đơn thuốc: 30g tỏi vỏ tím, 15g bách bộ, 9g lừ uyển.
Cách dùng: sác nước hai vị sau, uống nước sắc với nước 

tói giã.
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5. (.'hu trị lao phoi, vicm mànịị iiiỊực linh lau.
1) Đon thuốc-. Dịch nước tói tiêm.
Cách dùng-. Tiêm bắp. mỗi ngày 1 lần 2ml.
2) Dơn thuổc-. Một cứ tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi thái thành lát mòng, đặt bàng lên 

trên huyệt dại chùv, đem lá ngải cứu vò thành ba viên lớn bằng 
hạt dậu, đật lên tiên lát tỏi, châm lửa dốt (dốt cháy hết là một 
nén), cứu liền 3 nén, lấy việc cảm thấy dau mà không nổi bóng 
làm chừng. Cách ngày hoặc 2-3 ngày cứu l lấn.

6. Chủ trị lao phổi có hang.
Đơn thuốc: 50g tói \’ỏ tím.
Cách dùng: Đem tói bóc vỏ tách nhánh, sau khi giã nát, 

bo vào bình, lấy mũi hít thật sãu mùi tỏi, hàng ngày hai buổi 
sáng, chiều mỗi buổi 1 lần, mỗi lần dài 1-2 giờ .

Bị chú: Đã dùng bài thuốc nói trên chữa cho 38 trường 
hựp, trong dó có 17 người phổi có 20 cái hang, chi dùng mùi 
tỏi trị trong 6-8 tháng, 4 cái hang thu nhỏ lại, 1 I cái khít lại; 
có 21 trường hợp có 27 cái hang dùng mùi lòi, đồng thời uống 
rimifon trong 4 tháng, 9 cái hang thu nhó lại, 13 cái khít lại; 
lại có 9 trường hợp không có hiệu quá, 1 trường hựp ác hóa.

(8) BỆNH LAO RUỘT
Đơn thuốc: Một số tỏi vỏ tím hoặc vỏ trắng.

Cách dùng: Nếu dùng tỏi vỏ tím, liệu trình thứ nhất là 10 
naày, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2.5g, dùng lúc ăn cơm (dưới đây 
cũng vậy); liệu trình thứ hai là 2 ngày, mỏi ngày 3 lần. mỗi lần 
20g; liệu trình thứ ba là 30 ngày, mồi ngày 3 lần, mỗi lần 15g; 
liệu trình thứ tư là 12 tháng, mỗi ngàv 2 lần. mồi lán lOg. Nếu 
thay bằng tỏi tráng, mỗi liệu trình, mỗi lun, lượng tỏi dùng gâp 
dòi, cách dìina không thay dổi.



(9) VIÊM MÀNG NÃO TÍNH DỊCH

1. Chú trị dự phòng viêm màng não tính dịch.
1) Dơn thuốc: lOOg tỏi, lơOg gừng sống.
Cách dùng: Đem gừng sống rửa sạch, thái miếng và lỏi 

đế cá cii ngâm vào trong 500ml dấm, bịt kín, ngâm trong 1 
tháng trở lên. Trong thời kỳ có dịch bệnh truyền nhiễm về 
dường hô hấp. dem dùng với mức vừa phải trong mỗi bữa ăn, 
hoặc sau bữa ãn, uống lOml nước tói gừng ngâm dấm.

2) Đơn thuốc: 5-lOg tỏi (trẻ con dưới 15 tuổi, giảm một 
nửa), nước muối 2%.

Cách dùng: Ăn tỏi khi ăn cơm, ãn xong lấy nước muối 
2% súc miệng, làm liền 3 ngày.

3) Đơn thuốc: 15g tỏi, một lượng vừa phải đường trắng.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát. đố vào 40ml nước để ngâm, 
sau khi ngâm lấy nước bỏ đường trắng 10% vào, chia uống 2 
lần, uống liền trong 5 ngày.

4) Đơn thuốc: 60g tỏi, 30g hoa cúc dại.

Cách dùng: Đem hai vị nói trên sác trong 30 phút dùng 
vải màn lọc lấy nước sắc, bỏ bã, đem nước thuốc dùng lửa nhỏ 
sắc cô lại, rồi cất vào bình để dùng. Khi có bệnh viêm não, lấy 
nước thuốc súc miệng, mỏi ngày 3-4 lần.

5) Đơn thuốc: I(X)g tỏi, lOOg gìmg sống, 500g dấm ăn.

Cách dùng: Đem gừng sống rứa sạch, thái thành miếng, 
đem tói rứa sạch, bỏ chung vào bình, đổ dấm ăn vào nút kín, 
ngâm 1 tháng trớ lên. Trong thời gian có bệnh viêm màng não, 
đem ăn thường xuyên, hoặc sau khi ăn cơm uống nước ngâm 
tỏi gừng, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần lOml.
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2. Chủ trị viêm inànịỉ nàu.
Đơn thuốc: 'rỏi. bột đường nho (glucoza), mỗi vị với 

lượng vừa phải.
Cách dùng: 'rói bóc vó, giã nát, vắt lấy nước, thêm nước 

vào nước tỏi, chế thành dung dịch 20% rồi thêm vào dung dịch 
một lượng bột đường nho vừa phải. Cản cứ vào bệnh tình tuổi 
tác khác nhau mà dùng liều lượng khác nhau. Người lớn nói 
chung có thê uống 20ml dung dịch thuốc tỏi 20%, 4 giờ 1 lần. 
Người bị bệnh nặng thì ?I giờ I lần, lúc hôn mê, não áp cao và 
bệnh nguy kịch thì dùng kim châm (chảy máu) các huyệt bách 
hội. thập tuyền, thủy câu, thiếu thương; người bị đau đầu, nôn 
mửa dừ châm các huyệt hợp cốc, thái âm, liột khuyết.

(10) BỆNH SỞI

1. Chủ trị sởi nốt.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, bôi vào gan 2 bàn chân. 

Ngoài ra lây một lượng muối ãn vừa phải xát ra nhiều diểm tím 
ở sườn lưng trước và sau.

2. Chủ trị sửi vân.

Đơn thuốc: Tỏi sống không kề sô' lượng.
Cách dùng: Lây vài ba củ tỏi bỏ vào miệng nhai ăn. Mỗi 

ngày 2-3 lần, ăn đến khi nôn ra thì thôi.

(11) CHỨNG NẤC

I ) Đơn thuốc: i-2 nhánh tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bó vào miệng nhai nát thành nước, 

người bị nhẹ không nuốt được cũng khỏi, người bị nặng nuốt 
nước tỏi sẽ khỏi nấc.
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2) Đơn thuóc: 3 cii lỏi. 5g hồng trà.
Cách dùng: Đem lói bóc vỏ. giã nál, bỏ vào ấm trà cùng 

với hồng trà, dùng nước sổi để pha. Nước chè pha ra chia uống 
làm nhiều lần, mỗi lần một ít.

(12) CHỨNG NÒN MỬA

1. Chủ trị nôn mửa.
1) Đơn thuốc: một lượng tói vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát hòa vào rượu trắng 

để uống.
2) Đơn thuốc: lOOg tỏi, lOOg muối ăn.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, trộn đểu với 

muối, thêm vào 500ml nước sôi, rót vào bình, đem cất đi đê’ 
dùng. Mỗi lần uống 5-8ml, mỗi ngày 4 lần.

2. Chủ trị nôn mửa ngoan cô.
Đơn thuốc: .3 củ tỏi tưcá mới, lOg ngô thù du.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, đem ngô thù du 

nghiền bột, trộn dều với tỏi giã, rồi làm thành những bánh 
thuốc lớn bằng đồng trinh, đem đắp vào lòng hai bàn chân.

3. Chủ trị nôn do dạ dày bị lạnh.
Đơn thuốc: 12g tỏi, một lượng mật ong vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, sắc lấy nước thêm vào nước 

thuốc một lượng mật ong vừa phải, chia uống 2 lần, uống ấm.

4. Chủ trị nón mửa do giun tích gây nèn.
Đơn thuốc: Tói, dấm gạo, mỗi vị lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi ngâm vào dấm gạo, thời gian càng 

lâu càng tốt, uống mrớc, sau khi uống vào nôn ra giun tức là 
khỏi, nếu nôn chưa ra giun thì uống tiếp với lượng vừa phải.
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5. C'lui trị nòn ói.

Đơn thuốc: 24g tỏi vó tím, 300g gùng sông. 300g 
đường dỏ.

Cách dùng: Đem tòi nướng chín trong bếp tlian rổi bóc 
vỏ. thêm gừng sông và đường dỏ, giã nát nhừ, bỏ vào bình bịt 
kín. Báy ngày sau lấy ra dùng, mỗi ngày ba bữa sáng, trưa, tối 
mỗi bữa ăn 30g khi đói bụng, ãn với nước cơm.

6. ('hủ trị nón ói do tì vị hư hàn.
Đơn thuốc: 3()0g tói, l.‘)g đại hồi hương, 200g thịt dê, 

một lượng rượu gạo vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, thịt dê rửa sạch thái 

nhỏ, đó thêm vào một lượng vừa phải mrớc lạnh, bỏ đại hổi 
hương và rượu gạo vào, ninh cho nhừ, gia vị thêm một ít muối, 
ãn thịt và tòi, uống nước canh. Mỗi ngày 1 thang, uống liền vài 
ba ngày.

7. Chủ trị nón ói, ãn sáng tôi nôn, ăn tối sáng nôn.
Đơn thuốc: lOOg tỏi, l,5kg thịt dê.
Cách dùng: Đem thịt dê đã chần qua ướp vào rượu cùng 

với hành, gừng, muối, trong 1 giờ, rồi bỏ vào lổng hấp, hấp 
bằng nước sôi lửa đỏ cho chín, lấy thịt dê ra để nguội rồi cắt 
thành thỏi dài, bỏ thịt dê vào nồi mỡ đun sôi, rán cho thịt khô 
nước rồi vớt ra. Đê’ mỡ lại trong nồi, bỏ hành gìnig vào, đảo 
qua cho lóa mùi thơm cho xì dầu, rượu, đường, sữa, nước, tỏi 
giã nát rồi bó thịt dê vào, dùng lửa vừa đun cho khô, rắc vỉmg 
lên. đảo đều là ăn dược.

8. Chủ trị nôn mửa hư chứng.
Đơn thuốc: 3g tỏi, ': pli, 1 . 30u dấm cũ, 80g bột mì.
Cách dùng: Đem 2 vị dầu giã nát, bỏ vào dấm cùng bột 

mì. làm thành hai cái bánh da nhỏ đắp vào gan hai bàn chân, 
sau đó dùng lá ngái cứu đế cứu ấm.
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lìi cliíi: Bài thiióc này là nghiệm phương trong dân gian, 
có người dùng bài này chữa cho nhiềư người bị bệnh, dều thu 
được kết qưà.

(13) CHỨNG ĂN TÍCH TRƯỚNG BỤNG

1. Chủ trị ăn tích trướng bụng.
1) Đơn thuốc: 18g tói, 15g thần khúc.
Cách dùng: Fỉó tói và thần khúc vào một lượng nước \'ừa 

phải đem sắc lên bỏ bã lấy nước uống ngay.
2) Đơn thuốc: 12g tỏi, 12g thần khúc, một lượng rượu 

trắng vừa phải.
Cách dùng: Đem tói, thần khúc sắc với nước, lấy nước 

sắc, thêm vào 1 chén rượu trắng rồi uống.

2. Chủ trị trướng bụng.
Đơn thuốc: lOg tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát sau đó dùng vải màn gói lại 

2-4 lớp, đắp vào huyệt trung quán. Đợi cho da cục bộ phát đỏ 
và có cám giác nóng bóng thì bỏ thuốc ra, nói chung sau 2 giờ 
thì rứa sạch nước tỏi, mỗi ngày 1 lần.

3. Chủ trị trướng bụng do tì vị hư nhược.
Đơn thuốc: 36-60g tỏi, lươn, rượu nhẹ (nồng độ thấp) 

với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem lươn rửa sạch mổ bụng bỏ ruột, bỏ vào 

nồi, đổ vào một lượng nước vừa phải đun chín, .sau khi chín, bò 
tỏi và rirợu vào rồi dun lại khoảng ĩ-5 phút, ãn lúc nào tùy ý.

4. Chủ trị chứng không muôn àn.
Dơn thuốc: Một cây tỏi, 50()g máu gà (hoặc máu vịt), 

500g dậu phụ.
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Cách dùng: Đổ vào nồi ba bát nước trong rồi đun sôi. 
Sau khi nước sôi thêm máu gà (hay vịt) và đậu phụ đã thái 
vuông như quân cờ vào, rồi bỏ thêm muối ăn và rượu, gia vị 
với lượng vừa phải, lại đun cho sỏi lại, chờ một lúc rồi bỏ vào 
một ít tinh bột sau khi nước sôi lại, nhanh chóng bỏ vào một 
lượng vừa phải dấm, tiêu bột, mì chính, rồi cho tỏi vào, tắt lửa 
nhấc nồi lên là xong.

5. Chủ trị tiêu hóa không tốt, không muôn ăn.

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 2 quả mướp đắng, 
một lượng dấm vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đem mướp đắng thái 
nhỏ. Sau khi nấu chín mướp đắng, bỏ tỏi giã nát và dấm vào, 
khuấy trộn đều, làm thức ăn.

2) Đơn thuốc: 2 cù tỏi, lOg sa nhân, lOg trần bì, lOg tất 
bạt, lOg ớt cay, Ikg cá diếc to, hành và muối với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem cá diếc cạo vấy, bỏ mang và ruột bỏ 
các vị thuốc và các gia vị nói trên vào bụng cá rồi nấu thành 
canh, ăn lúc đói bụng.

6. Chủ trị tích do ăn quá nhiều trứng gà.

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Nấu chín tỏi rổi ãn.

(14) CHỨNG DẠ DÀY c ó  NHIỀU Nước CHUA

1) Đơn thuốc: 30g-50g tỏi, 150-2()0g thịt nạc.

Cách dùng: Đem hai vị nói trên bỏ vào nổi cùng với một 
ít nước và muối ăn hấp chín, sau nửa giờ là có thể lấy ra ãn. 
Đối với trẻ em, lượng dùng châm chước giảm bớt.
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2) Đơn thuốc: Mộl lượng tói vừa phải, 4g điền thất (tức 
tam thất), 200g thịt nạc, một ít dầu lạc (đậu phông), một ít 
muối tinh.

Cách dùng: Đem điền thất nghiền thành bột đem thịt nạc 
thái thành miếng, lấy dầu lạc sống, tỏi, muối linh xào với thịt 
nạc cho chín dến 8 phần, rồi lấy ra bỏ vào bát, rắc bột điền thất 
lên trên thịt nạc, lại bỏ vào nồi hấp cho thật chín, ãn lúc còn 
nóng, hoặc ăn kèm với cơm. Cứ cách một ngày ăn một lần, 
người bị nhẹ ăn 3-5 lần là khỏi.

(15) BỆNH THỔ TẢ

1. Chủ trị thổ tả.
1) Đơn thuốc: 20-30 nhánh tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đắp vào lòng 2 bàn 

chân là được.
2) Đơn thuốc: 500g tòi.
Cách dùng: Đổ vào 2ml nước, sắc còn Iml, rồi uống. 

Uống liên tiếp nhiều lần.

2. Chủ trị thổ tả khỏ.
Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phải.
Cách dùng: Đem tói giã nát, đắp vào lòng 2 bàn chân.

3. Chủ trị thổ tả chân co quáp.
Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đắp vào lòng 2 bàn chân.

(16) BỆNH ĐAU DẠ DÀY

1. Cliií trị đau dạ dày.
1) i)ơn thuốc: 4-5 củ tói tươi.
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Cách dùng: Đem cá cii tỏi còn vỏ rừa sạch, bỏ vào liổi 
đố nước vào (nước ngập lỏi là vừa) nấu chín đến 8, 9 phần. 
Nước luộc tỏi để cho nguội hoặc hơi ấm, đem uống hêì 1 lần. 
Đem củ tỏi luộc chín bó vào bình đậy kín, đem cất đi đế’ dùng 
khi cần. Lượng dùng là: khi đói bụng, đem bóc vồ, ăn 2-3 
nhánh, sắp đi ngũ lại ăn 2-3 nhánh (điều này rất quan trọng đối 
với người đau tá tràng, sau khi ăn tỏi không nén ăn các thức ăn 
khác hoặc uống nước). Sáng vào lúc 9-10 giờ, chiều vào lúc 2- 
3 giờ, mỗi buổi ăn 2-3 nhánh tói. Ngoài ra có thế ăn thêm 1-2 
lần nữa, nhưng phải xa thời gian ãn uống.

2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 30g đường đỏ, 9g quảng mộc 
hương, 9g mạch nha.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên nghiền dùng 
thành bột mịn, làm thành viên lớn bằng hạt ngô. Lúc đau uống 
mỗi lần 7 viên.

3) Đơn thuốc: 1 cây tòi cà lá, dấm và muối với lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi cả cây nấu chung với dấm và muối 
đem ăn nóng lúc đau.

4) Đơn thuốc: Một lượng tỏi sống vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi rửa sạch, bóc vỏ, giã nát, vắt lấy 

nước, mỗi lần 50ml, mỗi ngày 1 lần, hòa với nước sôi để ấm 
rồi uống.

5) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi để cách năm, một 
lượng vừa phải dầu vừng.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, lọc bỏ bã lấy nước, 
thèm vào một lượng dầu vừng bằng một nửa nước tỏr, khuấy 
trộn đều rồi uống.

6) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi để cách năm, một 
lượng vừa phải dấm gạo.
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Cách dùng: Nâu chín lỏi với dám gạo, dùng lúc còn nóng.

2. Chủ trị dau dạ dày, dau sưng sườn ngực.
f)ơn thuốc: 1 cù tỏi, 250g lưưn, một lượng rượu vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ. đem lươn mổ bụng, bó ruột, 

rửa sạch, bỏ hai thứ vào chảo xào chung, thêm mỡ muôi, và gia 
vị vào, xào chín rồi ăn.

3. Chủ trị dau khoang (hốc) dạ dày, viêm dạ dày mạn
tính.

1) Đơn thuốc: lOOg tỏi, lOOg gừng, 500ml dấm.
Cách dùng: Đem tỏi và gừng rửa sạch, thái miếng, ngâm 

vào trong dấm, bịt kín bình đựng cất trong 1 tháng trở lèn. 
Thưcmg xuyên uống nước dấm ngâm và ăn tỏi, gừng ngâm với 
lượng vừa phải. Người đau dạ dày có nhiều nước chua, khi 
dùng phải cán thận.

2) Đơn thuốc: lOOg tỏi, 250g thịt bò, lOOg đậu đỏ, lOOg 
lạc nhân.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ vào nồi, đổ nước 
vào và thêm vào một lượng muối ăn vừa phải, nấu chín nhừ. 
Ản lúc đói bụng, chia làm 2 lần ãn hết. Ăn liền 20-30 ngày.

3) Đơn thuốc: 500g tỏi, dấm và rượu đều với lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ vào bình, đố dấm và 
rượu vào ngâm. Sau 10 ngày, lấy ra ăn. Lúc đau ãn mỗi ngày 
ĩ-5 củ tỏi, ăn liền trong 1 tuần.

(17) CHỨNG VIÊM RUỘT

ỉ. Chủ trị viêm ruột.
Đơn thuốc: 24g tòi.
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Cách dùng: Đem tỏi giã qua loa, bò vào trong lOOml 
nirớc diin sôi để ấm, ngâm trong 1 giờ, bỏ bã, lấy nước dế rửa 
ruột, mỗi tối làm 1 lần.

2. Chủ trị viêm ruột cấp tính.
Đơn thuốc: 12g tỏi, một lượng dấm gạo vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đố dấm vào, khuấy đều 

rồi uống từ từ.

3. Chú trị viêm ruột - dạ dày cấp tính.
1) Đơn thuốc: 30g tỏi, 30g muối ăn, 7 nén lá ngải círu.
Cách dùng: Đem tỏi và muối ăn bỏ chung, giã nát, dem 

đắp tỏi giã vào huyệt thần khuyết ở giữa rốn, rồi cứu bằng 7 
nén lá ngải cứu.

2) Đơn thuốc: 200g tỏi, 500g rượu trắng, 200g đường
phèn.

Cách dùng: Đem tỏi bócvỏ, hấp trong 20 phút. Bỏ tỏi 
hấp vào bình, đố rượu và thêm đường phèn vào, ngâm trong 1 
tháng để cho mùi tỏi mất đi, rồi uống. Mỗi lần uống 5ml rượu 
tỏi, mỗi ngàyuống 1-2 lần.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đắp vào huyệt dũng tuyền ở 

gan 2 bàn chân, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.
4) Đơn thuốc: 1-2 củ tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, trộn dểu vào cháo 

loãng ăn một lần rồi nằm ngủ.
5) Đơn thuốc: 6g tỏi, lOg trà, 3g muối.
Cách dùng: Trước hết, đem tỏi bóc vỏ giã nát nhừ rồi 

thêm trà và muối ăn vào, trộn đều, bó vào bình dựng thuốc 
hoặc trong muôi sắt, dun lửa dò vừa trong 5-7 phút, sau đó lây
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ra, hòa vào trong 200ml inrớc sôi dậy náp lại để ii, đợi nhiệt dộ 
xuống đến khoảng 40"c, rót nước thuốc ra uống, dem bã thuốc 
còn lại bỏ vào ngâm trong 150ml nước sôi, nước thuốc này 
chia làm 2 lần để uống.

6) Đơn thuốc: 12-24g tỏi, 3-6g phèn.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, đem phèn nghiền 
thành bột mịn, đem hai thứ hòa lan vào nước sôi, uống đến khi 
không nôn nữa mới thôi.

7) Đơn thuốc: Một nửa củ tỏi, 60g rề hẹ.

Cách dùng: Đem rễ hẹ rửa sạch, đem tỏi bóc vỏ, bỏ 
chung, giã nát, rồi hòa vào nước sôi âm, mỗi ngày uống 2 lần.

(18) CHỨNG NÔN RA MÁU

1. Chủ trị nôn ra máu.

1) Đơn thuốc: 4 phần tỏi, 1 phần huyền minh phấn (còn 
gọi là mang tiêu hay phác tiêu).

Cách dùng: Đem tỏi trộn lẫn với huyền minh phấn rồi 
giã nát, lấy 3 lạng (150g) dùng vải màn bọc lại 4 lớp, đắp vào 
chỗ lõm của bàn chân, tức là huyệt dũng tuyền, dùng băng 
dính dán lại. Sau 3-4 giờ thì lấy ra bỏ đi, mỗi ngày đắp một 
lần, cho đến khi không nôn nữa mới thôi. Đê tránh cho chỗ 
đắp thuốc không nổi phồng bóng lên. trước khi đắp thuốc, phải 
bôi vazơlin vào lòng bàn chân để bảo vệ.

2) Đơn thuốc: 24g tỏi.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, đắp vào lòng bàn 
chân dùng vải màn băng lại, dùng bàng dính dán lại. Cứ 4 giờ 
dắp thuốc 1 lần, đắp liền 2 lần.
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3) Đơn thuốc: 50g lói, mộl ít vazơlin.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ. Tnrớc hết bôi vazơlin 

vào huyệt dũng tuyền (tức gan bàn chân, chỗ lõm lúc cong bàn 
chân lại, tức là chổ giao diêm của 1/3 dầu bàn chân và 2/3 đuôi 
bàn chân), rồi dắp lỏi giã vào dùng vải màn băng lại, ngoài 
dùng bàng dính dán lại.

2. Chủ trị nòn ra máu không ngừng.
Dơn thuốc: 1 cii tỏi, .3-7 cây hạn liên thảo tirơi (còn gọi 

là cò nhọ nồi, cỏ mực), .3-7 cày tiểu kế tươi, 1.3g bách thảo 
dương (nhọ nồi).

Cách dùng: Đem hạn liên và tiểu kế giã chung vắt lấy 
một chén nước, rồi đem tỏi giã nát nhừ, sau đó đem nhọ nồi 
(chất mịn màu đen dưới đáy nồi đun bẳng rơm, cỏ) và tỏi trộn 
đều, đổ nước thuốc nói trên vào làm thành cao, đem đắp vào lỗ 
rốn và lòng hai bàn chân (huyệt dũng tuyền), ngoài lấy vái 
màn băng lại, chớ đế rơi rớt. Mỗi ngày thay thuốc 2-3 lần, 
bệnh khỏi mới ngừng thuốc.

3. Chủ trị chứng ra máu ở dường tiêu hóa trên.
Đơn thuốc: 2 củ tỏi.
Cách dùng: Giã nát nhừ, đắp vào lòng hai bàn chân, 4 

giờ đắp một lần, đắp liền 2 lần. Kỵ uống rượu.
Bài này cũng dùng cho chứng chảy máu cam.

(19) BỆNH SỐT RÉT

1. Chủ trị sốt rét.
1) Đơn thuốc: 30g tỏi, 30g hùng hoàng.
Cách dùng: Đem 2 vị bỏ chung giã nát nhừ rồi làm viên 

to bàng hạt ngô. Mỗi lần uống 6g, uống liền 2 lần. Cũng có thê’
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dợi clên khi phát bệnh 4-5 lần, uống một Iđn với nirớc sôi, lúc 
gà gáy.

2) Dơn thuốc: 1 củ tỏi, 1 thang "bình vị tản".
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đổ một bát nirớc giếng vào 

tỏi, lọc lấy nước trong, lấy một nửa trộn với bình vị tán, uống 
hết, rồi lại uống nước tòi còn thừa lại, uống xong ciắp mền dày 
nàm, ra mồ hôi là khỏi.

Bài "bình vị tán": Trần bì, hậu khác (sao nước gừng) mỗi 
vị 15g, thương truậl (ngâm nước gạo) 24g, cam thảo (sao) 9g, 
nghiền chung thành bột mịn, mỗi lần dùng 9g.

3) Đơn thuốc: Tỏi, hồ tiêu, bách thảo sương với lượng 
bằng nhau.

Cách dùng: Giã chung 3 vị nói trên, làm thành viên, đắp 
vào huyệt nội quan.

4) Đơn thuốc: 3 củ tỏi (bóc vỏ), 6 hạt đào nhàn (bóc vỏ)
Cách dùng: Đem hai vị thuốc nói trên đặt vào một chỗ, 

giã làm thành cao. Lấy thuốc cao dán vào các huyệt thần môn, 
thái uyên, nội quan, lấy vải màn đậy lại, dùng băng dính bãng 
lại. Sau khi dán thuốc cao vào huyệt vị, có thể’ sinh bóng nước, 
đợi sau khi khỏi sốt rét, lấy cao đi, bôi thuốc tím vào là khỏi. 
Chú ý: chớ uống thuốc này.

5) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 1 hoa chỉ giáp thảo (còn gọi là 
phượng tiên hoa, tức là cây bóng nước).

Cách dùng: Đem hai vị thuốc nói trên giã chung nát nhìr, 
đặt lên máng mạch (chỗ động mạch quay), dùng vải bãng lại.

6) Đơn thuốc: Tỏi, ba dậu sương (hạt ba đậu sau khi đã 
ép hết dầu), hồ liêu, mỗi vị lượng vừa phải.

Cách dùng: Giã chung nát nhừ, đắp vào rốn.
Chú v: Không được uống.
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7) Đơn thuốc: 6g tỏi. 3g gừng sống. 6g lá cây thuốc
phiện.

Cách dùng: Trước hết dem lá thuốc phiện và gừng sống 
nghiền chung thành bột, sau dem giã chung với tòi, rồi đắp vào 
huyệt nội quan.

8) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, rượu gạo với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, hòa vào rượu nóng 

rồi uống, mỗi ngày 2 lần, uống liền vài ba ngày.
9) Đơn thuốc: 2 cù tỏi, 60g lá ớt cay.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ ngoài, sau đem bỏ vào nồi 

với lá ớt cay, thêm vào một lượng nước vừa phải, sắc lấy nước. 
Trước khi lên cơn sốt hai giờ, bốn giờ đều uống I lần, uống 
liền cho đến khi khói .sốt rét, ba ngày sau mới thôi.

10) Đơn thuốc: tỏi, cóc mẳn (còn gọi là cỏ the) lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem tòi và cóc mản với phần bằng nhau giã 
chung. Đắp vào huyệt thái uyên.

11) Đơn thuốc: Hai cú tỏi núi, một lượng vừa phải lá 
khoai lang.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát chung với lá khoai 
lang, rổi đắp vào trên động mạch xương quay.

12) Đơn thuốc: 40g tỏi, 9g thường sơn chế rượu.
Cách dùng: sắc với nước, lấy nước đặc uống vào trước khi 

lên cơn sốt hai giờ, mỗi ngày 1 thang, lấy khỏi bệnh làm chìmg.
13) Đơn thuốc: 1 cù tỏi, một ít muối ăn.
Cách dùng: Đem tói rửa sạch, bóc vỏ, giã nát, thêm 

muối ăn vào trộn đều. Hai, ba giờ trước khi lên cơn sốt, đem 
dáp thuốc vào huyệt nội quan, nổi bóng nước, dùng kim sát 
trùng trích cho bóng nước cháy, lấy vài màn khô sạch, đậy lại, 
dùng vái nhựa băng lại.
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14) Đơn thuốc: 1 cú tói.
Cách dùng: Đem tòi bóc vỏ, giã nát nhừ, dáp vào trèn 

luiyệi gián sử (trước Icm trên vân ngang cổ tay, giữa gân dài 
cùa bàn tay và gân gập cùa cố tay phía xương quay), bên ngoài 
dùng vái màn băng lạis nam bên trái, nữ bên phải, dợi đến khi 
da nối bóng thì sốt rét khói.

15) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải lỏi.
Cách dùng: Đem tói giã nát, làm thành viên to bàng hạt 

đậu tàm, trước hết dùng một trang giây mỏng châm lỗ nhét vào 
huyệt liệt khuyết (tức là 0,5cm trên vân ngang cố tay phía 
ngón tay cái ở trên mấu xương quay, tức là lúc eo bàn tay trái 
phải đan chéo ngón tay trỏ áp lèn trên mấu xương quay sau cổ 
tay chỗ lõm nhỏ mà đầu ngón tay trỏ chi là đấy), rồi đem viên 
tỏi đắp vào, ngoài dùng vải mềm băng lại, sau khi nối bóng, 
trích bóng chảy nước vàng ra là khỏi bệnh.

16) Đơn thuốc: 3()g tỏi, 30g đại hoàng, lOg mang tiêu 
(còn gọi là phác tiêu hay huyền minh phấn).

Cách dùng: Đem 3 vị thuốc trên giã nát nhìr, đắp vào 
chỗ cục cứng dưới sườn, ngoài dùng vải màn đậy lại và băng 
dính băng lại.

2. Chủ trị sốt rét, đói không ăn được.
Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 0,3g gìmg sống.
Cách dùng: Đem 2 vị thuốc trên nghiền nhỏ, hòa vào 

nửa lít rượu, bỏ bã, uống khi chưa lên cơn sốt.

3. Chủ trị sốt cách nhật.
1) Đơn thuốc: Tòi hùng hoàng, dàu tày bánh tét, mồi thứ 

lượng vừa phái.
Cách dùng: Bò chung vào giã nát làm thành viên, ngoài 

bọc thân (châu) sa. Sau khi lẽn cơn sốt 3 lần, sáng sớm dán vào 
giữa sõng lông mày, ngoài lấy băng keo dính lại.
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2) Đơn thuốc: Nứa củ tỏi sống, 3-5 lá đào tươi.

Cách dùng: Đem giã chung 2 vị thuốc trên gói lại bàng 
vải màn clem nhét vào lỗ mũi trái hoặc phải, nhét vào hai. ba 
giờ trước khi lên cơn sốt.

4. Chú trị sỏt 3 ngày, chi sốt rét cách 2 ngày lên cơn 
1 lần.

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 3g hoàng đơn (còn gọi là hổng đơn, 
duyên đơn. châu dơn).

Cách dùng: Đem 3 vị thuốc trên giã nát trộn với nhau 
làm thành 3 viên, sáng ngày lên cơn sốt hướng về phía đông 
lấy nước giêìig uống 1 viên, uống liền 3 ngày.

Bị chú: Bài thuốc này là nghiệm phương của người xưa, 
chữa sốt 3 ngày có hiệu quả.

(20) BỆNH ĐAU BỤNG

1. Chủ trị đau bụng.
1) Đơn thuốc: 10 củ tỏi.
Cách dùng: Ngâm dấm 2-3 năm, người bệnh có thể ăn 1 

lần 2-3 củ, nếu như không kịp ngâm dấm, luộc ãn cũng được.
2) Đơn thuốc: 6g tỏi, 6g gừng, 12g đường cát.

Cách làm: Đem các vị thuốc trên bỏ chung, giã nát, sau 
khi ăn, uống nước sôi để nguội.

2. Chủ trị đau ở phần bụng.

Đơn thuốc: 4 củ tỏi cả dầu.

Cách dùng: Dùng giấy ướt gói lại, nướng chín, ãn 2 cii, 
một chốc lại ăn 2 cú còn lại, sẽ hết đau, khỏi bênh.

47



3. ('lui trị vièm ruột kẽt và tát cá các cluíiiị' dau 
cluiứnịỊ bụng.

Đơn thiiôc\ Vài ba chục củ tòi.
Cách dùng: Đem tỏi 2 Ìã nát, trái lên trên vải mỏng, dán 

vào chỗ đau chirớng.

4. Chủ trị daii bụng tínb bàn.
Đơn thuốc: lOOg lói, lOOg gừng sống, 50()ml dấm.
Cách dùng: Đem gừng rửa sạch, thái miếng ngâm vào 

dấm, cùng với tỏi cả củ rửa sạch, đậy kín cất giữ 1 tháng trở lên, 
mỗi lần uống nước dấm và nhai ăn tỏi, gừng với lượng vừa phải.

5. Chủ trị dan bụng không dúi.
Đơn thuốc: Tỏi, lá ngải cứu, a ngùy, mỗi vị với lượng 

vừa phải.
Cách dùng: Đem a ngùy nghiền thành bột mịn, giã cùng 

tỏi nướng chín, làm thành viên bằng hạt đậu tương, mỗi lần 
uống 5 hạt, nặng khoảng 0,75g với canh ngái cứu.

6. Chủ trị dan chướng bụng du khí trẻ (không lưu 
thông)

Đơn thuốc: Vài cân ta tỏi, rượu màu, rượu trắng với 
lượng vừa phải.

Cách dùng: Bó tói vào bình, dố dầy rượu màu và rượu 
trắng, đặt lên bếp hầm chín, mỏi ngày ãn một ít tùy lượng.

7. Chủ trị dau bụng do ruột co giật gây nên.

Đơn thuốc: Một lượng vvta phái tói sông.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lây nước, hòa vào một 
lirợng nước sôi vừa phải rồi uống.
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8. Chú trị duu buiiị; du tà hàn nụi trứ.
Đơn thuốc. Tòi, lưu hoàng .(huỳnh), ngô thù du, mỗi vị 

với lượng vừa phái.
Cách dùng-. Đem lưu hoàng, ngô thù du nghiền thành bột 

mịn, giã chung với tói thành dạng cao, đem dáp vào lỏ rốn của 
người bệnh, dậy lại bàng vái màn, dán bâng dính đè giữ lại, 
thường thì chi .sau 1 giờ dùng thuốc daii có thế giảm nhẹ hoặc 
mất đi, lúc dìing thuốc kiêng dìing các thức ăn sống. lạnh.

9. Chủ trị dau bụng do bị rét.
Đơn thuốc. I,.ikg tỏi, 0,75kg dấm, 0,75kg rượu.
Cách dùng-. Đem tỏi bóc vỏ ngâm vào trong dấm rượu bịt 

kín sau 10 ngày là dùng được, lúc daii mỗi ngày ãn 5-6 nhánh 
tỏi, chia làm 2-3 lần, ãn lúc đói bụng, ăn liền trong 7 ngày.

10. 9. Chủ trị đau bụng do bị rét, hoâc ân quá nhiều 
trái cày gây nén.

Đơn thuốc. 50g tỏi, 50g gừng sống, 250g dấm.
Cách dùng-. Đem tỏi rửa sạch, tách nhánh, đem gừng rửa 

sạch, thái miếng, bó tất cả vào bình, đổ dấm ãn vào, bịt kín. 
ngâm trong 30 ngày trở nên, lúc đau bụng ăn một ít tỏi, gừng 
và uống 15ml nước ngâm thuốc.

(21) CHỨNG SAY NẮNG

1. Chủ trị dc phòng say nâng.
Đơn thuoc: Một lượng vừa phải tỏi ngâm tương.
Cách dùng: Hàng ngày dem ăn khi ăn cơm.

2. Chủ trị say năng.
1) Đơn thuốc: Tói, nước sôi đế ấm dều \'ới lượng vừa phải.
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Cách dùng: Đom lói giã Iiál, hòa vào lurớc sôi dè âm, 
rồi uống.

2) Đơn thuốc: 1 cù tỏi.
Cách dùng: Đem tói bóc vó, rửa sạch, giã nhó, bó vào 

trong một lượng vừa phái nước sôi đế rignội. khuấy dều rồi 
uống, hoặc giã tói lấy nước rỏ vào mũi làm cho người bị hỏn 
mê vì say nắng tinh lại.

.̂ ) Đơn thnỏc: 2 củ tỏi.

Cách dùng: Đem toi giã nát nhừ và lấy đất nóng mặt 
đường, bỏ bề mặt không dùng, bỏ bụi bùn không dùng, hòa với 
nước mới múc lên uống 1 bát.

Bị chú: Bài thuốc này là nghiệm phương cùa người 
xưa. Theo sách "ứng nghiệm lương phương" thì chữa say 
náng rất hay.

4) Đơn thuốc: Một lượng nước tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem rỏ vào mũi và họng là tỉnh và dùng một 
ít nước sôi nguội hòa vào nước tỏi rồi uống là khói.

3. Chủ trị say năng bị hỏn mé.

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lấy nước rỏ vào mũi 
người bệnh, lại lấy nước lỏi hòa vào nước mát uống là khỏi.

2) Đơn thuốc: Tỏi, gừng tươi, hẹ, dều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem 3 \'ị nói trên rừa sạch, dem lói, gừng bóc 
cạo hết vỏ, bỏ chung 3 vị đem giã nát, vắt lấy nước đế uổng.

3) Đơn thuốc: Tỏi. hí cóc mản tươi dều với krựng vừa phui
Cách dùng: Bó chung gicã nát, lây nước rỏ vào m ũ i  cho 

hắt hơi.
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4. Chú trị sav náng thượng thó hạ tả.
Đơn thuốc: 6 củ lói, 9g phèn.
Cách dùng: Đem tòi, phèn, bó chung giã nát hòa vào 

nước sỏi đê mát rồi uống.

(22) BỆNH ụ

1. Chủ trị lị.
1) Đơn thuốc: 3 cú lói, một lượng vừa phái đường đò 

hoặc đường trắng.
Cách dùng: Giã nát tỏi, thêm đường đỏ vào nếu là hồng lị, 

thêm đường trắng vào, nếu là bạch lị, hòa vào nước sõi đế uống.
2) Đơn thuốc: 3 củ tói, 1 cú khoai lang, 30g đưòng đỏ.
Cách dùng: Đem cù khoai lang rửa sạch, cạo vỏ, khoét

một cái lỗ, bỏ tỏi, đường và bột mì vào, bịt miệng lỗ lại, đem 
nướng chín, mỗi lần ăn 1 cù, mỗi ngày ăn 1 lần, ãn liền 3 ngày.

3) Đơn thuốc: 140g lói, 62g rau sam, 31g hồng trà.
Cách dùng: Đem rau sam, hồng trà nghiền thành bột 

mịn, đem tỏi giã nát nhừ trộn vào, rồi lại trộn với hồ gạo làm 
thành viên. Vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, sáng chiều mỗi 
buổi đều uống 3-6g, uống liền 7 ngày.

Bài này có tác dụng đề phòng đối với bệnh lị rất lốt.
4) Đơn thuốc: 30g tói, 500g rau sam tươi, muối ăn, xì 

dầu, đường trắng, vừng đen, hoa tiêu (hạt sẻn), dấm, hành cii, 
mì chính đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem rau sam nhặt bỏ rẻ già và lạp chất, rửa 
sạch, cắt thành từng đoạn ngắn, nhúng vào nước sôi, vớt ra cho 
ráo nước, giã nát tỏi, rang vìmg cho thơm, trộn đều với rau sam 
đã làm tơi ra; cuối cùng bò tói, hành, bột hoa tiêu, dấm, mì 
chính, vìmg vào rau sam. trộn dều rồi ăn.
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2. ('lui trị nhiệt lỊ (lị Iiónịĩ).
Đon thuốc: Tỏi. dậu xỊ nhại dều với lirợng vừa phái.
Cách dùng: Đem tòi bóc vỏ, lấy một lượng tương dương 

đậu xỊ bỏ chung vào, giã nát; mỗi lần uống 5-lOg với nước sôi 
ấm, mỗi nsày 2 lần.

3. Chủ trị hàn lị (lị lạnh)
Đơn thuốc: 12g tỏi, một ít cáu tấu thuốc lá.
Cách dùng: Khoét rỗng cú tòi, nhét \'ào một ít cáu ihuòc, 

nướng chín rồi đem sắc uống.

4. Chủ trị xích (hồng) lị, bạch lị
1) Đon thuốc: 30-60g tỏi cá cọng, 6-9g hoắc hương.
Cách dùng: sắc 2 vị thuốc trên lấy nước, chia ra uống.
2) Đơn thuốc: 1 cú tỏi, 30g xì dấu vừng, 30ml dấm.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, hòa vào xì dầu vừng pha 

dấm rồi uống.
3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi \'ìra phái, 500g mầm kiều 

mạch, một ít muối, một ít dấm.
Cách dùng: Luộc chín mầm kiều mạch, bỏ thêm tỏi giã 

nát, muối và dấm vào, làm thức ăn ăn với cơm.

5. Chủ trị lị cấm khẩu.
1) Dơn thuốc: Tỏi, dấm gạo đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi ngâm vào dấm gạo, thời gian càng 

lâu càne tốt, mỗi lần ãn 15g, mỗi ngày 3 lần.
2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tói giã nát dáp vào gan hai bàn chân 

(dấp vào rốn cũng được) người bệnh, lấy vái màn băng lại. 
ngoài dùng hàng dính dán lại, rnối ngày đáp thuốc 1-2 lần.
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'1'rước khi dắp tluióc. phái bòi lên chỗ dãp ihuỏc inội lớp 
vazơlin hoặc mỡ lợn đế khỏi hại da.

6. Chú trị lị do vi khuẩn.
1) Đơn thuốc: 36e tỏi vỏ tím. một lượng gạo tẻ vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ vào nước, đun sỏi 2-3 

lần, sau đó vớt ra, bỏ gạo tẻ vào nước luộc tỏi nấu thành cháo 
loãng, rồi bỏ tỏi luộc vào, nấu lại. Sáng, tối mỗi buổi ăn cháo 
tỏi I lần.

Bài thuốc này có hiệu quá rất tốt dối với việc chữa trị 
bệnh lị mạn tính do vi khuẩn của các vị trung, lão niên.

2) Đơn thuốc: 50g tỏi vỏ tím, một lượng sirô đường 
vừa phải.

Cách dừng: Đem tỏi bóc \'ỏ, giã nát, ngâm vào trong 
lOOml nước ấm 38‘’C trong 2 giờ, lấy vải màn lọc qua, thêm 
vào một lượng sirô đường bãng một nửa lượng tỏi. Người lớn 
mỗi ngày uống 80-120ml, chia làm 4 lần, trẻ con mỗi ngày 
uống 15-40ml, chia làm 3 lần.

3) Đơn thuốc: 2 cú tòi, 60g gạo.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, dem gạo vò sạch, bỏ chung 

vào nồi nâu thành cháo tỏi rồi ãn.
4) Đơn thuốc: Tỏi, hoàng liên đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem hoàng liên nghiền thành bột mịn, bỏ 

vào trong một lượng tương đương tỏi, giã chung, trộn đều, mỗi 
lần uống 3-6g, mỗi ngày 3 lần, uống với nước cơm.

5) Đơn thuốc: 1 cù lỏi, 3 lát gìmg sống.
Cách dùng: Đem tỏi và gừng sác với một lượng nước \'ừa 

phải, lấy nước uống. Mỗi ngày 1 thang.
6) Đơn thuốc: Một lượng lòi vừa phái, 200ml nước muối 

ấm 2%.
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Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lấy nước, dùng nước sôi 
ám pha thành dung dịch tỏi lơ%. Trước hết dùng nước muôi 
ấm 2% rửa sạch ruột. Sau lấy dung dịch tỏi 10% borm vào ruột.

7) Đơn íhuổc: 1 cú tỏi, lơOg rau dền, một ít dầu vừng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, đem rau dền rửa 

sạch, cắt thành đoạn đế sẵn. Sau khi bó dầu vừng vào chão 
nhôm, bó rau dền vào ngay, sau đó đặt lên bếp lừa đỏ xào chín, 
rắc tỏi giã lên, ăn hết 1 lần.

8) Đơn thuốc: 3 CỈI lỏi, 54g đại kế, 90g đường đỏ.
Cách dùng: Đem 2 vị trước giã nát với đường, đổ vào 

400ml, ngâm trong 12 giờ, sau đó chia uống hết 2 lần.
9) Đơn thuốc: 10 củ tỏi, 15g đường đó, 30g rượu trắng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ cắt nhỏ, thêm rượu và đường 

vào, trộn đều, dùng lứa đun rựợu, đồng thời khuấy đảo, đợi lửa 
tắt, hơi nguội, dùng hết 1 lần.

10) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải (tỏi vỏ tím 
càng tốt).

Cách dùng: Đem tỏi giã nát lấy 30ml nước tỏi, đổ thèm 
vào 300ml nước sôi đế nguội, khuấy đảo cho thật đều, dùng 
dụng cụ rửa ruột từ lừ bơm dịch tỏi vào ruột thẳng, mỗi ngày 1 
lần. Người lớn mỗi ngày 300ml, trẻ con châm chước giảm bớt, 
làm liển 3-5 ngày.

7. Chủ trị lỊ tính vi khuẩn dạng thấp nhiệt.

Đơn thuốc: 2 cù tỏi, lOOg rau sam, 2 cái trứng gà rán, 
một lượng vừa phải bột kê.

Cách dùng: Đem nước đổ vào bột kê, làm thành bánh 
bột. Sau đó lấy rau sam. tỏi rửa sạch, cắt nhỏ, rán với trứng gà 
để làm nhân, đem nhân bỏ vào bánh hấp chín rồi ăn.
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8. Cluĩ trị lị du vi khiián, vicm ruột.
Đơn thuốc. 30g tói, một ít muôi ãn.
Cách dùng'. Đem tỏi bóc vỏ giã nát, thêm vào một ít 

muối ãn, trộn dều rồi ăn, ăn liền 3 ngày là khỏi, mỗi ngày 3 lần.

9. Chú trị lị mà trong phân có dạng keo, bệnh trình 
tương dối dài.

Đơn thnổc: I cú lói, 200g mì sợi.
Cách dùng. Đcm tỏi bóc \'ỏ giã nát, trộn \'ới mì sợi nóng 

rồi ãn, mồi ngày 1-2 lần, có thế dùng quáy quệt tói đế ăn.

10. Chủ trị lị tính vi khuẩn mạn tính.
Đơn thuốc. 1 cù tòi, 60g trà long linh.
Cách dùng'. Đem tỏi bóc vó rửa sạch, giã nát, bỏ vào 

bình trà cùng trà, pha với nước sôi, uống như trà.

11. Chủ trị đi ỉa chảy do ăn uống và đì lị không ngừng.
Đơn thuốc: 2 củ tòi, 30g sơn tra sao.
Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 2-3 lần.

12. Chủ trị lị nghỉ (lúc nghỉ, lúc phát, lảu không khồi)
Đơn thuốc: 2 cú tỏi, 1 quả trứng gà.
Cách dùng: Đem nổi đặt lên bếp lửa, bỏ tỏi vào nồi, 

đập trứng gà tươi vào trên tỏi, đậy vung thật kín, đợi tòi chín, 
ăn khi đói bụng mỗi ngày 3 lần, lấy khỏi bệnh làm mức. 
Hoặc dùng 2 quả trứng gà luộc chín ãn với tỏi giã nát, cũng 
có hiệu quả.

13. Chủ trị lị amíp.
1) Đơn thuốc: 70-100ml nước ngâm tói 10%
Cách dùng: Bơm vào ruột, giữ lại, mỗi ngày 1 lần, nói 

chung 6 lần là một liệu trình. Đổng thời có thế lấy 1 củ tòi vỏ 
tím, chia ba lần ăn sông.
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2) Don thuốc: Một lượng vừa phái tòi vỏ tím.
Cách dùng: Hàng ngày lấy 1 cú tỏi vò tím, chia làm 3 

lần ăn sống trong các bữa ãn và dùng 70-l00ml dung dịch tói 
10%, mổi tối bơm vào giữ lại trong ruột. Sau khi khỏi, trong 
vòng 1-2 tháng, kiên trì ăn hàng ngày nửa cù dến 1 cú tỏi vỏ 
tím, có thể đề phòng được bệnh tái phát.

14. Chủ trị lị trẻ con.
1) Đon thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, .‘iOg dường tráng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ rừa sạch giã nát, dùng vải 

màn lọc lấy nước, cứ lOml thêm vào -50g đường trắng, rồi đổ 
vào lOOml nước sói để’ nguội, khuấy dều để cho đường tan. Trẻ 
con dưới hai tuổi, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 5ml; từ 2-5 tuổi, 
mỗi lần 8ml, mỗi ngày 3 lần; 5 tuổi trở lên, mồi lần lOml, mỗi 
ngày 3 lần.

2) Đơn thuốc: 30g tỏi, 500g rau sam tươi, hành cú, vừng, 
muối ăn, mỗi vị với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi rừa sạch, giã nát, rau sam rửa sạch, 
cắt thành đoạn, bỏ vào nước sôi luộc chín vớt ra cho khỏ; hành 
cù rửa sạch thái thành miếng, vừng rang thơm giã nhỏ. Đem 
tỏi giã, rau .sam, vừng giã, muối ãn bỏ vào trong bát trộn đều, 
làm thức ãn, ăn với cơm.

15. Chủ trị dề phòng lị.
Đơn thuốc: 3-4 củ tỏi sống.
Cách dùng: Hàng ngày ãn lúc ăn cơm.

16. Chủ trị lị, viêm ruột, đi ỉa chảy.
Đơn thuốc: 1 cù tói, 20g đường cát.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, tách nhánh, cắt vụn, trộn 

với đường, chia ăn hai lần mỗi ngày, sáng 1 lần, tôi 1 lần, ãn 
trước khi ăn cơm, ăn liền 7-10 ngày.
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17. Chú trị lị lâu n^ày, thân the suy Iihưực, dau bụiìịí, 
sợ lạnh.

Dơn thuốc. I cii tỏi, 3 lát gìnig sống.
Cách dùng-. Bó lỏi và gừng vào ấni sắc chung lấy nước 

uống, mỏi ngày 1 thang.
BỊ cliír. 35 người bệnh đã dùng đơn thuốc này đều thu 

được hiệu quả tốt. Nói chung uống thuốc sau 5-10 ngày là thấy 
hiệu quả.

18. Chủ trị lị cáp, mạn tính.
Đơn thuốc. Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng-. Hàng ngày, lúc ăn cơm, ăn 1-2 nhánh tỏi 

sống, mỗi ngày ăn 3 lần, ăn liền vài ba ngày.

(23) CHỨNG VIÊM NÃO B TÍNH DỊCH

1) Đơn thuốc. 3 củ tỏi, 60g thạch cao sống, 30g rẻ cây 
gai (làm bánh).

Cách dùng-. Đem tỏi, thạch cao và rễ gai bỏ chung, giã 
nát, dùng vải màn gói lại, đắp vào sau cổ.

2) Đơn thuốc. 1 củ tỏi, 15g đậu xanh, 3g cam thảo sống.
Cách dùng: Đem tỏi, đậu xanh, cam thảo bỏ vào ấm sắc 

lấy nước, uống mỗi ngày 1-2 lần.

(24) BỆNH THƯƠNG HÀN VÀ PHÓ THƯƠNG HÀN

Đơn thuốc: Viên lỏi hoặc cồn tỏi (lượng dùng dựa theo 
thuốc viên mà tính) không dịnh lượng.

Cách dùng: 2g viên tỏi (hoặc cồn tỏi), cứ 4 giờ uống 1 
lần, uống đến khi thân nhiệt bình thường. Sau đó uống tiếp tục 
7-9 ngày, một liệu trình là 9-16 ngày.
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(25) CHỨNG ỈA CHẢY (tháo dạ)

1. Chú trị ia chảy.
1) f)ơiĩ thuốc: Mộl cái dạ dày (bao tử) lợn, một lượng toi 

vừa phải.
Cách dùng: Đem dạ dày lợn rửa sạch, bóc hết màng mỡ. 

rồi bỏ tỏi vào, đầy dạ dày là vừa, bó vào nồi ninh từ sáng dến 
tối, ninh đến khi tỏi và dạ dày nhừ hết là được, bỏ thuốc "bình 
vị tán" (một loại thuốc làm sẵn) vào. giã thành dạng cao. dem 
làm thành viên lớn bằng hạt ngô, mỗi lần ăn 30-50 viên với 
canh hoặc với cơm lúc đói bụng.

2) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, hai viên phèn (lớn bằng hạt dậu 
tương).

Cách dùng: Đem tỏi giã nát bó bã, lấy nước, đem phèn 
nghiền thành bột. trộn vào nước tòi, uống hết 1 lần, mỗi ngày 
2 lần.

3) Đơn thuốc: 30g tỏi, 60g củ cải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, đem củ cải luộc lấy 

nước bỏ bã, nhân lúc nước còn nóng, bỏ tỏi giã vào, chia uống 
làm 2-3 lần. Mỗi ngày uống 1 thang, cho đến khi khỏi.

4) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Hàng ngày 3 bữa ăn, lúc ãn, mỗi bữa ăn hai 

cù tỏi, ăn liền 2 ngày.
5) Đơn thuốc: 12-24g tói.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín bóc vỏ, uống với nước 

đường đỏ, mỗi ngày 2-3 lần.
6) Đơn thuốc: lOOg tỏi, lOOg muối ăn.
Cách dùng: Đem tói bóc vỏ giã nát nhừ, bỏ vào bình 

đựng cùng với muối ăn, đố vào 500ml nước, mỗi ngày uống 4 
lần, mỗi lần 6-9ml.
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7) f)fín thuóc: 2 cú tỏi, 30g đường dó, 30g lá chè tươi.
Cách dùng-. Trước hêì đem tỏi giã nát bó vào bát, rồi bó 

lá chè và đường vào, pha nước sôi nóng vào, đậy bát lại, đợi 
khi nước hơi ấm thì uống, mỗi ngày 3 lẩn.

2. Chú trị ia chảy liên miên, không dút.
1) Đơn thuốc: 1 cú tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi nướng tồn tính, pha vào nước sôi 

rồi ưông.
2) Đơn thuốc: 3 cú tỏi, 30g đường đỏ, 1 cú khoai lang.
Cách dùng: Trước hết đem củ khoai lang khoét một lỗ,

bỏ tỏi và đường vào, bịt lại, dem nướng ở bếp than cho chín rồi 
ăn. Mỗi ngày 1-2 lần, mỏi ngày 1 thang.

Bị chú: Biểu hiện của bệnh này là bụng sôi, phân lỏng 
hoặc ăn không tiêu. Bài này là nghiệm phương dân gian, có 
hiệu quả điều trị khá tốt.

3) Đơn thuốc: 30g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín rồi ãn. Mỗi ngày 2 lần.
4) Đơn thuốc: 2 củ lỏi
Cách dùng: Đem tòi nướng tồn tính, rồi sắc lấy nước 

chia uống 2 lần, mỗi ngày 1 thang.

3. Chủ trị ỉa chảy mạn tính.
Đơn thuốc: Vài ba cù tỏi, một lượng vừa phải nén ngải

cứu.
Cách dùng: Đem tỏi thái thành lát mòng, đem dán vào 

huyệt thiên xu (ở giữa rốn, cách huyệt thần khuyết 2 tấc ta) và 
huyệt thần hải (ở trên đường chính giữa bụng, chỗ 1,5 tấc ớ 
dưới rốn). Sau đó đem lá ngải cứu vê thành hình cầu, to bằng 
hạt đậu xanh, đem đặt lẽn trên lát tòi để đốt cứu, mỗi huyệt đốt 
3 lần.
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4. Chú trị ỉa chay do hị lạnh.
Đon thuốc. 120g tói, 2 quá Irứng gà.
Cách dùng: Đcm tói rửa sạch, hãm nhỏ. rán với trứng gà, 

không bó muối, ãn tùy ý.

5. Chii trị ỉa chảy do bị lạnh vồ mùa hè.
Đơn thuốc: 64g tói, 64g hành cù, 64g gừng, lOg xuyên 

sơn giáp (váy té tê, vấy con trút), 15g mộc miết nhân (nhân 
hạt gấc).

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên nhào bàng dầu 
vừng, rồi thêm vào 8,5g nhũ hương, 8,5g một dược, l,5g đinh 
hương, đáo đều đem dắp vào rốn cúa người bệnh, lấy vải màn 
đậy lại, ngoài dán băng dính.

Bài này là một nghiệm phương cùa người xưa.

6. Chủ trị ỉa chảy do hàn (hàn tả).

1) Đơn thuốc: 12g tỏi, một ít chu sa.

Cách dùng: Đem tói gicã nát nhừ, trộn đều với chu sa, 
đắp yào lỗ rốn và vào huyệt dũiia tuyền ở lòng hai bàn chân, 
lấy vải màn bó lại, ngoài dán bang dính. Mỗi ngày thay thuốc 
một lần.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ dắp vào lỗ rốn người 
bệnh, lấy vải băng lại ngoài dán băng dính.

7. Chủ trị ỉa chảy do nhiệt (nhiệt tá)

Đơn thuốc: Tỏi, hoàng liên, mỗi vị lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem hoàng liên nghiền thành bột mịn, lấy 
tỏi giã nát trộn vào, làm thành viên to bằng hạt ngô, mỗi ngày 
uống 2-3 lần, mỗi lần .30 viên khoảng .3g, uống với nước cơm.
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8. Chú trị íu cliáv do thiVp (thấp tá).
1) Đơn tluiõc'. 12g lỏi. 9s gừng sống. I2g đại táo bỏ hột. 

một lượng vừa phai đâì lòng bếp.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát 

như dạng cao, đáp vào rón của người dau, rồi dùng lá ngải cứu 
đế cách Ihuớc cứu treo trong 20 phút, sau khi cứu lấy vái màn 
đậy lại, ngoài dán băng dính, mỗi ngày thay thuốc 1 lần, cứu 
bàns ngải cứu 1 lần.

2) Đơn thuốc: 3()g tỏi, 24g bạch truậl sao, lõg xa tiền tứ 
(hạt mã dề).

Cách dùng: Đem tỏi nướng chín, lấy vài gói hạt mã đề lại, 
đem tỏi nướng, hạt mã đề và bạch truật sao, sắc \'ới một lượng 
nước \'ừa phải, lấy nước sắc chia uống 2 lần, mỗi ngày 1 thang.

9. Chủ trị ỉa chảy nhiều nước (thủy tả)
Đơn thuốc: Một lượng lỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem lỏi bóc vỏ, giã nát nhừ đắp vào gan bàn 

chân, lấy vải màn dậy lại, ngoài dán bãng dính, mỗi ngày thay 
thuốc 1 lần.

10. Chú trị ia chảy do tì vị hư nhược.
Đơn thuốc: 12g tỏi, 6g hồ tiêu.
Cách dùng: Đem hồ tiêu nghiền thành bột. bỏ tỏi vào giã 

chung nát nhừ, dắp vào rốn ngirời bệnh, lây vải màn đậy lại, 
ngoài dán bàng dính, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

11. Chủ trị ỉa chảy do tì hư, hoàc đi ía lán không dúi.
1) Đơn thuốc: 1 củ tói, 1 quả trứng gà.
Cách dùng: Đem trứng gà luộc chín giã với tói rồi ăn

ngay.
2) Đơn thuốc: 3 củ tỏi. 1 củ khoai lang, 30g đường dỏ.
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Cách dùng: Đem tói và đường bò trong lòng cú khoai, 
nướng chín khoai rồi ăn.

12. Chủ trị đau hụng ia chảv tính thấp hàn.
Đơn thuốc: 1-2 củ tỏi sông.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín trong than bếp, lấy ra 

bóc vò, giã nát nhừ, liic còn nóng đem đật vào rốn, giữ lại. 
Hoặc lấy tỏi sống giã nát đáp vào rổn, hoặc gan bàn chân.

13. Chú trị chứng ỉa chảy làu ngày, có máu.
Dơn thuốc: Tói, đậu xỊ nhạt với phần bằng nhau.
Cách dùng: Đem hai vị nghiền nhỏ, trộn với nhau làm 

viên lo bằng hạt ngô, mỗi ngày uống 30 viên.
14. Chủ trị ia chảy tlo viêm ruột, dạ dàv gây nên.
Dơn thuốc: 15-2.‘Sg tói, 50-100g rau sam.
Cách dùng: Đem tói giã nát, trước hết lấy rau sam sắc 

lấy 1 bát nước, rồi hòa tỏi giã vào. lọc lấy nước, cũng có thể bỏ 
thêm đường vào, mỗi ngày chia uống 2 lần.

15. Chủ trị ỉa chảy như sối do hư hàn.
Dơn thuốc: 12g tói. 6g gìnig sống, 30g phục long can (đất 

lòng bếp, còn gọi là táo tâm thổ), 12 quả hổng táo (tức đại táo).
Cách dùng: Đem các vị thuốc giã nát, đắp vào bụng, rồi 

sau dùng nén ngải cứu ấm, mỗi ngày 2 lần.
16. Chủ trị viêm ruột.
1) Đơn thuốc: 6 nhánh tỏi, 50g dấm ăn.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, trộn vào dấm ăn, 

uống một lần.
2) Đơn thuốc: lOOg lói, 2.30g dấm ăn.
Cách dùng: Đem tỏi rửa sạch, tách thành nhánh, bó vào 

bình, rồi đố dấm ãn vào, dậy kín, ngâm trong 30 ngày trớ lẽn 
dế sẩn. Lúc đi ia chảy, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần ăn 6 nhánh tỏi.
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17. Chú trị viém ruọt mạn tính
i)fín thiỉóc. rỏi. hành, hẹ clềii \’ới lượng vừa phái.
Cách dừng: Đem 3 vị nói trên, cắt nhỏ. nấu cháo ăn.

(26) CHỨNG TÁO BÓN

1. Chủ trị táo bón.
1) Đơn thuốc: Tỏi, rượu trắng, mỗi \’ị với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tói bóc vó, bỏ vào rượu ngâm, sau 10 

ngày lấy ra dùng, hàng ngày trước khi đi ngủ uống 1-2 chén 
rượu tỏi.

2) Đơn thuốc: Tỏi sống không kể sô' Iưựng.
Cách dùng: Hàng ngày ăn một lượng tói sống vừa phái, 

tập thành thói quen đi ia dứng giờ nhất định.
3) Dơn thuốc: 200g tỏi, óOOml rượu trắng 40'C, 50g lòng 

đỏ trứng gà, 50g vừng, lOOg mật ong thuần túy.

Cách dùng: Đem tói giã nhừ. bỏ lòng đỏ trứng gà vào 
trộn đều, dùng lửa nhỏ sấy khô, chớ đé' cháy, nghiền thành bột, 
đem vừng rang chín, chớ để cháy nghiền thành bột. Đem hai 
loại bột nói trên hòa vào rượu trắng, sau đó thêm mật ong vào, 
khuây đáo đều, rồi dem cất vào trong chỗ mát trong 6 tháng, 
thì thu được một thứ dịch trong ở tầng trên trong suốt, có màu 
nước chè nhạt, gọi là dịch tỏi, không có mùi hôi. Lúc dùng, lấy 
20 giọt dịch tỏi, hòa vào trong một lượng nước nhiều gấp 5 lần 
rồi uống. Mỗi buổi tối uống một lần.

2. Chủ trị táo bún do lạnh (lạnh bí)

1) Đơn thuốc: lOg lỏi, 15g phụ tử bào chế, 9g khổ dinh 
hương, 9g bào xuyên ô (phụ tử Tứ Xuyên bào chế), 9g hương 
bạch chí, 3g hồ tiêu.
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Cách dùng: Đem các vị tluiốc trên giã nát, làm tliànli 
bánh đãp vào rốn.

2) t)ơn thuốc: Một nhánh tói.
Cách dùng: Đem tói rửa sạch bóc vỏ, nướng chín, rồi 

dem nhét \'ào lỗ díl.

(27) BỆNH VÀNG DA, VÀNG MẮT d o  viêm g a n , 
DO THẤP NHIỆT

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 250g củ niềng, một 
lượng tương cà chua vừa phải.

Cách dùng: Tỏi giã nát nhừ, cú niễng cắt thành từng 
miếng dài, đố mỡ vào chào rán, rán cho chín đế 7 phần, chia 
đợt bỏ củ niễng vào, rán cho vàng, rồi vớt ra, cho rỏ khô hết 
mỡ. Đế mỡ lại đáy chảo, bỏ tỏi giã vào, đảo qua cho bốc mùi 
thơm, thêm vào tương cà chua, muối, đường trắng, xào một 
chốc, rồi đố vào một 'lượng nước vừa phải, sau khi nước sôi 
sùng sục, bó củ niễng vào, đun tiếp 5 phút nữa bằng lửa vừa, 
lấy tinh bột rút nước là được.

(28) CHỨNG VIÊM GAN

1. Chú trị viêm gan mạn tính.
1) Đơn thuốc: 1500mi dịch tỏi, 2000ml dịch hạt cãu kỷ, 

3000g đường quá, 50ml linh thơm cùa chanh, 50g axít táo tây, 
6500ml nước sôi dế nguội.

Cách dùng: Đem dịch hạt câu ký và dịch tỏi trộn lần 
nhau và khuây dều ở trong một cái bình sạch. Sau đó dem lọc 
lấy nước, bó thêm dường quà, tinh thơm cùa chanh, axít táo 
vào dịch lọc, rồi lại đem pha vào nước sôi dê nguội. Đem lọc 
lại một lần nữa là có thế đem dùng.

64



2) Đơn thuốc. 50g tói, dậu xanh, đường trảng dều với 
lượng vừa phái.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ đê sẩn, nấu cháo dậu 
xanh với một lượng dường trắng vừa phái, dợi cho cháo nguội, 
lây tói giã bỏ vào, ãn mỗi ngày 2 lần.

2. Chủ trị viêm gan do trúng độc.
Đơn thuốc: Một lượng lỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, hàp chín, sây khô. nghiền 

thành bột, dùng làm gia vị trong 3 bữa ãn hàng ngày, dùng lién
1-3 tháng.

(29) BỆNH GIUN ĐŨA

1. Chủ trị giun đũa.
1) Đơn thuốc: Tỏi, rượu trắng đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lấy 15g nước, đem nước 

tỏi hòa vào rượu trắng, khuấy đểu rồi uống.
2) Đơn thuốc: 30g tỏi, 20g phi từ (thông đỏ hôi Torreya 

nuciíera), lOg nhân sứ quân tử.
Cách dùng: Đem 3 vị nói trẽn giã nát, sắc lấy nước, bỏ 

bã, mỗi ngày uống 3 lần, lúc đói bụng.
3) Đơn thuốc: 30g tỏi. 30g vỏ cày bạch dương.
Cách dùng: Đem 2 vị thuốc nói trên giã nát, đáp vào rốn 

người bệnh, đậy vải màn lên trén, ngoài dùng băng dính dán 
lại. Mỗi ngày làm 1 lần, giun tự ra.

2. Chủ trị giun dũa ỏ màt, cùng trị giun dũa ử ruột.
1) Đơn thuốc: 90g tòi.
Cách dùng: Đem tỏi giã lấy nirớc, bơm nước tỏi vào 

ruột, mấy ngàv sau giun sẽ ra.
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2) Đơn tliuóc: Nước toi (cũ thì tổi). dãm cléii vói lượng 
vừa phải.

Cách dùng'. Pha dấm vào nước tói, nóng 2-3 bát và ãn 
nhiều tỏi.

3. (’lìij Iri táo do giun dũa.
Đơn thuốc. 30g loi. ' ’
Cách dùng: Đcin tỏi luộc chín, ăn mỏt lần cả nước lẫn cái,

(30) BỆNH GIUN MÓC

1. riìii trị giun móc.
1) Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phai.
Cách dùng: Đem tòi sống cãt thành miếng nhỏ ãn lúc 

dói bụng.
2) Đơn thuoc: 30g tối, 20g phi tử, 15s. nhân sứ quàn tử.
Cách dùng: Đem 3 vị nói trên giã nát. sắc lấy nước, bỏ

bã, mổi ngày uống nước sắc 3 lần \’ào lúc dói bụng.
3) Đơn thuốc: 30g tỏi, 6-9g cau. 6-9g vỏ rễ xoan dâu, 6- 

9g hạc sắt (Lappnha echinata)
Cách dùng: Bỏ chung sắc lấy nước uống, mỗi ngày 1 

thang, uống dến khi khỏi bệnh thì thôi, uống lức dói bụng.
4) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tói tách nhánh, bóc vỏ, cắt nhỏ. Hàng 

ngày sáng sớm nhai ăn lúc dõi bụng, ãn liền 2-3 ngày.

2. CỊịú trị giun dũa, giun móc, sán xo mít.
Đơn thuốc: 30g tói, 30g phi lử, 30g nhân sứ quàn tử.
Cách dùng: Đem các vi thuốc trẽn sãc loc láy nirớc chia 

uống 3 lần lúc dói bụng.
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31. BỆNH GIUN KIM

Dơn Ihuóc: Mội lượng lỏi vừa phái, mộl ít dầu hạt cãi.
Cách dùng. Đem lỏi giã nát. thèm diiư hạt cai vào, trộn 

déu. lak’ sáp di Iigú, bôi vào quanh lỏ díl.

32. BỆNH SÁN LÁ GAN

1. ( lui trị hẹnh X(y gan cổ cluiỏng.
Đơn thuôc: 60g tỏi, 60g dào nhân, 60g sò hiiyèt.

Cách dùng. 'Prưcýc hết đcm dào nhân (nhân hạt đào) và 
sò huyết sây khò. nghiền thành bột, rồi dem bột này trộn \'ứi 
tỏi giã nát làm thánh viên to bằng hạt dậu Hà Lan, mỗi lán 
uống 7 viên, uổng liền 3 tuần. Trong thời kỳ uống thuớc. cán 
phái bổ sung ihém dinh dưỡng, sau 3 tuần lẻ lại uống 1-2 thang 
bài "tứ quân tứ' (gồm 4 vị sâm (nhân sâm), linh (phục linh), 
truật (bạch Iruật), tháo (cam thảo)).

2. (7liủ trị bệnh sán lá gan thời kỳ cuối.

Đơn Ihiiốc. 2 cú tỏi, 400g dậu .xanh, một lượng diròng 
cát vừa phải.

Cách dùng-. Đem tỏi tách nhánh, bóc vó, dem đậu xanh 
\’ò sạch, ngâm trước trong 4 giờ. Đem tỏi và dậu xanh bỏ vào 
nổi, đổ vào một lượng nước trong vừa phái, dùng lửa to dun 
sỏi, sau dó dùng lửa nhỏ ninh nhừ, rồi bỏ thêm dường cát vào 
là dược. Mỗi ngàv I thang, chia làm 3 lần, uống ấm, uống liền 
7-14 ngày. Nếu nhu Ihã' ' ' ' 1 1 ó hieu quá thì phái thay bàng 
phương pháp khác dế diêu trị. Trong thời gian uống thuỏc, 
kiêng ăn muối và các thức ăn cay.
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(33) BỆNH PHÙ (thủy thũng)

1. Chủ trị phù.
1) Đơn thuốc: 1 cù lói, 60g đậu đỏ. l,5g gỉmg sống.
Cách dùng: Bó các vị nói trên vào nồi, đổ nước vào diin 

cho đến khi đậu chín nhừ, lấy gừng và tói ra, ăn đậu vào lúc 
đói bụng, sau đó uống hết nước thuốc.

2) Đơn thuốc: Một cái dạ dày lợn đực. 120g tỏi, 9g cau, 
9g sa nhân, 6g mộc hương.

Cách dùng: Bỏ các vị thuốc vào nồi đất, nấu chín bằng 
nước sông, ăn dạ dày lợn lúc đói bụng.

3) Đơn thuốc: 250g tỏi, I20g mật ong.
Cách dùng: Đem 2 vị nói trên bỏ vào bát hấp chín rồi ăn 

(phải kiêng ăn muối 100 ngày).
4) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi hấp chín giã nát. Lấy 1 thang "bình 

vị tán", 1 thang "ngũ linh tán", trộn chung với nhau làm thành 
viên, mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 lần với nước sắc mộc 
thông.

Bài "Ngũ linh tán" gồm: 9g trư linh (một loài nấm tên la 
tinh là Poluporus umbellata), 9g phục linh, 9g bạch truật, 2g 
trạch tả, 6g quế chi, nghiền chúng thành bột, mỗi lần dùng 9g.

5) Đơn thuốc: 200g tỏi, 200g rượu màu.
Cách dùng: Theo tuối mà định lượng tòi dùng, 1 tuổi 1 

cù, bỏ tỏi vào siêu với rượu màu, đổ thêm 1 bát nước, sắc 
uống, uống trong thời gian bao lâu cũng dược.

6) Đơn thuốc: Tỏi với lượng vừa phải, 60g đậu tằm.
Cách dùng: Đem đậu tằm luộc chín, bó thêm vào một 

lượng tỏi vừa phải, dun nửa giờ, thêm đường vào, mỗi ngày 
uống 1 lần, uống liền 3 ngày.
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7) Đon thuốc. 10 cú lói, 1 con ba ba, 20g caii.
Cách dùng-. Dùng nước trong nấu chín, bỏ cau ra rồi ăn 

tói và ba ba.
8) Đơn thuốc: 60g tói, 6g hạt mã đề, 30g thịt ốc ruộng.

Cách dùng: Đem hạt mã đề nghiền thành bột, bỏ tỏi và 
ốc vào, giã nát nhừ, đắp vào lỗ rốn người bệnh, đậy vải màn 
lại, rồi lấy vải nhựa băng lại. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần. Nếu 
rốn phát ngứa thì bó ngay thuốc đắp, đợi khi rốn không ngứa 
nữa mới đăp lại. Nói chung, sau 3 ngày mới tháy hiệu quả. Sau 
khi bệnh khỏi rồi, thì suốt đời phải kiêng ăn ốc.

9) Đơn thuốc: 24g tỏi, 15g thịt ốc ruộng, một lượng vừa 
phải hạt cải trắng.

Cách dùng: Đem hạt cải trắng nghiền thành bột, bỏ 
chung bột hạt cải, ốc và tỏi đem giã nát nhừ lấy vải màn gói 
lại, đắp vào chỗ 3 cm ở trên rốn dùng bãng băng lại. Mỗi ngày 
thay thuốc 1 lần.

10) Đơn thuốc: 3 củ tỏi, lOg hạt mã đề, 3 con ốc ruộng.
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung giã nát nhừ

đắp vào rốn, ngoài dùng vải màn băng lại.
Bị chú: Bài này là bài thuốc dân gian của tộc Miêu trị 

bệnh phù có hiệu quả tốt.
11) Đơn thuốc: 50g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đắp vào dưới rốn và 

dưới đầu gối, khoảng 1 giờ sau nước sẽ chảy ra. Nói chung 3-4 
ngày thì mất hết phù. Sau khi hết phù, lấy một con cá trắm đen 
vào 3-4 quả quít nấu cho chín nhừ, ăn cá uống canh.

Bị chú: Đã dùng bài thuốc này chữa cho 12 người bệnh, 
đều thu được kết quả tốt.
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2. ('hú trị phù tluìniỊ.

Đơii thuốc: 1 con cá chóp (khoáng 360g), 8 cú tói vó 
tím, l,5íỉ tạo phàn (còn gọi là lục pliàn, tức là phèn đcn), 9g 
tùng la trà (chè rêu tìing la usnca).

Cách dùng: Đcm cá ché|r tươi (thay bằng cá diếc tưoi 
cũng được), cạo hết -vấy, mố bụng, lây ruột bỏ đi, .sau đó bó 
các vị thuốc vào bụng cá, bó cá vào nổi sành hấp chín. Đem ãn 
chung thịt cá hấp cìmg trà và tói trong bụng cá. Sau khi ăn 
không có tác dung phụ, nhưng phái kiêng án muối 120 ngày.

3. Chú trị phù thũng hư nhiiọc.

1) Đơn thuốc: 1 CỈI tói, 150g đậu đỏ, một lượng đườns 
trắng vừa phái.

Cách dùng: Tói (không bóc vó), dậu đỏ bỏ vào trong 
một lượng nước vừa phải nấu cháo, bó đường tráng vào cho tan 
ra, một ngày ăn hai lần.

2) Đơn thuốc: Một krợng tỏi vừa phái, 150g đậu dỏ, 
250g sườn lợn.

Cách dùng: Đem sườn lợn rứa sạch chặt nhỏ bỏ chung 
vào nồi cùng đậu đỏ và tỏi, dổ vào một lượng nước vừa phái 
nấu chín, thêm vào một ít mỡ và muối. Ăn thịt và dậu uỏng 
nước canh, mỗi ngày 1 thang, ãn liền 5 ngày.

3) Đơn thuốc: 50g tỏi, 1 cái dạ dày lợn, 50g lá mã để.

Ccích dùng: Rrra sạch dạ dày lợn, tói và mã đề bó vào 
trong dạ dày, thêm vào một lượng nước vừa phải ninh cho dến 
khi dạ dày chín nhừ, chia ăn dạ dày và uống canh mỗi ngày 2 -3  
lần.

4. Chủ trị phù thũng đột ngột thân, mặt, khí trào lên 
thành suyễn.

Dơn thuốc: 15g tỏi nướng, 15g cam toại nướng, 15g dậu 
đen rang.

70



Cách (ỉùiíịì: Đem cam loại và đậu đen nghiền tliành bột, 
đcm bột trộn với tỏi nướng giã nát và đại táo làm bằng viên to 
bãne hạt ngô, mỏi lần uốim 10 viên vói mrớc sác mộc thông.

5. Chú trị các loại phù thũng.

Đon thuốc: 30g tói, 15g quá hổng (đại) táo. lOỌg lạc
nhân, 15g mỡ.

Cách dùng: Đcm tỏi vãt thành miếng, bó vào nồi xào mỡ 
cho nóng, rổi bỏ hồim và lạc nhãn vào, đổ vào nổi hai bát nước, 
nấu chín nhừ rồi đem ra ăn.

6. Chú trị phù chucýng bung. 

f)on thiiổc: 1 cũ tỏi, 250g liưyn tươi. chén rượu gạo.

Cách dùng: Đem luon nuôi mày ngày không cho ăn, để 
cho nó bài tiết hết chất bấn, sau đó làm thịt, băm nhó. rồi thêm 
toi và rượu vào, nấu chín, ãn thịt lươn, uống canh mỗi ngày 1 
thang, ăn liền vài ba ngày.

7. Chủ trị phù do viẽin thận mạn tính.

1) Đon thuốc: lOg tói, 25()g cá diếc.
I •;

Cách dùng: Đem cá điếc cạo vấy, mổ bụng, bỏ nội tạng, 
rửa sạch, đem tỏị bỏ vào bụng cá, ngoài gói bằng giấy trắng khô 
sạch, sau khi cho nước thấm ướt bò vào trong lứa đun trấu 
nưtVng cho chín, ăn hết tỏi và cá, tôt nhất là mội ngày ăn 1 lần, 
kiên trì ăn mãi.

2) Đơn thuốc: lOơg tói, 500g thịt ba ba, đưcms trắng và 
rirựu tráng đểu với lượng nước vừa phái.

r  ' - Ị

Cách dùng: Trirớc hết dem thịt ba ba rửa sạch, rồi đem 
hầm cho chín với tcìi, dường trắng và rirọai trẳiìg, là ăn được, 
mồi ngày 1 thang, chia hai lần ăn hết, ãn liền 10-15 ngày.
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Bài thuốc này có hiệu quả điều trị tốt đối với chứng 
chóng mặt, tai ù, lưng mỏi, đùi mỏi rời rã do viêm thận mạn 
tính gây nên.

K. Chủ trị phù do viêm thận hoặc do tim.

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, vỏ của I quả dưa chuột, 20g phục 
linh. 20g hạt mã để, lơg trư linh.

Cách dùng: Trước hết đem 3 vị sau nghiền thành bột, rồi 
đem tỏi và vó dưa chuột giã nát, trộn với bột nói trên làm 
thành bánh thuốc, đem đắp vào huyệt quan nguyên (nằm ngửa, 
cho 1 cm dưới rốn trên đưònig chính giữa bụng), lấy vải màn 
băng lại, ngoài dùng băng dính dán lại.

Bài thuốc này là bài thuốc dân gian của dân tộc Miêu, đối 
với các loại bệnh phù đều có hiệu quả điều trị nhất định.

9. Chủ trị phù do dinh dưỡng không tốt.

Đơn thuốc: 150g lươn tươi, 2 củ tỏi.

Cách dùng: Đem lươn mổ bỏ nội tạng, rửa sạch, cắt nhỏ, 
bỏ chung với tỏi vào trong một lượng nước vừa phải, ninh bằng 
lửa nhỏ cho chín nhừ. Mỗi ngày 1 thang, dùng liền vài ba ngày.

10. Chủ trị phù gốc thận.

1) Đơn thuốc: 7-8 củ tỏi, 1 con gà dò trắng.

Cách dùng: Dùng dao tre mổ giết gà, không được bỏ 
xuống nưóc, lấy nội tạng ra, nhét tỏi vào bụng gà, khâu lại, 
không dùng muối, xì dầu, bỏ gà vào bát, đậy nắp lại, hầm cách 
thủy cho chín. Hàng ngày ản tùy ý, cấm kỵ ãn kèm thức ăn có 
muối.

2) Đơn thuốc: 4g tói, 1 quả dưa hấu, 90g sa nhân.

Cách dùng: Đem tỏi, dưa hấu và sa nhân bỏ chung vào 
nồi nấu chín, mỗi thang thuốc chia ra làm 4-5 lần để ăn, mỗi 
ngày 2 lần.
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3) Đơn thuốc: lOg tói, 3g trần bì, 3g tất bạt, 3g sa nhủii, 
1 con cá diếc 500g.

Cách dùng: Đem cá diếc cạo vây, mố bụng, lấy nội tạng 
ra, rửa sạch. Đem tỏi, trần bì, tất bạt, sa nhân bỏ vào bụng cá 
rồi bỏ cá vào nồi, đổ thêm vào một lượng nước vừa phái, đun sôi 
bằng lửa to. sau đó ninh bằng lứa nhó cho chín thành canh. 
Thêm hành và xl dầu làm gia vị rồi đem ăn.

4) Đơn thuốc: 50-100g tói, 100-150g nhân lạc (đậu 
phụng).

Cách dùng: Đem tòi và nhân lạc bỏ vào nồi sành, đố 
nước vào nâu chín rồi ăn.

5) Đơn thuốc: 5 cú tỏi, 500g bí đao, 60g đâu đỏ, 100- 
150g cá tươi sống.

Cách dùng: Đem cá cạo vẩy và lấy nội tạng bỏ đi, sau đó 
bỏ cá, bí đao cá vỏ, tỏi, đậu đỏ vào nồi, đổ thêm vào một lượng 
nước trong vừa phải, nấu thành canh để ăn.

11. Chủ trị phù do viêm thận cấp mạn tính.

Đơn thuốc: Tỏi, gừng sống, hành củ mỗi vị với lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem ba vị thuốc nói trên bó chung giã nát, 
làm thành bánh tròn, nướng cho nóng, đem đắp vào rốn người 
bệnh, trên đậy vải màn, rồi lấy vải nhựa băng lại, mỗi ngày 
thay thuốc 1 Iđn.

12. Chủ trị do viêm thận mạn tính.

1) Đơn thuốc: Vài ba củ tỏi, 1 quả dưa hấu.

Cách dùng: Đem cắt phán cuống của quả dưa hấu, moi 
hạt và cùi ra, bỏ đầy tỏi đã bóc vó vào, rồi lấy phần cuống đã 
cắt ra đậy lại, ngoài trát bùn trộn giấy cho kín, vùi vào trong 
lửa trấu cho chín tồn tính, lấy ra nghiền thành bột, đựng vào
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bìnli dõ dùng. Mỏi lãn nona 3g. mõi niiày 2 lần, nông VỚI nươc 
sôi de ấm.

2) Đon lliitóc: 4-5 củ lói. 1 con \'ịl Siià.
Cách cIùiiíị: Đem vịt giêl chêì, vặt lòng, bỏ nội tạng, dem 

lỏi dã bóc bỏ vào bụng vịt, nán cho dén khi chín nhừ, thèm vào 
một ít muôi ãn. ăn thịt vịt, tỏi và Liỏng nirức canh. Cứ 2 ngày 
ăn một con vịt. ãn liền 7-10 ngày.

3) Dơn thuốc: 120g tói, 1 qiiá bí dao to, 60g dậu dỏ.
Cách dừng: Càl một dầu qua bí dao. bỏ tói và dậu dó 

vào, dặt quả bí lên nồi cơm hấp chín, lây nước uống, mỗi ngày 
2 lán.

4) Đơn thuốc: ,'ĩOg lỏi, 1 con vịt dáu màu lục (.3 tuổi trở
lên).

Cách dùng: Đem vịt giết chết, vạt lồng, mổ bụng, bỏ 
nội tạng, rửa sạch, bỏ tỏi dã bóc vỏ vào, dùng dây cột lại, bỏ 
vào nồi ninh đến khi chín nhừ (không bó thèm muối, có thể 
thèm một ít dường). Một ngày ãn vài lần, cách vài ngày ãn một 
con vịt.

13. Cliii trị phù toàn thân (lo thận viêm mạn tính.
Đơn thuốc: .3 cú tói. .30g dậu xanh, một lượng dường 

tràng hoặc dường phèn vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ cùng đậu xanh vào nồi 

đất dổ nước vào nấu chín nhìr, rồi thêm điròng vào. Sáng, tối 
mỗi buổi ăn một lĩm, ăn iriróc lúc ãn com hoặc fin lúc đói bụng 
là lót nhất. Một tháng rưỡi dến hai tháng là một liệu trinh, có thể 
khôi phục lại co bán, dùng thêm một tháng nữa là khỏi bệnh.

14. Clui trị phìi tính (linh (liiởng.
Đơn Ihuòc: 30g tỏi, 4.3g lạc nhân, 4.3g dạii den.
Cách dùng: Đem các vị ihuóc nói trẽn dổ chung vào nổi 

nấu chín dế ăn. Mỏi ngày 1 thang, ăn vài ha ngày là có hiệu quá.
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15. (Mui Iri plùi hu cluiiiịỉ.
1) Đon thiioc: Một lượng lòi vừa phải. 1 cái dạ dày (hao 

tir) lựn.
Cách (ỉùnỊị. Đem dạ dày lợn rửa sạch, bò tói dầy 2/3 dạ 

dày lợn, kháu lại. dun chín báng lửa nho rõi àn.
2) Đơn thuốc-. 120g tỏi, một lượng vừa phải bột sò.
Cách (lùng: Đem tỏi bóc vò, giã nát, trộn bột sò vào 

làm thành viên lớn bằng hạt ngô. Mỗi ngày nống 3 lần. mỗi 
lần 20 viên.

3) Đơn thuốc: 3g tỏi, 150g cá quả (cá lóc, cá tràn).
Cách (lùng: Đcm cá quá rửa sạch, mổ bụng, bó nội tạng, 

bó tỏi \’ào, dùng giãy trớt gỏi lại, ngoài dùng bùn vừng trát kín, 
nướng trong lứa than, sau khi chín lấy ra ãn.

4) Đon Ihuôc: lOg tỏi, 12g dậu dcn, 80g hải dới (rong 
dải), 60g lạc nhân.

Cóch (lùng: Đem các vị thuốc trên rửa sạch, bỏ vào nồi, 
đổ nước vào nấu chín nhìr, nống nirớe án cái, chia làm vài lần 
ăn hết, mỗi ngày I thang.

16. Chủ trị phù thực chứng.
Dơn thuốc: 24g tói, 24g thổ ngiru uít lirơi.
Cách (lùng: Đem tói và thổ neuu lất bỏ chung, giã nát 

như dạng cao, dáp vào lỗ rốn, lấy vải màn dậy lại, ngoài dùng 
bàng dính dán lại. Mỗi ngày thay thnốc I lần, 10 lần là một 
liệu trình.

17. Chú trị phù (lo thận hư.
Dơn thuôc: Một cù tỏi, m()t con cá diếc.
Cách (lùng: Đem tói giã nát, dem cá diếc mổ bụng, bó 

ruột rửa sạch, bỏ tỏi giã \’ào bụng cá, láy giây trớt bọc lại, dem 
b(S vào bêp nưcrng chín, ăn lúc còn nóng, mỗi ngày 1 thang.
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18. Chủ trị phù cỉo viêm thận, phù do tim, phù do 
dinh dưỡng không tốt, phù do bệnh cước khí (béri - bẻri)

Đơn thuốc: 5 củ tỏi, 7 củ hành, 250g bí đao, 1 con cá 
quá sống (khoảng 300g).

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ và hành rửa sạch, đem bí 
đao bỏ ruột, cắt thành miếng, đem cá quá mổ bụng, bỏ ruột, 
rửa sạch. Đem 4 vị bỏ vào nồi, đổ vào một lượng nước vừa 
phái, nấu cho chín nhừ, ăn cá, uống canh. Mỗi ngày một thang, 
uống liền 7 ngày.

19. Chủ trị bệnh cước khí (bêri - bẻri) dùng thích hợp 
cho người bệnh gãi vở ra, nhiễm trùng có mủ.

Đơn thuốc: 25 củ tỏi, 200g dấm ăn.

Cách dùng: Đem tói giã nát, thêm dấm vào, khuấy đều 
ngâm 2 - 3  ngày. Đem chân bị phù ngâm vào trong nước ấm 
khoảng 5 phút, sau đó ngâm vào nước dấm tỏi trong 20 phút, 
mổi ngày làm 3 lần. Nói chung 10-15 ngày là có hiệu quả.

20. Chủ trị phù do viêm thận mạn tính và do bệnh 
cước khí.

Đơn thuốc: 180g tỏi, 240g đậu đỏ, 120g lạc nhân, 10 đốt 
đăng tâm thảo (cỏ bấc đèn).

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên rửa sạch, bỏ vào nồi 
dùng lửa nhỏ nấu chín, chia làm 2-4 lẩn, ăn uống khi đói bụng, 
không dùng muối.

Bị chú: Đã dùng đơn thuốc này chữa cho 12 người bệnh, 
nói chung uống 2-3 thang là thấy hiệu quả.

21. Chủ trị dinh dưỡng không tốt, do bệnh cước khí.

Đơn thuốc: 30g tỏi, 60g lạc nhân, 250-300g hòa trùng 
(con rươi Tylorrhynchus héterochacta).
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Cách dùng: Trước hết dem hòa trùng rửa sạch bó vào 
trong nổi, rắc lên một lì muối ăn, một chốc hòa trùng vỡ bụng., 
nước trong mình chảy ra. Lúc đó bó tói dã bóc vó \'à nhân lạc 
\'ào, rồi đổ thêm vào một krợng nước trong, dùng lửa nhỏ nấu 
lừ từ, sau khi chín là ãn được.

22. Chủ tri phù tính thận Ịúc inứi bát đầu.
Đơn thuốc: Một số tỏi vỏ tím, 1 quả dưa hâu.
Cách dùng: Căn cứ theo tuổi của ngirời bệnh mà xác 

định lượng tói dùng. Ví dụ: 5 tuổi dùng 5 cú, 20 luòi dùng 20 
củ. Trước hết đem quả dưa cắt đi một miếng ở trên đầu, khoét 
móc lấy hết phần ruột dưa đó, bỏ tỏi vào. Sau dó lây đầu miếng 
dưa cát ra đê’ đậy lỗ khoét, bó vào hộp, dặt vào nồi hấp. Đến 
khi tỏi chín nhừ, ãn ngay tỏi và uống nước canh trong vỏ quá 
dưa, ăn uống hết ngay trong một lần. Nếu ãn không hết có thể 
hấp lại một lần nữa. Ăn lúc nóng, ãn hết 1 lần là tôì nhất. Mỗi 
ngày ãn 1 quả dưa, ãn liền 3-4 quả là khỏi. Sau khi ăn không 
có phản ứng phụ.

(34) BỆNH HUYẾT ÁP CAO

1. Chủ trị bệnh huyết áp cao.
1) Đơn thuốc: Tỏi, đường và dấm đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Ngâm tói vào đường dấm vài ba ngày. Hàng 

ngày, sáng sớm lúc còn đói bụng, ãn 1-2 nhánh tói ngâm dấm 
dường và uống một ít dấm tỏi, làm như vậy liên tục 10-15 ngày.

2) Đơn thuốc: Tỏi vỏ tím và gạo đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tói bò vó luộc trước trong 2 phút, rồi

vớt ra, sau khi nấu cháo gạo rồi, bỏ tói vào, đun thêm mấy 
ịihút nữa, ăn cả tỏi và cháo cùng một lúc.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
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Cách dùng-. Đcm lỏi bóc \'o giã lUÍl, lúc ãii cơm dem loi 
ciã trộn \'ới dậu phụ de ăn \ới cơm. án trường k\’ nlur vậy.

4) Đon lliiiòc: Mội lượim tỏi vtra pliái. mỢl lượna rtrỢLi 
trá na vừa phái.

Cách díing: Đem lói hóc \'ơ naãm \’àơ rirợu, hai tuần ,sau 
là dùna dược.

.5) t)ơn thuấc: 5 cú lỏi, lOOg rau cần, .“ĩ cù hành tây, .s cù 
mã tháy (còn gọi là cú nãn). 1 quà cà chua.

Cách dùng. Đcm CÍÍC \'ị nói trên nâu với 4 bát nirớc bãng 
lừa nhỏ, thành 1 bát. trước khi ngii àn hết I lần.

6) Đơn thuốc-. lOg tỏi, lOg ngô thù du.
Cách dùng: f)om giã nát chung, dáp vào lòna 2 bàn 

chân, dùng vái màn bãng lại. .sau 24 giờ lây ra, cứ ĩ  ngày dáp 
thuốc 1 lần.

7) Đon thuốc: 'rỏi, gừna déu \'ới krợna \'ừa phải, 30g 
hành, 2.‘ĩ0g cật lợn, l.ìg dồ trọng, 2,30011 dầu dậu, lOg tinh bột.

Cách dừng: Bơ naay quá cật tìr chính giữa thành 2 nửa, 
sau khi lạng hết mỡ cát thành miéìig, dùng dao rạch thành các 
ó cãt thành miẽna nhó. Dùna dao cạo vó thỏ cú dồ trọna. dun 
sôi .30 phút, lọc lây khoáng ,30ml nước, bó bã, lây linh bột bỏ 
vào bát, thêm \'ào 2.3ml lurớc dồ Irọna, rượu và muối, thà cật 
dcã cắt miếng vào trộh dềii. Lấy một cái bát khác, bỏ dường, 
bột xì dáu. dấm và nước dỗ trọna còn thừa lại và khuấy dều. 
Đật chcio lẽn trẽn lừa thật dó, dổ dầu dậu vào rán cho dến khi 
bóc khói, trirớc hết bỏ hoa tiéu (hạt sen) vào, rồi tiếp theo bỏ 
hành, gừng, tỏi và cật lợn \'ào, dáo nhanh khoáng nứa phút, bỏ 
\'ào nước dã tliều chế ứ Irén vào, rồi dáo mây cái nữa là lấv ra 
bày lén bàn ãn.

8) Dơn thuoc: .30()o lói, .SOOa dâm ãn, 200g dườna dỏ.
Cách dùng: Đem tỏi rửa sạch, tách nhánh, bci vào trong 

bmh. thêm dấm an \'à dirờna dỏ vào, nút kín, ngâm Irona .30
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ngà\' trơ lêii. Hàng ngàv. sáng sớm. liìr còn dổi bụna. un d-.i 
nhánh lòi, Liông một ít mrớc dám Iigàm tỏi. dùntỉ iiền nưa 
lluína. hiiyẽt áp có thc hạ xiiỏni’ trong một thời gian dài.

2. (Mui trị luiyct ap cao tinii ngii.vên pliát.
f)ơn thiióc: 30 củ loi, lOOu dạn xanli, mọt lirợng vừa 

phai dtrờng phèn.
Cách dùng-. Người .30 ttiổi trở lèn thì dừng 30 củ, niỉười 

30 tuổi trớ xuống thì lấy 1 tuổi I củ mà tính. Đcm lỏi bóc vó. 
dậu xanh vò sạch, tlcm hai \'ị bo vào một cái chcn to iniẹiu: có 
nắp, đổ vào 300ml nirớc, rồi thêm vào một lirợno dirOng phèn 
vừa phai, dậy kín náp lại. rổi dặt chén vào nồi hấp chín, lấy 
nirớc làm thức uống (dậu xanh cũng ãn dirợc). M(M ncàv ưdng 
vài ba lần cho hết, liệu trình không hạn chế.

(35) CHỨNG ĐAU NGựC

1. Chú trị daii ngưc (lo vicm màng ngục.

Đơn thuốc. lOg cọng lỏi, lOg trán bì, .30g hạt mã dề (lấy 
vái 2 Ói lại).

Cách dùng: sắc lấy nước uống, imM ngày 1-2 lán.

2. Chủ trị (lau Iigực, tức ngực, hut hơi.

Đon thuốc: 2 củ tỏi, lOg hành CỈI. 10 gừng sống, lOOg 
sơn dirợc (khoai mài). lOOg khoai scr. 3()ml rượu trũng.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trẽn giã nát. rồi hòa vào 
rirợu trũng, dem dãp lên chỗ dau (? trước ngực \'à sau lưng.

3. Chủ (rị đan ngực tlo màng cách cha ngực kliong 
thòng hơi gáy nẽn.

Đơn thuốc: Một cú lỏi, 3g gừng sông. 20g trán bi.
Cách dùng: Săc nước udng, mỏi ngày 2-3 lán.
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(36) CHỨNG NGựC ĐAU CỨNG (chỉ bệnh chứng 
do tà khí kết lại ở trong ngực mà xuất hiện đau ở dưới, ấn 
vào thấy cứng đẩy)

t)ơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đcm tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ. 'rrước hết bôi 

vào chỗ dau một lì vazơlin, rồi đem tỏi giã nát đắp lên trẽn, lấy 
vái màn đậy lại, ngoài lấy băng dính dán lại, mỗi ngày thay 
thuốc 1 lần.

Bị chú: Bài thuốc này là bài thuốc dân gian, trị chứng đau 
ngực đau cứng có kết quả tốt.

(37) CHỨNG VIÊM MÀNG NGựC TÍNH CHẤT LAO 
(Là chứng viêm cục bộ ỏ màng ngực do nhiều nguyên 
nhân như cảm nhiễm, phản ứng biến thái, hóa học, vật lý 
gãy nên. Biểu hiện lâm sàng phẩn nhiếu là đau ngực, thỏ 
gấp, phát sốt, ho...)

1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi vỏ tím, 1 con gà trống trắng, 7 
con rết.

Cách dùng: Đem gà trống giết chết, vặt lông, mổ bụng, 
bỏ nội tạng. Đem tỏi và rết bỏ vào trong bụng gà, khâu kín 
lại, hấp chín khổng thêm gia vị. Vírt bỏ tỏi và rết, chi ăn thịt 
gà, chia làm 2 lần.

2) Đơn thuốc: 20 củ tỏi, 50g gao tẻ.
Cách dùng: Nấu chín cháo tỏi, mỏi ngày ãn 1 lần.

(38) CHỬNG MỠ TRONG MÁU CAO

1) Đơn thuốc: 1 cú tỏi, 1 con cá diếc. 30g đậu dỏ.
Cách dùng: Thêm gia vị vào hầm chín rồi ãn.
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2) Đ.ơn thuốc: 1 cú tói, 2 quả dưa chuột.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát. dem dira chuột thái miếng, 

làm nộm ăn, mổi ngày ăn 1-2 lần.
3) Đơn thuốc: Tỏi, kem sữa déu với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát vắt lấy nước, thêm kem sữa 

vào rồi uống, hoặc chi uống nước tỏi với lượng vừa phải.
4) Dơn thuốc: Tinh dầu tòi hoặc viên nhộng tinh dầu tói.
Cách dùng: Viên nhộng tinh dáu tỏi, mỗi ngàv 3 lần,

mỗi lần uống 2-3 viên, mỗi ngày tổng lượng lả 0,12g. Tinh dầu 
tỏi mỏi ngày uống 0,2ml, chia làm 3 lần. Uống sau hoặc trong 
bữa ãn, uống liền 1 tháng là một liệu trình.

(39) CHỨNG TẮC ĐỘNG MẠCH VÀNH TIM

1. Chủ trị tác dộng mạch vành tim.
1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 1 con rết, 3g tầng ong.
Cách dùng: Bỏ vào ấm sắc lấy nước uống, mỏi ngày 1 

thang.
2) Đơn thuốc: 6 củ tỏi, 50g hạt ngỏ, đường dấm đều với 

lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ ngoài, ngâm vào trong dấm 
đường 1 ngày, đem hạt ngô giã nát nấu thành cháo, đem tỏi 
ngâm dấm bó vào cháo, đun lên một chốc, thêm vào một ít gia 
vị, ãn lúc cháo còn nóng ấm, ãn liền 15 ngày.

3) Đơn thuốc: Một lượng tói sông vừa phải.

Cách dùng: Đem toi sống thái nhỏ. dùng nước cất hoặc 
nước sôi đế nguội, hòa tỏi vào rồi uống. Llống vào thời gian 
giữa 2 bữa ăn. Mỏi ngày uống 2-3 lần.
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2. Chú trị tác động mạch vành tiin, và dau thát ngực.
1) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải dầu tỏi (có bán ở thị 

trường).
Cách dùng: Mỗi lần uống lOml, mối ngày 3 lần, nói 

chung 5 ngày là có thế trấn dịnh được chứng dau thắt ngực.
2) Đơn thuốc: 30g tỏi vỏ tím, lOOg gạo tẻ.
Cách dùng: Đem tói bóc hết vỏ ngoài, bò vào nước .sôi 

trong một phút, rồi vớt ra. Sau dó bỏ gạo vào cháo, cùng nấu 
thành cháo tỏi, sáng chiều ân vào lúc cháo còn nóng.

3) Đan thuốc: 20g tỏi, 150g thịt nạc lợn, lOg hoàng kỳ, 
lOg đan sâm.

Cách dùng: Đun hoàng kỳ, đan sâm sắc nước, lọc lấy 
nước bỏ thịt lợn, tói vào nước thuốc nấu chín, thèríì vào một ít 
muối ăn cho hợp khẩu vị, ãn thịt, uống canh, mỗi ngày 1 lần.

(40) CHỨNG VIÊM THẬN

1. Chủ trị viêm thận.

1) Đơn thuốc: 1 quá dưa hấu (khoáng 5kg), 90g sa nhân 
(giã nhỏ), 120g tỏi (bóc vỏ).

Cách dùng: Đem dưa hấu cắt khoét một lỗ nhỏ hình tam 
giác, đem tỏi và sa nhân nhét vào, ngoài bọc bùn trộn rơm dày 
khoáng 0,3 cm, sau đó nướng bằng lửa nhỏ, nướng đến khi quả 
dưa hấu có màu vàng đen là dược (nướng khoảng 3-4 ngày), 
bóc bùn, đem dưa nghiền thành bột đê dìmg. Trẻ con mới đẻ 
dưới 6 tháng, mỗi lần 0,9g; 6 tháng dến 1 tuổi mỗi lần l,2g; 1- 
3 tuổi mỗi lần l,5g; 3-6 tuổi mỗi lần l,8g; 6-12 tuổi mỗi lần 
khoảng 2,lg, 1 ngày 3 lần.

2) Đơn thuốc: 3 cii tỏi, 3 lát gừng sống, 3 cây hành.
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Cách dùng: Đem 3 vị trên giã nát, đem đắp nóng vào 
trên rốn, 1 ngày đêm đắp 3 lần.

2. Chủ trị viêm thận mạn tính.
1) Đơn thuốc: 1 lượng tỏi vừa phải, 1 con cá chép.
Cách dùng: Đem cá chép bỏ ruột, không bỏ vẩy, đem 

các nhánh tỏi bỏ vào bụng cá, dùng giấy gói lại rồi lấy dây cột 
lại, ngoài bọc bùn, bỏ vào bếp nướng chín, lấy ra bóc bùn giấy 
bó đi, ãn nhạt cá, ăn hết trong 1 ngày.

2) Đơn thuốc: Tỏi, đậu đò dều với lượng vừa phái, 1 con 
cá quả (cá tràu, cá lóc, cá trộp) to (nặng khoảng 500g).

Cách dùng: Đem cá bỏ ruột để vẩy, bỏ tỏi và đậu đỏ vào 
bụng cá, đầy bụng là được, rồi lấy giấy dày gói lại mấy lớp, 
cột lại. Trước hết bỏ vào trong nước trong cho ướt thấm cả 
trong lẫn ngoài, sau đó đem bỏ vào bếp lửa nướng chín, lấy 
cá ra ãn nhạt hoặc chấm vào một ít dấm đường rồi ăn, ăn liền 
vài ba ngày là có thể có kết quả.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 1 quả dưa hấu.

Cách dùng: Đem tỏi lách nhánh, bóc vỏ, đem dưa hấu 
rửa sạch, cắt đầu quá dưa ra một cái nắp nhỏ, sau khi khoét lấy 
ruột và hạt dưa ra, nhét đầy tỏi vào rồi đậy cái nắp nhỏ lại, 
ngoài dùng bùn trộn giấy bọc kín, đặt vào trong lửa trấu nướng 
cho khéo, lấy ra nghiền thành bột, cất vào trong bình đê dùng. 
Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 5g, uống với nước sôi dê ấm.

4) Đơn thuốc: 30g tỏi, 1 con cá diếc.

Cách dùng: Đem lói tách nhánh, bóc vỏ, rồi cắt nhỏ, 
đem cá diếc cạo váy. bỏ .um, IIM sạch. Đem tỏi bỏ vào trong 
bụng cá, dùng lá sen gói cá lại, dem bỏ vào bếp trấu nướng cho 
chín thơm, ăn lúc còn nóng.
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5) Đơn thuốc. 50g tòi. 1 con vịt trời.
Cách dùng: Đem tòi bóc vỏ, tách nhánh, rửa sạch, đem 

vịt trời vặt lông, bó ruột, rửa sạch, dem tỏi bó vào bụng vịt rồi 
khâu lại, hầm cách thúy cho đến khi chín mềm, cứ hai ngày ãn 
1 con vịt, ăn liền mấy lần, ăn thịt vịt, uống nước canh.

6) Đơn thuốc: lOOg tỏi, 1 con ba ba khoảng 0,500kg,
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, đem ba ba mố bỏ 

ruột rửa sạch. Đem tỏi bỏ vào bụng ba ba, bỏ ba ba vào lổng 
hấp, hấp cho chín nhừ, uống canh, ăn thịt ba ba, chia làm mấy 
lần ãn hết.

3. Chủ trị viêm thận cấp tính.
Đơn thuốc: lOOg tỏi, 200g đậu tằm, 50g đường trắng.
Cách dùng: Trước hêì đem đạu tằm luộc chín, sau bỏ lỏi 

vào, lại tiếp tục luộc, đợi đến khi tỏi chín, bỏ đường trắng vào 
khuấy đều. Ản đậu tằm và tói, mỗi ngày 1 lần, 5 ngày là một 
liệu trình. Nói chung 1-2 liệu trình là thấy hiệu quả.

(41) CHỨNG CHỨC NĂNG THẬN KHÔNG ĐẦY ĐỦ

1) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 2 con dế dũi.
Cách dùng: Sau khi đem giã chung lấy vải màn gói lại 

hai lớp, ép thành bánh thuốc, đắp dán vào huyệt thần khuyết.
2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 3-7 quả dành dành, một ít 

muối ăn.
Cách dùng: Sau khi giã chung nát nhừ, đem trải lên 

giày, dán vào huyệt thần khuyết, mỏi ngày thay 1 lần, dán 
liền 7 nyày.

3) Đơn thuốc: ISg tỏi.
Cách dùng: Sau khi giã nát. đem dắp vào huyệt mệnh 

môn ở lưng, mỗi ngày thay thuốc 1 lần; 3-7 ngày là một liệu

84



trình. Nếu như người bệnh có bóng nước sau khi đăp thuốc, 
trước hết phải ngừng lại, đồng thờ; dùng thuốc tím bôi vào da, 
mấy ngày là khỏi.

4) Đơn thuốc: N4ột lượng vừa phái tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, rang chín, đựng vào túi vải, 

nhét lỗ đít.

(42) CHỨNG Bí ĐÁI

1. Chủ trị bí dái.
1) Đơn thuốc: 3 củ tỏi, 5 con dế dũi.
Cách dùng: Đem hai vị trên bỏ chung giã nát, dùng vải 

màn dầu gói lại hai lớp, ép thành bánh, dán vào giữa rốn 
(huyệt thần khuyết) ngoài dùng bang dính bảng lại, khoảng 30 
phút là thấy hiệu quả.

2) Đơn thuốc: Một củ tỏi, 3 hạt dành dành, một ít 
muối ăn.

Cách dùng: Đem các vị trên giã nát làm thành dạng 
bánh, dùng vải màn .sạch gói lại một lớp, dán vào rốn, đợi môt 
chốc là tiểu tiện thỏng. Nếu như lúc đái thấy đau mà không 
thông, ngoài ra có thể bôi vào âm nang (bìu dái), nữ thì bôi vào 
hội âm bộ (đáy chậu, phần giữa hậu môn và bộ phận sinh dục).

3) Đơn thuốc: 1 củ tỏi. 4g hạt dành dành, 0,3g xạ hương, 
một ít muối ăn.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên trộn chung, giã nát 
như cao, lấy cao dát vào giữa một miếng vải nhựa 5-8 cm^ rồi 
đem cao dán vào huyệt thần khuyết, huyệt quan nguyên, nói 
chung 12-24 giờ là thông, nếu bệnh năng thì dán cả vào âm 
nang (bìu dái).
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2. Chú trị bí dái, sau khi mu di dái khó khãn.
Dơn thuốc: Vài ba cú tỏi.
Cách dùng: Đem lỏi bóc vỏ cắt thành miếng, vắt lấy 

nước dỏ vào ống đái, nói chung 5-30 phút là có thê đi đái, nếu
1 lần chua thấy hiệu quả thì làm lần thứ hai.

3. Chủ trị bí đái cũng có hiệu quả dối với chứng trúng 
gió không cầm được di dái hoâc chứng tảng ure - huyết.

Đơn thuốc: 250g tỏi, 250g muối ăn.
Cách dùng: Đem tỏi và muối bỏ vào chảo nhôm rang 

chín, đựng vào túi vải, đem đắp vào huyệt trung cực, huyệt 
quan nguyên ờ vùng bàng quang. Mỗi lần đắp nóng 30 phút, 
nếu nóng quá, có thể đệm thêm khãn mặt cho khỏi bỏng da. 
Nói chung đắp thuốc một lần là thấy có hiệu quả, nhiều lắm là
2 lần.

4. Chủ trị đi đái không thông.
1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, lOg hành cù to, 25g phèn trắng, 

một ít muối ãn.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung, giã nát 

trước khi đắp vào rốn. Nếu như hiệu quả không tốt, có thể 
dùng nén ngải cứu để cứu, trong chốc lát là có hiệu quả.

2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 1 cây mã đề tươi, một cây hành 
to cả rễ, một ít muối.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung, giã nát, hơ 
nóng, đắp vào chỗ cách dưới rốn 3 đốt ngón tay.

3) Đơn thuốc: Nửa củ tỏi, 8 cây hành cả rễ. 30g hoa tiêu, 
15g hồ tiêu, 8 lá cải trắng già, một nhúm muối.

Cách dùng: Bó các vị thuốc nói trên sắc thành một chậu 
nước thuốc, nhân lúc nóng đem xông âm hộ (bộ phận sinh
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duc), khi nước hơi nguội thì lấy nước thuốc rửa ãm hộ, làm cho 
ra mồ hối là có thê đi đái được.

Bị chú: Bài thuốc này đã dùng đê chữa cho nhiều người 
bệnh, dều thu được hiệu quá tốt.

4) Đơn thuốc: 1 củ lỏi, 6g hạt dành dành, 150g muối.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên giã nát, trộn với 

nhau, pha vào một ít nước sói nóng đem đắp vào rốn, ngoài 
dùng băng dính dán lại.

Bị chú: Bài thuốc này đã dùng đế chữa cho 22 người 
bệnh đắp thuốc nhanh nhất là 1 giờ, chậm nhất là 2 giờ, người 
bệnh đi đái được, hiệu quả tốt.

5) Đơn thuốc: 5 củ tỏi, 4 con ốc ruộng, 9g hạt mã đề.
Cách dùng: Đem tỏi, ốc (đã lột vỏ) hạt mã đề bỏ chung 

giã nát, đắp lên rốn, bên ngoài lấy vải băng lại, kỵ ăn ốc.

5. Chủ trị tuyến tiền iìệt sưng to, bí đái.
Đơn thuốc: 3 củ tỏi, 3 hạt dành dành sống, 3g mang tiêu

sạch.
Cách dùng: Trước hết đem hạt dành dành nghiền thành 

bột rồi đổ bột mang tiêu vào, giã chung chúng, rồi lại bỏ 
mang tiêu vào, giã chung đến cực đều, thành dạng cao, đem 
thuốc cao dán vào hốc rốn, ngoài lấy băng băng chặt lại, 
mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

(43) BỆNH CỔ CHƯỚNG

Bệnh xơ gan mà đông y gọi là cô chướng, chi bệnh mà 
bụng người bệnh chướng to, da bụng nổi gân xanh, tứ chi 
không phù hoặc hơi phù. Phần nhiều do tinh thần phiền 
muộn không phát tiết ra được, ăn uống không điểu độ, uống
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rượu quá múc, bụng có giun làu ngày, làm cho gan, lá lách 
bị tổn thương, khí huyết ứ trệ gây nên.

1. Chủ trị cổ chướng (xơ gan).
1) Dơn thuốc-. Tỏi, ba đậu sương (hạt ba đậu ép hết 

dầu) với lượng bằng nhau, bột quất hồng (tức trần bì) với 
lượng vừa phải.

Cách dùng-. Tói bóc vỏ, mỗi củ khoét một lỗ, bỏ vào 1 
hạt bã đậu đã bóc vó, bọc giấy ướt, nướng chín, đem tỏi nói trẽn 
giã thành cao, trộn bột quất hồng (bột vó quít) vào làm thành 
viên lớn bằng hạt ngô, mỗi lần uống 30-50 viên với nước gừng.

2) Đơn thuốc-. Một lượng tỏi vừa phái, một con cá quả.
Cách dùng-. Đem cá quả mồ bụng bó nội tạng, bỏ tỏi vào

bụng cá, mỗi tuổi 1 củ, dùng giấy ướt gói kín lại rồi lấy bùn 
bọc kín ở ngoài, vùi trong lửa, chín đỏ là được, rồi lấy cá ra ăn.

3) Đơn thuốc-. Vài ba củ tỏi cũ.
Cách dùng-. Đem sắc uống, mỗi ngày vài ba lần.
4) Đơn thuốc: 60 củ tỏi, 30-60g miết giáp (mai con ba 

ba, còn gọi là con hổn).
Cách dùng: Đem tỏi và miết giáp sắc với một lượng 

nước vừa phải, ãn tỏi uống canh, mỗi ngày 1 thang.
5) Đơn thuốc: 120g tỏi, 15g hùng hoàng.
Cách dùng: Đem tỏi luộc chín, giã nát tỏi với hùng 

hoàng, làm thành viên bằng hạt ngô, mỗi ngày uống 2 lần, mỏi 
lần 4,5g, uống với nước cơm.

6) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 1 quá bí đao 
nặng 3-4kg.

Cách dùng: Đem bí đao móc hết ruột, bỏ vào đầy tỏi, 
dùng lứa than nướng chín khó nghiền thành bột, mỏi ngày 
uống 2 lần sáng và tối, mỗi lẩn 9g, uống với nước sôi đe ấm.
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7) Đơn thuốc-. Mội lượng tỏi vừa phải. I cái dạ dày (bao 
tứ) lợn đực khoảng 600g.

Cách dùng-. Đem dạ dày lợn rửa sạch, đựng đầy tỏi, luộc 
chín nhừ, ăn nhạt, mỗi lần ăn 5-6 củ tỏi. dạ dày với lượng vừa 
phải, mỗi ngày ãn 1-2 lần, ãn liền 10 ngày, phải kỵ muối, 
tương 100 ngày.

8) Đơn thuốc-. Một lượng tỏi vìra phải, 1 con gà dò trắng.

Cách dùng-. Dùng dao tre thịt gà, không dùng nước rửa, 
lấy nội tạng bỏ đi, nhét đầy tỏi, khâu lại. Chớ thêm muối, bỏ 
vào bát, hầm cách thủy cho chín. Mỗi tháng đều ãn 1 lần, phải 
kiêng ăn muối và dấm.

9) Đơn thuốc: 20g tỏi. 20g cau, 1 con ba ba.

Cách dùng: Đem ba ba bỏ đầu và nội tạng, cắt thành 
miếng, bỏ thêm cau và tỏi nấu chung cho chín rồi ăn thịt, uống 
nước canh ăn liền trong 5 ngày.

2. Chủ trị bụng trướng đại tiểu tiện không thuận lợi.

Đơn thuốc: Tỏi, óc sên, tạo giác (quả bồ kết).

Cách dùng: Đem các vỊ trên giã nát, đắp vào rón, sau khi 
khô, thay đi.

3. Chủ trị khí cổ (chứng chướng bụng do tích tụ hơi vì 
chức nâng của lú lách bị rói loạn hoặc vì những yếu tô xúc 
cảm)

Đơn thuốc: 300g tói, 300g hành cù.

Cách dùng: Bỏ chung tỏi và hành giã nát, bỏ vào siêu 
đất sắc, bỏ bã, cổ thành cao. Đem cao dát lên vải, dán vào rốn, 
mỗi ngày thay thuốc một lần. Mười ngày là một liệu trình.
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4. Chủ trị thiív cổ (chúìiịỊ \ư  ị>aii bụnj> chưónịỉ nước, 
phân nhiều do tụy dạo hí tiìc, lá lách vận dộnị' kém, huyết 
ứ khí trẻ, ị>an thận thát diệu ịịây nén).

1) Đơn thuốc: Tỏi, ốc ruộng, hạt mã dé với phần băng
nhau.

Cách dùng: Đem các vị trên bỏ chung nàu thành cao, 
đem dán vào rốn, ngoài dáp vái màn, dùng băng băng lại, 
mỏi ngày 1 lần.

Bị chú: Bài này là nghiệm phương cùa người xưa.
2) Đơn thuốc: Tỏi vỏ tím, đậu xanh đều với lượng vừa 

phải (lượng dùng tùy theo lượng cơm ăn của người bệnh mà 
định, có thể ăn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, ăn nhiều thêm 
một ít tỏi, thì hiệu quả điều trị càng tốt).

Cách dùng: Đem đậu xanh nấu chín nhừ, đem tỏi vỏ tím 
giã nát, mỗi ngày ăn ba lần như ãn cơm. Sau khi uống thuốc, 
kỵ ãn muối và các loại thức ăn cay trong 100 ngày. Trong quá 
trình diều trị, không ăn các thức ăn khác, cần phải ăn ít nhất 20 
ngày mới thấy hiệu quả.

Bị chú: Có cụ già họ Tô, 70 tuổi mắc chứng thủy cổ đã 5 
tháng dùng nhiều cách chữa không có hiệu quả, sau dùng bài 
thuốc này chữa 6 tháng thì khỏi bệnh.

5. Chủ trị chứng thủy cổ, chứng khí cổ.

I) Đơn thuốc: Tỏi (nam 8 cù, nữ 7 củ), một con cá quả 
sống nạng khoảng .350g, 9g tùng la trà (chè rêu tùng la), l,5g 
phèn đen tốt.

Cách dùng: Đem cá mổ bụng, bỏ ruột, rửa sạch, bỏ tỏi 
vào bụng cá, thêm tùng la trà và phèn đen vào, đặt vào nồi hầm 
cách thúy cho chín, ãn cá, tỏi, lùng la trà và uống canh.

90



2) Đơn thuốc: 12g tỏi, 2 phần rượu ngọt, l phẩn rượu
trắng.

Cách dùng: Đem tỏi bỏ vỏ, bỏ vào trong bát, dổ thèm 
rượu ngọt và rượu trắng vào, rượu ngập tỏi là vừa, bỏ vào nồi 
hấp cho chín, mùa hè uống ấm, mùa đông uống lúc còn nóng. 
Lượng tói dùng tùy theo tuổi mà khác nhau, 1 tuối 1 củ. Sau 
khi uống thuốc .sẽ đi đại tiện, phù chướng tự mất, không kiêng 
muối, xì dầu.

3) Đơn thuốc: 24g tỏi, 30g mã đề.

Cách dùng: Đem tỏi, mã đề giã chung nát nhừ dắp vào 
rốn người bệnh trên đậy vải màn, lấy băng dính dán lại, mỗi 
ngày thay thuốc một lần, 7 lần là một liệu trình.

4) Đơn thuốc: 2 phần tỏi, 1 phần sa nhân, 1 quả dưa hấu 
khoảng 3-3,5kg.

Cách dùng: Khoét một lồ ở bên cuống quả dưa hấu, lấy 
ruột dưa ra, bỏ đầy tỏi và sa nhân vào, vẫn dùng cuống dưa đậy 
lại xung quanh bọc bùn dày 3cm, bỏ vào nướng trong lừa than, 
nướng phải đểu 4 bên, sau 12 giờ là được. Để cho nguội, ngày 
hôm sau bỏ ra, lấy than dưa và thuốc nghiên thành bột đựng 
vào bình để dùng. Mỗi ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 5-9g uống 
với nước sắc xơ mướp.

6. Chủ trị chứng chướng phù khí hư.

Đơn thuốc: 10 củ tỏi, một lượng bột sò vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát trộn với bột sò, làm thành 
viên bằng hạt ngô. Mỗi lần uống 20 viên với nước sôi ấm trước 
khi ãn cơm, đi đái nhiều là khỏi. Sau đó uống thuốc bổ tì.

7. Chủ trị chứng xư gan, bụng sình nước.
1) Đơn thuốc: 4g củ tỏi, 5 con cóc, một cái dạ dày lợn.
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Cách dùng: Đem dạ dày lợn rứa sạch, đem cóc làm thịt 
bó đầu, bó ruột, bỏ tòi và cóc \’ào trong dạ dày lợn, ninh chín, 
chia ra ăn làm nhiều lần.

2) Đơn thuốc: 60-90g tỏi, 1 quả dưa hấu nặng khoáng 
l,5-2kg.

Cách dùng: Trước hết dùng dao nhọn khoét một lổ hình 
tam giác trên vỏ quả dưa, rồi lấy miếng vỏ dưa ra. bỏ tỏi vào 
trong quả dưa, rồi lấy miếng vỏ dưa đã khoét ra đậy lỗ khoét 
lại, cho miệng lồ hướng lèn trên, lây một cái đĩa sứ đặy lại, 
đem hấp cách thúy cho chín. Ăn tỏi và dưa, ăn lúc còn nóng.

3) Đơn thuốc: 125g tỏi, 1 con ba ba nặng khoảng 
0,500kg.

Cách dùng: Giết ba ba, bó nội tạng, rửa sạch, đem ninh 
với tỏi đã bóc vỏ, chớ có thêm muối, ninh đến khi chín nục là 
đem ăn. Hai ngày ãn 1 lần, 5 lần là một liệu trình. Nếu buồn 
nôn, không ãn được thì thêm vào lOg gừng sống, nếu khi trề 
bụng chướng thì thêm 200g củ cải trắng.

8. Chủ trị chứng xơ gan bụng sình nước và chứng 
bụng sình nước do các bệnh khác gây nên.

Đơn thuốc: 10 củ tỏi, 1 con cá quả khoảng 250g, 9g 
tùng la trà.

Cách dùng: Đem cá quả cạo vẩy, mổ bụng, bỏ nội tạng, 
rửa sạch, đem tỏi và tùng la trà bỏ vào bụng cá, bỏ cá vào nồi 
đất, đổ nước sạch vào, trước hết dùng lửa to đun sôi, rồi 
chuyển sang lửa nhỏ, ninh cho chín nhừ, ăn hết cá uống hết 
canh, kỵ ăn muối và dấm trong 7 ngày.

9. Chủ trị chứng xơ gan bụng sình nước do viêm thận 
và bệnh phù dơ dinh dưỡng không tốt.

Đơn thuốc: 250g tòi, 120g sa nhân, 1 quả dưa hấu.
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Cách dùng: Đem tói bóc vó và chọn sa nhân dê sẩn, cắt 
một nắp nhò trên đầu quá dưa hấu khoét móc lấy ruột bỏ đi, bỏ 
tòi và sa nhân vào rồi đậy nắp lại, lấy bùn trát kín quả dưa, 
đem phơi nấng cho bùn khổ, rồi bỏ vào lửa than nướng khô từ 
tìr, sau đó bóc bùn bỏ đi, đem vỏ dưa, tỏi và sa nhân nghiền 
thành bột mịn, cất vào bình. Mỗi ngày sáng tối mỗi buổi dùng 
1 lán, mỗi lần khoáng 1,5g thuốc uống với nước sôi ấm trong 
thời gian điều trị, cấm ăn muối và dưa hấu.

10. Chủ í rị xơ gan bụng cổ chướng.
Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phải, một lượng dầu lạc 

vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, đùng dầu lạc rán chín dê 

ăn. Ản liền 1-2 tháng.

(44) CHỨNG GAN, LÁ LÁCH PHÙ TO

1) Đơn thuốc: 1 cù tỏi, 30g b'i tiêu (còn gọi là mang tiêu, 
phác tiêu hay huyền minh phấn).

Cách dùng: Bỏ chung, giã thành bột thuốc, vê làm bánh 
thuốc, đem đăp vào chỗ tương ứng ở sườn bụng, đến khi hết 
phù là được.

2) Đơn thuốc: Tỏi, lá hoàng kỳ, dấm, bột vẩy tê lê, muối 
ăn, đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên giã nát, vê thành 
bánh thuốc, đo kích thước to nhỏ của cục sưng phù mà dắp 
thuốc vào chỗ tương ứng ở sườn bụng. Sau hai giờ, lấy thuốc 
bỏ đi.

3) Đơn thuốc: 4.5g tỏi, l,5g hạt gấc bóc vỏ, l,5g hùng 
hoàng, một ít dấm.

Cách dùng: Bỏ chung giã nát, bôi vào giấy sáp, dán vào 
chỗ tương ứng ớ sườn bụng.
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(45) CHỨNG TÊ

1. Chủ trị té.
Đơn thuốc. lOOg tỏi, 1 cái tổ ong bắp cày, 4,5g bách 

thảo sương (nhọ nồi).
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung, giã nát, đắp 

vào chỗ đau.
2. Chủ trị viêm khứp tính phong tháp
1) Đơn thuốc: Tỏi, rẻ hành, hoa tiêu, đều với lượng vừa

phải.
Cách dùng: Đem ba vị thuốc nói trên sắc với một lượng 

nước vừa phải, lấy nước sắc xống rửa chỗ đau.
2) Đơn thuốc: Cọng tỏi, gừng sống, hành củ, hành hạt, 

xương bồ, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên sắc lấy nước, rửa 

chỗ đau.
3) Đơn thuốc: Nước tỏi, nước hành, nước gừng sống, 

dấm gạo, bột mì, bột hoài ngưu tất (cây cỏ xước) đều với lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem các vị nói trên trộn với nhau, đem đắp 
vào chổ đau, cứ hai ngày thay thuốc 1 lẩn.

4) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 15g ngô thù du.
Cách dùng: Đem 2 vị thuốc trên bó chung, giã nát nhừ, 

đắp vào huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân bên đau, ngoài dùng 
băng dính dán lại. Mỗi ngày đắp thuốc 1 lần, đắp cho đến khi 
khỏi bệnh mới thôi.

3. Chủ trị té hàn phung thấp.
Đơn thuốc: Nước tỏi, nirớc gừng, nước hành, nước rau 

hẹ, dầu vừng, mỗi vị 120g, 30g nước lá ngài cứu, 600g rượu 
trắng ngon.
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Cách dùn^\ 'l'rước hết đem nước lỏi, nước gừng nước lá 
hẹ, nước lá ngái cứu bó vào nồi, trộn khuấy đều rồi đổ rượu 
trắng vào, ciun bằng lửa đỏ cho sôi, rồi từ từ đổ dầu vừng vào 
khuấy đều, rồi dùng lửa nhó cô cho đến khi chảy thành giọt, 
rồi thêm vào một lượng vừa phái tùng hương và đông đơn, 
khuấy dều thành cao, cất đê dùng. Lúc dùng, cần phải làm cao 
ấm, dát lên vải, đắp vào chỗ dau, cứ 1-2 ngày thay thuốc 1 lần.

Bị clnì: Bài này là bí phương do tổ truyền lại, dem chữa 
cho nhiều người, hiệu quả tốt.

4. Chủ trị tê chân, đau phung.
Đơn thuốc: 1 chén nước tỏi, 1 chén nước hành, 1 chén 

nước hoa cây bóng nước (còn gọi phượng tiên), 1 chén dấm, 
240g keo da.

Cách dùng: Đem 5 vị thuốc trên sắc cô thành cao, đựng 
vào bình để dùng. Lúc dùng, lấy một lượng cao vừa phải dát 
lên vải, đắp vào chỏ đau.

5. Chủ trị đau xương phong thấp.
Đơn thuốc: 200g tói, 200g gừng sóng, 200g hành sống, 1 

cái xác rắn (đầy đủ), 400g chương đơn (long não viên).
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên đổ nước vào sắc lấy 

nước, bỏ bã. Thèm hoàng đơn vào, cô thành cao, dán vào chỗ 
đau.

6. Chủ trị, đau thần kinh du chứng phung thấp cơ 
gảy nén.

Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi củ to, vài ba nén 
ngải cứu.

Cách dùng: Đem tỏi cắt thành miếng dày 2 cm, đặt vào 
trên điểm ép thấy đau, trên đặt nén ngải cứu vào dế cứu, châm 
lứa đốt nén ngải cho dến khi miếng tỏi cháy thành màu bạc.
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thay miêng tói đi, ban đầu mỏi lần dốt 3 miếng lói, dán dàn lang 
thêm số lần, chia sử dụng 2 lần vào buổi sáng và buổi chiéu.

(46) CHỨNG VIÊM PHổl

1. Chii trị áp xe phổi.
Đơn thuốc-. 30g tỏi vỏ tím, 50g dấm ăn.
Cách dùng-. Đem tói bóc vỏ, giã nát nhừ, đổ dấm ăn vào, 

nấu chín nhừ, mỗi ngày ăn một lần sau khi ãn cơm.
. , fl

2. Chú trị viẽm phôi lá to.
1) Đơn thuôc’. Si rô tỏi 10-100%.
Cách dùng: Mỗi lẩn uống l.‘i-20ml, cứ 4 giờ uống 1 lần 

cũng có thể lấy lOOg lỏi, sau khi giã nát, đem bỏ vào trong 
200ml nước sôi để ấm, ngâm trong 4 giờ rồi lọc lấy nước. Cứ 4 
giờ uống lOml, uống liền 2-3 ngày.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một lượng đường 
tráng vừa phái.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, trộn với đường 
đố thêm vào một lượng nước vừa phải, phối chế thành si rô 
tỏi 10-100%, mỗi lần uống 15-20ml, cứ 4 giờ uống 1 lần, 
uống liền vài ba ngày.

3. Chủ trị viêm phổi, suyễn cuống phổi.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đựng vào bình, đặt mũi, 

miệng vào trước miệng bình, hít mùi tỏi. Mỗi ngày hít nhiều 
lần.

4. Chủ trị sốt, khạc ra đờin đục 0 thời kỳ sau của 
viêm phòi.
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Đơn thuốc: lOOg lói.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát. bỏ vào trong một 
cái bình, dổ vào bình 200ml nước sôi đc ấm, ngâm trong 4 
giờ. rồi lọc lấy nước để dùng. Cứ 10 giờ uống lOml nước tỏi, 
uống liền 2-3 ngày.

(47) BỆNH LIỆT DƯƠNG

1. Chủ trị liệt dưưng.
1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 150g gìmg .sống, 

15-20g thục phụ phiến (phụ tử thái miếng hấp chín), 500- 
lOOOg thịt chó.

Cách dùng: Đem gừng sống nướng chín, đem thịt chó 
rửa sạch thái thành miếng nhỏ. Trước hết đô một lượng vừa 
phải dầu lạc vào nồi để phi tỏi một lúc, sau đó đố vào một 
lượng nước vừa phải, rồi bỏ thịt chó, thục phụ phiến và gừng 
nướng vào, ninh trong 2 giờ, sau đó lấy chia ra làm mấy lần đê 
ăn, ăn nóng.

2) Đơn thuốc: Tỏi, mật ong và rượu trắng đều với lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem tói giã nát bỏ vào rượu trắng cùng mật 
ong, khuấy đều uống dần dần.

ĩ)  Đơn thuốc: 50g tỏi, 150-200g thịt dê, 30g tôm nõn.

Cách dùng: Đem thịt dê rửa sạch, thái miếng. Trước hết 
nâu chín tôm nõn, tỏi có thêm hành, sau dó mới bỏ thịt dê vào, 
nấu chín. Uống canh, ăn thịt dê và tôm nõn.

2. Chủ trị liệt dương, dái dem nhiều, sự lạnh.
Đơn thuốc: 150g gừng song, 30g thục phụ phiến, lOOg 

thịt chó, tói. hành với lượng vừa phải.
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Cách dùng: Đem thục phụ phiến bò vào nồi, đổ nước 
vào. đun sôi, rồi dùng lửa nhò ninh thêm 2 giờ nữa. Đem gừng 
s5ng, tỏi, hành, rửa sạch, cắt thành miếng, đem thịt chó rửa 
sạch, cất thành miếng. Sau đó đem thịt chó cùng tỏi, hành bỏ 
vào nổi nấu phụ phiến, nấu cho chín mềm. Chia làm mấy lần 
uống canh, ãn thịt.

(48) CHỨNG PHONG MÉO MIỆNG HAY LIỆT 
THẨN KINH MẶT

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 50g rau cần tươi.

Cách dùng: Đem 2 vị thuốc bỏ chung, giã nát, miệng 
xệch sang bên trái đắp thuốc vào bên phải, xệch sang phải đắp 
bên trái, mỗi ngày 1 lần, đắp đến khi miệng trở lại bình thường 
mới thôi.

(49) CHỨNG VIÊM KHỚP

1. Chủ trị viêm khớp phong thấp.

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 15g ngô thù du. '

Cách dùng: Đem hai vị thuốc bỏ chung giã nát, đắp vào 
huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân bên đau, ngoài dùng vải màn 
băng lại. Mỗi ngày 1 lần, đắp thuốc cho đến khi hết bệnh.

2. Chủ trị viêm khớp dạng phong thấp.

Đơn thuốc: lOOg tỏi, lOOg rẻ hành, 60g hoa tiêu.

Cách dùng: Bố thuốc \'ào ấm, đổ vào một lượng thuốc 
vừa phải, sắc lấy nước rửa chỗ đau, mồi ngày 3-4 lần" cứ .3 
ngày thay thuốc 1 lần. '
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(50) BỆNH HỦI, BỆNH PHONG

ỉ)ơit thuốc. 50g lòi, 30g hành củ, 20g ớt cay.
Cách dùng: Đem các vị thuốc bó chung, giã nát, đem 

đắp vào chỗ đau.

(51) CHỨNG RA MỔ HÔI TRỘM DO ÂM Hư

Đơn thuốc: 1 cú tói, 1 quá qua lâu (còn gọi là quát lâu).
Cách dùng: Đem tói giã nát, bỏ vào ấm cùng \'ới qua 

lâu, sắc lấy nước uống, ngày 1-2 lần.

(52) CHỨNG ĐAU ĐẦU

1. Chủ trị dau đầu.
1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi.
Cách dùng: Đun sôi bóc vỏ, nghiền ra vắt lấy nước, bảo 

người bệnh nàm ngửa dốc đầu xuổng, lấy một chiếc đũa đổng, 
nhúng vào nước tỏi cho chảy nhó giọt vào lỗ mũi. người bệnh 
hít vào, nước mắt chảy ra là khỏi.

Đơn thuốc này là nghiệm phương của người xưa, chọn ở 
trong cuốn "Kỳ hiệu lương phương" (Những bài thuốc hay có 
hiệu quả kỳ diệu).

2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 30g cương tàm.
Cách dùng: Đem tói bóc vó, nướng cho chín, lấy từng cú 

một mài ra thành dạng thuớc cao. lấy cương tàm vất bỏ đầu, 
chán đem đặt lê'n trên cao tỏi. lấy bát đậy lại đê qua 1 đêm, 
chớ dế không khí lọt vào Nanu liỏm sau chi lấy cương tàm ra 
nghiền thành bột, hít vào mũi, trong miệng ngậm nước, rất có 
hiệu quả.
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Bi ciiii: Bài này lây từ sách "Phổ tê phương" là nghiệm 
phương cứa ngirời xưa hiện quá chữa dau đầu rất tốt.

3) Đơn thuốc: 12g tỏi, 6g gừng sống.
Cách dùng: Đem tỏi và gừng sống giã nát như cao, đắp 

vào huyệt thái dương.
4) Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phải.
Cách dùng: Đem tòi thái thành miếng dạt lèn rốn, dùng 

!á ngài cứu cứu miếng tỏi. cho dến khi trong miệng người bệnh 
có mùi tỏi là được.

2. Chủ trị đau đầu do nảu chướng (phù não).
Đơn thuốc: Một củ tỏi.
Cách dùng: Lấy kim chích vào huyệt túc lam lý, huyệt 

hợp cốc, huyệt ấn đường, huyệt thái dương, để kín lại, 15 phút 
rồi mới rút ra. Đem tỏi cắt thành thỏi nhỏ, lấy vải màn gói lại 
rồi đem nhét vào lỗ mũi, ra mồ hôi là được.

3. Chủ trị đau đầu do cảm mạo gây nén.
Đơn thuốc: Một cù tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, dùng vải gói lại, rồi 

đem xoa xát vào đầu, trán.

4. Chủ trị đau đầu do bệnh dịch gây nên.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lấy nước uống ngay.

5. Chủ trị đau nửa đầu (thiên dầu thống).
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát vắt lấy nước nhỏ vào khoang 

mũi 2-3 giọt, clùng liền 2-3 ngày, mỗi ngày 2 lần. Nếu nước 
mắt chảy ra thì dau dầu sẽ giám nhẹ.
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6. Chú trị đau đầu số mũi.
Dơn thuốc: 3 củ tỏi, 10 cây hành, một lượng gạo nếp 

vừa phải.
Cách dùng: Nấu 2 bát cháo gạo nếp, lúc cháo sắp chín 

bỏ hành, tỏi vào, đun lại cho sôi vài lần là được, ăn hết một 
lần lúc cháo còn nóng, ăn xong đắp chăn cho mồ hôi ra 
khắp người.

(53) CHỨNG MẤT NGỦ

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ sấy khô rồi nghiền thành 

bột, lúc ăn cơm đem ăn như gia vị, kiên trì ãn lâu dài.

(54) CHỨNG THẦN KINH SUY NHƯỢC

1) Đơn thuốc: Tỏi, nén ngải cứu đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi cắt thành miếng đặt vào xung 

quanh rốn, đổng thời đặt nén ngải lên trẽn, châm lửa đê cứu, 
có thể cứu 1 -2 nén, mỗi ngày 1 lần.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Chủ yếu lấy những củ tỏi mùa hè, hong cho 
khô để dùng. Mỗi ngày lấy 2-4g đổ vào 240ml nước, sắc còn 
lôOml, mỗi ngày chia làm 3 lần uống hết.

3) Đơn thuốc: 20g tỏi, lOOg óc lợn, 20g hành, lOg gìmg 
sống, lOg rượu màu, lOg dầu vừng, lOg xì dầu.

Cách dùng: Tỏi bóc vỏ đem giã nát nhừ, đem óc lợn 
ngâm vào trong nước trong, bóc sạch gân máu, giũ rửa sạch, 
vớt ra cho ráo khô. Gừng sống cạo vỏ giã nát, hành rửa sạch 
đem cắt thành đoạn, lấy một cái đĩa, đặt óc lợn vào lồng hấp.
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hấp trên lứa đó 30 phút, lấy ra hong cho nguội, thèm tói giã 
dầu vừng, xì dầu vào, trộn dều là dược. Ãn ngay.

(55) BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG

1) Đơn thuốc-. Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng-, hàng ngày ăn lOg tỏi.
2) Đơn thuốc-. 6g tói, lOg lá chè, 3g muối ăn.
Cách dùng-. Đem tỏi giã nát nhừ. thêm lá chè, muối ăn 

vào, dùng lửa nhỏ rang 5 phút, pha thêm nước vào cho ngấm 
uống thay chè.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi giã vừa phải, 200g đậu ván, 
một lượng gừng vừa phải.

Cách dùng: Đem đậu ván rửa sạch, cắt thành hai đoạn, 
đem gừng cắt nhỏ. Sau khi nồi đun nóng, bỏ đậu ván vào xào 
rồi bỏ tỏi giã, nước muối, gừng vào ninh chín bằng lửa nhỏ, lúc 
sắp chín, cho lửa to lên, đảo đều là được.

(56) CHỨNG TRÚNG PHONG (TRÚNG GIÓ)

1. Chủ trị trúng gió.
Đơn thuốc: 50g tỏi (bóc vỏ, cắt nhỏ), lOOg đậu tương 

(rang).
Cách dùng: Thêm 500ml nước vào 2 vị trên, sắc bằng 

lừa nhỏ, nước hơi đặc là thôi. Uống lúc đói bụng, mỗi ngày 
100-200ml.

2. Chủ trị trúng gió, không nói dược.
Đơn thuốc: 4g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, đắp vào gốc 

răng mỗi ngày 2 lần, kiên trì, vài ba ngày.
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3, Chú trị trúnịỊ gió do bê ẹhứng (hòn mé, hàm râng 
nghiên chăt, tay nắm lại, dại tiiéu tiện đền hí).

Đơn thuốc: Tỏi và rể cây gai (lấy lá làm bánh) đểu với 
lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi và rễ gai với lượng bằng nhau giã nát 
như dạng cao, đắp vào sau cổ, ngoài dùng vải màn quấn lại.

4. Chủ trị trúng gió do bé chứng ám duotng hoặc khi 
khí huyết hư thoát gây nén.

Đơn thuốc: lOg tỏi, lOg lá ngải cứu, 30g truy phong tàn 
(rễ cây Nothapodytes pittosporoides), 30g rễ cây bông dại, 20g 
rễ cây đại da quan môn (cáy móng chân dê Bauhinia 
perinervosa).

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ'chung giã nát 
sau đó thêm muối ăn vào, rang nóng lên, gói vào túi vải, đem 
là ấm vào chỗ đau và các huyệt lân cận, mỗi ngày 2 lần, mỗi 
lần nửa giờ. Sau khi là, thuốc nguội lại đem rang lại, phải giữ 
một độ ấm nhất định, nhưng không được nóng quá, để tránh 
bỏng dạ.

(57) BỆNH CƯỚC KHÍ (bệnh tè phù chân, còn 
gọi là bêri - bêri)

1) Đơn thuốc: 20 nhánh tỏi sống, 250g nhân lạc sống, 3 
đôi móng chân gà.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ vào nồi nấu với hai vị 
kia, rồi ăn.

2) Đơn thuốc: 5 củ tỏi, 1 con rùa.
Cách dùng: Đem rùa làm thịt, rừa sạch, cắt nướng, đem 

tỏi giã dập, bỏ vào nổi ninh chung, mỗi ngày ăn 1 lần.
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3) Đơn thuốc: 200g tỏi (bóc vỏ). 200g nhãn lạc, 2(X)g 
đậu đỏ, 200g đường đỏ.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ vào nồi ninh 
nhừ, mỗi ngày ăn một lần, không được thêm muối.

4) Đơn thuốc: 60g tòi, 30g gừng già, 30g trần bì, 60g 
đậu đó, 1 con cá diếc.

Cách dùng: Đem cá diếc làm thịt rửa sạch, bỏ vào nồi 
cùng các vị thuốc nói trên, dổ vào một lượng nước vừa phải, 
ninh chín rồi ăn.

t

(58) TRÚNG ĐỘC

1. Chủ trị trúng dộc thức ăn.
1) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 300g giá đậu xanh.
Cách dùng: Đem 2 vị thuốc nói trên băm nát, vắt lấy 

nước, ngày uống 2 lần.
2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi. Ig bột hùng hoàng.
Cách dùng: Đem bỏ chung, giã nát, hòa vào nước sỏi 

ấm, rồi uống.

3) Đơn thuốc: 30g tỏi, 60g đậu xanh, lOg lá mã đề, 30g 
lá diếp cá.

Cách dùng: Đem các vị trên sắc lấy nước, mỗi ngày 
uổng vài ba lần.

2. Chủ trị trụng độc do ăn thịt ươn.

Đơn thuốc: 1 cù tỏi, 250g rau sam.

Cách dùng: Đem 2 vị nói trên bỏ chung, giã nát, hòa vào 
nước sôi, uống luôn cả bã.
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3. Chủ trị trúnịỊ dộc do ăn trứng muôi.
Đơn thiiổc: 6g tỏi, 9g gừng sống, 15g dấm, một ít đường

trắng.
Cách dùng: Đem tỏi, gừng sống bỏ chung, giã nát, vắt 

lấy nước thêm dấm ăn và đường trắng vào, khuấy dều rồi uống.

4. Chủ trị trúng độc do ăn cua cá.
1) Đơn thuốc: Nước tỏi, nước ngó sen sống, nước bí đao.
Cách dùng: Đem ba vị sau pha vào trong một lượng 

nước sôi để ấm vừa phải, rồi đem uống với nước tỏi.
2) Đơn thuốc: 30g tỏi.
Cách dùng: Eìỏ tỏi vào ấm, đổ nước vào, sắc lấy nước

uống.
3) Đơn thuốc: 6g nước tỏi, 30g nước bí đao, 20g nước lá 

tía tô, 20g nước ngó sen sống.
Cách dùng: Đem trộn các vị thuốc nói trẽn lại với nhau 

rồi uống hết một lần.

5. Chủ trị trúng dộc do ăn gạo hoặc bột mì mốc.

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, trộn với dấm rồi ãn.
2) Đơn thuốc: Một củ tỏi, một lượng muối ăn vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ thô trộn với muối rồi giã 

nát, hòa vào nước sôi ấm để uống.

6. Chủ trị trúng độc do ãn nhầm phải một ít nấm độc.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Lúc nấu nấm ăn, bỏ vào một lượng tỏi vừa
phải.
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7. Chủ trị trúng độc chì. ,
Đơn thuốc. 12gtỏi.
Cách dùng-. Đem tỏi giã nát, hòa vào nước sôi ấm rồi

uống.
8. Chủ trị trúng độc mật đà tâng (dư phẩm của việc 

ché biên bạc ở đáy lò nâu hạc).
Đơn thuốc. Tỏi không kể số lượng.
Cách dùng-. Mỗi bữa cơm ăn hai nhánh, ãn liển 1 tháng.
9. Chủ trị trúng dộc thủy ngân mạn tính.
Đơn thuốc. Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng-. Đem tỏi giã nát hoặc thái thành miếng, 

thường xuyên ăn với các món ãn khác.

(59) BỆNH THIẾU MÁU

Đơn thuốc. Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng-. Đem tỏi giã nhỏ, mỗi ngày ãn một lượng vừa 

phải, ăn trường kỳ.

(60) CHỨNG ĐÁI DẦM

1. Chủ trị các chứng đái dầm.
Đơn thuốc. Tỏi, đậu xị nhạt, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng-. Đem hai vị nói trên hấp chín, sấy khô, 

nghiền thành bột, làm viên, mỗi lần uống 30-40 viên với nước 
sôi ấm, mỗi ngày 3 lần, 3 ngày thì khỏi.

2. Chủ trị dái dầm do hư thận.
Đơn thuốc. Một củ tỏi.
Cách dùng-. Bọc vào giấy, nướng chín, để qua một đêm, 

ăn khi đói.

106



(61) CHỨNG ĐÁI ĐÊM

Đơiĩ thuốc: Tòi, nước quả, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đcm lói sấy khỏ, nghiền thành bột, hòa vào 

trong nước quả làm nước uống.

(62) CHỨNG VIÊM TUYẾN TIỀN LIỆT MẠN TÍNH

Đơn thuốc: 40ml nước tỏi, 40ml hoàng liên tô' 5%.
Cách dùng: Sau khi trộn hai vị thuốc lại với nhau, đem 

bơm chầm chậm vào ruột, bơm xong cho người bệnh ngồi dậy 
3-5 phút, rồi cho nằm ngửa, ké lưng cao lên lOcm.

(63) CHỨNG NƯỚC ĐÁI ĐỤC

Đơn thuốc: Tỏi, hầu, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem hầu nghiền thành bột, đem giã chung 

với tỏi thành dạng cao, đắp vào rốn người bệnh, lấy vải màn đậy 
lên, ngoài lấy băng dính bãng lại. Mỗi ngày thay thuốc I lần.

(64) BỆNH TRUYỀN NHIÊM ĐƯỜNG RUỘT

1) Đơn thuốc: 27g tỏi, một lượng vừa phải đường trắng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, cắt thành miếng, đổ nước 

vào nấu sôi 2-3 lần, bỏ bã, bỏ đường vào rồi uống.
2) Đơn thuốc: Tỏi, rau sam, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi và rau .sam rửa sạch, bỏ vào nước nấu

chín, thêm vào một lượng muối ăn vừa phải, ăn rau uống canh.
3) Đơn thuốc: 24g tỏi, 9g ô mai.
Cách dùng: Đem tỏi và ô mai sắc đặc, uống trước khi ãn 

cơm lúc còn đói bụng.
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(65) CHỨNG ĐÁI KHÓ

1. Chủ trị đái khó.
Đơn thuốc-. 24g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín, để nguội, rồi đem uống 

với nước sôi đê nguội.

2. Chủ trị dái khó, tính nhiệt.
Đơn thuốc: 24g tỏi, lOg dành dành, một ít muối ãn.
Cách dùng: Đem hạt dành dành, muối ăn, bỏ chung 

nghiền thành bột, trộn bột này với tỏi, đem giã nát rồi đắp vào 
lỗ rốn và bộ phận hội âm cùa người bệnh, lấy vải màn đậy lại 
rồi lấy băng dính dán lại.

3. Chủ trị đái khó tính hư hàn.
Đơn thuốc: Tỏi, gừng sống, hành củ, đều với lượng vừa

phải.
Cách dùng: Bỏ chung 3 vị nói trên, giã nát thành dạng 

cao, đem đắp vào lỗ rốn của người bệnh, lấy vải màn đậy lại 
rồi dùng túi nước nóng chườm lên.

4. Chủ trị đái không thông.
1) Đơn thuốc: 4g tỏi, l,5g cam toại nướng, 27 nén ngải

cứu.
Cách dùng: Đem cam toại nghiền thành bột, trộn với tỏi 

đem giã nát nhừ, rồi đem đắp vào lỗ rốn của người bệnh. Lấy 
ngải cứu đặt lên trên thuớc châm lửa cứu liên tục cứu 27 nén.

2) Đơn thuốc: 15g tỏi, 12g mã đề tươi, một ít muối ăn, 
25g hành cả rễ.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát 
đem hơ nóng rồi dắp vào dưới rốn, chỗ cách rốn 3 lóng tay.
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3) Đơn thuốc. Nừa cú tỏi, 8 cây hành cá ré, 30g hoa tiêu, 
15g hồ tiêu. 8 lá rau cải trắng già, inộl nhúm muối ãn.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên, sắc lấy một chậu 
nước, nhãn lúc nóng, đem xông ám hộ. Đến lúc nước nguội thì 
dùng đê rửa âm hộ, làm cho nó ra mồ hôi là đi dái được.

5. Chu trị dái không thông và thủy cổ.
Đơn thuốc. 60g tỏi, 6g hạt mã đề, 24g thịt ốc ruộng. 
Cách dùng: Đem 3 vị trên bỏ chung, giã nát, đắp vào lỗ 

rốn người bệnh, lấy vải màn che lại, ngoài dùng băng dính dán 
lại, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

6. Chủ trị bí đái, đi đái không thuận lợi.
Đơn thuốc: Tỏi, bột sò, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, trộn với bột giã nát, làm 

thành viên bàng hạt ngô, mỗi ngày uống 20 viên bằng khoảng 
2g uống với nước sôi để ấm.

7. Chủ trị dái không thũng, bụng dưới sưng đau.
Đơn thuốc: Nửa túm lá tỏi, 8 cái rễ hành, 8 lá cải trắng

già.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ vào nồi nâu 

lấy một chậu nước, nhân lúc nước còn nóng đem xông rửa hòn 
dái, làm cho ra mồ hôi thì đi đái lự thông và khỏi bệnh.

(66) CHỨNG NHIỄM TRÙNG MÁU

Đơn thuốc: Tỏi, nước muối sinh lý, đều với lượng vừa
phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát lọc lấv nước thêm vào một 
lượng nước muối sinh lý vừa phái, pha chế thành dung dịch 5% 
mỗi lần uống 20ml, mỗi ngày 4 lần, uống liền một tuần.
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(67) BỆNH THỐNG PHONG HAY BỆNH GÚT

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi hấp chín, sây khô, nghiền thành 

bột, mỗi bữa ăn một ít, kiên trì sử dụng lân dài.

(68) CHỨNG LIỆT THẦN KINH MẶT

1) Đơn thuốc: Tỏi, gừng sống, bàng phiến, nhi trà, ré 
thạch xương bổ, lá ngải cím, lá thầu dầu, đều với lượng vừa phái.

Cách dùng: Trộn các vị nói trên lại với nhau, đem giã 
nát, đắp vào bên đau. nắm chặt bàn tay, mỗi ngày 1 lần, 
mỗi lần 2-4 giờ.

2) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, một con lươn.
Cách dùng: Đem tỏi và lươn bỏ chung, giã nát, đắp vào 

phần mặt bên đau.

(69) CHỨNG BAN XUẤT HUYẾT TÍNH TlỂU CẦU 
GIẢM THIỂU VÀ BAN XUẤT HUYẾT TÍNH QUÁ NHẠY

1) Đơn thuốc: 50-100g tỏi, 100-150g lạc nhân.
Cách dùng: Đem tỏi và lạc nhân bỏ vào nồi, đổ nước vào 

ninh chín rồi ăn. Ản liền 2-4 lần.
2) Đơn thuốc: 30g tỏi, 250g thịt mèo.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ rửa sạch, đem thịt mèo rửa 

sạch, thái thành miếng nhỏ, đem hai vị bó vào bát thêm vào 
một ít gia vị, dặt vào nồi hấp, hấp chín mềm, uống canh ăn 
thịt, mỗi ngày 1 thang.

Bài thuốc này đã điều trị nhiều người bênh, hiệu quả 
khá tốt.
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(70) CHỨNG NHIỆT RA MÁU TÍNH DỊCH, ÍT ĐI ĐÁI

Dơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 1 quả dưa hấu to.
Cách dùng: Đem quả dưa hấu cắt rời phân cuống, khoét 

lấy hết ruột và hạt, rồi nhét dầy tỏi vào, sau đó lấy phần cuống 
đã cắt rời ra đậy lại, ngoài bọc bùn kín, bỏ vào bếp trấu nướng 
chín, lấy ra nghiền thành bột, mỗi lần uống 3g, mỗi ngày 2 lần.

(71) BỆNH TINH HỒNG NHIỆT (hay còn gọi là 
bệnh scaclatinh, hoặc bệnh sốt phát ban màu đỏ tươi)

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tói giã nát lấy nước, phới chế thành si 

rô tỏi 5%, dịch ngâm tỏi 10%. Mỗi lần uống 15ml si rô lỏi 5%, 
mỗi ngày 4 lần, dung dịch ngâm tỏi 10% phun vào họng, mỗi 
ngày 4 lần.

(72) BỆNH DỊCH

1. Chủ trị bệnh dịch hạch.
Đơn thuốc: 60g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát pha nước sôi vào uống.
Bài thuốc này có hiệu quả điều trị tốt lúc bệnh mới bắt đầu.

2. Chủ trị bệnh thOÌ tả, bệnh thu tả khô (không nôn)
1,1. I

\)Đơn thuốc: Một cù tỏi sống, hoặc một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đắp vào lòng 2 bàn chân.
2) Đơn thuốc: 9(tg tỏi.
Cách dùng: Dùng nước sắc tỏi, lấy nước sắc uống ngay.
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3. Cliii (rị bệnh thơ tá chân co quáp.
Đơn thuốc: Tỏi, muối ăn. mỗi vị với lirợĩig \'ừa phải.
Ccích dùng: Đem tỏi và muối ăn giã nát, trực tiếp đắp 

vào trên rốn người bệnh, đậy lại bằng vải màn, ngoài bãng 
bànsvái nhựa.

(73) CHỨNG ỈA, ĐÁI KHÔNG THÒNG

1. Chii trị ỉa, dái không thông.
Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi, 2,'iOg cù niễng, một 

lượng vừa phải tương cà chua.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đem cù niểng cắt thành 

quân cờ, đố dầu vào cháo rán cho chín đến 7 phần, dem củ 
niềng chia đọt bỏ vào rán cho củ niễng vàng ở bề ngoài thì vớt 
ra, để cho ráo cho bay mùi thơm, thêm tương cà chua, đường 
trắng và một ít muối vào, rồi đổ thêm vào một lượng nước vừa 
phải, đun cho sôi sùng sục, rồi bỏ củ niễng vào, dùng lửa đỏ 
vừa đun 5 phút, dùng hồ tinh bột hút nước là được.

2. Chủ trị ỉa đái không thông tính nhiệt.
Đơn thuốc: 24g tỏi, 3g hạt dành dành, 3g muối ăn.
Cách dùng: Đem hạt dành dành và muối ăn nghiền thành 

bột, bỏ bột vào tỏi giã nát, đắp vào rốn, lấy vải màn đậy lại, 
ngoài dán băng dính.

I'
3. Chii trị quan cách tức là bệnh ia đái không thòng 

kèm nôn mửa không dứt.
Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi.
Cách dùng: Đem tói nướng chín, bóc vỏ, lây bòng bọc 

lại, bỏ vào hạ bộ, khí sẽ thông.
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(74) CHỨNG THỂ CHẤT Hư NHƯỢC

1. Chủ trị thể chất hu nhược.
1) Đơn thuốc-. 1-3 củ tỏi, 1 con cá chép nặng khoảng

500g.
Cách dùng: Đem cá chép rửa sạch, mổ bỏ ruột, đem tòi 

bóc vỏ giã nhỏ, bỏ vào bụng cá, thèm mỡ muối vào hấp chín, 
mỗi ngày chia ra ăn làm 3 lần, ăn liền 3-6 ngày.

2) Dơn thuốc: Tỏi với lượng vừa phái.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ nướng chín, sấy khô, nghiền 
tliành bột, lúc ăn cơm đem ăn như một món gia vị, ăn liên tục 
trong 1 nãm.

3) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi, một lượng vừa 
phải rượu cũ lâu năm, một lượng vừa phải đường cát.

Cách dùng: Đem tỏi, rượu, đường cô cháy thành cao, 
uống dần dần.

2. Chủ trị hư lao (Bao gồm những bệnh do khí huyết 
tạng phủ hư tốn gãy nên).

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một lượng nén ngải 
cứu vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, .sau đó dem trải băng 
lên trên cột .sống, rộng khoáng 2 cm, dày khoảng 0,5cm xung 
quanh lấy giấy làm bàng vỏ dàu vây kín, sau đó dùng nén ngải 
cứu vào huyệt đại chùy, huyệt yêu da vài chục nén. cứu đến 
khi trong mũi miệng người bệnh có .mùi tỏi là thôi.

3. Chủ trị cưòng linh và khôi phục thê lực.
Đơn thuốc: Một lirợng tòi vừa phải, một lượng xì dầu 

vừa phái.
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Cách dùng-. Đem lỏi mài thành nước rồi bó nước tói vào 
trong xì dầu, lấy nước này kho thịt, cá, đậu phụ dể ãn.

4. Chủ trị bdt dầu cảm thâv ciìản cáng mềm nhàu 
thiếu sức.

Đơn thuốc-. 400g tỏi. 250g dào nhân, 250g dậu xị.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đào nhân bóc vỏ, rang lên 

nghiền nhỏ đậu xị rang thơm, dùng vải trắng mỏng gói lại rồi 
bó vào dồ dựng sạch, dùng 2()00ml rượu tốt ngâm, dậy kín. 
Bảy tháng mùa thu đông và 3 tháng mùa hè lấy ra uống, l.úc 
đầu uống lOml, nâng dần lên 20ml, tùy lượng, mỗi ngày 3-4 
lần, thường có mùi rượu. Nếu như hết rượu, cho thêm vào 
1500ml rượu và 30g ớt cay.

II. KHOA NGOẠI

(1) CÒN TRÙNG ĐỘC CẮN bị th ư ơ n g
ĩ

1. Chú trị rét cắn, bò cạp đôt.bị thưưng.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đắp vào chỗ bị cắn hoặc 

bị đốt.

2. Chủ trị rết cán, nhện dộc cán.
Đơn thuốc: Một lượng tòi vìra phải và lá ngải cứu.
Cách dùng: Đem tối giã nát nhừ đắp vào chỗ bị cắn, trên 

dắp lá ngải cứu rồi đốt, dến khi không dau nữa mới thôi.

3. Chủ trị bò cạp đốt bị thưoiig.
Đơn thuốc: 1.3g tỏi, 15g rau sam, 0,3g gìnig khô.
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Cách dùng: Đem 3 vị nói trên nghiền thành bột dắp vào 
chỗ bị đốt.

4. Chủ trị rết cán, nhện dộc cán và bò cạp, ong đốt bị 
thương.

Dơn thuốc: Một củ tỏi sống, một lượng dấm vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó bỏ ré, giã nát thành hồ, hòa 

vào dấm đem đắp vào chỗ đau.

5. Chủ trị các loài côn trùng độc dốt bị thưong.

1) Đơn thuốc: Tỏi 2 phần, hùng hoàng 1 phần, rượu 
trang với lượng vừa phải.

Cách dùng: Tỏi bóc vó đem trộn với hùng hoàng theo ti 
lệ nói trên, thêm vào một lượng rượu trắng vừa phái, giã nát 
nhừ, đắp vào chỗ đau.

2) Đơn thuốc: 6g tỏi, 30g hoa cúc dại, 30g diếp cá, 30g 
chua me.

Cách dùng: Đem các vị nói trên bỏ chung, giã nát nhừ, 
đắp vào chỗ đau, ngoài dùng vải màn cột lại.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ đắp vào chỗ đau.
6. Chủ trị rết cán bị thương.

1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, một lượng vừa phải tang bạch bì 
(vỏ rễ cây dâu) tươi.

Cách dùng: Đem tỏi rửa sạch, cát nhỏ, hòa vào nước vỏ 
rễ dâu, bôi vào chỗ đau.

2) Đơn thuốc: 1 củ K)i, 1 cục gang, một ít dầu ãn.
Cách dùng: Lấy tỏi mài vào gang, rồi hòa vào dầu ãn, 

đem bôi vào chỗ đau.
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7. Chủ trị ngứa da sau khi bị muỗi dốt.
Đơn thuốc: Icủ tỏi.
Cách dùng: Đem xé đôi nhánh tỏi, đem mặt xé cùa tỏi 

xoa lại mấy lần lên chỗ ngứa do muỗi đốt là có thể hết ngứa.

8. Chủ trị phòng muỗỉ đốt.
Đơn thuốc: Tỏi không kể số lượng.
Cách dùng: Thường xuyên ãn tỏi sống.

(2) RẮN ĐỘC CẮN BỊ THƯƠNG

1) Đơn thuốc: Tỏi, nước điếu hút thuốc, hùng hoàng, 
rượu trắng, mỗi vị lượng vìra phải.

Cách dùng: Đem các vị nói trên mài chung thành hồ, bôi 
vào chỗ đau.

2) Đơn thuốc: 12g tỏi, 9g hùng hoàng.
Cách dùng: Đem tỏi hùng hoàng, bỏ chung giã nát nhừ, 

đắp vào chỗ bị cắn.
3) Đơn thuốc: Tỏi, phượng tiên hoa (cấy bóng nước) với 

lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi và phượng tiên hoa giã nát, đắp vào 

chỗ bị cắn.
4) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đắp vào chỏ bị cắn.
5) Đơn thuốc: Tỏi, nén ngải cứu với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi cắt thành miếng, dán vào miệng vết 

thương, lấy nén ngải cứu đốt cứu, không kể số lần.
6) Đơn thuốc: Tỏi, cày chua me với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem hai vị bỏ chung, giã nát, đắp vào chỗ bị

cắn, thuốc khô đi thì thay.
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7) Đơn thuốc: 500g tỏi, sữa người với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bỏ vào sữa luộc chín, ăn ngay lúc đói 

bụng, sau đó ăn cơm. Ngay hôm sau, lại uống như hôm trước.
8) Đơn thuốc: 3 củ tỏi, l,5g bột hùng hoàng.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, sắc bột hùng hoàng lên 

rồi ăn.
Bị chú: Bài này chỉ dùng tạm lúc cấp cứu, nếu bị nặng thì 

phải đưa ngay đến bệnh viện.

(3) RẮN CẮN BỊ THƯƠNG

1) Đơn thuốc: 15g tỏi, 15g thảo ô (tức phụ tử), 15g minh 
hùng (hùng hoàng có ánh), LSg bạch chì, 15g sơn từ cố (củ gió).

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên nghiền thành bột, hòa 
vào dầu cải, bôi vào chỗ đau.

2) Đơn thuốc: 1 cù tỏi, 15g minh hùng hoàng, 0,3g xạ 
hương.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên giã nát, đắp vào 
chỗ đau. Nói chung, sau ba ngày điều trị là khỏi.

(4) CHÓ DẠI CẮN BỊ THƯƠNG

Đơn thuốc: 15g tỏi, 15g hành, 15g cam toại, 15g cam
thảo.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát 
nhừ, đắp vào chỗ đau, lấy vải màn đậy lại, ngoài dùng vải nhựa 
bâng lại, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

Bị chú: Bài này chỉ dùng tạm thời để đối phó lúc cấp 
bách, còn người bị thương nặng thì phải đưa ngay đến bệp.h 
viện.
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(5) ĐINH NHỌT

1. Chủ (rị dinh nhụt.
1) Đơn thuốc: 2 cú tói. một lượng dầu vừng vừa phải.
Cách dùng: Đem tói mài nát, trộn đều vào dầu vừng, đắp 

dầy vào chỗ đau, khô rồi lại đắp đến khi khỏi thì thôi.
2) Đơn thuốc: 1 cù tỏi, 20 hạt hồ tiêu, .1 cù hành.
Cách dùng: Đem vị thuốc trên bỏ chung giã nát, đắp 

vào chỗ đau.

2. Chủ trị dinh nhọt lâu ngày không liền miệng.
Đơn thuốc: Một lượng cọng tỏi (lõi cây tỏi ở chính giữa 

các nhánh tỏi) vừa phải.
Cách dùng: Đem cọng tỏi đốt thành tro tồn tính rắc vào 

chỗ đau.

3. Chủ trị đinh đầu rắn (dinh ngón tay).
Đơn thuốc: Một củ tỏi, 200g đấm gạo, 1 cái mật lợn (lấy 

nước).
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, thêm dâm và mật 

lợn vào, đặt lên bếp lửa cô thành cao, sau khi nguội dem bôi 
đầy vào chỗ dau rồi bãng lại, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

4. Chủ trị nhọt ác tính, sưng to như quả mơ, hạt đậu.
Đơn thuốc: 60g tỏi, 30g ngô thù du.
Cách dùng: Đun nghiền chung, đắp vào chỗ đau, mỗi 

ngày thay 2 lần.

5. Chủ trị các loại dinh nhọt ác tính khí huyết lạnh, 
không sinh thịt mới.

Đơn thuốc: 100 nhánh tỏi.
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Cách dùng-. Đem lói cắt bó rể, mầm cắt miếng phơi khố. 
Đem chảo gang dun [ên cho thông nhiệt, quạt hết bụi đi, rồi bỏ 
tỏi vào. Dùng một cái chậu sạch đậy lại, xung quanh lấy bùn 
sạch trát kín không cho gió lọt vào, qua một đêm rồi lấy ra, 
quạt hết tro bụi, đem giã nát nhừ, không kế nhiều ít đem đắp 
vào chỗ đau. ,,

6. Chủ trị lúc mới nổi nhọt vây cá.

Dơn thuốc: Tỏi già và viên lá ngài círu đều với một số 
lượng nào đó. t . i. 1 I '

Cách dùng: Đem tỏi thái thành miếng dày khoảng 2mm, 
đặt lên trên đầu đinh nhọt, viên lá ngải cứu to bằng hạt đậu đặt 
lên trên miếng tỏi rồi châm đốt đến khi không đau nữa thì thôi. 
Ngoài ra, dán thêm thuốc cao "Hồi hương ngọc long", i

7. Chủ trị các loại dinh nhọt lở loét.
Đơn thuốc: 1 cù tỏi, 3 củ hành to cả rể, 3 lát gừng sống, 

14 hạt hồ tiêu, 1 đồng tiền đồng cổ, 7 quả đại táo bỏ hạt, một 
nhúm tóc (cắt nhỏ).

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung, giã nát, 
làm thành viên đem viên thuốc đặt vào bàn tay, nắm lại, nam 
bên trái, nữ bên phải, cho đến khi ra mồ hôi thì thôi.

(6) UNG NHỌT

1. Chủ trị ung nhọt.
Đơn thuốc: Tỏi, phục long can (đất lòng bếp), đều với 

lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi và phục long can bỏ chung giã nát, 

hòa vào nước, đắp vào chỗ đau, khô rồi lại thay.
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2. Chú trị ung nhụt sưng tâv.
Đơn thuốc: lOg tỏi, 5g hoàng liên.
Cách dùng: Đổ nước vào hoàng liên sác thành lOOml tức 

là dịch hoàng liên 5%. Đem tỏi giã nát bỏ vào trong lOOml 
nước sôi để nguội, lọc lấy nước, đem trộn với dịch hoàng liên, 
khuấy trộn đều dựng vào bình để dùng (mùa đông không quá 7 
ngày, mùa hè không quá 3 ngày) lấy giấy hút nước bò vào 
trong nước thuốc cho ướt. rồi đem đắp vào chỗ đau.

3. Chủ trị các ung nhọt không có tên.

1) Đơn thuốc: 3-4 củ tỏi, một lượng dầu vừng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ ngoài, giã nát, dô dầu vừng 
vào khuấy thành hổ, bôi dầy vào chỗ sưng, khô rồi lại thay, 
đến khi khỏi mới thôi.

2) Đơn thuốc: Tỏi tươi và dấm àn đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, tách thành nhánh, giã nát 
nhừ vắt lấy nước. Sau khi thêm vào một lượng tương đương 
dấm ăn đem trộn đều rồi đắp lên chỗ đau, lấy vải màn đậy 
lại, ngoài dùng băng dính dán lại, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

4. Chủ trị viêm tấy tổ chức tổ ong.

Đan thuốc: Tỏi, hành với phần bằng nhau.

Cách dùng: Đem 2 vị nói trên giã nát nhừ, lấy vải màn 
gói lại vắt lấy nước, rồi đổ nước vào nồi nhỏ, sắc cô thành cao, 
đắp cao vào chỏ đau, mỗi ngày thay thuốc một lần.

5. Chủ trị ung có mủ.
Đơn thuốc: 125g tỏi, 31g đại hoàng (nghiền thành bột) 

63g mang tiêu, 63g dấm ăn, một lượng vừa phải vazơlin.
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Cách dùng-. Đcm tói bóc vỏ, tách nhánh, bỏ chung \’ào 
mang tiêu, giã nát, cất đế dùng. Trước hết dùng vazơlin bôi vào 
chỗ đau, sau đó đắp tỏi giã lên dày độ 3mm, diện tích hơi lớn 
hơn chỗ bị đau. Sau một giờ, lấy thuốc bỏ đi, dùng nước ấm 
rứa sạch, lại đem bột đại hoàng hòa vào dấm ăn thành hồ, đem 
đắp vào chỗ đau, trong 6-8 giờ, sau đó lấy bỏ đi. Nói chung điều 
trị một lần là có hiệu quả, nếu chưa được thì đắp lần thứ hai.

6. Chủ trị viêm tấy tổ chức tổ ong như ung nhọt sau 
gáy-

Đơn thuốc: 5Q0g tỏi, Ikg củ cải đỏ (thái nhỏ), 2,5 kg lá 
trắc bá xanh.

Cách dùng: Bỏ 3 vị thuốc nói trên vào nồi, rồi thêm vào 
7 lít nước, đun sắc cho đến khi còn lại một bát nước, vớt 3 vị 
nói trên ra, rồi dùng lửa nhỏ, cô nước thành dạng hồ, sau khi 
nguội, đem đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

7. Chủ trị ung nhụt su khởi, sưng tấy đỏ đinh, mụn 
cơm, lúc bắt đầu đau rất ngứa.

Đơn thuốc: Một số tỏi và một số nén ngải cứu.
Cách dùng: Lấy tỏi thái thành miếng dài khoảng 2mm, 

đặt lên trên cái nhọt, người đau thì cứu cho đến khi không dau, 
người không đau cứu cho đến lúc đau mới thôi.

8. Chủ trị nhọt ở lưng, sưng dần dần, không có đầu.
Đơn thuốc: 10 nhánh tỏi, 40g đậu xanh, 3-4g nhũ hương.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung, giã 

nát, đật lên trên cái nhọt, đắp ngải cứu lên trên rồi cứu, người 
dau thì cứu làm cho không đau, người không đau thì cứu làm 
cho đau.
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9. Chủ trị sưng táy làm mủ cấp tính, loét mú chảy ra.
Đơn thuốc-. Vài ba củ tỏi.
Cách dùng-. Đem lỏi bóc vỏ rửa sạch, giã nát nhìr, đô 

nước sôi đê nguội vào (tỏi giã với nước theo ti lệ 1/4), mỗi 
ngày dội rửa chỗ đau 3-4 lần, sau khi dội rửa, lấy nước tỏi 10% 
(tức lOml nước tỏi, 90ml nước .sôi đế nguội phối chế thành) 
bôi vào chỗ đau.

10. Chủ trị mụn nhọt ở dầu, ỏ nách huậc ở mòng cục 
hộ có chứng trạng sưng táy, nóng, đỏ.

Đơn thuốc: Tỏi, dấm cũ, mỗi vị với lượng vừa phải.
Cách dùng: Trước hết đem tỏi giã thành hồ, lấy vải màn 

gói lại vắt lấy nước, rồi đem nước tỏi và dấm cũ với lượng 
bẳng nhau, đổ vào nồi, dùng lửa nhỏ sắc thành cao, đem đắp 
vào chỗ đau, mỗi Iiaày thay thuốc 1 lần.

11. Chủ trị các cục sưng do mụn có mủ ở sâu máu ứ 
lại tạo thành.

Đơn thuốc: Tỏi, đại hoàng, mỗi vị với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát đem đại hoàng nghiển thành 

bột, trộn đều hai vị thuốc làm thành cao, đem đắp vào chỗ đau. 
Sau khi đắp thuốc, có đau nhức cục bộ nhưng không hế gì, đến 
ngày hôm sau bỏ thuốc đi thì sẽ thấy nổi vết chấm hoặc nổi 
bóng, chích vỡ sẽ chảy nước ra. Dùng thuốc tán (nguyệt bạch 
trân châu tán) rắc vào là khô ngay.

(7) CHỨNG LÊN BAN, Nổl ĐƠN

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đắp vào chỗ đau.
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(8) NHỮNG MỤN NHỌT KHÔNG c ó  TÊN GỌI

1. Chủ (rị các loại mụn nhọt không tên, không ké đã 
loét hay chưa loét.

Đơn thuốc: Một củ tỏi, 20g hùng hoàng, 1 con rết (sấy
khô).

Cách dùng: Bỏ chung giã nát đắp vào chỗ đau, nếu đã 
loét thì lượng rết giảm đi một nửa.

2. Chủ trị tất cả các loại mụn nhọt không tén, hoặc 
đau, hoặc ngứa.

Đơn thuốc: Một củ tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, lấy tỏi giã đắp vào chỗ 

đau, nếu như đã thấy đầu của nhọt thì chừa đầu lại, đắp ở xung 
quanh, bất kể tấy đỏ, đau ngứa, đều thấy công hiệu.

3. Chủ trị đinh nhọt.
Đơn thuốc: 3-4 củ tỏi.
Cách dùng: đem tỏi bóc vỏ giã nát, bỏ vào dầu vừng, đắp 

dày vào chỗ sưng, sau khi khô lại thay di.

4. Các loại mụn nhọt.
Đơn thuốc: 20ml nước tỏi tươi, 20ml dấm.
Cách dùng: Đem nước tỏi tươi và dấm cô thành cao, đắp 

vào chỗ đau.

(9) CHỨNG TOÀN THÂN SƯNG TẤY Đỏ

Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 30g đậu xanh, một lượng thịt lợn ba 
chỉ vừa phải, lOg cam thảo.

Cách dùng: Ninh các vị thuốc cho đến khi chín nhừ, 
uống nước ăn thịt.
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Bi chú: Đây là bài thuốc dán gian cùa các dân tộc thiếu 
sổ ở bién giới miền Nam có hiệu quá nhất dịnh đối với việc 
điều trị chứng lấy đỏ toàn thân.

(10) CHỨNG CHỐC Lỏ TOÀN THÂN

Đơn thuốc: 5 thân cây tỏi (thân già là tốt nhất), l,5g ngổ 
thù du, 60g mỡ lợn.

Cách dùng: Trước hết đem thân cây tỏi sắc lấy nước. 
Lấy nước thuốc rửa sạch chốc lờ, đem ngô thù da nghiền thành 
bột; đem mỡ lợn đật lên trên lá cây thông ở phía trên đốt lửa 
cho mỡ rỏ giọt, đem nước mỡ này hòa vào bột ngô thù da 
thành hồ loãng, bôi vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.

Bị chủ: Bài này là nghiệm phương dân gian.

(11) BỆNH UỐN VÁN

1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 15g uy linh tiêu, 3g dầu vừng, 
một lượng rượu ngon vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi và uy linh tiêu bỏ chung giã nát, rồi 
thêm dầu vìmg vào trộn đểu, rồi hòa vào rượu nóng để uống, ra 
mồ hôi là khỏi.

Bị chú: Bài này là nghiệm phương của người xưa.
2) Đơn thuốc: Tỏi, rượu màu, mỗi vị với lượng vừa phải.
Cách dùng: Lấy rượu màu ninh tỏi cho thật nhừ, ăn tỏi 

uống canh.
3) Đơn thuốc: 2 củ tỏi vỏ tím, 3g hoa cao lương đỏ, 9g 

quan phấn (bột chì, còn gọi là duyên phấn, bạch phấn, ngõa 
phấn, duyên hoa, quang phấn, cung phấn).

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát 
làm thành viên, nắm ở trong tay, nam trái, nữ phải, lấy ra mồ 
hôi làm chừng.
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(12) MỤN NHỌT CHƯA c ỏ  MỦ

1. Chủ trị vết thưưng hóa mú.
Đơn thuốc-. Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng-. Đem 1 phần tỏi giã nát nhừ, thèm vào 3-4 

phần nước sôi để ngưội, khuấy đều rồi lọc bỏ bã đi, lấy nước 
tỏi, đem rửa miệng vết thương hóa mỉi, có thê’ làm cho miệng 
vết thương mau liền lại.

2. Chủ trị mụn nhọt có mu.
Đơn thuốc: 125g tỏi, 60g mang tiêu, 30g bột đại hoàng, 

60ml dấm.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ chung với mang tiêu giã 

nát thành dạng hồ, đem vazơlin bôi vào chỗ đau, sau đó đem 
hồ tỏi đắp lên trên, phạm vi bôi vazơlin phải hơi lớn hơn chỗ 
đau, lớp hồ tỏi phải dùng khoảng 3mm, dùng vải màn cột cố 
định lại sau 1 giờ tháo bỏ đi, dùng nước ấm rửa sạch rồi lại lấy 
bột đại hoàng hòa với dấm đắp vào, sau 6-8 giờ thì lấy bỏ đi. 
Nói chung làm một lần là khỏi, lúc cần thì làm lại 1 lần nữa.

3. Chủ trị mụn tày.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một lượng bột thạch 

cao sống vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi thái thành miếng, chấm vào bột 

thạch cao, rồi đem xát vào mụn tấy, ra mồ hôi là thôi.

(13) BỊ BỎNG

Đơn thuốc: Vò tỏi, dầu vừng, mỗi vị với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem vỏ tỏi rang khô, sao vàng, nghiền 

thành cao, đắp vào chỗ đau.
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(14) BỊ THƯƠNG DO DAO, SÚNG HOẶC NGÃ, 
HOẶC TẤT CẢ CÁC VẾT THƯƠNG LÀM RÁCH DA

Dơn thuốc. Vài ba CỈI tỏi tươi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lấy nước, bôi vào miệng 

vết thương và xung quanh, hoặc đem tòi cắt ra lấy mặt cắt xát 
vào da bị thương cũng được.

(15) SƯNG CỤC CÓ TÍNH CHẤT VIÊM

Đơn thuốc: 1 phần tỏi sống, 2 phần đại hoàng sống, 2 
phần suníat manhê.

Cách dùng: Bỏ chung 3 vị giã nát nhừ, lấy vái màn gói 
lại hai lớp, đắp vào chỗ đau, rồi lại đem thuốc nói trên đặt lên 
trên vải màn, lại dùng vải màn đậy lại, ngoài dùng băng dính 
băng lại, mỗi ngày làm 1 lần cho đến khi khỏi thì thôi.

(16) VIÊM RUỘT THỪA

1. Chủ trị viêm ruột thừa.
Đơn thuốc: 8 củ tỏi, 90g huyền minh phấn (tức mang

tiêu).
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ chung vào huyền minh 

phấn, giã nát nhừ. Lấy dấm xoa hai lần vào bộ phận có ruột 
thừa, rồi đem tỏi giã đắp lên, sau 40-50 phút thì lấy bỏ đi, 1 
lần là khỏi. Nếu còn có đau ngầm, thì dùng 25g bột đại hoàng 
hòa vào dấm, rồi bôi vào chỗ đau là có thể chữa khỏi.

2. Chiì trị viêm ruột thừa cấp tính.
Đơn thuốc: Tỏi, lưu lan hương (tinh dầu cúa cây lục bạc 

hà mentha viridis), muối ãn, ba vị dều với lượng bằng nhau.
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Cách dùng: Đem lưu lan hương nghiền thành bột mịn, 
bó chung với tói và muôi ãn, giã nát nhừ, lót hai lớp vải dầu, 
đắp vào các huyệt a thị, thiên xu, lan vĩ, bên cạch chỗ đau. Lúc 
ngirời bệnh cảm thấy cục bộ có cám giác nóng, da dó lên thì 
lấy bỏ đi (ít nhất cũng phải đắp hai giờ). Mỗi ngày làm 1-2 lần.

3. Chủ trị viêm ruột thừa sung mủ.
Đơn thuốc: 90g tỏi, 30g mang tiêu, 30g đại hoàng, một 

lượng vừa phải vazơlin.
Cách dùng: Đem tói bóc vò, bỏ chung với mang tiêu đại 

hoàng giã nát, thêm vazơlin vào khuấy thành hồ, đắp vào cục 
sưng ở phần bụng dưới bẽn phải phạm vi đắp thuốc phải lớn 
hơn viền cục sưng, thuốc đắp dày khoảng Icm, ngoài lấy vải 
màn đậy lại, lấy vải đính băng lại. Sau 6-12 giờ thay thuốc mới 
một lần, chú ý đến tình hình da bị thuốc kích thích.

4. Chủ trị viêm ruột thừa tính dơn thuần và viêm ruột 
thừa tính hóa mii.

Đơn thuốc: 1/ Đon dắp ngoài: 120g tỏi sống, 30g mang 
tiêu, một lượng vừa phải bột đại hoàng chín, một ít xì dầu.

2/ Đơn uống trong: 30g bạch hoa xà thiệt thảo (cơ lưỡi 
rắn hòa trắng Oldenlandia diffusa), 30g điền cơ hoàng (còn có 
tên địa nhi thảo Hypericum japonicum) 15g hoàng cầm, ISg 
đại hoàng, 9g cương mai (rề cây đông thạch llex asprella).

Cách dùng: Đắp ngoài phối hợp với uống trong.
Lúc đắp ngoài, đem tỏi và mang tiêu giã nát, đắp vào chỗ 

đau ở phần bụng (trước khi dắp thuốc lấy dấm ăn bôi vào bề 
mặt ciia da ở chỗ đau của người bệnh, đắp ngoài thì lấy vị trí 
bệnh biến làm trung tâm, hơi vượt quá phạm vi ép thấy đau, 
bề dày không dưới Icm. Thuốc không thè’ tiếp xúc trực tiếp 
với da, cần phải lót 2-4 lớp vải màn có vazơlin đê bảo vệ). 
Sau 2 giờ thì lấy thuốc đắp bỏ đi, rồi lấy bột đại hoàng chín 
hòa vào xì dầu thành dạng hồ, đắp ngoài từ 6-12 giờ.
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Uống trong: Đem 5 vị nói trên sắc lấy nước, mỏi ngày i 
thang chia uổng 2 lần, người viêm ruột thừa sưng mủ thì thèm 
hạt bí đao và nhân ý dĩ, người buồn nôn mửa thì thêm trúc nhự 
và tư hồng.

5. Chủ trị sưng mủ xung quanh ruột thừa.
Đơn thuốc: lOOg tỏi, 50g mang tiêu.
Cách dùng: Đem hai vị thuốc trên giã nát nhừ, đắp vào 

chỗ đau, trên đậy vải màn, ngoài lấy băng dính bãng lại.

(17) CHỨNG THOÁT VỊ (chứng sa bìu dái)

1. Chủ trị thoát vị lúc mói bị đau.

Đơn thuốc: Một củ tỏi (bóc vỏ), 120g gừng sống, 10 cii
hành.

Cách dùng: Giã nát chung, đắp vào chỗ đau. Đem trấu 
rang nóng đimg vào vải màn đắp lên trên.

2. Chủ trị thoát vị.

1) Đơn thuốc: 12g vỏ tỏi.

Cách dùng: Đem bóc lấy vỏ ngoài của tỏi (1 kg tỏi có 
thể bóc được 12g vỏ), sắc lấy nước uống.

2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 10 củ hành, 120g gừng sống.

Cách dùng: Đem các vị thuốc bỏ chung với nhau rồi giã 
nát, đắp vào chỗ đau.

3) Đơn thuốc: 1 bó thân cày tỏi, 1 nhúm hoa tiêu (hạt 
sen), 1 bó lá ngái cứu.

Cách dùng: Đem thân cây tỏi đốt, lúc tỏi nửa sống nửa 
chín, thêm lá ngải cứu và hoa tiêu vào, đem đắp vào bụng dưới, 
một ngày một lán.
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3. Chủ trị dau thoát vị mọt cách khác thường.
f)an thuốc: 2 củ tỏi vỏ tím, 30g hạt cam, 2 quá kim quất 

(còn gọi là sơn quất Portunella hindsii), 30g đường trắng.
Cách dùng: Lấy 2 bát nước, bỏ các vị thuốc nói trên vào 

sắc. lấv 1 bát thuốc chia uống 2 lần. mỏi ngày 1 thang.

(18) CHỬNG ĐAU SƯỜN NGựC

1. C’hú trị tlau sườn. (Tù nách déii chồ thát lung)
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, bỏ vào nồi rang 

nóng, dùng vải gói lại, đem là ủi ở chỗ đau. Khi thuốc nguội 
thì thay thuốc nóng mới rang.

2. Chủ trị thực chứng đau ngực. (Triệu chứng tim 
như thát lại, ngực tức khó chịu, đau ngâm ngầm, đau từng 
trận, hoậc đau kịch liệt).

Đơn thuốc: 2 cú tỏi, 8g gừng sống, 60g khoai sọ, 60g 
khoai mài.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bò chung giã nát 
đắp vào chỗ đau, trẽn đậy vải màn, ngoài lấy vái nhựa bó lại.

Bị chít: Bài này là một nghiệm phương dân gian, tác giá 
đã dùng để chữa cho 5 người bệnh đều thu được kết quá tốt.

(19) CHỨNG SƯNG TINH HOÀN (hòn dái) CẤP TÍNH

Đơn thuốc: 2-3g tói, 2 phán •rượu màu, I phần rượu
trắng.

Cách dùng: Bỏ tỏi và rượu vào trong một cái bát hấp 
chín, một ngày chia làm 3 lẩn, dùng hết.
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(20) CHỨNG SƯNG ÁM NANG (bìu dái).

f)on thuếc. 1 cú tói. 120g rirợu màu. 60g rượu trắng.
Cách dùììí>-. Đcm tỏi và rượu bỏ chung vào trong cái bát, 

liàp chín, chia làm ?! lần, dùng hết trong một ngày.

(21) CHỨNG SA DẠ CON

Dơn thuốc. Một hrợng lòi vừa phái.
Cách dùuỊi. Đem lỏi thêm nước vào sác lấy nước tỏi, rứa 

phía ngoài âm hộ.

(22) CHỨNG ĐI ĐÁI KHÓ SAU KHI Mổ

Dơn thuốc. Một cii tói tươi.
Cách dùng. Đem tói bóc vỏ thái thành miếng, bôi nước 

tói vào lỗ di dái. hoặc dem miếng tỏi ép lấy nước, đem nước 
loi rỏ vào lồ di dái. vì nước tỏi kích thích màng nhờn của niệu 
dạo, nên hơi khó chịu, sau 30 phút thì có thế dái được.

(23) BỆNH TRĨ

1. Chủ trị bệnh trĩ.
1) Dơn thuốc: l.Sg tói, Lig rau sam, 15g đổng thanh diệp 

(lức lá cây trinh nữ Ingustrum lucidum )
Cách dùng: Đem các \’ị thuốc sắc chung lấy nước 2 lần, 

mỗi naày 1 ihana. sáng \’à tối lấy nước xông rửa chỗ đau.
2) Dơn thuốc: 1 cii lỏi.
Cách dùng: Đem lỏi giã nát, lấy vái mềm gói lại, dem 

nhét vào lỏ dít.
3) Dơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
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Cúch dùng-. 1/ Đem tỏi mài lấy nước, hòa nước tòi vào 
nước sòi dê ngiiợị với lượng gâp 2-3 lán nước tỏi, nhúng bồng 
hút nước vào dưng dịch rồi dem bôi vào lỗ díl, mỗi ngày 1 lẩn, 
kiên trì sử dụng liền vài ba tháng.

2/ Lúc tắm, bỏ nước tói mài từ 2-3 cừ tỏi vào chậu 
tắm, dố thêm nước âm vào rồi ngổi vào tắm, mỗi lần ngâm 
từ 5-10 phút.

2. Chủ trị trĩ trong, ngoài, vết rò.

Đơn thuốc-. 30g lõi cây tỏi, 120g hạt bóng.

Cách dùng-. Đem hai vị thuốc trên sắc lấy nước, đổ vào 
trong chậu lúc còn nóng, cho người bệnh ngồi lên trên chậu đê 
xông, đợi khi nước bớt nóng, không bỏng tay nữa, dùng nước 
này rửa chỗ đau.

3. Chủ trị trĩ ngoài.

Đơn thuốc-. 60g tói cũ, 4-5 củ iỏi.

Cách dùng-. Lấy hai bát nước dem sắc lấy nước, trước 
xông sau rửa chỗ dau.

4. Chủ trị trĩ chảy máu.

Đơn thuốc-. 3 cú tỏi, 15g bạch cập, 1 con cá chép 
(khoảng 250g)

Cách dùng-. Đem cá chép cạo vẩy bỏ nội tạng, bỏ vào 
nổi nấu canh với tói và bạch cập đê’ ăn. Mỗi ngày 1 thang, ăn 
liền vài ba ngày.

5. Chủ trị trĩ cháy máu không ngừng.
Dơn thuốc-. 10 cù lỏi vó tím, 60 hạt dại tiêu (còn gọi là 

hoa tiêu, xuyên tiêu), 120g dậu xị.
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Cách dùng: Đem ha \ ị thuốc trên bỏ chung già nát, làm 
thành viên lo bàng viCm dạn, lúc đói nhai một viên với canh 
nước muối, mỏi ngày 3 lần.

(24) CHỨNG TÍCH (ÀN KHÔNG TIÊU)

1) Đơn thuốc: Tỏi xuyên sơn giáp, ngọc trâm hoa (hosta 
plataginea), mỗi vị đều \’ới lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem xuyên sơn giáp (váy tẽ tê) nghiền 
thành bột bỏ chung vào tỏi \’à hoa ngọc trâm, giã nát bó vào 
dấm gạo làm thành bánh thuốc, dán vào chỗ đau, đậy vải màn 
lên để giữ lại, mỗi ngày thay thuốc I lần.

2) Đơn thuốc: 31g tỏi. 31g phác tiêu, 31g thúy hổng hoa 
tươi (Polygonum orientable).

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát, 
dắp vào chỗ đau, khô thì thay thuốc.

3) Đơn thuốc: 31g tỏi, 3g đại hoàng, 31g phác tiêu.
Cách dùng: Giã nát chung như cao, đắp vào chỗ đau, lấy 

vái màn đậy lại, bãng lại dê giữ, mỏi ngày thav thuốc một lần.
4) Đơn thuốc: 6 cú tói, 31g gừng sống, .300-400g hành 

cú, 18g bồ kết.
Cách dùng: Đem cac vị thuốc trên bỏ chung, giã nát 

nhừ, đắp vào chỗ đau, lấy vái màn dậy lại, rồi ỉấy vải nhựa băng 
lại. Mỗi ngày thay thuốc một lán. Mười lần là một liệu trình.

5) Đơn thuốc: Tỏi, gừng sống, hành củ. dại hoàng, bồ 
kết, mỗi vị với lượng vừa phái.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát, 
lấy nước bó bã, đem nước co dặc lại có màu đen là dược, trài 
ra trên vải dày. Trước hết lâv kim chích chỗ đau, rồi sau dán 
thuốc vào, cứ hai ngàv thay thuốc 1 lần.
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(25) CHỬNG ẢM SÚC (CO ÂM HỘ)

1) Đơn thuốc-. 12g tỏi, 3g hồ tiêu, 3g muối, một ít ccfm
nguội.

Cách dùng-. Trước hết đem hồ tiêu nghiền thành bột, rồi 
thêm muôi ãn và tói vào, giã cho cực nát. làm thành những tấm 
bánh hình tròn, bó vào nồi hấp chín để dùng. Lúc dùng, lấy 
một lấm bánh hình tròn dán vào lỗ rốn, ngoài dùng vải màn 
bàng lại. 1 giờ sau thì lây bò di.

2) Đơn thuốc: Tỏi, lưu huỳnh (hoàng), ngô thù du với 
lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem lưu huỳnh, ngô thù du nghiền thành 
bột. thêm tói vào giã nát thành dạng cao đem dắp vào lỗ rốn cùa 
người bệnh, trên đậy vái màn ngoài lấy vải nhựa băng giữ chặt.

3) Đơn thuốc: Tỏi, muối ăn, với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tòi và muối ăn bó chung giã nát, rang 

nóng, đem đắp vào huyệt khí hải, cách phía dưới rốn 4,5cm, 
lấy vái màn đậy lại và dùng vải nhựa băng giữ chặt.

(26) CHỨNG RÒ

1) Đơn thuốc: Lõi cây lói với lượng vừa phái.
Cách dùng: Đem lõi cây tỏi dốt tồn tính, thổi vào trong 

khoang ống rò mỗi ngày một lần.
2) Đơn thuốc: Tỏi, hoàng bá với lượng vừa phái.
Cách dùng: Đem tòi giã nát lấy nước, thêm hoàng bá 

vào sắc lấy nước, rửa khoang ống rò, mỗi ngày 2 lần.

(27) BỆNH LAO XƯONG. (Lao khớp xương)

Đơn thuốc: 3 cù tói, 30g thanh hao (cao), 30g hạ khô
thảo.
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Cách dùng: Bỏ chung săc lây nước, ngày uống 2 lán.

(28) CHỨNG VIÊM TỦY XƯƠNG

1) Đơn thuốc: 500g tỏi, 2,‘ĩOg hành cù cả đầu, 1500g dấm.
Cách dùng: Đem tòi hành giã nát, bò vào dấm sác cỗ 

thành cao, dán vào chỗ đau.
2) Đơn thuốc: 3 củ tỏi cá vó, 50g rau sam khỏ.
Cách dùng: Đcm rang hai \'Ị cho dến khi có màu \'àiiíi 

cháy, nghiền thành bột mỗi lần uống 3-6g, mỗi ngày 2-3 lán.

(29) HÔN MÊ SAU KHI NGÃ BỊ THƯƠNG

Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ. rửa sạch, giã nát vắt lấy 

nước, lấy nước tỏi rỏ vào mũi 3-5 giọt là tính.

(30) CHÂN BỊ CHUỘT RÚT

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi xát vào gan bàn chân cho nóng lên, 

rồi lấy nước sôi để nguội nuốt một nhánh tỏi.

(31) BỆNH TRÀNG NHẠC

ỉ. Chủ trị tràng nhạc sư khưi.
Đơn thuốc: 90g tỏi bỏ vỏ, 2 quả trứng vịt.
Cách dùng: Đem hai vị trên bỏ vào một lượng nước vừa 

phải rồi luộc, sau khi trứng vịt chín lấy ra bóc vò, rồi lại bó 
vào luộc tiếp một lúc nữa là được, ăn trứng uống canh (có thê’ 
ăn, cũng có thê’ không ăn tỏi).
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2. Chú trị trànị> nhạc.
Đon thuốc: Một củ lỏi, một sỏ nén ngái cứu.
Cách dùng: Đem lói cát hai dầu bò tim. làm nén nitái to 

nhỏ phái tương xứng với tói. Đạt lén Irén tràng nhạc cứu 7 
mồi. tói chín thì thay tói, mỗi ncày 1 lần. Lúc cứu, chớ dốt 
bỏng da, nếu có nhiều tràng nhạc thì bắt đầu cứu từ cái tràng 
nhạc dirới cííru đến cái lớn nhất (tràim nhạc mẹ) thì thôi.

3. Chu trị tràng nhạc kẽt tụ không tan cứng nhu (lá.
Đơn thuốc: 3 cú tỏi, L-̂ ĝ xạ hương.
Cách dùng: Đem hai vị nói trên giã nát đều, dem dán 

vào chỗ đau, dùng vài màn đậy lại, ngoài dùng bàng dính băng 
lại. Một ngày thay 2 lần, dùng lúc nào giã lúc ây.

4. Chú trị lao hạch (j cổ (tràng nhạc).
Đơn thuốc: 15g tỏi tươi, .‘ĩOg thịt hầu tươi.
Cách dùng: Lấy một lượng tỏi vừa phái, đổ nước \’ào nấu 

chín tái, thêm vào thịt hầu và lói đã rửa sạch cắt nhỏ, rồi đun 
thêm vài ba phút nữa rồi bỏ thêm ít muối ăn vào. Mỏi ngày 1 
lần, ăn thay điểm tâm.

5. Chủ trị tràng nhạc lư loét.
Đơn thuốc: Một số cù tỏi, 5000g cao lương (lúa miến), 

2000g đậu nành.
Cách dùng: Đem cao lương trộn lẫn với dậu nành bỏ \'ào 

cối đá xay nhò, dùng rây nhò rây lấy bột, sau đó cho nước vào 
bột, vắt thành bánh bao, vắt được khoáng 20 cái bánh. Trong 
mỗi cái bánh bỏ vào 4 củ tỏi, sau khi hấp chín lây ra. [làng 
ngày buổi tối lấy tỏi chín xát vào vết loét. Dùng bao nhiêu tói 
thì có thế dựa vào kích thước cứa vết loét mà dịnh. Nói chung 
số tói mà mỗi cái bánh hấp, chi xát một lần là hết. và bánh hâp 
cũng phái ăn hết. Mỗi ngày buổi tối kiên trì làm một lán. Bệnh 
tình sẽ chuyển biến tốt dần, đi dến khói hán.
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(32) CHỨNG VIÊM QUANH VAI

1) Đon thuốc: 210g tòi, 210g gừng sống, 210g hẹ, 210g 
xú ngỏ đồng (Clerodendron trichotonuim), 210g rề bạch 
phượng tiên (rễ cây bóng nước).

Cách dùng: đem các vị thuốc trên bó chung, giã nát lấy 
nước, đem cô thành cao bằng lửa nhỏ, dán cao vào chỗ đau.

2) Đơn thuốc: Nước tòi, nước hành, dấm gạo, nước gừng 
sống, bột gạo, mỗi vị đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem trộn các vị thuốc nói trên lại với nhau, 
sắc cô thành cao, dán vào chỗ đau.

(33) CHỨNG TẮC RUỘT

1. Chú trị tác ruột.
Đơn thuốc: 9-12g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, hòa vào nước sôi rồi uống.

2. Chủ trị tác ruột không hoàn toàn hoặc hoàn toàn 
bộ phận do tính chất đơn thuần lúc đầu, do tính động lực, 
do tính cứng, do tính giun, do tính dính lién gây nên.

Đơn thuốc: 1/ 120g tỏi, 30g mang tiêu.
2/ 60g đại hoàng sống (nghiền bột), 60ml dấm.
Cách dùng: Đem các vị trong bài 1/ giã nát, đắp vào 

huyệt a thị (tức điểm đau) và huyệt thán khuyết. Trước khi đắp, 
lấy 2-4 lớp vải dầu làm nệm, sau 2 giờ thì lấy thuốc bỏ đi, và 
dùng nước ấm rửa sạch nước tỏi. Sau đó đem các vị trong bài 
2/ làm thành hồ đắp vào trong 6 giờ.

3. Chủ trị tắc ruột tính chất té của con trẻ.
Đơn thuốc: 3-5 nhánh tỏi, 30-40g mang tiêu, 20-30g chí 

thực (quả phơi khô của 10 loại cây thuộc họ cam quít).
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Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trẽn giã nát, nghiền 
bột bó vào xì dầu khuấy thành dạng hồ, đắp vào bụng ớ dưới 
rốn, dùng băng vái cột lại. Trước khi đắp thuốc, phải bôi paraíin 
vào bụng đế khỏi bóng da. Mỗi lần dắp thuốc 2-4 giờ.

(34) CHỨNG MỎI ĐAU ở  BẮP THỊT

Đơn thuổc: Tỏi và nén ngải cứu đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi thái thành lát mỏng, dán vào chỗ 

đau mỏi rõ nhất, đốt nén ngái đế cứu, cứu cho đến khi da cảm 
thấy đau bỏng là thôi. Mỗi ngày 1 lần, cứu liền 5-6 lần.

(35) NỘI THƯƠNG ở  PHẦN BỤNG. (Trong lao 
động hoặc trong vận động thể dục, đột nhiên dùng sức 
quá mạnh, có thể làm cho phẩn bụng bị bẩm tím do bị đè 
hoặc bị vấp, đau nhưng không chảy máu).

Đơn thuốc: 12g tỏi, 30g hẹ, 6g hồ tiêu, 12g cau.
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên giã nát nhừ, thêm 

rượu trắng vào trộn đều, đắp vào chỗ đau cách một ngày thay 
thuốc 1 lần. Nói chung đắp thuốc 5-7 lần là khỏi.

III. KHOA DA

(1) BỆNH TÓC BẠC LÚC CÒN ÍT TUổl

Đơn thuốc: 2 củ tỏi, một cú gìmg to bằng ngón tay cái.
Cách dùng: Đem lòi, gừng mài nhỏ, trộn thật đều, rồi 

đem xát đi xát lại vào da dầu, sau đó lấy nước dội đi. Xong, có
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ihẽ xức mộl lì dáu thơm hoặc nước hoa cho inất đi mùi tỏi. Ba 
ngày làm một lần, tỏt nhất là làm trước khi di ngứ. Xát liền -V4 
tháng, có thê có hiệu quá.

(2) BỆNH HỘT CƠM (còn gọi là mụn cóc)

1. Chủ trị hột cơm bình thường.
1) Đơn thuốc. Một lượng vừa phái tỏi sông.
Cách dừng: Đem tỏi sông xát vào hột cơm mỗi ngày

2- 3 lần.
2) Đơn thuốc: 1-2 củ tỏi sống.
Cách dùng: Mài tói lấy nước, bôi vào hột cơm, mỗi ngày

3- 4 lần.
3) Đơn thuốc: 2 cú tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Giã nát tói thành dạng hồ dế dùng hoặc tách 

nhánh tỏi ra, xát vào hột cơm mỏi ngày 6-8 lần, nói chung hơn 
20 ngày là hột cơm rụng.

4) Đơn thuốc: 1 củ tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Giã nát tỏi thành dạng hồ dế dùng. Trước 

hết dùng vải nhựa dán đậy kín da ở xung quanh gốc hột cơm, 
rồi dùng cồn 75% sát trùng hột cơm, dùng kéo dã sát trùng cắt 
đầu hột cơm, thấy máu là được, rồi đem một lượng vừa phải hồ 
tỏi bôi vào hột cơm, lấy vải màn đậy lại, dùng băng giữ lại. 
Nói chung, sau 4-5 ngày là hột cơm có thê rụng. Nếu như hiệu 
quả chưa tốt, có the làm lại một lần nữa. Nếu không muốn cắt 
đầu hột cơm cũng được, thì đem tỏi xát vào hột cơm, mỗi ngày 
6-8 lần, nói chung cần khoảng 20 ngày là hột cơm có thế rụng.

Bị chú: Hơn 100 trirờng hợp đã chữa khỏi bằng bài 
thuốc này.
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2. Chú trị hột com dẹt hảỉiịỊ.
Đơti thuốc. Tói, cồn đều với lượng vừa phải.
Cách dùng-. Đem tỏi giã nát ngâm vào trong cồn. -Sau 1 

tuần, rót lớp nước trong ở phía trên ra, lấy bông thấm nước 
nhúng vào nước thuốc, dem bôi vào chỗ đau, mỗi ngày 2 lần, 
chú ý giữ cho da bình thường. Nếu như phát hiện thấy da bị đỏ, 
nối bóng nước tạm dừng 1-2 ngày rồi lại làm tiếp đến khi khỏi 
thì thôi.

(3) BỆNH NẤM

1. Chủ trị bệnh nấm đầu.
1) Đơn thuốc. Một lượng tỏi vừa phái.
Cách dùng. Đem tỏi mài thành tương ở trên lấm sắt ri. 

đem bôi vào chỗ đau, bôi liền 3 ngày.
2) Đơn thuốc: Một số cú tỏi vỏ tím, 5g mỡ lỏng cừu 

(lanolin), 5g suníat manhê, 60ml nước mỡ lợn.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ rửa sạch, giã nát ép lấy 

nước, đem lọc lấy nước thành dịch nước tòi. Sau đó đem trộn 
nước tỏi với ba vị sau cho thật đều, phối chế thành các ti lệ 
khác nhau để dùng. Trong 1-4 tuần lẻ dầu, hàm lượng nước tỏi 
là 30%, trong thời gian từ tuần .“Ĩ-S, tãng lên .50%, từ tuần 9 trờ 
vể sau dùng 70%. Trước khi sử dụng, cần phải cạo hết tóc ở 
chỗ dau. Hàng ngày, lấy xà phòng gội đầu một lần, rồi mới bôi 
cao vào và phải đội mũ vải, để phòng gãi vào chỏ đau.

3) Đơn thuốc: Một lượng lòi vừa phải.
Cách dùng: Đem lói giã nát lấy nước, bôi vào chỗ đau. 

bôi liển 3 ngày.
4) Đơn thuốc: ,50g tói, dầu thầu dầu hoặc mỡ lợn với 

lượng vừa phải.
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Cách dùììg: Đem tỏi giã nát nhừ, trộn vào dần thán dán 
hoặc mỡ lợn rồi đem bói vào chỏ đau.

5) Đơn thuốc. Một lượng tỏi vừa phái, một ít dầu vừng.
Cách dùng'. Đem tói giã nát nhừ, bỏ vào dần vừng, 

khuây đều thành dạng hồ. Ngirời bệnh phải cạo hết tóc ở chỗ 
có nấm, rồi bôi hồ thuốc vào, ngoài dùng vải màn bao lại, sau 
khi dùng thuốc có cảm giác nóng bòng. Hàng ngày hoặc cách 
một ngày bôi thuốc một lần.

2. Chủ trị nấm đầu, nấm tráng, nấm vàng.
1) Đơn thuốc. 3 loại thuốc cho dầu nước tỏi 30% hoặc 

cao dầu bột tỏi 30% và tỏi giã nát.
Cách dùng-. Dùng một trong ba loại thuốc pha chế này 

bôi hoặc đắp vào chỗ đau, mổi ngày 2 lần.
2) Đơn thuốc. Một lượng tỏi vừa phải, một lượng vazơlin 

vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, thêm vazơlin thành cao 

tỏi. Sau khi cạo tóc cùa người bệnh, đem cao dán vào chỗ đau, 
mỗi ngày hoặc cách ngày thay thuốc 1 lần.

3. Chủ trị nấm đầu, nấm tráng, nấm vàng.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một lượng dầu vừng 

vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, bỏ vào dầu vừng 

khuấy thành dạng cao. Trước hết dem cạo tóc người bệnh sau 
đó đem thuốc cao bôi vào chỗ đau, mỗi ngày hoặc cách ngày 
thay thuốc 1 lần.

4. Chủ trị nấm tráng.
Đơn thuốc: Một sô' tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vò, rửa sạch, giã nát nhừ, lọc 

lấy nước. Sau khi người bệnh gội dầu. lấy xà phòng gội đầu
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với nước ấm lây nước tỏi bôi từ bốn ])hía chỗ bị nấm vào 
trong, mỗi ngày hai buối sớm tòi. mỗi buối bôi 1 Iđn. Nói 
chung 7-10 ngày là có hiệu qua, trong 40 ngày là khỏi, 15 
ngày là một liệu trình.

5. Chú trị nấin chân.
1) Đơn thuốc: 5-6 củ tói sống, 5g hoa tiêu.
Cách dùng: Trước hêì dem hoa tiêu rang lên, xay thành 

bột trộn với tỏi giã thành dạniĩ hồ. .Sau khi rửa sạch chỏ đau 
bàng nước ấm, dem hồ hoa liêu dắp vào chỏ đau, đắp dày 
khoáng 2mm, cách một ngày đắp thuốc 1 lần. Sau khi đắp 
thuốc được 20 phút, trên mặt hồ thuốc sẽ có nước vàng, hơi 
đau, nhưng không có tác dụng phụ.

2) Đơn thuốc: 12 cọng lòi (cú tỏi, trừ bộ phận ãn được, 
còn lại là cọng), 12g lưu ký nỏ. 12g lá ngải cứu.

Cách dùng: Đem 3 vị thuốc nói trên sắc lấy nước, rửa 
bàn chân đau, mỗi ngày 1 lần. một thang thuốc có thể dùng 2- 
3 lần.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tói giã nát, vát lấy nước. Sau khi chân 

đau đã được rửa sạch, lấy bông thấm nước đã sát trùng nhúng 
vào nước tói rồi bôi vào chân. Nếu da chân người bệnh mỏng 
thì phải dổ thêm nước vào hòa loãng nước tói rổi mới bôi, để’ 
tránh cho da khỏi bị bỏng.

4) Đơn thuốc: Một lượne tỏi vừa phải, một lượng nén 
ngải cứu vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi cắt nhò đimg vào trong vải màn, 
gấp thành chiều dày 5mm che kín chỗ dau. Rồi lấy nén ngái 
cứu châm lứa đốt dể cứu. Nén ngái thường phái thay luôn, 
nước tỏi khô rồi lại pl.ái thay mới. cứu cho dến khi chỏ đau
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phát nóng mới thôi. Hàng naày cứu di cứu lại mày lần cho dến 
khi khói bệnh.

5) Đơn thuốc. 120g tỏi, 4 bộ chân gà, 120g lạc nhân.
Cách dùng-. Trước hết dem chân gà ninh trong 2 giờ, rồi 

bó lói và lạc vào nấu thêm I giờ nữa là dược. Đem ăn hếl 1 lán.
6) Đơn thuốc. 20g tói, 12g cám gạo, òOg lá ngái cứu, 

20g rễ lưu ký nô.
Cách dùng: Đem các vị thuốc bỏ chung vào nồi, sắc 

lấv nước, ngâm chân bị nam vào, mỗi lần l.̂ ĩ phút, mỏi ngày 
1-2 lần.

7) Đơn thuốc: Tỏi, muối ăn dều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem 2 vị nói trên bó chung, giã nát, trộn 

đều, đắp vào chân bị nấm.

6. Chủ trị nâm chân ướt.
Đơn thuốc: 1 cú tòi cũ, 20g bí đao.
Cách dùng: Bỏ vào ấm, đổ nước vào, .sắc lấy nước đem 

xông và rửa chỗ chân dau.

7. Chủ trị nấm tay.
1) Đơn thuốc: 30g tỏi, 30g lá đào.
Cách dùng: Đem tỏi và lá dào, bỏ chung, giã nát nhừ, 

đem đắp vào chỗ đau, mỗi ngày 1 lần.
2) Đơn thuốc: 2 cù tỏi, 50g dấm cũ.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, trộn vào dấm, ngâm bàn tay 

nấm xào nước thuốc.
3) Đơn thuốc: Một số cú tói tươi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát thành dạng hồ, hàng ngày 

sáng, tôi mỗi buổi xát vào bàn tav một lần. Làm liền 5 ngày 
là dược.
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8. Chủ trị nám móiiị' tav chân.
1) Đơn thuốc: lOg lói bóc vỏ, lOg hoa phượng tiên (hoa 

cây bóng nước) tươi, lOg phèn.
Cách dùng: Đem ba vị thưốc nói trên bỏ chưng giã nát, 

đáp lên móng bị nấm, mỗi ngàv thay thưốc 1 lần. Để đề phòng 
da thường bị bỏng, xung qiianh móng bị nấm, cần dùng vải 
nhựa bảo vệ.

2) Đơn thuốc: 10 cii tòi tươi, 30-60g dấm.
Cách dùng: Đem tói giã nát, ngâm vào dấm trong 2 giờ, 

rồi đem ngón tay bị bệnh thò vào trong dịch tỏi, mỗi ngày 3-5 
lần. mỗi lần 10-15 phút.

3) Đơn thuổc: Một lượng tỏi vừa phái, một lượng cơm 
nếp vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi và cơm nếp giã chung, bôi vào trên 
ngón tay, sau 24 giờ thay thuốc. Điều trị vào mùa nóng thì hơn.

9. Chủ trị các loại nấm, nấm khó không có hiệu quả.

Đơn thuốc: 1 củ tỏi sông.

Cách dùng: Đem tòi thái thành miếng, trực tiếp xát vào 
chỗ đau, mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phiít. Nếu nấm ướt 
(tức là có chảy nước, thì sau khi xát phải lấy bột phèn đắp 
bên ngoài). Nói chung 5-7 ngày là thấy hiệu quả, nhiều nhất 
là 15 ngày, chữa cho đến khi khỏi không có bất kỳ một tác 
dụng phụ nào.

10. Chủ trị nấm khoang (nấm lang bcn)

Đơn thuốc: 2 cù tỏi vỏ tím.

Cách dùng: Đem lòi giã nát. rồi xát vào chỗ đau.
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11. ('hú trị nám (la.
Dơn thuốc. lOg lói cách năm, lOg phèn chua. ,'̂ Og liru 

huỳnh, 6g oxit kẽm, 6g lô cam thạch (muối kẽm thiên nhiên), 
một lượng vừa phái dâm ãn.

Cách dùng: Trước hết đem tỏi, phèn chua, lưu huỳnh 
nghiền thành bột rồi bó oxit kẽm, lô cam thạch vào trộn đều, 
bỏ vào trong nồi, đố dấm vào khuấy thành hổ. dùng lừa nhò 
dun sôi 10 phút. Sau khi nguội dem bôi vào chỗ dau, mỗi ngày 
2 lần. Nói chung .sau 2-S ngày diều trị là thấy hiệu quá tốt.

(4) CHỨNG NỀ DA

1. Chú trị nẻ da.
Đơn thuốc: Tỏi, đường đen, mật ong, đều với lượng 

vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó mài nát, ngâm vào trong 

đường đen và mật ong, khuấy đều rồi đem bôi vào chỗ đau.

2. Chú trị nẻ chân tay.
Đơn thuốc: 50g tói, 30g xuyên tiêu, 20g hồng hoa, 

.SOOml rượu trắng, lOg long não.
Cách dùng: Đem tỏi, xuyên tiêu, hồng hoa bỏ chung giã 

thành bột tro rổi đem ngâm vào rượu trắng, 1 tuần sau đó lấy 
nước thuốc ra. bó long não vào cho hòa tan, sau đó lấy nước 
thuốc này bôi vào chỗ đau, mỗi ngày 2- 3 lẩn.

(5) BỆNH GHỀ

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phái.
Cách dùng: Đem tói giã nát, xát vào chỗ ghé.
2) Đơn thuôc: 3 cú tỏi, lOOg hẹ.
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Cách dìin^: Đem tỏi \a hẹ bó chung, giã nát. dãp vào 
chồ dau, inỗi ngày 1-2 lần.

(6) BỆNH CHAI

1. Chú trị chai chân tay.
Dơn thuốc: Vài ba cú tỏi. vài ba nén ngái.
Cách dùng: Đem tỏi vát thành miếns, dặt lên trên chai, 

dem nén ngái dặt lên trên miốnu tòi, cứu tự từ, miếng tòi khỏ. 
lại thay miếng khác rổi cứu liê'p. Cứu 2-3 lần, đến khi chai có 
màu vàng nâu thì thôi. Sau khi sát trùng, dùng cái nhíp nhổ 
chai xuống rồi băng bó lại.

2) Đơn thiióc: Vài ba cii tòi.
Cách dùng: Trước khi đi ngii, lấy nước nóng rửa chỗ 

chai cho mềm ra, sau đó dùng CỊiie tre bóc lớp chai già đi, dùng 
mặt cắt của tỏi xát vào, mỗi ngày 1 lần. Dùng cách này trong
4-5 ngày thì chai tự rụng.

3) Đơn thuốc: 1 cii tỏi vỏ tím, 1 củ hành, một lượng dấm 
vừa phải, 5g muối ăn, 2000ml nước sôi đê’ ấm.

Ccích dùng: Đem lỏi, hành giã nát, bó vào dấn' . Đem lớp 
chai xù xì trên bề mặt chai cắt bó di, thấy rớm máu là vừa. 
Đem miệng vết cắt ngâm trong nước muối dộ 20 phút, cho da 
mềm ra, lau cho khô, dun tỏi giã nhét đầy miệng vết cắt, dùng 
vái màn dã sát trùng và vải nhựa bọc lại, mỗi ngày hoặc cách 
ngày thay thuốc 1 lấn. Nói chung 5-7 ngày là một liệu trình. 
Thuốc này phái phối chê dùng ngay.

4) Dơn thuốc: 1 cú tòi, khoáng lOg hành, 3-5 hạt hoa tím.
Cách dùng: Đem các \ ị thuốc trên giã nát nhừ, căn cứ 

vào kích thước ciia chai mà dùng lượng thuốc \'ìra phiii dế dáị) 
lẽn chai, lấv giấy vệ sinh xc thành một sợi giấy quây xung
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quanh thuốc đắp, dùng vái nhựa bâng giữ lại. sau 24 giờ thì 
lấy bó đi, thay thuốc cho dến khi khỏi.

5) Đơn thuốc: 12g tỏi vò tím, 15g hành cù.
Cách dùng: Đem tỏi và hành bó chung giã nát, đắp vào 

chỗ đau, cứ hai ngày thay thuốc 1 lần.
6) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phái, một ít muối ãn.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, thêm vào một ít

muối ăn, trộn đều, đắp vào chỗ chai, lấy vái màn băng lại. mỗi 
ngày thay thuốc 1 lần.

7) Đơn thuốc: Một củ tỏi vỏ tím, 1 cú hành tây, một ít 
muối ăn.

Cách dùng: Đem tỏi, hành bóc vỏ cát thành miếng, giã 
nát nhừ, thêm vào một ít muối ãn, trộn dều, cất để dùng. Trước 
hết dùng dao mổ hoặc dao sắc thường dùng, cắt lớp màng sừng 
xù xì ờ bể mặt, lấy rớm máu làm chừng, rồi dùng nước muối 
2,5% ngâm thuốc trong khoảng 20 phút, dùng khãn lau khô, 
sau đó lấy thuốc ra đắp vào chỗ đau, trên dùng vải màn đậy lại, 
ngoài dùng vải nhựa băng giữ lại. Mỗi ngày hoặc cách ngày 
thay thuốc 1 lần. Nói chung 5-7 ngày là một liệu trình. Thuốc 
đắp thì làm đến đâu dùng đến đấy.

Bị chú: Đã dùng bài này chữa cho hơn hai chục người 
bệnh, nói chung 5-7 ngày là khói, có những cục chai to như 
quả táo, có đã 10 nãm rồi mà vẫn chữa khỏi.

2. Chủ trị chai chân.
1) Đơn thuốc: Tỏi và sữa bò với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem lỏi bóc vó bỏ vào sữa ngâm, rồi giã 
nát, bôi vào trên vết chai già, có thể lam cho vết chai biến 
thành mềm.

146



2) Đơn thuốc, l cii lói tirơi, 30g mao đại đinh tháo (còn 
có tẽn là nhất chi hương, mãn địa hương Gerberia 
piloselloides), lOg lớp vỏ tươi thứ hai ciia cây long não.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên giã nát đắp vào chỗ
đau.

(7) CHỨNG NGỨA ÂM BỘ DO Mổ HÔI

1) Đơn thuốc: Tỏi và đậu xỊ nhạt đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem lỏi và đậu xỊ nhạt với lượng bằng nhau 
giã nát, làm thành viên bằng hạt ngô, lấy chư .sa làm vỏ bọc, 
uống 30 viên lúc dói bụng với nước sắc cỏ bấc đèn.

2) Đơn thuốc: Tỏi, khổ sàm, bạch tiên bì (Dictamnus 
dasycarpus) mỗi vị 30g.

Cách dùng: Bỏ chung vào nồi nấu sắc lấy nước, rửa 
ngoài âm bộ, mỗi ngày 2 lần, rửa liền 7 ngày.

3) Đơn thuốc: Hai cú tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, sắc lấy nước, hàng 

ngày ngâm rứa cục bộ 2-3 lần.
4) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, sắc lấy nước xông rửa chỗ 

đau, mỗi ngày 1 lần.

(8) CHỨNG ECZÊMA (CHÀM)

1. Chủ trị cc/,Cina.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phái.
Cách dùng: Dìing lứa nóng nướng tỏi, lấy vải màn gói 

lại, dem dắp nóng vào chỗ đau, mỗi ngày vài ba lần, kiên trì 
làm vài ba ngày.
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2. Chú (rị ec/.uiia ứãni Miinịỉ (ỉ)iii (lái)
Đon Ihnóc: Một lưựne tỏi vừa phái.
Cách (Iìiiìịị: sác icSi lấy Iiirớc. xong rửa cliỗ dau.
3. Chú trị cc/xma ó xung (Ịiiiinh hậu mon (lỗ dío, 

xung (Ịuanh âm nang.
f)on thuốc. .50u cọng uM khỏ, .SOg hạt xoan. 80g ran hẹ.
Cách dùng: Đcm rau hẹ rửa sạch. r('ii bỏ cìing ccMig lòi 

\à hạt xoan \'ào m()t cái châu nliòni lo. ihcm \'ào 4()00ml nước, 
dùng lửa nhỏ, síic còn 300.nl. Sau khi nhâc iK)i khỏi bốp, tnrớc 
hết cho người bệnh xông hơi thuốc dang bóc, dợi cho nước 
thuốc không bỏng nữa, cho người bệnh ngồi vào trong chậu 
ngâm rửa 10-15 phút, sáng tối mỗi buổi I lần, 2 ngày là một 
liệu trình, nói chung 1-2 liệu trình là klKii.

(9) CHỨNG MÀY ĐAY

1. Chú trị mày day.
1) Đơn thuốc: 15g lói, 30g dại phong tứ (hạt cây dại 

phong Hydnocarpus anthehninlica).
Cách dùng: Đcưn tỏi và dại phong tứ bó chung giã nát, 

thêm vào lOOml nước, dun sôi khoáng 5 phút, lấy nước bôi vào 
chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

2) Dơn thuốc: 60g cuống hoa uii.
Cách dùng: Sãc lây niróc dc rứa, mỗi ngày 1 lần.
3) Đơn Ihuổc: 15g tỏi, 1.3iz muói ăn, 1.3g phèn chưa.
Cách dùng: Đcm ba \’ị thiiôc luh trôn bỏ \'ào âm dổ mrớc 

\’ào sác lấv nước, nhân lức nóng b(ú \’ào chỗ daii.
4) Dơn thuoc: 13g lỏi, 30g dại phong tử.
Cách dùng: Đem các vị thiKK nói trên sác lây nước, dem 

rứa xát vào chỗ dau. men imàv 1-2 lán.
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2. Chú trị mày day dạiiịỉ liuyét tứ.
Đon thuốc-. 30g cọng hoa tói non. lOg phirợna hoàng V 

(tức lớp vó trong cím vỏ trứng gà). 3g xác ve (bỏ dầu và chân).
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên sắc lấv nirớc. rira chỗ 

dau ngày 1-2 lần.

(10) VIÊM DA TÍNH RUỘNG LÚA

1) Đơn thuốc: 3()g tói, 20g lưu huỳnh, lOg mật dà lăng.

Cách dùng: Đem 3 vị thuốc nói trên giã nát thành hồ. 
thêm vào 200ml nước sôi nguội đế pha loãng, rổi dem bôi vào 
chỏ dau. mỗi ngày 2-3 lán. Chớ có uống.

2) Đơn thuốc: 6ơg lói, 20g hùng hoàng.

Cách dùng: Đem tói bóc vỏ, giã nát cùng hùng hoàng 
làm thành dạng hồ, thêm vào lOOOml nước sôi ấm dế pha 
loãng, khuấy đều rồi dem bôi vào chỗ dau.

3) Đơn thuốc: 30g tỏi, 150g hùng hoàng.

Cách dùng: Đem hai vị thuốc nói trên de riêng nghiền 
thành bột rồi bỏ chung hai thứ bột vào trộn dều, lây đắp vào 
chỗ dau.

(11) VIÊM DA TÍNH THẦN KINH

1. Chủ trị viêm da tính thần kinh.

1) Đơn thuốc: 1 cù lỏi, một lượng dấm ăn vừa phái.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, giã nát nhừ, dìing vái màn 
gói lại. ngâm vào troiiíi dấm ãn một lát rổi lấy ra bôi xát vào 
chồ daii, mỗi ngày 2 lần, làm liền 1 tuần lề.
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2) Đơn thuốc: 20g tói vò tím, 7 CỈI hành, l,5g bâng 
phiến, 15g dường cát, 15g hạt thầu dầu.

Cách dùng: Đem tỏi và hành (có nướng qua) bò vào với 
3 vị còn lại, giã nát nhừ, đem bôi vào chỗ dau, mỗi ngày hoặc 
cách 1 ngày 1 lần.

3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 50ml dấm gạo.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, lấy vài màn gói lại, ngâm 

vào dấm gạo trong chốc lát, lấy ra xát vào chỗ đau, mỗi ngày 2 
lần, làm liền một tuần lễ.

4) Đơn thuốc: 30g thân cây tỏi, 30g cọng thuốc \á 30g 
mã tiên thảo (cỏ roi ngựa).

Cách dùng: Bỏ chung các vị thuốc trên vào nồi sắc lấy 
nước, dùng nước sắc rửa chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

5) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi vỏ tím.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, lấy vải màn gói lại, đắp vào 
chỗ đau, mỗi ngày thay thuốc một lần.

Cũng có thể dùng nén ngải cứu để cách gói tỏi, cứu vào 
chỗ đau, cho đến khi cảm thấy đau mới thôi, cách một ngày 
làm một lần.

6) Đơn thuốc: 3 củ tỏi, một lượng dấm gạo vừa phải, một 
lượng lưu huỳnh vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, dùng vải màn gói lại, ngâm 
vào trong dấm gạo và lưu huỳnh, trong chốc lát rồi lấy ra, dem 
gói tỏi xát vào chỗ đau, mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối, xát 
liền trong 1 tuần lễ.

7) Đơn thuốc: 21g tỏi vỏ tím, 7 cù hành, 15g đường 
trắng, l,5g băng phiến, 15g nhân hạt thầu dầu.
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Cách dùng: Đem toi nướng nhẹ bó chung vào các vị nói 
trên, giã nát nhừ bồi vào chỗ đau.

8) Đơn thuốc. 4 cii lỏi, 120g lá sinh địa tươi, 120g cù 
khoai tây, một lượng vừa phái dâm cũ.

Cách dùng: Đem 3 vị trước bỏ chung, giã nát nhừ, dùng 
một lượng vừa phái dâìn cũ trộn vào thành dạng hồ đặc. Trước 
hết đem nước sạch rửa sạch chỗ đau, rồi lấy bông nhúng vào 
nước thuốc xát lẽn chỗ đau, xát đi xát lại cho đến khi da đỏ 
lẽn. cục bộ phát nóng, rói lại xát 5 phút nữa mới thôi. Mồi 
ngày 2-3 lần, 1 tuần là một liệu trình. Nghi 5 ngày rồi lại làm 
liệu trình thứ hai.

2. Chủ trị viém da tính thần kinh và bệnh vẩy nến.
Đơn thuốc: 50g tỏi bóc vỏ, 50g rau hẹ.
Cách dùng: Đem tỏi và hẹ bỏ chung giã nát, đắp vào chỗ 

đau, nói chung 3-6 lần. Lúc bắt đầu đắp có cảm giác đau ngứa, 
sau khi dắp 2-3 lần thi cảm giác này mất đi, chỗ bị viêm bắt 
đầu dóng vẩy rụng đi và khỏi. Thuốc đắp cần hết sức giảm bớt 
việc tiếp xúc với da lành, để tránh nổi bóng. Cũng có thể đem 
các vị thuốc trên giã nát nhừ, đạt lên lừa cho nóng lên rồi dùng 
sức xát vào chỗ viêm mồi ngày 1-2 lần, làm liền vài ba ngày.

(12) CHỨNG VIÊM NIỆU ĐẠO

1. Chủ trị viêm niệu đạo.
Đơn thuốc: Tỏi, đậu xị nhạt, bánh bột hấp đều với lượng 

vừa phải.
Cách dùng: Đem các vị nói trên với lượng bằng nhau giã 

tan, mỗi lần 3-4g uống với nước cơm, mỗi ngày 2-3 lần.

2. Chủ trị viêm niệu đạo do nhiệt.
Đơn thuốc: Nứa xâu tỏi, 8 lá rau cải trắng, 8 cái rễ hành, 

50g hoa tiêu, 15g muôi.
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Cách dùng: Đcm các \ Ị nói trẽn bo chung nấu một cliạu 
nước, nhân lúc nóng xóng rửa hòn dái, làm cho ra mồ hôi. liêu 
tiện tự thông.

3. Chii trị các hậc trung, lũo niên di đái nhiéu và 
nhiều nước đái.

Đơn thuổc: Một lượng tỏi vừa phái, 1 bộ ruột gà trỏng, 
250g bột mì, 25g dáu vừng, muối, gừng, hành, đều với lirợng 
vừa phải.

Cách dùng: Mố ruột gà, rứa sạch, bó vào nổi rang cho 
khô, rồi nghiền thành bột. Đem bột mì và bột ruột gà bò vào 
trong chậu, trộn đều. thèm vào một lượng nước vừa phải, hòa 
thành cục bột. Đem cục bột dặt lèn bàn, cán cho dẹt ra, rác 
hành. tòi. gừng và muối lên, theo phương pháp nướng bánh mà 
nướng chín là dược.

(13) BỆNH VẨY NẾN

1) Đơn thuốc: Tói, hẹ, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, bó chung với hẹ. giã nát 

nhừ, đặt lên lứa sấy nóng, dùng sức bôi xát vào chỗ đau, mỗi 
ngày 1-2 lần, liên tục vài ba ngày. " i-"

2) Dơn thuốc: 'loi, rượu trắng, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, trộn đểu với rượu trắng

thành dạng hồ, buổi tối trước khi đi ngủ dem đắp vào chỗ đau. 
Tỏi giã dắp vào dày khoáng 3mm, lấy màng nhựa dắp lẽn trên 
rồi dùng vải màn học lại vài ba lớp, sau 24 giờ thì cời ra, da ờ 
chỏ dau bị rượu và tỏi kích thích ăn mòn. đã bong ra, lấy nước 
ấm rứa sạch chỗ dau, rồi lấy thuốc mỡ lièu viêm bôi vào, 
khoanh lại đế bâo vệ, dể phòng láy lan.
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3) Đon thuốc. 20g tỏi vó tím, / cú hành, 20g dường 
trắng. Ig hãng phiến, 15g hạt nhân thầu dầu.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trẽn bó chung, giã nát 
nhừ. xát vào chỗ đau, ngày 1 lấn.

4) Đơn thuốc: Tỏi, khoai sọ. đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tói và khoai sọ bỏ chung, giã nát dấp 

vào chỗ đau.
5) Đơn thuốc: Một lượng tỏi \'ừa phải, một số nén naái

cứu.
Cách dùng: Đem tói giã nát nhừ, đắp vào chỗ đau dày cỡ 

đồng tiền đồng, lấy nén ngải đặt cách tỏi rồi đốt lửa cứu, khi 
cảm thấy hơi đau thì thôi.

6) Đơn thuốc: 30g tỏi, 50g hẹ.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên rửa sạch (tỏi bóc 

vỏ), giã nát nhừ, dặt lên trên lửa nhỏ cho nóng lên, dùng sức 
bôi xát vào chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

7) Đơn thuốc: Một cú tòi, một ít đường trắng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, tách nhánh rồi cắt ra, đem 

mạt cát chấm vào một ít đường trắng, xát nhẹ vào chỗ đau, mỏi 
ngày 3,lần.

8) Đơn thuốc: Một lượng tói vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, tách nhánh, giã nát nhừ, 
làm thành miếng mỏng. Trước hết đặt lên chỗ đau một miếng 
vải mỏng làm nệm chèn, sau đó đặt lèn trên miếng nệm một 
miếng tỏi giã, rồi đạt lẽn một nén ngải cứu để cứu, nếu cảm 
thấy đau thì có thế di dịch nhè nhẹ, cứ cách 1 tuần làm 1 lần.

9) Đơn thuốc: 1 cii tỏi, 6g hùng hoàng, I5g cốt toái bổ, 
30g rượu trắng, 30g dấm ăn.
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Cách dùng-. Đem tỏi. hùng hoàng, cốt toái bổ bó chung, 
giã nát, rồi thêm vào dấm ãn và rượu trắng và khuấy đều, đế 
ngâm trong 3 ngày. Sau đó lấy nước thuốc bối vào chỗ đau, 
mỗi ngày 2-3 lần.

Bi chú: Bài thuốc này lưu hành trong dân gian ở biên giới 
tây Nam Trung Quốc, chữa bệnh vấy nến có hiệu quả rất tốt.

(14) CHỨNG MỤN G lộp HÌNH DẢI

1) Đơn thuốc: Tỏi, dã yên diệp (lá cãy thuốc dại 
Cocrprsium cernuum) đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: đem 2 vị nói trên bỏ chung giã nát, hòa với 
nước đem bôi vào chỗ đau.

2) Đơn thuốc: 2 phần tói vỏ tím (bóc vỏ), 1 phần hồ tiêu
trắng.

Cách dùng: Đem hồ tiêu nghiền thành bột bỏ cùng với 
tỏi vào trong một cái bát giã nát nhừ, đựng vào bình, nút kín, 
cất để dùng. Lúc trích máu ở mu (mặt trái) tai, trước hết điều 
chinh lấy ánh .sáng để tìm tĩnh mạch ở hai bên mu tai. Sau khi 
sát trùng da, lấy kim ba cạnh hoặc mũi dao mó chích ở đầu xa 
tĩnh mạch, cho giọt ra 5-10 giọt máu, lấy cục bồng khô vô 
trùng đậy lại, tiếp đó sau khi sát trùng chỗ lõm ờ chân vành tai 
một bên, dùng lưỡi dao mổ rạch nhẹ lớp da ngoài (không chảy 
máu là được), đem một cục tỏi-hổ tiêu giã nát lớn bằng hạt đậu 
tằm, đặt vào trong vải nhựa dán vào chỗ rạch (lần sau dán vào 
phía đối diện) là được, cách một ngày làm một lần, 5 lần là 
một liệu trình, nếu làm một liệu trình mà không có hiệu quả 
thì đổi sang cách điều trị khác.
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(15) CHỨNG LỞ LOÉT ÂM BỘ

Đơn thuốc-. Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng-. Đem tỏi sắc lấy nước đế rừa chỗ đau I ngày 
vài ba lần.

(16) BỆNH MỤN TRỨNG CÁ

Đơn thuốc-. Một lượng tói vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi sống cắt thành miếng, hàng ngày 

đem xát vào chỗ có mụn trứng cá ở trên mặt, có thê làm cho 
mất mụn mà không để lại vết sẹo, nhưng cách này không ngăn 
ngừa được việc sinh mụn trứng cá mới.

(17) CHỨNG RỤNG TÓC, HÓI ĐẦU

1. Chủ trị hói dáu.

Đơn thuốc: Tỏi không kể sô lượng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vó, giã nát nhừ, rồi đem tỏi giã 

trực tiếp bôi đắp lên đầu, cũng có thể lấy vải màn bọc tòi giã 
lấy nước bôi lên đầu vào chỗ hói, chỗ hói không cần khoanh 
lại. Mỗi ngày 1 lần, 2 giờ sau khi bôi, lấy xà phòng thơm hoặc 
bột gội đầu gội sạch, lau khô. Mỗi lần 7-10 ngày là một liệu 
trình. Trong mỗi liệu trình, có thể ngừng lại 2-3 lần. Người bị 
bệnh thuộc dạng tóc khô, thì tốt nhất là thêm vào dịch tòi một 
lượng tương đương dầu thực vật. Nói chung thời gian điều trị 
không được dưới 2-3 tháng. Ngoài ra cũng có thế dùng tỏi làm 
thành thuốc tói ngâm hoặc cao ngâm đế chữa bệnh hói đầu. 
Người bệnh có dạng chất dầu thì nên dùng thuốc ngâm, dạng 
tóc khô thì nên dùng cao ngâm.
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2. Clui frị hói tóc.
Đơn thuốc. Tỏi với lượng \'ìra pliải.
Cách dùng-. Đem tói tươi rửa sạch, bóc vò. giã tliành 

dạng hồ, cân lấy ,5g bó vào trong 3()0ml mrớc khuây déu. nấu 
cỏ đặc thành lOOml, sau khi lọc dem bôi lên dầu tóc. vò sát 
đầy đú, kiên trì sứ dụng làu dài.

3. Clni trị rụng tóc.
Đơn thuốc. 2 cù tỏi. 30ml mật ong.
Cách dùng: Đem lỏi giã nát, trộn với mật ong, làm 

thành dạng hồ, dem bôi hồ vào chỗ da rụng tóc, mỗi ngày 1- 
2 lần. I

(18) CHỨNG LANG BEN

Dơn thuốc: Một cù tỏi, 9g mật ong.
Cách dùng: Đem tói giã nát, trộn dều với mật ong, dắp 

vào chồ đau, kiên trì dáp thuốc.

(19) CHỨNG HÒI NÁCH

1) Đơn thuốc: 3 phần tói sống, 1 phần mật đà tâng.
Cách dùng: Lấy mật đà tàng (nghiền thành bột), tỏi sống

(bóc vó) theo ti lệ trên, bò chung giã nát, mỗi lần lấy khoảng 
5g, trát bàng lên trên vái màn sạch, dán vào dưới nách, dùng 
băng nhựa băng lại. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần, 7 ngày là một 
liệu trình, nói chung 2-4 tuần là có hiệu quả.

2) Đơn thuốc: 3()g tòi, lOg mật đà tăng.
Cách dùng: Trước hết đem tỏi bóc vò giã nát rắc lèn trên 

mật đà tăng (nghiền thành bột), trộn đều, mỗi lần lấy khoảng 
3g tói giã dắp vào chỗ dau, lấy vái màn đậy lại, ngoài dùng vái
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nlura bàng lại. Mỏi ngày 1 lán. 7 nuàv là mộl liẹu trình. Nói 
cluine đãp ihi',;C 2-4 liệu trình mới có ihc kiioi bệnh.

3) Don thuốc: Nước tói. nước gừng sông, đều \'ới lượne 
\ ừa phai.

Cách dùng: Đem nước lỏi \'à nước gừng trộn với nhau, 
khuáy đều, bôi vào chồ (lau.

(20) CHỬNG NỀ DA vì LẠNH

1. Chú trị dề phòng né da.
Đơn Ihuổc: Vài ba CÌI lỏi vó tím.
Cách dùng: Vào tháng 6 dương lịch, lấy tỏi vó tím giã nát 

phơi nàng cho nóng lẽn. dắp vào chỏ de sinh né da. Mỏi ngày 3 
lần, đắp liền 4-5 ngày, thì dến mùa dông không sinh nẻ nữa.

2. Chú trị nc da khí mới phát sinh.
Dơn thuốc: 20g thân cây tỏi, 20g thân cây ớt cay, 60g 

dây mướp, 60g cù cái trắng.
Cách dùng: Đem các \’ị trẽn thái nhỏ, sắc lấy nước dể 

ngâm chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

3. Chủ trị né da.

1) Dơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phái.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, vào hè náng nóng đem 
dắp vào chỗ né da vào năm trước, qua một ngày một dêm, dem 
rứa di. Ba bốn ngày sau lại dắp một lần nữa.

2) Dơn thuốc: 'lliân cây lỏi, thăn cày cà dế qua sương 
hoặc thêm vào một lượng \’ìra phái mám lúa đại mạch.

Cách dùng: Đem 2 \'Ị hoặc 3 \Ị nói trèn bỏ vào sắc 
chuna, lấy nước rửa chỗ dau, mỗi ngày 3 lán.
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3) fjfín thuổc: 13g tói. 8.3g mờ lợn.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, bỏ vào mỡ lợn rán 

dã nguội, dế làm thành cao thuốc, dãp vào chỗ né dùng vái 
màn và bông bọc lại, mỗi ngày thay thuốc 1-2 lần.

4) Đơn thuốc: 1.5g tòi, 15g hoa tìéii, 70g mỡ lợn.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát. dem hoa tiêu 

nghiền nhỏ, sau dó dem bó 2 vị vào mỡ lợn đã rán, trộn dều 
làm thành thuốc cao, đem thuốc cao dắp vào chỗ da bị cóng 
chưa nẻ. Mỗi ngày I lần, dùng vái màn bọc lại.

5) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đắp vào chỗ đau. Mỗi ngày 

1 lần, cũng có thể thái tỏi thành miếng dắp vào chỗ đau. Mỗi 
lần 3 giờ, mỗi ngày 2 lần.

6) Đơn thuốc: Thân cây tỏi, thân cây cà, đều với lượng 
vừa phái.

Cách dùng: Đem 2 vị nói trên bỏ chung cắt nhỏ, sắc lấy 
nước để rừa, mỗi buổi tối 1 lần.

7) Đơn thuốc: 20ml nước tòi, 20ml nước gừng, 20ml 
cồn, lOg bột hoa tiêu, lOg bột long não, một ít băng phiến.

Cách dùng: Nghiền chung lất cả các vị thuốc nói trên đế 
làm cao đắp vào chỗ đau.

8) Đơn thuốc: Một lượng vừa phái tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ vào trong nồi hấp chín, 

lấy ra xát nhẹ vào bộ phận bị nẻ, mỗi ngày xát 2 lần, mấy ngày 
là có thể khói.

4. Chủ trị tất cả các loại nc.
Đơn thuốc: 1 cù tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát. ho lửa cho nóng lên. rồi 

đem đắp vào chỗ dau.
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IV. KHOA NGŨ QUAN

(1) CHỬNG VIÊM GIÁC MẠC (màng sừng)

Đơn thuốc: I cù tỏi, một lượng ngải cứu vừa phải.
Cách dùng: Đem tói giã nát, viên thành viên thuốc nhỏ. 

dắp vào huyệt dirưng khê, con mắt bén trái đau thì đắp vào bên 
phải, con mắt bên phải đau thì dấp vào bên trái, dùng nén ngải 
để cách viên thuốc rồi cứu mỗi lần cứu 7 nén, mỗi ngày I lần, 
cứu liền .̂ -.5 ngày.

(2) CHỨNG VIÊM KẾT MẠC (màng kết)

Đơn thuốc: Một lượng tòi sống vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát. đựng vào trong một cái 

bình bé miệng, đem mất đau dặt vào miệng bình đê’ hơi tỏi bốc 
vào mạt, mỗi ngày vài ba lần.

(3) BỆNH GLÔCÒM (hay bệnh tăng nhãn áp)

Đơn thuốc: Tỏi không kể sổ lượng.
Cách dùng: Dùng ãn thường xuyên.

(4) CHỨNG VIÊM TAI GIỮA

1. Chủ trị viêm tai giữa.
1) Đơn thuốc: Một lượng lỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, giã nát, thêm vào 

một ít nước sôi dế nguội, vắt lấy nirớc rỏ vào tai.
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2) Đơìì tliiiõc: 2 cũ tòi, 1 quá mirớp urơi.
Cách dùng: Đem hai vị bó chung giã nál, gói vào \’ái. \'ắt 

lấy nước ró vào tai. mỏi’lán 3-4 giọt, mỗi ngày 2-3 lán.
3) Đon thuốc: Một lượng tòi vừa phái.
Cách dùng: Đem tói giã nhó đặt irưcýc lỗ mũi, hít ch hít 

lại mùi cùa nó. mỗi ngày nhiều lần. Vì mũi thông với ống 
màng nhĩ cùa lai hcing, hơi tói có thế lừ miệng, mũi vào tai 
trong, gây tác dụng diệt khuấn.

2. Chú trị viciii tai giữa mạn tính cỏ mú.
1) Đơn thuốc: 20ml nước tỏi, .3g gôm arabic, 2g procain 

1%, 75ml dẩu thầu dầu.
Cách dùng: Đem nưcĩc tỏi, gôm arabic, procain trộn đều 

với nhau thành nước dạng keo, .sau dó từ từ dố dầu thầu dầu 
vào, sau đó nghiền mài theo một hướng cho đến khi thành dịch 
dinh dưỡng là thôi, dem cất vào tú lạnh có thế báo quán được 
một tuần lễ, dem rỏ vào tai, mỗi lần 1-2 giọt, mỗi ngày 3 lần.

2) Đơn thuốc: Thuốc sữa lỏi 209f.
Cách dùng: Rỏ vào lỗ tai, mỗi lần 1-2 giọt, mỗi ngày

3 lần.

3. Viéin tai giữa có 111 ú.
Dơn thuốc: 1 cú tỏi, lOml nước cất.
Cách dùng: Đem tỏi'rửa sạch, giã nát, vát lấy nước, bci 

vào nước cất trộn dều ró vào tai, mỏi ngày vài ba lần, mỗi lần 
vài ba giọt.

(5) CÔN TRÙNG CHUI VÀO TAI

Dơn thuốc: Một lượng tỏi vìra phai.
Cách dùng: Đem íc’ú bcíc vó, giã nát, vắt lây nước, rci vào 

trong lỗ tai, chưa ra lại rc’) liếp.
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(6) CHỨNG Ù TAI

Đơn thuốc-, rói, rượu trắng, dểii với lượng \'ừa phải.
Cách dùng-. Đem tỏi bóc vỏ, ngâm \'ào rượu trong 10 

ngày, rồi đem ra dùng. Hàng ngày, mỗi buổi tối trước lúc di 
ngủ, uống 1-2 chén nhỏ rượu tói, uống liền 7-10 ngày.

(7) THỦNG MÀNG NHĨ

Đơn thuốc. Một lượng màng tói vừa phái.
Cách dùng: Trước hết dùng bông nhúng cồn 75% .sát 

trùng đường tai, trừ bỏ ráy tai, chớ có đế cho cổn vào tai giữa 
đê tránh kích thích màng nhĩ. Căn cứ vào kích thước của lỗ 
thúng màng nhĩ, cắt lấy màng tỏi dán vào chỗ lỗ thùng, nếu 
như có dán sai vị trí có thê dùng que bông thuốc nhè nhẹ đưa 
về đúng chỗ. Sau khi dán thuốc có cảm giác đau, nhưng mất 
ngay. Sau khi dán thuốc dùng bông thuốc nhét vào đường tai 
ngoài. Trong 1-2 tuần, quan sát tình hình, sinh trướng cúa 
màng nhĩ, mà châm trước dùng chất kháng sinh đế khổng chế 
sự phán ứng phát sinh thêm.

Bài này đã dùng đế chữa cho 20 người bệnh có hiệu quá 
17 người, không hiệu quả 3 người.

(8) CHỨNG MŨI CHẢY MÁU CAM

1. Chú trị mũi ra máu cam.
1) Đơn thuốc: 5 củ tỏi, 15g sinh địa.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ với sinh dịa, 

dắp vào gan bàn chân bên khóe.
2) Đơn thuốc: 1-2 cù lỏi, lOg hoa tiêu.
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i  ach (I i i i i ị ị : Tui. Iiua IICII bo chung giã nái. dcm cláp vào 
uan hàn chân, niỗi imày 1 lãn.

.1 ) f)on íliuổc: ĩ  cu loi. mộl ít muối ãn.
Cách dìnìịĩ'. Đem loi uiã nál nliừ, tlicMTi \’ào một ít muối 

ãn dô làm bánh, dãp \ ào hii\ct tlũng tuyền ỏ ízan hai bàn chân. 
Nói chung dăp từ nứa íiiờ dcn 1 lỉiờ.

4) t)ơn thuốc: Mõl hrong loi \'ừa phái.
Cách díiníỊ: Đcm lói bóc \'ỏ, giã nát. nếu khoang lỗ mũi 

phái ra máu. thì dcm loi tiiã dà|) vào gan bàn chán trái, nêu 
khoang lỏ mũi trái ra máu thì dem tòi giã dáp vào gan bàn 
chân pliái, hiệu quả hêì sức rõ ràng.

,S) Đon thuốc: 1 cú toi. hai doạn thân cây hành.
Cách dùng: Đem hai vị nổi trên giã nát nhìr, dem đắp 

vào huyệt dũng tuyền ở iỉan bàn chân.

2. Cdiii (rị mũi cháy máu cam, khạc ra máu, nôn ra
máu.

Đơn thuốc: 2 cú tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, chia thành 2 phần, 

một phân dùng eiây gai gói lại 8 lớp, dặt vào huyệt bách họi. 
một phán dìinc giấy cai cói lại 7 lớp, đặt vào huyệt dCing 
tuyền, sau dó dãp nónc \'ào trẽn thuốc ớ trong gói.

.4. ('hú (rị mũi cháy máu.
I ) Đơn thndc: I cú toi. ,
Cách dùng: Đcm loi bóc \’ỏ, tách nhánh, giã nát nhừ, 

nêu mũi bèn trái chay mau daịi vào gan bàn chân phái, nếu mũi 
bèn |)hai chay máu dàp sáo can bàn chân trái, nếu hai lổ mũi 
dểu ra máu thì tlăit ca hai chán, ngoài dìing sái màn bãnc lại. 
Nói chunc, khoanc 1 ciờ là thày hiệu quá.
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2) Đơn thuốc: 5 cú lỏi, nửa chén nhỏ nước sinh ciịa, nửa 
chén nhỏ nước rẻ hẹ.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ. thèm nước sinh 
địa vào khuấy đều. Đem tỏi giã trài lên trên vải xanh, làm một 
cái bánh lói to bàng đổng trinh, dày khoáng ơ,.^cm. lỗ mũi trái 
ra máu, dắp vào gan bàn chán phải, lỗ mũi phái ra máu dáp vào 
gan bàn chân trái, hai lỗ mũi ra máu thì đắp vào gan cùa cá hai 
chân. Đồng thòi thêm nước sôi vào pha loring nước rễ hẹ, rồi 
uớng.

3) Đơn thuốc: 2-3 cú tỏi, 6-lOg hoàng đơn (còn gọi là 
hồng đơn, duyên đơn).

Cách dùng: Đem hai vị trên giã chung, làm thành viên, 
lỗ mũi phải chảy máu thì dắp vào gan bàn chân trái, lỗ mũi trái 
cháy máu thì đắp vào gan bàn chân phải, sau 10-20 phút thì dỡ 
bỏ.

4) Đơn thuốc: 1 phần lỏi, 1 phần phụ tử .sống.
Cách dùng: Đem hai vị nói trên giã nát dùng vái màn gói 

lại 2-4 lớp, ép thành bánh, dắp vào gan hai bàn chân, sau 3-4 
giờ thì lấy bó đi. Mồi ngày chi đắp 1 lần, cho dến khi máu 
ngừng chảy. Nhất thiết chớ uống.

4. Chủ trị mũi cháy máu do tì khí hư, khí không hấp 
thụ huyết.

Đơn thuốc: 12g tỏi, 2g gừng sống, 12g lá ngải cứu, 1 cái 
lòng trắng trứng gà.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung giã nát nhừ, 
đắp vào gan hai bàn chân.

(9) CHỨNG VIÊM XOANG MŨI

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vìra phái.
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Cách dừng. Đem tói bóc vo, giã Iiál nhừ, dắp \'ào Iniyệt 
dũng tuyền, lấy vái màn dậy lại. ngoài dùng bãng bâng lại. 
Mỗi ngày thay thuốc một lần. Huyệt dũng tuyền ừ vào chỗ lõm 
tại 1/3 phía trước gan bàn chân.

2) Đơn thuốc-. Tỏi, mật ons dều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem lỏi giã nát, vắt lấy nước, thêm mật ong 

vào với lượng gấp hai lần tỏi. Trước khi dùng thuốc phải lấy 
nước muối rừa mũi, lau khỏ. lấy một cục bòng chấm thuốc rổi 
nhét vào lồ mũi.

3) Đơn thuốc: Tỏi, glyxêrin, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rứa sạch, giã vắt lấy nước, 

thêm \’ào glyxêrin với lượng gấp hai lần tỏi. Lấy một cục bỏng 
chấm thuốc đem nhét vào lỗ mũi. Trước khi dùng thuốc, phải 
lấy nước sạch rửa sạch khoang mũi.

(10) CHỨNG VIÊM MŨI

1. Chủ trị viêm mũi.

1) Đơn thuốc: 2 cù tỏi, lOg lá tre, 6g cam thảo, 30g 
hoa sen.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên sắc lấy nước uống 
mỗi ngày 2 lần.

2) Đơn thuốc: Một lượng lòi vừa phải, một lượng 
glyxêrin gấp dõi lượng tòi.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, thêm glyxêrin vào. 1'rước 
hết dùng nước muôi rửa sạch mũi, lau khó, lấy cục bông chấm 
thuốc nhét vào lỗ mũi. Nếu khỏne có glyxêrin dùng mật ong 
thay thế.
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2. Chủ trị viêm mũi mạn tính.
thm thuốc: Tỏi, CỈI cái trắng tươi, đều với lirợng vừa phải.
Cách dùng: Lấy 2 vị thuốc nói trê-.i với lượng bằng nhau 

đem giã nát lấy nước, mỗi ngày dùng Iml, chia làm 2 lần đem 
rỏ vào mũi, sáng vào tối. Bảy ngày là một liệu trình, dùng liền 
2-3 liệu trình.

3. Chủ trị viêm mũi tính teo.
1) Đơn thuốc: Dịch tỏi 40% hoặc glyxêrin tỏi 30%.
Cách dùng: Dùng 1 trong hai vị thuốc nót trẽn bôi vào 

xoang mũi, mỗi ngày 3 lần, 3-4 ngày sau là thấy hiệu quả. 
Hoặc lấy glyxêrin tỏi 50%, dùng bông đã sát trùng làm thành 
viên dạn thuốc glyxêrin tói nhét vào trong các bộ phận của 
khoang mũi sau nửa giờ thì lấy ra, 6-12 lần là một liệu trình, 
phải kiên trì tiến hành 3 liệu trình.

2) Đơn thuốc: Tỏi, nước muối sinh lý, đều với lượng vừa
phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát thành dạng hồ, lọc lấy nước, 
đem nước tỏi bò vào nước muối sinh lý làm thành dịch tỏi 
40%. Lúc dùng, lấy bông thấm nước chấm vào dịch tỏi này, 
bối vào trong xoang mũi, mồi ngày bôi 3 lần.

(11) CHỨNG VIÊM HỌNG

1. Cliủ trị viêm họng.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tói bóc vỏ, nhét vào trong tai, mũi, 2 

ngày thay thuốc một lần.

2. Chủ trị viêm họng cấp tính.
Dơn thuốc: Một củ tói già.
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Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, làm thành viên thuốc lo 
bằng hạt đậu Hà lan, đắp vào huyệt kinh cừ (lúc là chỗ giữa 
chỗ lõm cùa dộng mạch cổ tay, ngừa bàn tay ra, lừ vân ngang 
cổ lay di lẽn dộ 1 tấc ta), khoảng 5-6 giờ nối lên 1 cái bóng 
nhò, dùng kim chích vỡ là khỏi.

(12) CHỨNG VIÊM AMIĐAN

1. Chú trị viêm amỉdan.
1) Đon thuốc: 1 cú tói, 6g hùng hoàng.
Cách dùng: Đem hai vị bỏ chung giã nát nhừ, lấy một 

cục lớn bằng hạt lạc đắp vào huyệt hợp cốc, dùng vỏ hạt mơ 
đậy lại, lấy bãng băng lại. Ngày hôm sau trên tay nổi bóng, có 
thể chích vỡ, sau đó bôi thuốc tím vào.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, xát vào cổ và nhét vào mũi, 

còn có thể dùng tói giã đắp vào huyệt kinh cừ, hiệu quả đều tốt.
3) Đơn thuổc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: 1/ Đem tỏi bóc vỏ, sau khi mài nát, đem bỏ 

vào trong một cái chén, pha vào một lượng vừa phải nước sôi 
để nguội dùng đê ngậm súc miệng, mỗi ngày vài ba lần.

2/ Đem tói nấu cháo gạo, ăn mỗi ngày 3 bữa.

2. Chủ trị viêm amidan cấp tính (họng sưng đỏ, có thể 
có mủ, miệng hỏi, tua lưỡi dày, nuôi khó, mình phát nóng 
lạnh).

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, vắt lấy nước, hòa vào rượu 

trắng rổi uống, nôn mửa ra, lự khỏi.
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(13) CHỨNG SƯNG TÊ HỌNG

1. Chú trị suìiịỊ (lau iKỊiiịỊ.
1) Đơn thuốc: 2 cii tòi.
Cách dùng: Đem ú)i giã Iiát (iã|i vào huyệt ngư le. huyệt 

đại chùy.
2) Đơn thuốc: I cú tỏi.
Cách dùng: Đem tói giã nát. dáp \ào huyẹl d ư (m iZ  khẽ 

(khi eo hai bàn tay dan chéo nhau, chỏ hôì ciia ngón lay cái là 
huyệt) nổi bóng nước là khói. Nhưng phái chú ý vệ sinh de đề 
phòng nhiễm trùng.

2. Chú trị tê h(jiig (Imng sưng (l(j, đau nhẹ, Iiuot lì<ũ
khó).

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi \'ìra phái.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ. tách nhánh, nhét \'ào trong 

lỗ mũi và lỗ tai mỗi ngày 2 lần.
2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi \'ừa phái.
Cách dùng: Đem tói giiĂ nát nhừ. làm thành viên lớn 

bằng hạt đậu tầm. Trước hết dùng giày mỏng có lỗ nhỏ dán lên 
huyệt liệt khuyết, rồi dem viên tỏi dạt lèn trẽn lỏ thùng cùa 
giấy, ngoài dùng vải màn bọc lại. Sau khi IU)Ì bóng chích bỏ 
nước vàng, bệnh khỏi ngay.

Bị chú: Bài thuốc này dã dùng de chữa cho 36 người 
bệnh đều khỏi hết.

3. Chủ trị sung đau liỊtng (iu phong hàn tháp nhiệt.*
Đơn thuốc: 30g tỏi, .SOml dấm.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát bỏ \'ào trong dấm rồi lây ra 

đắp vào chỗ đau.
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4. Chú trị dau họiiịỉ.
Đơn thuốc-. 1 cú tỏi, 1 cái hạt mơ.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, đem hạt mơ đập vỡ, bò 

nhân ra, đem tói giã bó vào hạt mơ, úp vào hai bên huyệt liệt 
khuyết, dùng vải màn cột giữ lại. Nói chung hơi đau. Sau 1-2 
giờ thì lấy ra, chỗ nổi bóng có thê dùng kim .sát trùng chích vỡ 
ra, đắp vải màn đã sát trùng lên là được.

(14) CHỨNG KHẢN TIẾNG

1. Chủ trị chứng khản tiếng do viêm họng gáy nên.
Đơn thuốc: 2 cù tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đắp vào huyệt kinh cừ, 

dùng một cái vỏ chai nhó đậy lại, hoặc dùng một vật tương tự 
khác cũng được, một lát sau thấy hơi cay là gỡ đi, bên trong 
nổi lên một cái bóng, dùng kim chích vỡ, nước vàng chảy ra 
là khỏi.

2. Chủ trị khản tiếng do phong hàn, phong nhiệt xâm 
phạm họng gáy nén.

Đơn thuốc: 6g tỏi, 3g gừng sống, 20g lá ngải cứu, 1 cái 
lòng trắng trứng gà.

Cách dùng: Đem 3 vị trước giã nát, bỏ vào lòng trắng 
trứng gà khuấy đều, phân biệt dắp vào huyệt đại chùy (chỗ lõm 
dưới mấu gai đốt sống cố thứ 7 lúc ngồi thẳng cúi đầu), huyệt 
dũng tuyền, ngoài dùng vải màn băng lại.

(15) XƯƠNG CÁ MẮC VÀO HỌNG

I ) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi nhét váo lỗ mũi, xương cá tư ra.
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Bị cIiíi: Đây là nghiệm phương cùa người xưa.
2) Đơn thuốc-. Một cú tỏi. một lượng đường cát vừa phái.
Cách dùng-. Đem tỏi bóc vỏ, cắt ngang củ tỏi thành hai 

nửa, đem nhét vào trong hai lỗ mũi, chớ đế lọt hơi, nuốt khô 
một thìa đường cát, nếu chưa thấy hiệu quá ăn một thìa nữa là 
khỏi, kỵ dùng nước trà.

3) Đơn thuốc-. Một CỈI tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi cắt bỏ đầu to, hóc xương bên phái 

thì nhét tói vào lỗ mũi trái, hóc xương bẽn trái thì nhét tói vào 
lỗ mũi phải, xương sẽ ra.

(16) CHỨNG LỞ MIỆNG

Đơn thuốc: Tỏi, ngỏ thù du, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem ngô thù du .sao đến bán sinh bán thục 

(nửa sống nửa chín) đem tỏi bóc vó, bò chung hai vị lại với 
nhau, giã nát thành dạng cao, đắp vào huyệt dũng tuyền ở gan 
bàn chân. Nói chung sau 2-3 ngày dùng thuốc là miệng vết 
loét liền lại ngay, người chậm thì phải 3-5 ngày, cá biệt có 
người bệnh chân nóng ngực tức, nhưng không hề gì, không ảnh 
hưởng đến hiệu quả điều trị.

(17) BỆNH ĐAU RĂNG

1. Chủ trị bệnh đau rãng.
1) Đơn thuốc: Một hạt ba đậu, 1 cù tỏi.
Cách dùng: Đem hai vị bỏ chung giã nát thành cao, lấy 

một ít cao, dùng một lượng bông vừa phải gói lại nhét vào lỗ 
lai, đau răng bên trái nhét vào lỗ tai trái, đau rãng bên phái 
nhét vào tai phái, 8 giờ thay thuốc một lần. Nói chung sau 3-5 
phút là ngìnig dau, dùng liền 2-3 lần là khỏi.
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2) Dơn thuốc-. Một krợng tói vừa phái.
Cách dùng. Đem tói giã nát thành cao, đcm đắp \ào 

huyệt kinh cừ, lấy vỏ hến đậy lại rồi cột chặt, qua đêm nối lẽn 
một cái bóng nhỏ, chích vỡ cho nước vàng chảy ra là khỏi.

3) Đơn thuốc-. Một ít rể tòi, một ít táo, một ít hạt thầu 
dáu, một ít xạ hương.

Cách dùng-. Trước hết đem rề tỏi đốt một lúc, rổi bỏ 
chung vào các vị thuốc còn lại, giã nát, làm viên to như hạt 
táo, bọc vào trong bông rồi nhét vào lỗ tai.

4) Đơn thuốc-. Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng-. Đem tỏi giã nát nhừ, đắp vào huyệt dũng 

tuyền, vài ba giờ sau thì lấy bỏ đi.
5) Đơn thuốc: 2 cù tỏi, 2 phần mang tiêu, 1 phần hùng 

hoàng (hai vị này nghiền riêng) 4 phần tế tân, 4 phần bổ kết 
(hai vị nghiền chung).

Cách dùng: Đem tất cả vị thuốc trên giã nát thành cao 
làm viên to bàng hạt ngô. Mỗi viên dùng bông gói lại. Răng 
dau ở bên trái thì bỏ vào tai trái, răng dau ở bên phải thì bỏ vào 
tai phải. Rất lâu sau khi khỏi đau thì lấy ra, một viên có thê 
chữa cho vài ba người.

6) Đơn thuốc: 3 củ tỏi, 9g hạt cài trắng.
Cách dùng: Đem hạt cải trắng nghiền thành bột bỏ 

chung với tỏi, giã nát, đem đắp vào trước huyệt giáp xa một 
chút. Khoảng 2 giờ có thê’ nổi bóng, gỡ bỏ đi là được.

7) Đơn thuốc: Vài ba củ tỏi, 0,6g khinh phấn.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, rắc khinh phân lên trộn đều 

đắp vào huyệt hợp cốc, dùng một cái vỏ sò nhỏ đậy lại, rồi 
dùng vải màn khác cột lại trong 2-3 giờ là có thê lấy thuốc bỏ 
đi, thấy một cái bóng nước nhỏ, dùng kim chích vỡ, sau khi
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ciuiv nước dùng tliiiôc tím bôi vào dể sát trùng là được. Nam 
ta, nữ hữu. trước khi dãp thuốc phái dùng cồn sát trùng huyệt 
hợp cốc và vỏ sò, đế tránh nhiồm trùng.

Bị chít: Bài này đã chữa nhiều người bệnh đều thu được 
hiệu quá tôì.

8) Đơn thuốc: Một miếng tỏi, 5 nén ngải cứu.

Cách dùng: Đem miếng lói đặt vào huyệt Kiên tinh để 
nén ngái lên trên, châm lửa đốt đê cứu, cứu liền lúc 5 nén. 
Đau răng bên phái cứu vai bèn phái, dau rãng bên trái cứu vai 
bên trái.

9) Đơn thuốc: 2g tỏi.

Cách dùng: Đem tỏi cắt nhỏ, đặt một cục lên điểm dau 
răng, lấy dụng cụ bịt răng đốt cho đến hơi hồng lên đem ép 
nhanh vào tỏi giã trong mấy phút.

10) Đơn thuốc: 2-3 củ tỏi.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ đặt lẽn bếp lửa nướng chín, 
nhân lúc còn nóng cắt ra đem là vào chỗ đau, nguội lại thay, 
liên tục nhiều lần.

11) Đơn thuốc: Tỏi, cùi táo đen (Diospyros lotus) mỗi vị 
một ít.

Cách dùng: Đem hai vị bỏ chung giã nát dắp vào chỗ 
đau, làm cho nước dãi chảy ra, lấy thuốc bỏ đi, đau sẽ ngừng 
ngay.

2. Chủ trị dau ráng nói chung.

Đơn thuốc: Một củ tỏi vỏ tím tươi.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đắp vào huyệt hợp cốc ở hai 
tay, giữ lại trong 40 phút, đừng để cho da nổi bóng là được.
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3. Chú trị dau rănịỊ hu húa.
1) Dơn thuốc. Tỏi, sinh địa tươi, đều với lượng vừa phái.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín rồi bó chung với sinh 

địa, giã nát, lấy vải gói lại, dật vào chỗ đau. nhai chớ nuởl 
nước, nước ra thì nhổ đi.

2) Đơn thuốc: 6g tỏi, 6g gừng sống, 12g lá chè, 12g uy 
linh tiên.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên giã nát nhừ, trộn \'ào 
một ít dầu \'ừng và lòng trắng trứng, dắp vào huyệt hợp cốc. 
và huyệt dũng tuyền, lấy vải màn đậy lại, ngoài băng bằng 
băng dính.

4. Chủ trị đau răng du phung nhiệt.
Đơn thuốc: Một lượng tòi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đắp vào huyệt dương khê 

dùng vải màn cột giữ lại.

5. Chủ trị đau răng do phung hóa, đau răng do sáu.
Đơn thuốc: 1 củ tỏi.
Cách dùng: Đem tòi nướng cho nóng mà không chín, 

nhàn lúc nóng thái tỏi thành miếng, đem dán vào chỗ răng đau, 
nguội thì nướng lại, dán lại, cho dến khi giảm đau. Cũng có thế 
đem tỏi sống xát vào chỗ răng đau.

6. Chủ trị viêm !ợi.
Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 30g lá bông, 3g lá chè.
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên sắc lấy nước để súc 

miệng, mỗi ngày 2-3 lần.

7. Chủ trị dau rảng do sâu.
1) Đơn thuốc: Một ít tỏi, một ít long cốt (xương hóa 

thạch cùa một số dộng vật thời cổ đại) sống.
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Cách dùng: Đem hai \’Ị iluióc nói trẽn nghién thành bột 
răc \'ào trên răng sâu.

2) Đơn thuỏc: 12g tỏi, 0.3-0,6g bột long cốt,
Cách dùng: Đem tòi bóc vỏ, giã r,át nhừ, thêm bột long 

cốt vào. rồi nghiền dềii. dãp vào chỗ sâu, một giờ là dỡ đau.
.3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, liic đau dem lỏi giã nhét 

vào rănc sâu, có thế giết sâu, ngìmg dau, tiêu viêm, phòng mục.

s. Chií trị răng cháv máu.
Đơn thuốc: 2.3g tỏi, một ít mỡ lợn.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, trirớc hết dùng mỡ lợn 

bôi vào gan bàn chân, rồi đắp tỏi giã vào, ngoài dùng vải màn 
băng lại.

9. Chủ trị lựi chảy máu mạn tính.
Đơn thuốc: 50-100g tói, 100-i50g lạc nhân.
Cách dùng: Đem tói bóc vỏ ninh chín với lạc nhân rồi 

ãn, mỗi ngày 1 thang. Uống liền 2-4 thang là thấy hiệu quả.

18) CHẤT RÁNG (xương răng) QUÁ NHẬY (dễ dị ứng)

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nhỏ, lấy một cục nhó đặt vào 

điếm quá nhậy, dùng dụng cụ bịt răng đem dốt trên đèn cồn 
cho hơi dó lên rồi đem ép nhẹ nhanh vào tỏi trên mặt răng 
trong mây phút cám giác đau sẽ mất, dùng 2-3 lần là khỏi.

2) Đơn thuốc: Một lượng lói vừa phái, một lượng cồn 
95% vừa phái.

Cách dùng: Đem tói cắt vụn. ngâm vào cồn 95% trong 
một tuấn lẻ, rồi dem bói cục bộ ớ ngoài.
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V. KHOA PHỤ SẢN

(1) CHỨNG KINH NGUYỆT ÍT

Đơn thuốc: TOQo tòi loại háo hạng, ISƠOml nrợu lúii 
miến 40" trở lên.

Cách dùng: Đem lòi bóc vỏ, rửa sạch, hong khô trong 
bỏng rám, sau đó giã vụn bỏ vào bình, đổ rirựii lúa miến \’ào, 
rirợii chi bằng 9/10 bình, nút kỹ rồi dùng nến bịt kín, không 
được để ra ánh sáng, đào ở trong sân một cái lỗ sâu hơn Im, 
đem bình chôn vào đấy, chôn ít nhất 5 tháng, nếu như chôn lâu 
2-3 năm càng tôì. Sau khi đào bình lên, đem rót rượu vào bát 
lớn lấy vải màn sạch lọc qua, rồi lại rót vào bình cất ở chỗ râm 
tối mát lạnh. Lúc dùng, thêm vào một lượng nước gấp 2 lần và 
có thế thêm dường phèn hoặc mật ong vào. Tí lệ có thể là 
ISOOml phới chế với 75g đường phèn hoặc 180g mật ong. Buổi 
sáng và buổi tối, mỗi buổi uống 1 chén. Sau 1 tuần thì nguyên 
khí tăng lên nhiều, sau 1 tháng thì kinh nguyệt ra nhiều, sau 1 
tháng thì kinh nguyệt trở lại bình thường.

Ị '

(2) CHỨNG ĐẢO KINH (mỗi lẩn trưóc khi hành kinh 
hoặc trong lúc hành kinh có chảy máu cam, ho ra máu, 
nôn ra máu, thi gọi là đảo kinh).

Đơn thuốc: .SOg lỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhìr, trước hết dem mỡ lợn 

bôi vào gan bàn chân, rồi dem tói giã đắp vào gan hai bàn chân 
(tức huyệt dũng tuyền), ngoài dùng vái mìin băng lại. Nói 
chung sau khi đáp gan bàn chãn nóng lên. lúc máu có mùi tỏi 
tức là có hiệu quả.
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BỊ cluì: Đây là bài thuốc cián gian, có hiệu quá nhât định 
đôi với việc điều trị chihig đao kinh.

(3) CHỨNG BÊ KINH (con gái 18 tuổi mà chưa có 
kinh hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt liên tục ngừng hành 
kinh vài ba tháng).

1) Đơn thuốc: Tỏi, vỏ quít tươi, đường đỏ, đều với lượng 
vừa phái.

Cách dùng: Đem 3 vị thuốc nói trên bỏ chung sắc lấy 
nước, chia ra uống mỗi ngày 1 thang, uống liền 3-5 ngày.

2) Đơn thuốc: 6g tỏi, 30g hạ khô thảo, 90g vỏ quýt tươi, 
20g đường đó.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung sắc lấy 
nước uống, chia ba lần uống ấm, mỗi ngày 1 thang.

(4) CHỨNG THÔNG KINH (đau bụng dưới trước và 
sau khi hành kinh hoặc trong lúc hành kinh)

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem tòi giã nát, vắt lấy nước, dùng bông sát 
trùng chấm vào nước tỏi rồi đem nhét vào lỗ tai.

(5) CHỨNG VIÊM ÂM ĐẠO TÍNH TRÍCH TRÙNG

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem tói bóc vỏ, rửa sạch, giã nát, vắt lấy 
nước, dem một miếng vải màn dã sát trùng ngâm vào nước tỏi, 
trước khi sáp di ngủ đem nhét vào chỗ sâu cùa ãm dạo, sau 15- 
20 phút lấy ra, liên tục diều trị 7 ngày.
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2) Don thuốc: 9g lỏi cũ, 8-10 cú hành. 6g sơn khố sâm, 
6g xà sàng tử, 3g dườna iráng.

Cách dùng: 1/ Đem hành sác nước, dố vào chậu, ngồi 
tắm rứa chỗ đau.

2/ Đem các vị thuốc trên sấv khô nghiền thành bột mịn, 
dựng vào lúi keo, mồi tối lấy hai túi nhét vào trong âm dạo. 
Làm liền 5-10 ngày.

3) Dơn thuốc: 4 cii tỏi.

Cách dùng: Đem lói bóc vó, thái thành miếng, sắc lấy 
nước, nhân lúc nước thuốc còn nóng âm. Xông rửa ngoài àm hộ.

4) Đơn thuổc: Tỏi, cải củ trắng vị cay, đều với lượng 
vừa phái.

Cách dùng: Đem tỏi, cú cải trắng rứa sạch cắt nhỏ, ép 
lấy nước hòa nước tỏi vào nước sôi đê nguội với lượng gấp 3-4 
lần, rửa ngoài âm hộ.

5) Dơn thuốc: 4 củ tỏi, 120g tiểu kế.

Cách dùng: Tỏi thái thành miếng mỏng, tiểu kê rửa sạch 
bỏ chung, đổ vào 2000ml nước, sắc lấy nước, rửa ngoài âm hộ 
lúc còn nóng ấm, buổi sáng, buổi lối mỏi buổi 1 lần.

6) Đơn thuốc: Tỏi, dung dịch thuốc tím (1:5000)

Cách dùng: Dùng thuốc tím nước tỏi sống đã sát trùng 
rứa thành âm dạo.

7) Dơn thuốc: 9g tỏi cũ, 6g khổ sâm, 3g đường trắng, 6g 
xà sàng tư.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên thèm vào 8-10 cừ 
hành sắc lấy nước, ngồi tắm 10 phút, mỗi tối 1 lần, làm liền 5- 
10 ngày.
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(6) CHỨNG BẠCH ĐỚI, XÍCH ĐỚI, HOÀNG ĐỚI

1. Chủ trị bạch đới.
Đơn thuốc: 1 lượng tỏi giã vừa phải, 200g đậu ván, một 

lượng gừng vừa phải.
Cách dùng: Đậu ván rửa sạch, cắt thành 2 đoạn, gừng 

thái nhỏ, đun chảo cho nóng, đổ đậu vào rang, rồi thêm tỏi giã, 
gừng băm, muối và nước vào ninh chín bằng lửa nhỏ, lúc sắp 
chín cho lửa to lên, đảo đi đảo lại là được. Đổ thêm một ít 
nước vừa phải, sắc lấy nước để uống.

2. Chủ trị hoàng đới (niêm dịch màu vàng nhạt hoặc 
màu vàng nàu chảy từ ám đạo ra) viêm và ngứa ngoài ăm 
bộ, viêm ám đạo tính trích trùng.

Đơn thuốc: 9g tỏi cũ năm trước, 8-10 củ hành, 6g khổ 
sâm, 6g xà sàng tử, 3g đường trắng.

Cách dùng: E)em các vị thuốc trên bỏ chung, đổ nước 
vào sắc lấy nước đổ vào chậu, ngồi vào ngâm tắm trong 10 
phút, mỗi tối làm 1 lần, làm liển 5-10 ngày.

3. Chủ trị xích, bạch đới hạ sau khi đẻ.

Đới hạ là tên bệnh chứng theo đông y học. Có hai nghĩa 
rộng và nghĩa hẹp - nghĩa rộng chỉ các bệnh tật ở dưới mạch 
đới của phụ nữ, tức là các bệnh tật phụ khoa, nghĩa hẹp chỉ 
chất nhờn phân tiết ở âm đạo của phụ nữ, vì màu sắc của nó 
khác nhau mà chia làm bạch đới, xích đới, hoàng đới.

Đơn thuốc: 90g tỏi, 90g đậu xỊ nhạt (còn gọi là hưctng 
xị) Ikg thịt dê.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung nấu ăn.
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(7) CHỨNG VIÊM ÂM ĐẠO TÍNH NGUYÊN TRÙNG 
AMÍP

Đơn thuốc-. 3-4 cù tỏi vỏ tím, l-2ml nước muối sinh lý, 
một lượng vừa phải thuốc tím 1:5000

Cách dùng-. Đem tỏi bỏ vào trong cái bát đã sát trùng, đổ 
nước muối sinh lý vào, nghiền thành dạng hồ, lấy thuốc tím 
1:5000 thêm vào hồ tỏi với lượng vừa phải, rửa ngoài.

(8) CHỨNG BÁNG HUYẾT

'■ Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 13g quyền sâm (còn gọi là loan đầu 
kê, bạn xà liên Polygonum coriaccum), 15g châu sa liên (còn 
gọi là nhất điểm huyết Aristolochia kaempíeri), 30g đường đỏ.

Cách dùng: Đem các vị thuổc trên sắc chung lấy nước 
uống, mỗi ngày 1 thang.

(9) CHỨNG NGỨA ÂM BỘ CỦA PHỤ NỮ (ngứa 
bên ngoài và ngứa trong khó chịu, nằm ngổi không yên)

1) Đơn thuốc: 20g tỏi, 60g phương nhãn thảo (Ailanthus 
altisimic) 6 quả nha đảm tử (sầu đâu rừng Bruca javanica) 
300g kinh anh tử (Rosa laevigatae)

Cách dùng: sắc các vị thuốc trên lấy nước (đợi đến lúc 
nước ấm) bôi rửa chỗ đau mỗi ngày 2 lần.

2) Đơn thuốc: 6 củ tỏi, 60g long nha thảo (còn có tên là 
tiên hạc thảo agrimomia nepalensio), 12g xà sàng tử, 20g ngũ 
bội tử.

Cách dùng: sắc các vị thuốc trên lấy nước, đợi đến khi 
nước ấm ngâm rửa chỗ đau, mỗi ngày 1-2 lần.

Đây là nghiệm phương dân gian.
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(10) CHỨNG VIÊM vú

1. Chủ trị viêm vú cấp tính.
Đơn thuốc: 1 củ tỏi, một lượng nén ngải cứu vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi thái thành miếng mỏng, dày 0,8- 

Imm, cho người bệnh nằm ngửa, đem miếng tỏi đặt lên huyệt 
chiếu trung, dùng nén ngải cứu, cứu 5-7 mồi trên miếng tỏi 
đến khi da cục bộ nổi đỏ lên là được. Lại cho người bệnh ngồi 
dậy, lấy huyệt thiên tông ở bên đau, dùng tay trái giữ cố định 
vai của người bệnh, lấy đầu ngón tay cái đè, xuống đẩy đi đẩy 
lại, thủ pháp hơi nặng, làm cho cục bộ có cảm giác đau ê ẩm, 
liên tục đẩy sang bên trái bên phải 6-7 cái là một lần, đẩy đi 
đẩy lại như vậy 3-5 lần, làm như vậy 1 ngày 2 lần, 3 ngày là 
một liệu trình.

2. Viêm vú cấp tính nhiệt.
Đơn thuốc: 12g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ đắp vào huyột 

ngư tế và huyệt đại chùy hoặc ở gan bàn chân, dùng vải màn 
đậy lại, ngoài dùng băng dính băng lại.

(11) CHỨNG VÒ SINH

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Ăn lâu dài một lượng tỏi vừa phải, có thể 

nâng cao rất nhiều tỉ lệ có chửa.

(12) CHỨNG CÓ u ở BUỒNG vú

Đơn thuốc: Tỏi (thái miếng), nén ngải, đều với lượng 
vừa phải.
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Cách dùng: Lấy một miếng tỏi đặt lên trên đỉnh u, đem 
nén ngải cứu đật lên trên miếng tỏi rồi cứu, lấy cảm thấy nóng 
đau làm chừng, mỗi ngày vài ba lần.

(13) CHỨNG PHÙ LÚC c ó  CHỬA

1. Chủ trị phù lúc có chửa.
1) Đơn thuốc: 30g tỏi, 7 cù hành, 250g bí đao, 1 con cá 

quả sống (khoảng 250g)
Cách dùng: Đem tỏi (bóc vỏ), hành rửa sạch, đem bí đao 

gọt vỏ bỏ ruột, cắt miếng, đem cá quả mố bụng bỏ ruột, rửa 
sạch sẵn. Đem tất cả bỏ vào nổi, đổ vào một lượng nước vừa 
phải nấu cho chín nhừ, uống canh ăn cá, mỗi ngày 1 thang, 
uống liền 7 ngày.

2) Đơn thuốc: 30g tỏi, 30g đường đỏ, lOOg đậu đen.
Cách dùng: Đem tỏi và đậu đen rửa sạch, đem tỏi thái

miếng. Trước hết đổ 500g nước vào nồi đất dùng lửa nhỏ đun 
sôi, sau đó bỏ vị thuốc nói trên vào, dùng lửa nhỏ đun cho đến 
khi đậu đen chín nhừ là đem ãn.

3) Đơn thuốc: 50 củ tỏi, 250g cá đỏ giạ (một loài cá
biển).

Cách dùng: Đem cá đỏ giạ cắt bỏ ruột, rửa sạch, đem tỏi 
rửa sạch thái miếng, bỏ tất cả vào nồi đất, đổ vào 1 lít nước, 
đun sôi, rồi để lửa nhỏ nấu canh, thêm vào một ít gia vị, mỗi 
ngày 1 thang. Chia ra ăn làm 2-3 lần, 7 ngày là một liệu trình.

4) Đơn thuốc: 25g tỏi, 3 quả ớt cay đỏ, 150g lạc nhân, 
200g đậu đỏ,250gcá chép đỏ.

Cách dùng: Đem cá chép cạo vẩy bỏ nội tạng, bỏ chung 
cùng các vị kia vào nồi đất, đổ vào một lượng nước vừa phải,
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ninh chín cực nhừ, ăn ấm lúc đói bụng, chia làm 2 lần ăn hết, 
dùng liền 3-5 ngày.

5) Đơn thuốc-. 60g thân cây tỏi, một lượng vừa phải ốc 
ruộng sống.

Cách dùng-. Đem ốc ruộng rửa sạch bỏ chung với thân 
cây tỏi vào nồi, nấu chín, có thể thêm muối, đem canh uống 
nhạt 1 lần cho hết, mỗi ngày 1 lần, đến khi hết phù thì thôi.

2. Chủ trị phù lúc có chửa do thận hư.
Đơn thuốc-. 30g tỏi, lOOg đậu đen, 30g đường đỏ.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rùa sạch, thái miếng mỏng, 

đem đậu đen vò sạch. Rồi đổ vào nồi nửa lít nước trong, dùng 
lửa nhỏ đun sôi, sau đó bỏ đậu đen, tỏi và đường vào, rồi dùng 
lửa nhỏ đun cho đến khi đậu đen chín mềm, chia ra làm vài ba 
lần để ăn, mỗi ngày 1 thang, nói chung uống 5-7 thang là thấy 
hiệu quả.

Đây là nghiệm phương dân gian.

3. Chủ trị phù lúc có chửa do khí trễ.
Đơn thuốc: 30g tỏi, 125g lạc nhân, 10 quả hồng táo 

(đại táo). '

Cách dùng: Đem lạc rửa sạch, ngâm nước, bóc vỏ lạc, 
đem táo rửa sạch bỏ hạt, đem tỏi rửa sạch thái thành miếng 
mỏng. Đem một ít dầu lạc đổ vào nồi đun chín bằng lửa to, bỏ 
tỏi vào trước rán một chốc, sau đó bỏ lạc, táo vào, và đổ vào 1 
lít nước, nấu đến lúc lạc chín nhừ là được. Mỗi ngày 1 thang, 
chia ra ăn làm 2- 3 lần, 7-10 ngày là một liệu trình.

4. Chủ trị phù chân, đi đái ngắn và ít lúc có chửa.
Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 400g cá chép, 200g đậu đỏ, lOg 

trần bì.
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Cách dùng: Đem cá mổ bụng bỏ tạp vật, rửa sạch, đem 
tỏi bóc vỏ. Bỏ 4 vị vào nồi, thêm nước vào nấu chín nhừ, ăn cá, 
uống canh, một ngày 3 lần, ăn uống hết.

5. Chủ trị phù lúc có chửa, hành động khó khăn.
Đơn thuốc. I5g tỏi, 30g rễ ớt cay, 250g ruột lợn.
Cách dùng: Đem rễ ớt cay tươi rửa sạch thái nhỏ đem 

ruột lợn rửa sạch cắt thành khúc. Bỏ rễ ớt, ruột lợn cùng tỏi 
vào nồi, đổ thêm nước nấu chín để ăn. Mỗi ngày 1 thang, uống 
lién vài ba thang.

(14) CHỨNG HUYẾT ÁP CAO LÚC có CHỬA

1) Đơn thuốc: 30g tỏi, lOOg đường đỏ, 30g đậu đỏ, 30g 
rau dền tím.

Cách dùng: Đem tỏi rửa sạch, bóc vỏ, đánh dập, bỏ 
chung với ba vị kia, cùng sắc, mỗi ngày 1 thang, chia làm 2-3 
lần ăn uống hết, có thể làm liên tục một tuần.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 200g đậu ván, 
một lượng gừng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, đem gừng thái nhỏ, đem 
đậu ván cắt thành hai đoạn sau khi rửa sạch. Đem đậu ván bỏ 
vào chảo mỡ xào qua, rồi bỏ thêm tỏi giã nát, gừng thái, muối 
và nước vào đun lửa nhỏ, đun cho đến khi gần chín thì chuyển 
sang đun lửa to xáo đảo một chốc là được.

(15) CHỨNG VIÊM NIỆU ĐẠO LÚC có  CHỬA

Đơn thuốc: 12g tỏi, 2g hạt dành dành, một ít muối ăn.
Cách dùng: Đem tỏi. hạt dành dành, muối ăn bỏ chung 

giã nát đắp vào lỗ rốn, trên đậy vải màn, ngoài dùng băng dính 
băng lại.
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(16) CHỨNG ĐI ỈA CHẢY LÚC có  CHỬA

Đơn thuốc: 1 củ tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín rồi ăn.

(17) CHỨNG NHAU THAI KHÔNG RA

Đơn thuốc: 1 củ tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, đặt vào huyột 

dũng tuyền ở gan bàn chân, đợi khi nhau ra rồi, nhanh chóng 
lấy tỏi ra đem đắp lên huyệt bách hội trên đầu.

(18) CHỨNG ĐI LỊ SAU KHI ĐẺ

Đơn thuốc: 36g tỏi, 9g hoắc hương.
Cách dùng: sắc tỏi và hoắc hương lấy nước chia uống.

(19) CHỨNG TRÚNG GIÓ SAU KHI Đ ẻ

Đơn thuốc: 30 nhánh tỏi.
Cách dùng: Lấy 3 bát nước sắc tỏi còn 1 bát, bỏ bã đổ 

vào họng người bệnh là tỉnh ngay.

(20) CHỨNG KINH GIẬT SAU KHI ĐẺ

Đơn thuốc: 90g tỏi.
Cách dùng: Lấy nước sắc tỏi, bỏ bã, uống ngay.

(21) CHỨNG SA RUỘT SAU KHI ĐẺ

Đơn thuốc: Một nắm tỏi.
Cách dùng: Lấy 3 bát nước sắc tỏi còn một bát rưỡi, bỏ 

bã lấy nước xông rửa chỗ đau.
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Bị chú: Bài thuốc này chữa chứng sa ruột sau khi đẻ có 
thần hiệu.

(22) CHỨNG THIẾU SỮA SAU KHI ĐẺ

Đơn thuốc: 200g tỏi, Ikg cá trê sống (hoặc cá nheo)
Cách dùng: Đem cá trê rửa sạch, mổ bụng, bỏ ruột, cắt 

khúc, đem nồi đun nóng rồi đổ dầu lạc vào, lúc dầu sôi, bỏ tỏi 
vào rán nửa chín, rồi vớt ra, đem rót dầu ra rán, rồi đổ vào 
150g dầu hỗn hợp, lúc dầu sôi, bỏ cá vào rán, lúc cá đã chín 
một bên rồi thì lật rán bên kia, rán xong cá để cá ra một bên, 
đổ tương đặc vào chảo rán lại, lúc ra máu đỏ thì thêm nước 
canh, xì dầu, dấm, đường, tỏi, hành, rượu, gia vị, bột mì chính 
là được, rồi đem ra ân.

(23) CHỨNG SA TỬ CUNG

Đơn thuốc: 30g tỏi, 20g bạch tiên bì (vỏ cây bạch tiên 
Dictamnus dasycarpus), 20g xà sàng tử, 30g bèo tím.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung sắc lấy 
nước rửa âm bộ, mỗi ngày 1 lần, làm liên tục 7 ngày.

(24) CÁC CHỨNG TổNG HỢP THỜI KỲ MÃN KINH 
CỦA PHỤ Nữ

1) Đơn thuốc: Tỏi, rượu trắng, đểu với lượng vừa phải.
Cách dùng: E)em tỏi bóc vỏ, ngâm vào rượu trắng trong 

10 ngày, sau đó lấy ra dùng, mỗi ngày trước khi đi ngủ dùng 
một ít.

2) Đơn thuốc: Tỏi không kể số lượng.
Cách dùng: Hàng ngày ăn nhiểu tỏi.
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VI. KHOA NHI

(1) CẢM MẠO CỦA TRẺ CON

1. Chủ trị đề phòng cảm mạo của trẻ con.
Đơn thuốc: lOg tỏi, 20g lá bạc hà, 30g lá ngải cứu, 12g 

lá đại thanh (lá bọ mẩy), 12g thạch xương bồ.
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung, giã nát, bỏ 

vào trong một cái túi vải, ngày thưcmg cho trẻ con đeo ờ trước 
ngực. Về mùa hè làm để đề phòng cảm mạo.

2. Chủ trị cảm mạo của trẻ con.
Đơn thuốc: 6g tỏi, 6g lá bạc hà, 20g lá đại thanh, 12g 

rễ chàm.
Cách dùng: Đem các vỊ thuốc trên giã nát nhừ, bỏ vào 

trong một cái chén nhỏ, cho trẻ con bị bệnh ngửi trong một 
chốc, mỗi ngày vài ba lần.

3. Chủ trị cảm mạo phong hàn của trẻ con.
Đơn thuốc: 6g tỏi, 20g lá đại thanh, 12g rễ cành, 6g 

bạc hà.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát, 

sắc lấy nước uống.

(2) BỆNH HO HEN CỦA TRẺ CON

1. Chủ trị trẻ con ho lâu không khỏi, đêm không ngủ
được.

Đơn thuốc: 20g tỏi, 15g mật ong.
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Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, ngâm vào trong một 
chén nước sôi trắng, nguội rồi lại đun sôi ngâm 1 giờ nữa, lọc 
lấy nước, hòa vào mật ong, chia uống 2 lần, mỗi ngày 1 thang.

2. Chủ trị trẻ con ho lâu không khỏi.

Đơn thuốc: 60g tỏi, một lượng đường trắng vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, thái nhỏ, bỏ vào trong 
300ml nước sôi để nguội, ngâm trong 10 giờ, lọc lấy nước 
trong, thêm vào một ít đường trắng. Trẻ con 5 tuổi trở lên, mỗi 
lần uống 15ml, dưới năm tuổi giảm đi một nửa, cứ 2 giờ uống
1 lần.

3. Chủ trị trẻ con ho do phong hàn.

Đơn thuốc: 15g tỏi, 30g bánh quít.

Cách dùng: Đem hai vỊ thuốc nói trên cắt nhỏ bỏ vào 
nồi, thêm vào một lượng nước vừa phải đun sôi lọc lấy nước, 
bỏ bã mỗi ngày 1 thang, chia ra uống 2 lần.

(3) BỆNH HO GÀ CỦA TRẺ CON

1. Chủ trị dự phòng ho gà.
Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: có 3 cách:

1/ Ăn sống tỏi, mỗi ngày 3g, ngày 3 lần, ăn liền 3 ngày.

2/ Đem tỏi giã nát, vắt lấy nước, rỏ vào mũi mỗi ngày
2 lần.

3/ Có thể phối chế sirô tỏi 50% (tức 50ml nước tỏi, 50ml 
nước đường) mỗi ngày uống lOml, chia 3 lần uống liền 4 ngày, 
5 tuổi trở lên, mỗi ngày uống 20ml.
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2. Chủ trị ho gà.
1) Đơn thuốc: 1 chiếc mật gà, 20 nhánh tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, trộn đều với mật gà, bỏ vào 

trong nồi hấp 10 phút, ãn ngay, 2 ngày 1 lần, ăn liền 3-4 lần.
2) Đơn thuốc: 30g nước tỏi, 1 cái bánh quít, 30g mật ong.
Cách dùng: Đem hấp chín hai vị sau, cho thêm nước tỏi

vào rồi ăn.
3) Đơn thuốc: 40g tỏi, 20g hạch đào (quả óc chó), một ít 

đường trắng.
Cách dùng: Đem hạch đào bỏ vỏ, lấy nhân, sáng và tối, 

mỗi buổi ăn 3 hạt. Nếu như trẻ con bé quá không nhai được thì 
đem giã nhỏ bỏ vào nước đun sôi, lấy nước. Rồi đem tỏi bóc 
vỏ giã nhỏ ngâm vào 250ml nước sôi trong 10 giờ, sau đó đem 
lọc lấy nước, đem nước hạch đào và nước tỏi trộn với nhau, 
thêm vào một lượng đường trắng vừa phải. Một ngày 1 thang, 
chia ra uống 8-10 lần. Đây là lượng dùng một ngày của trẻ con
5-10 tuổi. Trẻ con 1-5 tuổi, có thể dùng 25g tỏi, dưới 1 tuổi 
dùng 15g tỏi.

4) Đơn thuốc: 3 củ tỏi, 1 cái bánh hồng.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, bỏ vào bánh hồng, nướng 

lên ăn, mỗi lần 1 cái.
5) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một lượng mật 

ong vừa phải, 6 g bách bộ (dây dẹt ác, dây ba mươi)
Cách dùng: Đem tỏi và bách bộ, sắc lấy nửa bát nước 

rồi đem hòa vào mật ong. Trẻ con trong vòng 1 tuổi dùng 
120ml tỏi, trẻ con 2-3 tuổi dùng 180ml.

6) Đơn thuốc: 36g tỏi, 6g cát cánh.
Cách dùng: Đem tỏi và cát cánh bỏ chung giã nát, phơi 

khô nghiền thành bột, mỗi ngày uống 3g với nước sôi nguội.
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7) Đơn thuốc. 120g tỏi, 9g thiên trúc hoàng (cận đọng ở 
đốt một số cây nứa, những cây nứa này bị một loại nấm làm 
cho chất nước trong cây đọng lại), 60g đường trắng.

Cách dùng: Lấy nước tỏi giã sắc với thiên trúc hoàng lấy 
nước, rồi hòa đường vào nước thuốc, mỗi ngày uống 3 lần, 
uống liền 7 ngày.

8) Đơn thuốc: 50g tỏi vỏ tím, lOOml nước mật lợn.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, thêm nước sôi 

để nguội vào, lọc lấy 200ml nước, rồi thêm mật lợn vào khuấy 
đều, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần Iml, mỗi lần uống nhiều 
nhất không được quá lOml.

9) Đơn thuốc: 60g tỏi, 30g lá tì bà (lá cây nhót tây).
Cách dùng: E)em tỏi bóc vỏ, thái miếng, đem lá tì bà sắc 

lấy nước, đem tỏi ngâm vào nước sôi trong nửa giờ, lọc lấy nước 
đổ vào trong nước tì bà, thêm mật ong vào. Trẻ con dưới 5 tuổi 
uống 6-9ml, 5 tuổi trở lên tăng gấp đôi, cứ 4 giờ uống 1 lần.

10) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi sống, một lượng 
vừa phải đường trắng.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát, lấy nước, đem nước tỏi và 
đường hòa vào nước sôi, mỗi ngày uống 1-2 lần, uống liền 6-7 
ngày.

11) Đơn thuốc: 15g tỏi, 6g đường đỏ, 1 lát gừng sống.
Cách dùng: Đem tỏi, đường, gừng bỏ chung, thêm nước, 

sắc uống, mỗi ngày 3-5 lần.
12) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 20ml sirô trần bì.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, giã nát, dùng vải 

màn lọc lấy nước, mỗi lOml nước tỏi thêm vào 70ml nước, rồi 
thêm sirô trần bì vào khuấy đểu cho tan. Mỗi ngày 3 lần, trẻ 
con dưới 2 tuổi mỗi lần 5ml, từ 2-5 tuổi mỗi lần 8ml, còn nữa 
mỗi lần lOml.
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13) Đơn thuốc: 24g tỏi, hạt bàng đại hải (cây lười ươi 
hoặc đười ươi) không kể số lượng.

Cách dùng: Đem tỏi giã dập và bàng đại hải ngâm vào 
nước sôi rồi uống.

14) Đơn thuốc: 24g tỏi, 12g bột cam thảo, một lượng vừa 
phải đường phèn.

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên sắc lấy nước, chia 
uống 3 lần.

15) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ thái thành lát, cứ 30g tỏi 

dùng 50 thìa canh nước sôi, ngâm trong 10 phút, lọc lấy nước, 
bỏ bã, rồi thêm đường vào nước thuốc. Mỗi ngày uống 3 lần. 
Trẻ con 1-2 tuổi, mỗi ngày uổng 12-15g, 3-5 tuổi mỗi ngày 
uống 30-40g, nói chung uống 3-7 ngày là khỏi.

16) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 4,5g bách bộ, 1 cây mã đề tươi.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ rửa sạch, bỏ vào bát giã nát 

lấy nước, rồi lấy nước sắc bách bộ và mã đề hòa vào nước tỏi, 
ngày chia ra uống 2 lần.

17) Đơn thuốc: 48g tỏi, 6g bách bộ, 6g mã đậu linh 
(arisllochin debilis)

Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên sắc lấy nước
uống.

18) Đơn thuốc: 60g tỏi, 60g đậu phụ trắng.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát, trộn với đậu phụ trắng, 

thêm vào một lượng nước vừa phải, bỏ vào nồi nấu cách thủy 
trong 1 giờ, ăn tỏi, đậu phụ và uống canh, làm liền 3 ngày.

19) Đơn thuốc: 3 củ tỏi vỏ tím, 15ml dấm, một lượng 
vừa phải đường trắng.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ ngoài, thái thành lát, ngâm 
vào trong một chén nước sôi trắng trong 15 phút, rồi vớt ra,
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thêm dấm và đường vào, chia ra uống nhiều lần, uống hết 
trong 1 ngày.

20) Đơn thuốc: 60g tỏi, 80g đường trắng.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, cắt nhỏ, thêm vào 300ml 
nước sôi .để nguội, ngâm trong 10 giờ, sau đó lọc lấy nước rồi 
thêm đường trắng vào. Trẻ con 5 tuổi, mỗi lẩn uống 5ml, 5 tuổi 
trở lên uống 8ml, mỗi ngày uống 5-6 lần.

21) Đơn thuốc: 6g tỏi, 1 cái mật gà, 6g lá tì bà, 6g hạt 
cải củ, 80g lá ngải cứu.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung rang nóng 
lên, dùng vải màn gói lại, đem là vào ngực và lưng, vào gan 
bàn chân.

(4) BỆNH BẠCH HẦU CỦA TRẺ CON

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát đắp vào các huyệt 
dương khê, mi tâm, hợp cốc, khúc trì, kinh cừ, nhân nghênh, 
đồng thời chích 2 huyệt thiếu thương cho ra máu, mỗi lần chọn 
1-2 huyệt thay phiên nhau đắp thuốc.

2) Đơn thuốc: Một củ tỏi, một lượng đường đỏ vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát và đường đỏ, hòa vào nước 
sôi ấm, mỗi ngày 1 thang, uống liền 4-5 ngày.

(5) CHỨNG VIÊM CUỐNG PHổl MẠN TÍNH CỦA 
TRỀ CON

Đơn thuốc: 2 củ tỏi.

Cách dùng: Nấu chín ăn, mỗi ngày 3 lần.

190



(6) BỆNH HEN SUYỄN CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 500g tỏi, 4 quả trứng gà, 20g bột can xi.
Cách dùng: Đem tỏi thái nhỏ, bỏ vào nồi đáy bằng, thêm 

vào một ít nước, vừa nấu vừa khuấy, đợi 2 giờ sau khi có dạng 
giống bùn, thì thêm vào 4 cái lòng đỏ trứng gà, đun bằng lửa 
nhỏ, rồi lại thêm bột can .xi vào, viên thành viên lớn bằng hạt 
ngô, mỗi ngày ăn 1 hạt.

(7) CHỨNG VIÊM PHỔI CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 30g tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát nhừ, ngâm vào nước đun sôi 

trong nửa giờ, bỏ bã, thêm đường trắng vào rồi uống ấm, mỗi 
ngày 4 lần, uống liền 7 ngày.

(8) CHỨNG PHÙ CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: Tỏi, hành đều với lượng vừa phải, 1 con cá 
quả (khoảng 500g)

Cách dùng: Đem cá quả mổ bụng, bỏ ruột, rửa sạch, 
bỏ vào bát, thêm tỏi và hành vào, chớ bỏ muối, đặt vào nồi 
hấp hấp chín bằng cách thủy, chia ra ăn, lấy lượng vừa phải 
làm chừng.

(9) CHỨNG NÔN MỬA VI HÀN (do dạ dày bị lạnh) 
CỦA TRỀ CON

Đơn thuốc: 1 củ tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi nấu chín, ăn với mật ong hòa vào 

nước sôi, hoặc sắc tỏi lấy nước, chia uống nhiều lần, mỗi lần 
môt ít.
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(10) CHỨNG VIÊM THẬN CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 60g tỏi, 24g ốc ruộng, lOg hạt mã đề.
Cách dùng: Đem các vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát, 

mềm cứng vừa phải, làm thành những chiếc bánh thuốc nhỏ. 
Lúc dùng, lấy bánh thuốc đắp vào rốn của trẻ con, dùng vải màn 
đậy lại, lấy băng dính băng lại. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

(11) CHỨNG TỔNG HỢP BỆNH THẬN CỦA TRẺ
CON

1) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 1 con cá diếc (khoảng 2(30g), Ig 
,sa nhân.

Cách dùng: Đem cá diếc cạo vẩy, rửa sạch, mổ bụng bỏ 
nội tạng. Đem tỏi tách nhánh và sa nhân bỏ vào trong bụng cá, 
hầm cách thủy chín là ăn được.

2) Đơn thuốc: 60-90g tỏi, 1 quả dưa hấu khoảng 1,5-
2kg.

Cách dùng: Lấy con dao nhọn khoét một cái lỗ hình tam 
giác trên quả dưa hấu, đem tỏi bóc vỏ, tách nhánh bỏ vào trong 
quả dưa hấu, lấy vỏ dưa khoét ra đậy miệng khoét lại, hấp chín 
rồi ăn.

3) Đơn thuốc: 5 củ tỏi, 7 cù hành, 1 con cá quả khoảng 
350g, 350g dưa hấu, một lượng mì chính vừa phải.

Cách dùng: Đem cá quả bỏ mang, bỏ ruột, rửa sạch, đern 
dưa hấu bỏ ruột cắt thành miếng, đem hành tỏi thái nhỏ, bỏ 
chung, thêm nước, hấp chín, chín rồi thêm mì chính vào, 
không thêm muối. Uống canh, ăn cá. Mỗi ngày 1 thang, uống 
liền 7 thang.
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(12) CHỨNG CAM TÍCH CỦA TRẺ CON

1) Đơn thuốc-. 9g tỏi, 3g thương nhĩ tử (quả ké đầu ngựa)
Cách dùng: sắc tỏi và quả thương nhĩ lấy nước uống, 

mỗi ngày 1 thang chia uống 2 lần sáng tối.
2) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 9g hạt mã đề.
Cách dùng: Đem hạt mã đề rang lên, sau đem bỏ chung 

với tỏi giã nát nhừ, đem đắp lên rốn trong khoảng 4 giờ, không 
được để lâu.

3) Đơn thuốc: Một củ tỏi, 9g hỏa tiêu (còn gọi là mang 
tiêu, phác tiêu, huyền minh phấn tức muối Natri sulphat thiên 
nhiên).

Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, bỏ thêm hỏa tiêu 
vào nghiển chung thành bột mịn, đắp lên trên rốn.

(13) CHỨNG ĐI ỈA CHẢY CÙA TRẺ CON

1. Chủ trị trẻ con đi ỉa chảy.
1) Đơn thuốc: 12g tỏi, 1 quả trứng gà.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát, đập trứng gà lấy 

lòng trắng, bỏ lòng đỏ. Đem lòng trắng trộn với tỏi giã, đắp 
vào huyệt dũng tuyền.

2) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 2 cục nhỏ phèn chua bằng hai hạt 
đậu tương.

Cách dùng: Đem tỏi giã nát lọc lấy nước, đem phèn chua 
nghiền thành bột, bỏ bột phèn chua vào trong nước tỏi, uống 
nuốt hết 1 lần, mỗi ngày I lần.

3) Đơn thuốc: 1-2 lát lỏi.
Cách dùng: Lấy 1-2 lát tỏi, bỏ vào trong tro nóng nướng 

chín, đem giã nát đắp vào rốn, giữ cố định, đắp 1-2 lần là khỏi.
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2. Chủ trị đi ỉa chảy, cũng trị lị trắng lị đỏ.
Đơn thuốc: 2-3 củ tỏi, 3 mẫu đinh hương (tức đinh 

hương), 0,3g xạ hương.
Cách dùng: Đem hai vị sau nghiền thành bột, bỏ chung 

với tỏi, giã nát, làm thành các viên thuốc to bằng hạt ngô, lấy 
châu sa bọc ngoài. Đem viên thuốc nạp vào trong rốn của trẻ 
con. Lấy tay ấn chặt rồi lấy vải nhựa bãng kín giữ lại, mỗi 
ngày thay thuốc một lần, đến khi bệnh khỏi thì mới ngìmg 
thuốc.

3. Chủ trị trẻ con miệng nôn trôn tháo.
Đơn thuốc: 3 củ tỏi, 0,3g hùng hoàng.
Cách dùng: Đem hai vị thuốc trên trộn với nhau, giã nát 

nhừ, chia làm bốn lần, uống với nước sôi ấm, một ngày.

4. Chủ trị ăn cả quả trứng gà bị tích.
Đơn thuốc: Tỏi không kể số lượng.
Cách dùng: Àn nhiều.

5. Chủ trị đi ỉa chảy do tiêu hóa không tốt.
1) Đơn thuốc: 7 củ tỏi, 1 quả dưa hấu.
Cách dùng: Đem tỏi bỏ vào trong quả dưa hấu, lấy giấy 

bọc lại rồi trát bùn ở ngoài, nướng khô bằng lửa than củi, lấy 
tỏi ra nghiền thành bột, hòa vào nước rồi uống.

2) Đơn thuốc: Một số nhánh tỏi.
Cách dùng: Đem tỏi đặt vào trong lửa nhỏ, 'nướng cho 

đến khi có màu vàng, vị thì từ cay biến thành ngọt. Trẻ 1 tuổi 
mỗi lần ăn 2 nhánh. Trẻ 2 tuổi mỗi lần ăn 4 nhánh, theo đấy 
mà suy ra, mỗi ngày ãn 2-3 lần.

3) Đơn thuốc: 15g đuôi ''ọng hoa tỏi, 60g sơn tra, một ít 
đường đỏ.

194



Cách dùng: Đem sơn tra sao cho đen, thêm đường vào 
trộn đều, rồi cùng với cọng hoa tỏi sắc trong khoảng 30 phút, 
bỏ bã rồi uống, ngày uống 2-3 lần. Đối với trẻ buồn nôn, nôn 
mửa, thì thêm 6g trần bì, 2 lát gừng.

4) Đơn thuốc: 30g tỏi, 1 cái dạ dày lợn.
Cách dùng: Đem dạ dày Icm rửa sạch, cắt thành niiếrig, 

đem tỏi bóc vỏ ngoài, thêm vào một lượng nước vừa phải rồi 
nấu chín, thêm vào ít mỡ muối mì chính, mỗi ngày 1 thang, ăn 
lúc nào cũng được, ăn liền 2 ngày.

5) Đơn thuốc: 20g tỏi, 20g đường hoặc 20ml sirô trần bì.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, giã nát, lọc lấy 

nước, cứ lOml nước tỏi thì thêm vào 70ml nước sôi để nguội, 
rồi thêm vào 20ml sirô, trần bì, hoặc thêm đường, thêm nước 
sôi để nguội cho đến lOOml, khuấy đều cho tan. Trẻ con dưới 2 
tuổi, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 5ml; 2-5 tuổi mỗi lần 8ml, mỗi 
ngày 3 lần; 5 tuổi trở lên, mỗi lần lOml, mỗi ngày 3 lần.

(14) BỆNH GIUN, SÁN CỦA TRẺ CON

1. Chủ trị các loại bệnh giun ở đường ruột.
Đơn thuốc: 30g tỏi, 30g phỉ tử (hạt thông đỏ hôi), lOg sứ 

quân tử.
Cách dùng: Đem phỉ tử giã nát, đun sứ quân tử và tỏi 

thái nhỏ, sắc nước, bỏ bã, lấy nước, mỗi ngày 3 lần, uống lúc 
đói bụng.

2. Chủ trị bệnh giun kim.
1) Đơn thuốc: 3-5 củ tỏi, 15g đường trắng.
Cách dùng: Đem tỏi bóc bỏ vỏ mỏng, bỏ chung với 

đường rồi giã nát, pha vào một ít nước sôi, sau khi nguội thì 
uống. Mỗi ngày uống hết 1 lần, cả nước lẫn bã, uống liển 5-7 
ngày.

195



2) Đơn thuốc: 20g tói, một lượng vừa phải dầu thực vật.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, thêm dầu thực vật 

vào trộn đều, trước khi trẻ đi ngủ, bôi vào xung quanh lỗ đít.
3) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng:
1/ Đem tỏi bóc vỏ, mài lấy nước, hòa vào nước sôi nóng 

với lượng gấp 2-3 lần nước tỏi, rồi đem rửa ruột.
2/ Lấy 3g tỏi, cắt nhỏ, gói vào màng mỏng làm bằng gạo 

nếp rồi đem ăn, mỗi ngày 1 lần, ăn liền vài ba ngày.
3/ Đem tỏi mài lấy nước, lúc ăn cơm đem nước tỏi ra ăn 

như một món gia vị.
4) Đơn thuốc: 25g tỏi, 250g sữa bò.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ vào sữa bò nấu chín 

thành canh. Ăn ấm.

5) Đơn thuốc: Một lượng vừa phải tỏi, một lượng vừa 
phải vị tãng thảo (còn gọi là vị thảo, mã hoàng thảo 
Desmodium caudatum, có thể dịch là cỏ mùi, hoặc cỏ đỉa).

Cách dùng: Bỏ chung, nấu chín, ăn mỗi lần 2-3 miếng, 
mỗi ngày ăn 3 lần lúc đói bụng.

3. Chủ trị sán dây.

Đơn thuốc: 9g tỏi, 9g phỉ tử, 4,5g hạnh nhân.

Cách dùng: Đem phỉ tử, hạnh nhân nghiền thành bột, 
đem tỏi giã nát rồi trộn với bột nói trên, làm thành viên, chia 
làm 2 lần, uống với nước sôi để nguội.

4. Chủ trị giun móc.

Đơn thuốc: Một lượng tỏi sống vừa phải.

Cách dùng: Nuốt ăn lúc đói bụng.
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(15) CHỨNG BÍ ĐÁI CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 12g tỏi, 12g hạt dành dành, một ít muối ăn.
Cách dùng: Đem các vị thuốc trên bỏ chung, giã nát, trải 

lên giấy, rồi đem dán vào rốn, lâu là khỏi.

(16) CHỨNG PHONG RốN (chứng uốn ván ở rốn) 
CỦA TRỀ CON

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát để sẵn. Trước hết lấy 

vazơlin bôi vào rốn, rồi đắp tỏi giã lên, trên đặt lá ngải, đốt lá 
ngải để cứu, cứu đến khi trong miệng có hơi tỏi mới thôi. Rồi 
lại lấy nước tỏi rỏ vào mũi.

Bài này là nghiệm phương của người xưa.

(17) BỆNH QUAI BỊ CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 50g tỏi, một ít bột mì.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ, đem trộn với 

bột mì, rồi lại đem trộn với dầu vừng, đắp vào chỗ đau, mỗi 
ngày 1 lần.

(18) BỆNH SỞI KHẮP NGƯỜI CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 1 củ tỏi sống.
\

Cách dùng: Đem tỏi giã nát thành bánh, rồi đắp vào 
huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân. Lỗ mũi trái ra máu thì đắp 
bên phải, lỗ mũi phải ra máu thì đắp bên trái, hai mũi đều ra 
máu thì đắp cả hai bên. Trẻ con từ 1-3 tuổi đắp trong 2 giờ, 4 
tuổi trở lên thì đắp 3 giờ.
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(19) CHỨNG UNG NHỌT CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc. Tỏi, gừng, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem hai vị nói trên bỏ chung, giã nát, đắp 

lên chỗ đau.

(20) BỆNH CHỐC ĐẦU TRẮNG CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: Một sô' tỏi vỏ tím.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ rửa sạch, giã nát thành 

tương lọc lấy nước. Sau khi cạo đẩu trẻ bị bệnh, lấy nước ấm 
và xà phòng gội sạch đầu và lau khô, bôi nước tỏi từ bốn phía 
xung quanh vùng nấm vào trong, hàng ngày sáng một lần, tối 
một lần. Nói chung 7-10 ngày là có hiệu quả, trong vòng 40 
ngày là khỏi, một liệu trình là 15 ngày.

(21) BỆNH CHỐC ĐẦU VÀNG CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: Tỏi, hành, mật ong, đều với lưcmg bằng
nhau.

Cách dùng: Đem 3 vị nói trên bỏ chung giã nát nhừ, 
đựng vào bình. Lúc dùng thì cạo sạch tóc trên đầu của trẻ bị 
bệnh, dùng nước ấm và xà phòng gội sạch đầu, sau đó bôi 
thuốc, 3 ngày thay thuốc một lần.

(22) BỆNH CHỐC Lỏ có MỦ VÀNG CỦA TRẺ EM

Đơn thuốc: Thân cây tỏi, thân cây đậu Hà lan, mỗi loại 
một nắm.

Cách dùng: Đem 2 loại nói trên sắc lấy nước, rửa chỗ 
đau, mỗi ngày 1 lần, rửa liền một tuần lễ là khỏi.
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(23) CHỨNG ÂM SÚC (co âm bộ) CỦA TRẺ EM

1) Đơn thuốc: Tỏi, luu huỳnh, ngô thù du, đều với lượng 
vừa phải.

Cách dùng: Đem lưu huỳnh và ngô thù du với lượng 
bằng nhau, nghiền thành bột, sau khi rây lấy bột mịn đều, đem 
trộn với tỏi, giã nát như cao rồi dắp vào huyệt trong rốn của trẻ 
bị đau, trên đậy vải màn, ngoài dùng băng dính dán lại. Mỗi 
ngày thay thuốc 1 lần, đắp thuốc đến khi bệnh khỏi mới thôi.

2) Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 3g hồ tiêu trắng, một ít muối ăn, 
một cục nhỏ cơm nguội.

Cách dùng: Trước hết đem hồ tiêu trắng nghiền thành 
bột, đem bột hổ tiêu trộn với tỏi và muối ăn rồi giã nát, rồi lại 
thêm cơm nguội vào, giã đến cực nát, làm thành những chiếc 
bánh tròn nhỏ, bỏ vào trong lồng hấp chín, lấy một bánh thuốc 
đắp vào giữa lỗ rốn của trẻ bị đau, trên lấy vải màn đậy lại, rồi 
dùng băng dính băng lại, mỗi ngày thay thuốc 1 lần, đắp đến 
khi khỏi mới ngưng thuốc.

(24) CHỨNG KHÓC ĐÊM CỦA TRẺ CON

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 2g nhũ hương.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín, bỏ chung với nhũ 

hương, nghiền thành bột, làm thành thuốc viên lớn bằng hạt 
cải, mỗi lần 7 hạt uống với sữa.

Bài thuốc này dùng thích hợp cho trẻ con khóc đêm do 
tì hàn.

(25) BỆNH LỊ CỦA TRẺ CON

ỉ. Chủ trị lị có vi khuẩn.
l) Đơn thuốc: Một iượng tỏi vừa phải, 50g đường trắng.
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Cách dùng-. Đem tói bóc vò, rửa sạch, giã nát, dùng vải 
màn lọc lấy nước, cứ lOml nước tỏi thêm vào 50g đường rồi 
thêm nước sôi để nguội vào cho đến lOOml. Khuấy đều làm 
cho đường tan. Trẻ con dưới 2 tuổi mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 
5ml; từ 2-5 tuổi, mỗi lần 8ml, mỗi ngày 3 lần. Trẻ con 5 tuổi 
trở lên, mỗi lần lOml, mỏi ngày 3 lần.

2) Đơn thuốc-. 30g tỏi, 500g rau sam tươi, hành, vừng, 
muối ăn, đều với lượng vừa phải.

Cách dùng-. Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, giã nát nhừ, đem 
rau sam rửa sạch, cắt đoạn, bỏ vào nồi luộc chín vớt ra cho khô 
nước, đem hành rửa sạch thái thành lát, đem vừng rang thơm 
nghiền thành bột đem tỏi giã, rau sam, vừng, hành muối bỏ 
vào đĩa trộn đều rồi đem làm thức ăn.

3) Đơn thuốc-. 1 củ tỏi, 5-6 quả ô mai.
Cách dùng-. Đem tỏi, ô mai sắc thành nước đặc uống lúc 

đói bụng, mỗi ngày 2 lần.
4) Đơn thuốc-. 30g tỏi, 60g củ cải.
Cách dùng-. Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, đem củ cải sắc lấy 

nước, bỏ bã, nhân lúc nước còn nóng hòa tỏi giã vào, chia ra 
uống 2-3 lần, mỗi ngày 1 thang cho đến khi khỏi bệnh mới thôi.

2. Chủ trị có vi khuẩn cấp tính.
1) Đơn thuốc-. lOg tỏi vỏ tím, 2g cam thảo, 6g kim 

ngân hoa.
Cách dùng-. Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, ngâm vào nước sôi 

cùng với cam thảo và kim ngân hoa, thêm vào một lượng 
đường trắng vừa phải, dùng làm thức uống.

2) Đơn thuốc: 24g tỏi, 15-30g đậu xị nhạt.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, bỏ chung với đậu 

xỊ, giã nát nhừ, bỏ vào trong bát rồi đặt vào nồi hấp chín bằng
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cách thủy, mỗi ngày 1 thang, chia uống hết trong 1-2 lần, uống 
liền 5-7 thang.

(26) BỆNH BÁNG (có cục trong bụng) CỦA TRẺ
CON

Đơn thuốc: l,5g tỏi, lOg phượng tiên hoa đỏ chót, 3,5g 
hùng hoàng.

Cách dùng: Bỏ chung các vị thuốc đem giã thành cao, 
phết cao lên trên một miếng vải màn, dán vào rốn của trẻ bị 
báng, ngoài dán vải nhựa để giữ lại. Mỗi ngày 1 lần, cho đến 
khi bệnh khỏi thì thòi.

VIII. KHOA u  BƯỚU

(1) UÁC TÍNH

1. Chủ trị các loại u bướu ác tính.
Đơn thuốc: Thuốc tiêm tỏi.
Cách dùng: Mỗi lần dùng 25ml thuốc tím, 5ml thuốc 

tiêm Glucoza 10% tiêm vào tĩnh mạch, mỗi ngày 1 lần, 2 
tháng là một liệu trình.

2. Chủ trị u ung thư.
Đơn thuốc: Dầu tỏi dễ bay hơi.
Cách dùng: Uống quanh năm.

3. Chủ trị các loại ung thư.
1) Đơn thuốc: 5ml nước tỏi cất, một lượng vừa phải 

procain 2%.
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Cách dùng: Đem trộn hai thứ làm thành thuốc tiêm, mỗi 
ngày tiêm 3 lần vào cơ bắp.

2) Đơn thuốc: Iml thuốc sữa tỏi, 2ml procain 2%.
Cách dùng: Đem trộn hai thứ làm thành thuốc tiêm, mỗi 

ngày tiêm 2 lần vào cơ bắp.

(2) UNG THƯ THỰC QUẢN

1) Đơn thuốc: lOOg tỏi, 200ml dấm, một lượng vừa phải 
hẹ (đem hẹ rửa sạch, giã nát lấy nước)

Cách dùng: Đem nấu chín tỏi và dấm, ăn tỏi uống canh. 
Nếu nôn ra nhiều nước dãi thì uống thêm nửa bát nước hẹ. Mỗi 
ngày 1 thang.

Đây là một bài thuốc dân gian, có hiệu quả nhất định đổi 
với điều trị ung thư thực quản, nhưng phải kiên trì uống thuốc 
lâu dài.

2) Đơn thuốc: Tỏi, trần bì, đều với lượng vừa phải.

Cách dùng: Đem hai vị giã nát thành cao, làm thành viên 
lớn bằng quả anh đào, mỗi lần nhai 1-2 viên với nước trắng.

3) Đơn thuốc: 2 củ tỏi, 10 quả đại táo, 12g đảng sâm, 6g 
trần bì, 1 con cá diếc to đang sống.

Cách dùng: Đem cá diếc, mổ bụng, bỏ ruột, rửa sạch, 
đem tỏi thái nhỏ, bỏ vào bụng cá, lấy giấy gói lại, ngoài bọc 
bùn, đem nướng tồn tính, nghiền thành bột, mỗi lần 3g uống 
với nước sắc cùa đại táo, đảng sâm và trần bì, mỗi ngày 1 
thang, uống thường xuyên.

Bài này cũng dùng đẻ chữa ung thư dạ dày.

4) Đơn thuốc: 20g tỏi, một con cá quả to khoảng 500g 
trờ lên, 30g đậu đỏ.
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Cách dùng: Đem cá quả cạo vẩy, mổ bụng, bỏ ruột, rửa 
sạch, đem bỏ tỏi và đậu đỏ vào bụng cá, dùng giấy thô dày góí 
lại mấy lớp, đem ngâm thấm trong nước, vùi vào bếp tro nướng 
chín, lấy ra ăn nhạt, hoặc cho thịt cá vào một ít dấm đường, 
một ngày chia ra vài ba lần ăn hết, ăn liền vài ba ngày.

Bài này cũng dùng để chữa gan xơ cứng, ung thư gan.
5) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, một con cá diếc 

sống 150g trở lên.
Cách dùng: Đem cá cạo vẩy, mổ bụng, bỏ ruột, rửa sạch 

đem tỏi thái nhỏ, bỏ đầy bụng cá, dùng mấy lớp giấy gói lại và 
lấy bùn bọc kín đem nướng tồn tính, bóc bỏ bùn, nghiển thành 
bột, bỏ vào bình để sẩn. Lúc dùng, uống với nước cơm, mỗi 
lần 3g, mỗi ngày uống 2-3 lần.

(3) UNG THƯ GAN

1. Chủ trị gan xơ cứng, ung thư gan.

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 1 con cá quả, lOOg bí đao, 1 củ 
hành, một lượng muối vừa phải.

Cách dùng: Đem cá cạo vẩy, mổ bụng, bỏ ruột, rửa sạch, 
thêm vào bí đao, tỏi, hành, muối ăn, nấu chín, uống nước canh, 
ăn cá. Mỗi ngày 1 thang, uống liền 3-7 ngày.

2. Chủ trị ung thư gan, đau đớn, ngày đém không ngủ
được.

Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 3 con cóc.

Cách dùng: Đem cóc bóc lấy da, đem tỏi giã nhỏ bôi lên 
da cóc, rồi đem đắp vào chỗ đau.
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(4) UNG THƯ DẠ DÀY RUỘT

ỉ. Chủ trị ung thư dường tiêu hóa.
Đơn thuốc: 1/2 thìa nước tỏi, 1/2 thìa bột trần bì sao, 1 

thìa đường phèn.
Cách dùng: Bỏ các vị trên vào cháo nếp, khuấy đều, ăn 

hết 1 lần.

2. Chủ trị ung thư ruột.
Đơn thuốc: Nước ngấm từ tỏi 5%.
Cách dùng: Dùng lOOml nước tỏi, để thịt ruột bảo lưu, 

mỗi ngày làm 1 lần.

3. Chủ trị ung thư dạ dày lúc đầu.
Đơn thuốc: 1 củ tỏi, 1 con cá diếc to đang sống.
Cách dùng: Đem cá diếc cạo vẩy, mổ bụng, bỏ ruột, rửa 

sạch, đem tỏi thái thành miếng, bỏ đầy bụng cá, lấy giấy gói 
lại và lấy bùn bọc kín, nướng tồn tính, nghiền thành bột, uống 
5g với nước cơm, mỗi ngày 2-3 lần.

4. Chủ trị ung thư dạ dày.
Đơn thuốc: 250g tỏi sống, 1250ml rượu cao lương (lúa

miến)
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, ngâm vào trong rượu cao 

lương, rượu ngập cao hơn mặt tỏi 1/3 là vừa, ngâm độ 1 nãm. 
Sáng tối mỗi buổi uống 1 chén nhỏ lúc đói bụng.

(5) UNG THƯ DA
Đơn thuốc: Tỏi sống không kể số lượng.
Cách dùng: Đun tỏi giã nát thành hồ, đắp vào chỗ đau, 

ngoài lấy vải màn đậy lại, dùng băng dính băng lại, cứ 2-3 
ngày thay thuốc 1 lần.
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(6) UNG THƯ PHỔI

1. Chủ trị ung thư phổi.
1) Đơn thuốc: lOg tỏi tươi bóc vỏ, 6g bột lưu huỳnh, 3g 

bột nhục quế, 3g băng phiến.
Cách dùng: Đem tỏi giã nát thành dạng cao, rồi đem 

trộn đều với ba vị sau, sau đó đem phết lên trên hai miếng vải 
màn, đắp vào huyệt dũng tuyền ở hai bàn chân, cách ngày thay 
thuốc 1 lần. Đê đề phòng da nổi bóng, có thể bôi một ít paraíin 
hoặc các loại mỡ vào bàn chân.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi ép vắt lấy nước, mỗi lần uống 10- 

30ml, mỗi ngày 2 lần.
3) Đơn thuốc: Tỏi, phổi lợn, đều với lượng vừa phải.
Cách dùng: Đem tỏi thái miếng xào với phôi lợn để ăn,

không kể nhiều ít, ăn thường xuyên.

2. Chủ trị ung thư phổi ho ra máu.
Đơn thuốc: 30g tỏi vỏ tím, 60g gạo tẻ.
Cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, bỏ vào nước đun sôi trong 1 

phút, rồi vớt ra, bỏ gạo vào nước tỏi nấu cháo, sau đó đem tỏi 
bỏ vào cháo, đun hơi sôi là ăn được.

(7) UNG THƯ VÚ

1) Đơn thuốc: Tỏi sống không kể số lượng.
Cách dùng: Kiên trì ăn hàng ngày.
2) Đơn thuốc: 50g xuyên bối mẫu, tỏi, ngưu thuần thảo 

(trạch tả), hương phụ (cỏ gấu), hoa phù dung, hoa cúc, đều với 
lượng vừa phải.
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Cách dùng: Trước hết đem xuyên bôi mẫu sắc lấy nước 
uống, rồi đem 5 vị sau giã nát, đắp vào chỗ đau.

3) Đơn thuốc: 20g tỏi, 60g tiên nhân chưởng (xương 
rồng), 30g sơn từ cô (còn gọi là thổ bối mẫu, thảo bối mẫu 
Iphigenia indica), 60g rể huyết kiến sầu.

Cách dùng: Đem các vị trên giã nát nhừ, đắp vào chỗ 
cục sưng đau ở buồng vú, lấy vải màn đậy lại, dùng băng giữ 
lại, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

(8) BỆNH CỔ TRƯỚNG TÍNH UNG THƯ

Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 9g chích cam toại, 
9g sa nhân.

Cách dùng: Đem hai vỊ sau bỏ chung nghiền thành bột, 
đem tỏi giã nát, trộn với bột trên, thêm nước làm thành dạng 
hồ, đem đắp vào rốn.

(9) CHỨNG Ê CÁCH (ung thư thực quản)

Chứng ế cách phần nhiều chỉ chứng đói muốn ãn, nhưng 
ăn vào thì tắc nghẽn ở khoảng giữa cuống họng và màng 
chắn, hoặc chưa vào dạ dày đã có đờm nước dãi kèm thức ăn 
đẩy trở ra.

1. Chủ trị ế cách.

1) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải.

Cách dùng: Đem tỏi ngâm vào trong dấm gạo, thời gian 
ngâm càng lâu càng tốt, uống nước ngâm và ăn nhiều tỏi.

2) Đơn thuốc: Một lượng tỏi vừa phải, 1 con cá diếc to 
(dùng cá tự chết, cá còn sống không có hiệu quả).
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Cách dùng: Đem cá mổ bụng, bò hết ruột, đế vẩy lại. 
Đem tỏi bóc vỏ, cắt nhỏ, bỏ vào bụng cá, khép bụng cá lại, 
dùng giấy ướt gói lại mấy lớp, rồi dùng vỏ đay quấn lại, lại 
dùng bùn trát dày cho chắc, đem phơi nắng hơi khô, rồi lấy lửa 
than cám nướng chín, lấy ra, bỏ vẩy và xương, dùng thuốc 
"bình vị tán" giã nhỏ, làm thành viên lớn bằng hạt ngô, đem 
phơi nắng cho khô, mỗi lần nuốt 30 viên, với cơm không.

2. Chủ trị ê cách buồn nôn.
Đơn thuốc. 3 củ tỏi vỏ tím, 500g gừng sống, 500g 

đường đỏ.
Cách dùng: Đem tỏi nướng chín bằng lửa than rồi bóc 

vỏ, bỏ thêm gừng sống tươi và đường đỏ vào, giã nát nhừ, đựng 
vào bình sứ, đậy kín, đào ờ chỗ tối trong nhà ở phía nam một 
cái hớ sâu Im, đem chôn bình sứ vào đấy. Bảy ngày sau lấy ra 
dùng. Hàng ngày 2 buổi sáng, tối, trước khi ăn cơm, lúc còn 
đói bụng, uống 1 lần. Mỗi lần uống 50g, uống liên tục.

(10) BỆNH BÁNG 

1. Chủ trị báng.
1) Đơn thuốc: 7 củ tỏi, 50g đại hoàng, 50g phác tiêu. 
Cách dùng: Đem ba vị thuốc nói trên bỏ chung giã nát,

đắp vào chỗ đau, lấy mất hết báng làm mức.

2) Đơn thuốc: Tỏi, vẩy tê tè, lá kỳ ngải, với lượng bằng
nhau.

Cách dùng: Đem vẩy tê tê rửa sạch, đật lên nửa viên 
ngói để sấy, rồi nghiền thành bột, đem lá kỳ ngải trộn đều rồi 
bỏ chung với tỏi giã nát, đắp vào chỗ đau, thời gian cháy hết 
một cây hương là vừa.

3) Đơn thuốc: Tỏi, lá ngọc trâm (Hosta plantaginea), vẩy 
tê tê, đéu với lượng vừa phải, một ít dấm ngon.
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Cách dùng-. Đem ba vị thuốc trên bỏ chung giã nát, thêm 
dấm vào thành bánh, theo kích thước của báng mà đắp thuốc, 
thời gian cháy hết hai cây hương là vừa.

Bài này chữa cho người có thân thể cường tráng.

2. Chủ trị báng ở dưới sườn.
1) Đơn thuốc-. 1 củ tỏi bóc vỏ, 3g hoàng đơn, 3g phiên 

mộc miết (còn gọi là mã tiền, củ chi) sấy khô nghiền thành bột.
Cách dùng: Làm thành bánh, đắp lên rốn, trên dùng băng 

dính dán lại. Đợi đến khi trong miệng bốc mùi tỏi, thì lấy nước 
bỏ đi. Nếu như chưa khỏi, cứ cách 3 ngày đắp thuốc một lần.

Phụ chú: Cũng có thể đem thuốc đắp lên huyệt thực 
thương và huyệt lương môn.

2) Đơn thuốc: Tỏi, phác tiêu, a ngùy, với lượng bằng
nhau.

Cách dùng: Đem 3 vị trên bỏ chung, giã nát, làm thành 
hai cái bánh. Một cái đắp lên lỗ rốn, cái kia đắp lên mặt báng, 
lấy vải màn đậy lại, dùng băng dính băng lại, cứ cách 3 ngày 
thay thuốc một lần, cho đến khi khỏi thì thôi.

3. Chủ trị báng ở dưới sườn trái.
Đơn thuốc: 0,45g xạ hương, 7 củ tỏi, hai con rết lớn 

nghiền thành bột, 3g ngân chu (tức sunfua thủy ngân), 6g a 
ngùy, 7 cái nhân hạt dưa hấu đen.

Cách dùng: Đem các vị thuốc trên giã nát nhừ, làm 
thành viên, lấy hoàng đơn bọc ngoài, đem phết lên vải xanh, 
rồi đắp lên chỗ trên không xương mông, đắp khoảng chừng 30 
phút. Bệnh nhẹ thì đắp một lần, bệnh nặng thì đắp 2 lần. Nói 
chung là khỏi bệnh. Nếu qua 20 ngày mà chưa khỏi, hoặc chưa 
trừ được tận gốc, thì có thể đắp thuốc thêm một lần nữa. Ba 
mươi phút sau khi đắp thuốc, lúc trong mũi người bệnh ngửi 
thấy có mùi tỏi, thì lấy thuốc bỏ đi, nếu chỗ đắp thuốc thấy có 
nổi bóng, thì lấy kim bạc chích vỡ.
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CHƯƠNG BA

THUỐC PHA CHẾ TỪ TỎI

1. Thuốc tiêm tỏi.
1) Cách chứng bệnh thích ứng: Ho gà, viêm phổi, viêm 

cuống phổi, cảm cúm, lị tính vi khuẩn, viêm ruột, thương hàn. 
Dùng ngoài để chữa chứng trích trùng ở âm đạo.

2) Đơn pha chế: 300g tỏi tím, một lượng vừa phải thuốc 
tiêm procain 0,5%.

3) Cách pha chế và cách dùng: Đem tỏi thái thành 
miếng, giã nát nhừ, để trong 2 giờ, sau đó dùng vải gói lại, ép 
lấy nước, bã bỏ vào ngâm trong một ít nước trong 4 gi,ờ, rổi lại 
ép lấy nước, đem trộn nước ép của hai lần ép rồi đem đật vào 
bình cất, thêm nước, gia nhiệt, giảm áp để cất, cất đến khi ra 
nước trong suốt không có màu, và gẩn như không có mùi thì 
thôi (bã thành dạng cao màu hơi nâu), thêm nước vào để điều 
tiết, cốt thành nước cô đặc 20%, bỏ vào procain 0,5% làm cho 
hòa tan ra, lọc, để ở nhiệt độ 100“C trong 30 phút để diệt 
khuẩn là được. Tiêm cơ bắp, liều lượng mỗi lần: 1 tuổi 2ml; 2- 
3 tuổi 2,5ml; 4-6 tuổi 3ml, 7-10 tuổi 4,5ml; người lớn 5-lOml.

4) Những việc cẩn chú ý:
a) Khi tiêm, phải chuẩn bị sần thuốc phó thận tố, đế đề 

phòng phản ứng cùa procain, cũng có thể làm thử nghiệm phản 
ứng của procain trước.
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b) Thuốc này nên cấl ở chỗ mát lạnh, ở nhiệt độ 2-4" là 
tổt nhất.

2. Thuốc tiêm nước tỏi ngâm 10%.
y) Các chứng bệnh thích ứng: Các chứng viêm cấp tính, 

áp xe, tứ chi bị thương ở ngoài, và bụng sau khi phẫu thuật.
2) Đơn pha chế: Một lượng vừa phải tỏi, một lượng vừa

phải procain 3%. .! • *
3) Cách pha chế: Trước hết lấy nước rửa sạch tỏi, đem 

hong khô trong bóng râm, rồi bóc vỏ ngoài, sau đó đem ngâm 
vào trong cồn 75% trong 20 phút, rồi lấy ra, dùng dao thái nhỏ, 
bỏ vào trong bát giã nhỏ, dùng vải màn để lọc lấy lOml nước 
lọc, thêm vào 80ml nước muối đẳng thấm, lOml procain 3%, 
phân biệt bỏ vào lọ penixilin không là thành nước tỏi ngâm 
10%.

4) Những việc cần chú ý:
a) Trong quá trình pha chế, cần phải chú ý công tác sát 

trùrig diệt khuẩn các dụng cụ tiêm. Không cần phải tiến hành 
diệt khuẩn bằng hơi cao áp.

b) Vì trong thuốc tiêm có thêm procain ngừng đau vào, vì 
vậy trước khi tiêm, nên tiến hành thử nghiêm phản ứng.

3. Thuốc tiêm dầu tỏi.
1) Các chứng bệnh thích ứng: Xem ở thuốc tiêm tỏi.
2) Đơn pha chế: 15ml dầu tỏi, 150ml thổ ôn-80, một ít 

nước dùng,để tiêm, một lượng vừa phải dung dịch hydroxit 
natri 10%.

3) Cách pha chê'và cách dùng:
■>= Đem dầu tỏi và thổ ôn-80 trộn đều, thêm vào một ít nước 
dùng để tiêm; dùng dung dịch hydroxit natri 10% điều tiết đến 
pH 8-11,2, đun sôi trong 15 phút, để nguội, rổi bỏ vào tủ lạnh
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cất qua đêm, trước hết lọc qua hai lớp giấy, rồi tinh lọc đến khi 
trong, diệt khuẩn 30 phút ở nhiệt độ 100“C. Tiêm vào bắp thịt, 
mỗi lần 4ml, mỗi ngày 1 lần, 15-20 ngày là một liệu ưình.

4. Nước ngâm tỏi.
1) Các chứng bệnh thích ứng: Mụn, nhọt, lở loét, viêm 

tuyến sữa có mủ, vết thương nhiễm trùng.
2) Đơn pha chế: Tỏi (vỏ trắng, vỏ tím hoặc tỏi mới, tỏi 

cũ đều được cả) không định số lượng.
3) Cách pha chế và cách dùng:
Đem tỏi bóc vỏ rửa sạch, giã thành dạng hồ, mỗi lOg tỏi 

thêm vào lOOml nước, ngâm sau 4 giờ là thành nước ngâm tỏi 
10%. Trước khi dùng lọc bỏ bã, lấy vải màn chấm vào nước 
ngâm tỏi, đắp ướt vào chỗ đau, mỗi ngày hoặc cách một ngày 
1 lần.

5. Sirô tỏi (a)
1) Các chứng bệnh thích ứng: Có công dụng kháng 

khuẩn tiêu viêm, ngừng ho, khử đờm, có tác dụng điều trị tốt 
đối với các chứng ho nhiểu đờm, ho lâu, ho nóng.

2) Đơn pha chế: llOg tỏi sống bóc vỏ, 200g dấm gạo, 
lOOg đường đỏ.

3) Cách pha chế và cách dùng:
Đem tỏi giã nát, ngâm vào trong dấm gạo, rồi thêm 

đường đỏ vào, ngâm trong 10 ngày, bỏ bã đi là thành. Mỏi lần 
uống lOml, mỗi ngày 2-3 lần.

6. Sirô tỏi (b)
ì) Các chứng bệnh thích ứng: Ho gà, viêm phối, viêm 

cuống họng, cảm cúm, lị có vi khuẩn, viêm ruột, thương hàn. 
Dùng ngoài để chữa chứng trích trùng ở âm đạo.
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2) Đơn phơ chế: 500g tỏi, 300ml sirô đường đơn 
(monosaccharide) 2ml axit axêtic, một lượng vừa phải nước cất.

3) Cách pha chế và cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ rửa sạch 
giã nát, ép lấy nước, chia lượt thêm sirô đường đơn vào, nghiền 
đều, rồi thêm vào axit axêtíc và một lượng vừa phải nước cất, 
pha loãng thành 800ml, rồi sau đổ nước tỏi ép vào, thêm nước 
cất vào cho đến lOOOml là được. Mỗi một lOOml chứa một 
lượng thuốc tương đương với .‘ĩOg thuốc sống tỏi. Mỗi lần uống 
lOml, mỗi ngày 3 lần.

7. Sirô tỏi (c).
1) Các chứng bệnh thích ứng: Nhiễm trùng đường ruột.
2) Đơn pha chế: 50g tỏi vỏ tím (bóc vỏ), một lượng vừa 

phải sirô.
3) Cách pha chế và cách dùng: Đem tỏi giã nát ngâm 

vào trong lOOrnl nước sôi để ấm 38"C trong 2 giờ, sau đó dùng 
vải màn lọc lấy nước rồi thêm vào một lượng sirô vừa phải. 
Thuốc mới pha chế để vào tủ lạnh một tuần. Người lớn uống 
mỗi lần 20-30ml, cứ 4-6 giờ là 1 lần, lấy khối bệnh làm mức.

8. Sirô tói 20% (d)
J) Các chứng bệnh thích ứng: Bệnh lỊ có vi khuẩn.
2) Đơn pha chế: 100% nước tỏi vỏ tím 20%, 40% nước 

chè lá 20%, 60% sirô.
3) Cách pha chế và cách dùng: Căn cứ theo tỉ lệ trên mà 

pha chế là thành. Người lớn uống mỗi lần 10-15ml, trẻ con 10 
tuổi trở lên mỗi lần lOml, trẻ con 10 tuổi trở xuống mỗi lần 
5ml, trẻ con 2-3 tuổi mỗi lần 2,5ml.

9. Dung dịch dầu tỏi.
1) Các chứng bệnh thích ứng: Ung thư da, vết thương 

sưng mú ờ những bộ phận trên bề mặt nông.
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2) Đơn pha clìế: Dầu tỏi bốc hơi và nhị-giáp-cơ-á-phong, 
đều với lượng vừa phải.

3) Cách pha chế và cách dùng: Đem dầu tỏi dùng nhị- 
giáp-cơ-á-phong làm dung, môi pha chế thành dung dịch với 
nồng độ nhất định là được. Dung dịch dầu tỏi là mỗi lOOml 
chứa lOml dầu bốc hơi của tỏi. Dùng ngoài mỗi ngày 2-3 lần.

10. Thuốc sữa tỏi.
1) Các chứng bệnh thích ứng: Viêm tai giữa có mủ 

mạn tính.
2) Đơn pha chế: 20ml nước tỏi, 5g gôm arabic, 2g muối 

procain 1%, 75ml dầu thầu dầu.
3} Cách pha chê' và cách dùng: Đem nước tỏi, gôm 

arabic (nghiền nhỏ), procain trộn đều thành dung dịch dạng 
keo,, sau từ từ thêm dầu thầu dấu vào, vừa thêm vừa xay nghiển 
theo một hướng, cho đến khi thành dịch dạng sữa màu vàng 
nhạt thì thôi, đem cất vào tủ lạnh, có thể giữ được 1 tuẩn. 
Thuốc sữa tỏi là thuốc hỗn hợp dạng đường trấp tỏi 20%. Rỏ 
vào trong lỗ tai, mỗi lần 1-2 giọt, mỗi ngày 3 lần.

11. Thuốc viên tỏi.
1) Các chứng bệnh thích ứng: Các bệnh nhiẽm trùng 

thường thấy hoặc các bệnh nhiễm vi rút.
2) Đơn pha chế: Một lượng vừa phải tỏi, một lượng vừa 

phải phụ liệu, một ít thuốc mỡ.
3) Cách pha chế và cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, 

phơi khô, giã nát nhừ, trải mỏng một lớp trong đĩa sứ, sấy khô 
dưới nhiệt độ dưới 60"C, luôn luôn đảo khuấy, sau khi nguội 
đem nghiền nhỏ, thêm vào một lượng phụ liệu vừa phải, rây 
lấy bột với rây 60 mắt, làm thành hạt, sấy khô, thêm thuốc mỡ 
vào, ép thành viên dẹt là được. Viên tỏi nặng mỗi viên 0,5g 
trong đó có 0,4g bột tỏi. Mỗi lần uống 2-3 viên, mỗi ngày 3 lần.

213



12. Thuốc bột tỏi.
1) Các chứng bệnh thích ứng: Các bệnh nhiễm trùng 

ngoại khoa, viêm ruột nội khoa, l ị ...
2) Đơn pha chế: 1 phần tỏi, 2 phần axêtôn.

3) Cách pha chế và cách dùng: Đem tỏi bóc vỏ giã nát 
nhừ, rổi thêm vào một lượng axêtôn lớn gấp đôi thể tích tỏi, rồi 
lại thêm vào nước đá khô, vừa thêm vừa đo nhiệt độ, không 
được dưới -40"C, để lạnh 30 phút, rút không khí rồi lọc, ép vắt 
tỏi, đem tỏi lát một lớp mỏng lên đĩa sứ, đặt vào thùng sấy, 
dùng nhiệt độ khoảng 40"C để sấy khô, sau khi khô nghiền 
thành bột tỏi. Mỗi lần uống 2g, mỗi ngày uống 3 lần. Cũng có 
thể đựng bột tỏi vào túi keo để uống (làm viên con nhộng).

13. Thuốc cao tỏi.

/)  Các chứng bệnh thích ứng: Nói chung các vết thương 
n  trùng cấp tính ngoai khoa.nhiễm trùng cấp tính ngoại

2) Đơn pha chế: Tỏi vỏ tím, thuốc mỡ, đểu với lượng 
vừa phải.

3) Cách pha chế và cách dùng: Đem tỏi vỏ tím bóc vỏ. 
với thao tác vô trùng nghiền thành hồ tỏi, cứ mỗi lOg thêm vào 
lOOg thuốc mỡ, trộn đều là thành. Lúc dùng đem thuốc cao bôi 
lên vải màn đắp vào chỗ đau, hoặc lấy một lượng thuốc cao 
vừa phải đắp đầy vào miệng vết thương, mỗi ngày hay cách 
ngày thay thuốc 1 lần.

14. Rượu tỏi 25% (a)

1) Các chứng bệnh thích ứng: Bệnh động mạch vành tim, 
các bệnh biến mạch máu khác như nghẽn mạch máu não và xơ 
cứng động mạch.

2) Đơn pha chế: 25g tỏi, lOOmg rượu trắng.

214



3) Cách pha chê'và cách (lùng : Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, 
bỏ vào trong rượu trắng, bịt kín miệng bình, cất 1 tuần lễ, rồi 
đem ra dùng mỗi lần uống 25-50ml, mỗi ngày 1-2 lần. Có thế 
tùy theo tình hình cụ thể của người bệnh mà châm chước tăng 
giảm lượng dùng và lần dùng.

15. Rượu tỏi (b).
1) Chứng bênh thích ứng: Chứng mất ngủ.

'K
2) Đơn pha chế: Tỏi, rượu, đường phèn, đều với lượng 

vừa phải.
3) Cách pha chế và cách dùng: Chuẩn bị một cái bình 

miệng rộng, hoặc là một cái vò rượu, đem tỏi bóc vỏ bỏ vào 
trong đó, tỏi đầy đến 7 phần bình. Đường phèn thì bỏ vào xen 
kẽ với tỏi. Rót rượu vào, tốt nhất là rượu ngập tỏi. Người thích 
ngọt thì lượng đường bỏ vào bằng 15% lượng rượu. Cuối cùng, 
đem miệng bình bịt kín lại, đặt vào chỗ râm mát. Sau 1-3 
tháng, đợi cho các thành phần cùa tỏi ngấm vào trong rượu, 
phong vị thành thục, có thể đem ra dùng hàng ngày với lượng 
vừa phải.
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PHỤ LỤC

I. BA MƯƠI Tư BỆNH ÁN DÙNG LIỆU PHÁP TỎI

1) Tỏi sống trị loét miệng.
Anh Lý... bị loét khoang miệng hcm 20 ngày, đau đớn 

khác thường, dùng các loại thuốc kháng sinh đều không khỏi. 
Sau thay bằng ăn tỏi sống, lúc ăn ccfm anh ăn 2-3 tép tỏi vỏ tím 
cùng với thức ăn, nhai nhỏ rồi nuốt, mỗi ngày 3 lần. Sau khi 
ăn, lần đầu thấy bớt đau, sau khi ăn lần thứ hai thấy bớt nhiều, 
màng mỏng của mặt loét đã mất, sau khi ăn lần thứ ba mặt loét 
cơ bản đã liền lại, sau hai ngày là khỏi hẳn.

Theo báo "Nhân dân quân y" (3): 54 nám 1977.

2) Tỏi trị áp xe.
Anh Lưu... 14 tuổi, sinh áp xe ở mông bên phải, phạm vi 

khoảng lOxócm. Sưng tấy, rất đau, đi cà nhắc kèm theo sốt 
(thân nhiệt 38,7“C) đã 3 ngày. Lấy 200g tỏi, lOOg mang tiêu, 
50g bột đại hoàng, lOOml dấm. Trước hết đem tỏi bóc vỏ cùng 
mang tiêu giã nát thành hồ sau lấy vazơlin bôi lên chỗ đau, rồi 
đắp hồ tỏi, mang tiêu vào, phạm vi đắp hồ thuốc hơi lớn hơn 
chỗ đau (dày khoảng 3 phân ta), xung quanh dùng vải màn vây 
lại thành vòng, sau 1 giờ lấy thuốc bỏ đi, dùng nước ấm rửa 
sạch rồi dùng bột đại hoàng pha vào dấm thành dạng hồ đem 
đắp vào chỗ cũ, 6-8 giờ sau lấy thuốc bỏ đi. Dùng cách trên 1 
lần là khỏi.
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3) Tỏi trị ho ra máu.
Cụ X, nam, 68 tuổi, mắc bệnh lao phổi, chứng giãn 

cuống phổi (bronchiectasis) đã hơn 20 năm. Ngày 28/8/1977, 
cụ khạc ra máu 4 lẩn, mỗi lần trên lOOml. Sau khi vào bệnh 
viện chữa bằng cách ngưng máu tổng hợp, nhưng vẫn khạc ra 
máu không ngừng, thay bằng cách đắp tỏi vào huyệt dũng 
tuyền, tức là đem tỏi tươi bóc vỏ giã nát nhừ, còn lấy lOg trộn 
đều với 60g bột lưu huỳnh cùng 3g bột nhục quế và 3g băng 
phiến phân biệt bôi vào hai miếng vải màn, đem đắp vào hai 
huyệt dũng tuyền ở hai bàn chân, cách ngày thay thuốc 1 lần. 
Để đề phòng da bị đỏ lên và bỏng cục bộ, có thể bôi một ít mỡ 
vào lòng bàn chân. Chữa bằng phương pháp này, sau 1 lần đắp 
thuốc việc ho ra máu ngừng ngay.

Báo "Sơn đông V dược" (5): 53 năm 1979.

4) Tỏi trị đau răng.
Ông Trương... 30 tuổi, bị đau răng, khó ngủ. ông lấy một 

tép tỏi, 1 hạt ba đậu, bỏ chung vào giã nát thành cao. ông lấy 
một ít cao, bỏ vào trong một lượng vừa phải bông, đem nhét 
vào trong tai, rãng bên trái đau thì nhét vào tai bên trái, rãng 
bên phải đau thì nhét vào tai bên phải, 8 giờ thay một lần. Sau 
3 phút thì ngừng đau, sau 3 ngày thì khỏi hẳn. Hỏi thăm thì đã 
nửa năm nay không tái phát.

'Triêì Giang Trung V tạp chí" - sô'8 - năm 1987.

5)  Tỏi trị nấm mặt.
Bà Dư... 47 tuổi, công nhân. Ngày 4 tháng 4 năm 1979, 

đi khám lần đầu, bà khai trước đây 1 tháng, mặt bên trái thấy 
ngứa, dần dần hình thành một mảng nấm hình vòng 4,5-6,5cm, 
có những chấm màu trắng liền với nhau. Ngứa hơn một tháng, 
gãi thấy có ít mủ. Khám chữa thuốc tây nhiều lần không khỏi. 
Dặn dùng tỏi độc đầu thái miếng xát lên. Trước xát, sau rắc

217



bột phèn chua lên (2 ngày sau thì nghi), xát liền 7 ngày là 
khỏi. Hai năm sau, đến hỏi thăm thì thấy chưa tái phat.

"Tản Trung y" sô 2 năm 1982.

6) Tỏi trị nấm chân.
Ông Vương... 57 tuổi, công nhân. Ngày 5 tháng 12 năm 

1976, đi khám lần dầu tự khai trước đây 5 năm, trước ở trong 
đùi bên phải, sau đến đùi bên trái, lúc đầu nổi lên như sợi chỉ, 
sau to dấn bằng bàn tay, hình dáng rõ ràng, là những chấm 
màu hồng nhạt viền là một cái vòng những nớt lốm đốm màu 
đỏ tươi, ở giữa có vẩy màu trắng, gãi thì lóc ngay, ngứa rất khó 
chịu. Chỗ đau không có mủ, đã nhiều lần dùng thuốc nước 
chữa nấm và các loại thuốc pha chế đông y đều vô hiệu. Dặn 
dùng một củ tỏi độc đầu sống thái miếng, lấy xát vào chỗ đau, 
xát liền 7 ngày thì thấy có hiệu quả, 10 ngày thì khỏi hẳn. Sau 
một năm đến hỏi thì chưa tái phát.

'Tán trung y" - s ố 2 - năm 1982.

7) Tỏi trị bí đái.
Cụ Trương... 66 tuổi, mắc chứng thấp ôn. Sau khi điểu trị 

thì hết sốt nhưng lại bí đái. Ban đầu dùng phương pháp đạo 
niệu (làm cho đi đái), làm như vậy 5 ngày vẫn không đi đái 
được, thay bằng liệu pháp tỏi, lấy một củ tỏi độc đầu, 3 hạt 
dành dành, một ít muối, bỏ chung 3 vị giã nát, làm thành bánh 
dẹt, lấy vải màn sạch gói lại một lớp, đem đắp vào rốn. Sau 1 
giờ thì có ý muốn đi đái, được người nhà nâng dậy, thì đi đái 
rất nhiều nước đái, sau đó thì đái như thường.

"Giang Tô Trung v" - sô'3 - năm 1960.

8) Tỏi trị phổi sưng mụn nhọt.
Ông Mạnh... 51 tuổi, nông nhân, ở đại đội Tiểu quách - 

dân công xã Đại-hứa-trại. Rét buốt phát sốt, ho, nôn ra đờm
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đặc. Tháng 6 năm 1970, nàm viện ở ngoại tỉnh. Qua kiểm trá 
cẩn thận và chụp X quang, xác định là phổi phải bị loét có mủ. 
Qua 3 tháng điểu trị bằng Tây y, đều không có hiệu quả rõ rệt. 
Tinh thần uể oải, mặt trắng bệch, có vẻ đau khổ, ho thở hụt 
hơi, nôn ra đờm đặc có mủ, mùi tanh. Chất lưỡi đỏ, tưa lưỡi 
vàng, mạch êm. Khám xác định là phổi bị mụn nhọt. Dặn dùng 
bạch cập, bạch liễu, tỏi sắc lên để hít hơi, cách một ngày làm 
một lần, mỗi lần lâu 2 giờ. Sau hai lần thì hết ho, lượng đờm 
giảm bớt, tinh thần chuyển sang sốt, ăn uống tãng lên. Làm 5 
lần, mọi chứng đều hết, đến nay chưa thấy tái phát.

"Hà Nam trung y" - số 4 - năm 1983.

9) Tỏi trị viêm cuống phổi khí quản mạn tính.

Ông Nhiệm... 45 tuổi, mắc bệnh hơn 4 năm, mỗi năm ho 
trên 3 tháng, khạc ra đờm dính. Dùng liệu pháp tỏi. Lấy 1 củ 
tỏi và một lượng đường trắng vừa phải bỏ vào trong một cái bát 
đặt vào lồng hấp hoặc nồi hấp, hấp trong khoảng 1 giờ. Sau 
mỗi bữa ăn, uống 1 thang, mỗi ngày uống 2 thang. Sau hai 
tháng thì bệnh giảm nhẹ, sau bốn tháng thì bệnh khỏi hẳn. Sau 
2 năm thăm lại, thì chưa thấy bệnh tái phát.

'Thiên tân V dược" - sô'5 - năm 1976.

10) Tỏi trị ho sặc.

Cô Soái... 29 tuổi, ngày 26 tháng 7 năm 1984 đi khám 
bệnh. Ho sặc đã hơn 10 ngày. Đã dùng liệu pháp tỏi, đem tỏi 
giã nát, lấy một cục to bằng mảnh hạt đậu, đặt vào cao thuốc 
"thương thấp chỉ thống cao" mỗi tối sau khi rửa chân tay, đem 
cao đắp vào huyệt dũng tuyền của 2 bàn chân, sáng hôm sau, 
lấy bỏ đi, đắp liền 3 lần thì hết ho sặc

'Tứ xuyên trung y" - số 6 - năm 1986.
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11) Tỏi vỏ tím trị ỉa chảy.
Cô Mã... 19 tuổi, sau khi uống nước chưa đun sôi, sáng 

ngày 15 tháng 7 năm 1965 sinh đau bụng, nhất là ở xung 
quanh rốn. Sau đó là đi ía chảy, phân sền sệt như hồ, màu 
vàng, lượng không nhiều, không có máu mủ, ngày hôm đó đi 
ỉa chảy 3 lần.

Lấy 3 củ tỏi vỏ tím (nặng khoảng 15-20g) bóc vỏ, giã 
nát, thêm vào khoảng 5g đường đỏ, nửa bát nhỏ nước trong. 
Đặt lên bếp đun sôi. Nhân lúc thuốc còn nóng, uống 1 lần, mỗi 
ngày uống 2-3 lần. Qua 2 lần uống thuốc đến lần thứ hai, đau 
bụng đi ỉa chảy đều ngừng, và đã tham gia lao động nông 
nghiệp.

"Thượng Hải trung y tạp chí" - sô' 4 - năm 1966.

12) Hơi tỏi trị lao phổi.
Bà Vương... 42 tuổi, chủ gia đình, bị lao phổi, khạc ra 

máu nhiều, lúc đó ở đẩu mút phổi trái đã có hang, điểu trị đã 
bốn năm mà không khỏi. Vì ho ra máu nhiều mà phải vào viện, 
ở  đầu mút phổi trái có hang xơ 3,5x3,5cm, xung quanh có ít 
bệnh biến có tính mọc thêm xơ, điều trị đã nửa năm mà không 
thấy khá hơn. Sau khi hít hơi tỏi vào để điều trị, hang dần dần 
thu hẹp lại vào trở nên mỏng hơn, sau 4 tháng thấy khép lại có 
tính dính liền, đồng thời vi khuẩn đờm chuyển sang âm, sau 3 
năm xuất viện chưa thấy xấu thêm.

Cô Trương... 24 tuổi, nhân viên bán hàng sau khi phát 
hiện lao phổi vẫn liên tục cồng tác, chưa chịu điểu trị. Sau nửa 
năm, bệnh trở nên nặng hơn, ho ra máu phát sốt, lá trên phổi 
bên trái có hang, dị ứng với thuốc streptomixin, rimiíon, đồng 
thời cũng dị ứng với nhiều loại thuốc kháng sinh và thuốc giải 
nhiệt trấn thống cách quãng, dùng thuốc bắc để điều trị. Sau 
nửa năm, bệnh lại xấu thêm một bước, sốt cao ho ra máu, hang
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mở rộng. Từ khi dùng 0,5g streptomixin thì có dị ứng ngay 
toàn thân sưng phù, màng kết mất, sung máu, thở khò khè, sốt 
cao, phải đưa ngay đến bệnh viện, sau khi dùng phó-thận-bì 
chất-kích-tố, thì bệnh nặng thêm, đồng thời thử nghiệm phản 
ứng thuốc kanamixin thuốc gentamixin, cục bộ đều có xuất 
hiện phản ứng dáng bóng nước, cơ thể ở vào trạng thái dị ứng 
cao độ, hơn 1 tháng mới chuyển sang sốt. Sau khi bình ổn, hít 
hơi tỏi để điều trị, hang có sức nở rộng lớn ở trên phối trái 
(0,7x8,Ocm) thu nhỏ lại rất nhanh, hai tháng sau thu nhỏ đến 
0,2x2cm, 4 tháng sau đến Ixlcm, 6 tháng sau thì hang khép 
lại, hình thành vết rám hình sợi.

"Tãn trung ỵ" - sô'4 - năm 1980.

13) Tỏi trị bệnh lao.
Anh Trương... 18 tuổi, tháng 7 năm 1982 đi khám lần 

đầu. Ho ra máu đã 1 tháng, mặt trắng bệch, tinh thần sa sút, 
thử gấp, mạch đập mạnh, lưỡi đỏ, tưa lưỡi mỏng vàng, có thể 
thấy một vùng sáng của phổi dưới bên phải ngực, có thể thấy 
vết rám chấm, ngoài phổi trên bên trái cũng thấy một ít vết 
rám mỏng nhạt mờ mờ, chẩn đoán là lao phổi dạng hang.

Bèn lấy 30g tỏi tươi mới, giã nát đặt vào mũi hít, mỗi lần 
1 giờ, 1 ngày 3 lần, 3 tháng là một liệu trình (tổng cộng cần 
13kg tỏi tươi) trong thời gian điều trị, ngừng dùng các loại 
thuốc chống lao khác. Điều trị sau 1 tháng bệnh chuyển biến 
tốt, hang khép lại, cảm thấy tinh thần tốt, ăn nhiều hơn, sau 3 
tháng kiểm tra lại, ổ bệnh (vùng bị bệnh) đã mất.

"Triết giang trung y tạp chí" - số 6 - nám 1983.

14) Tỏi trị chảy máu cam.
Anh X... 23 tuổi, lái xe ô tô, bị chảy máu mũi ở vùng 

bên phải mũi, sau nửa giờ phải đem đi cấp cứu, bèn dùng tỏi
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giã nát đắp vào gan bàn chân bén trái, sau nửa giờ thì máu 
ngừng chảy hoàn toàn.

'Trung V tạp chí" - số 7 - năm 1966.

15) Tỏi độc đầu trị rết cán.
Em bé trai Dư... 10 tuổi, ngày 5 tháng 6 năm 1981 bị một 

con rết đầu đỏ cắn vào hai ngón tay tró và giữa của tay phải, 
lúc đó đau lắm, hai giờ sau thì hai ngón sưng đỏ lên, rất đau, 
rên rỉ mãi. Lấy một củ tỏi độc đầu, bóc vỏ, cắt đi một lớp vỏ, 
đem mắt cắt xát đi xát lại vào chỗ bị cắn và chồ 2-3cm ở xung 
quanh, mỗi ngày xát một lần, mỗi lần xát 10-15 phút, sau 5 
phút thì đau nhẹ bớt, dùng phưcmg pháp này xát 8 lần nữa, thì 
khói hẳn.

'Tân Trung y" - sô'6 - năm 1991.

16) Tỏi vỏ tím trị bệnh tràng nhạc.
Em bé gái Lưu, 6 tuổi, lúc 2 tuổi ở cổ có một cục sưng to 

bằng hạt đậu tương, không đỏ, không sưng, về sau dần sưng 
nhiểu thêm, giống như chuỗi tràng hạt lớn lên dần. Bệnh viện 
địa phương khám cho là bị lao hạch huyết cổ, chữa bằng thuốc 
chống lao. Chữa như vậy vài tháng cục sưng không mất, trái lại 
loét thêm nhiều, chảy mủ đục và nước trong loãng. Tiếp tục 
chữa bằng thuốc trị lao, bệnh không khởi sắc một chút nào. Từ 
cổ đến ngực chỗ này hơi khỏi thì chỗ kia lại loét vết thương 
hôi thối khó chịu.

Lấy tỏi vỏ tím tươi, gừng sống mỗi vị một nửa, rửa sạch 
bằng nước sôi để nguội, cắt miếng, giã nát, thêm vào một 
lượng vừa phải, cồn 95% khuấy đểu thành hồ loãng, bỏ vào 
bình nút kỹ, đặt vào chỗ râm mát, ngâm trong 3-5 giờ, lấy một 
lớp vải màn bọc lấy nước. Dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết 
thương, lấy vải màn đã sát trùng chấm vào nước thuốc, vắt khô 
một nửa, đem đắp vào vết đau, ngày hôm sau vết đau đã không
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còn mùi thối nữa và sạch sẽ khô ráo. Đến lần thay thuốc thứ ba 
thì màu ở bộ phận đau đã chuyển sang màu đỏ. Thay thuốc cả 
thảy 4 lần, vết sẹo đỏ ở vết thương báo tin là khỏi, cho đến nay 
chưa tái phát.

17) Tỏi trị chứng béo phì.

Cô Lưu... 19 tuổi, tuổi xuân phơi phới nhưng béo, học 
cách bớt ăn, liều mạng tập luyện cả ngày nhịn đói đến nỗi đầu 
choáng mắt hoa, sức nặng thân không thấy giảm. Nghe nói tỏi 
có thể giảm béo, cô liền ăn thử, quả là tô't, 3 tháng giảm được 
5kg. Các cô gái muốn giữ cho thân thể thon thả, hãy học cô 
Lưu, hãy thử ăn tỏi.

18) Tỏi trị chứng sâu răng.

Anh Lưu 20 tuổi có một cái răng bị sâu, khiến ăn không 
ngon, ngủ không yên, nhét gì vào cũng chả khỏi, một vị bác sĩ 
nha khoa thay đổi cách, dùng bông thăm nước tỏi nhét vào 
rãng, hiệu quả vượt ngoài ý muốn, hai ngày răng không thấy 
đau nữa, về sau rất ít khi tái phát.

19) Tỏi trị bệnh tiểu đường.

Một vị giám đốc của một công ty nọ 58 tuổi. Có lẽ vì ăn 
mãi thức ãn ngon, bác ,sĩ bảo rằng ông ta đã bị bệnh tiểu 
đường, vì vậy bác sĩ bảo ông ta dùng liệu pháp ẩm thực, nhưng 
vì lý do công tác, khiến ông ta không thể thực hành một cách 
nghiêm túc liệu pháp ãn uống, vì vậy trị số huyết đường vẫn 
không có cách gì cải thiện được, ông ta bắt đầu tìm các 
phương pháp ghi trong các sách thuốc. Hàng ngày ông ta kiên 
trì dùng nước tỏi làm thức uống. Kết quả là ông thấy đường 
máu của mình trở lại bình thường và tinh lực cũng mạnh mẽ 
hơn trước nhiều.
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20) Tỏi trị chứng tổng hợp của thời kỳ mãn kinh.
Bà Lý 40 tuổi là một giáo sư đại học. Năm tháng không 

trừ ai, dần dần bà bước vào thời kỳ mãn kinh. Bạn xem, cái 
thân thon thả mà béo đến nỗi tự mình cũng không dám tin, cái 
điều làm cho người ta khổ nhất là tính nết nóng như lửa, dễ 
dàng nổi cáu. Một vị bác sĩ phụ khoa khuyên bà tập thành thói 
quen ăn tỏi, sẽ giúp bà qua được cửa ải khó khăn này, từ đó 
làm thức ăn bà thường dùng tỏi làm gia vịi hai ba tháng sau bà 
ngạc nhiên nhận thấy mình hiền dịu nhiều, có cảm giác cải lão 
hoàn đồng (trẻ lại) khôi phục lại tính ôn hòa nhu thuận trước 
đây, thân thể bà cũng thon thả hơn nhiều.

21) Tỏi trị chứng tàn nhang.
Cô Cao 23 tuổi, là một ca sĩ nổi danh từ lúc còn bé. 

Người cao và gầy, ngũ quan đẹp, nhưng trời không có mắt, đã 
tặng cho cô một bộ mặt đầy tàn nhang làm cho cô đau khổ 
muôn phần. Mỗi khi đi ra ngoài đặc biệt là lúc biểu diễn, cô 
đành thoa phấn dầy để che lấp. Vì dùng quá nhiều son phấn 
nên trên mặt sớm xuất hiện nếp nhăn, da cũng trở nên sần sùi, 
thật là trên tuyết thêm sương. Cô tốn rất nhiều tiền để làm đẹp, 
nhưng đều vô hiệu. Một người bạn bày cho cô dùng nước tỏi, 
và cho cô các tài liệu có liên quan. Một tháng sau, cô thấy tàn 
nhang ít đi, da bóng láng hơn và trắng trẻo hơn rất nhiều, điều 
làm cho cô vui hơn là những nếp nhăn nông cũng biến mất.

22) Tỏi trị chứng dạ dày nhiều nước chua 
(Hyperacidity)

Ông Lâm 53 tuổi, thường ngày vì đau dạ dày mà rất khổ 
sở sau khi ãn. Sau khi có 3 đứa con rồi, lại có thói quen hút 
thuốc nữa, tình hình dạ dày lại càng không tốt, thường thấy ở 
xung quanh dạ dày không thoải mái, có cảm giác bị dồn nén 
thường nôn ra nước chua, bác sĩ bảo là bị viêm dạ dày mạn
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tính. Ông ta bảo là bệnh mạn tính thì khó điều trị được nên 
càng phó mặc. Như vậy trong dạ dày có cảm giác nóng bỏng, 
nôn ra nước chua càng nhiều, nhất là sau khi ăn xong càng khó 
chịu. Vì tác dụng phụ của thuốc khá nhiều nên bác sĩ đề nghị 
ông dùng liệu pháp ăn uống hàng ngày trong mỗi bữa ãn, ăn ít 
thức ăn có tính chất kích thích nhiều đến dạ dày, tránh hết sức 
ăn thịt và đem tỏi bóc vỏ ngâm vào mật ong, hàng ngày lúc ăn 
cơm ãn một lượng tỏi vừa phải. Nghe nói hai tháng sau ông 
Lâm mang lễ vật đến thăm bác sĩ, và gặp ai cũng bảo ông bác 
sĩ ấy là thần y.

23) Tỏi trị chứng mất ngủ.
Anh La 23 tuổi, sinh viên một viện y khoa. Vì phải học 

nhiều tinh thần căng thẳng, thường nằm trên giường trương 
mắt chờ trời sáng. Vì vậy người ngày càng gầy yếu, thành tích 
học tập càng ngày càng sụt, làm cho anh ta hết sức đau khổ. 
Một lẩn tình cờ anh ta nghe nói tỏi có tác dụng làm khỏe 
người, anh ta lập tức bắt đầu ăn tỏi. Chẳng bao lâu, anh ta phát 
hiện thấy người khỏe ra, tinh lực đầy đủ, hơn nữa lại giỏi thức 
đêm, ngủ cũng hết sức yên giấc, thành tích học tập đứng hàng 
đầu.

24) Tỏi trị chứng huyết áp thấp.
Bà Diệp là mẹ của ba đứa con. Lúc còn trẻ huyết áp hơi 

thấp, mỗi lần có mang, bà đều hết sức đau khổ. Đã nhiều lần 
đến bác sĩ khám nhưng điều trị lâu ngày, hiệu quả vẫn chưa 
tốt. Sau này, không biết chồng bà nghe từ đâu nói ăn tỏi rất có 
hiệu quả, khuyên bà ăn tỏi, ăn tỏi sống không quen thì dùng 
tỏi làm gia vị. Bắt đầu bà không quen mùi tỏi, về sau thấy 
chứng bệnh bớt nhiểu, bà bèn tự giác ăn tỏi. Hiện nay ở đâu bà 
cũng khuyên đồng nghiệp và bạn bè ăn tỏi, lấy mình để tuyên 
truyền, ích lợi của việc ãn tỏi.
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25) Tỏi trị chứng huyết áp cao.
Ông Cao 60 tuổi, là một cán bộ cao cấp, có lịch sử di 

truyền bênh huyết áp cao, lúc 32 tuổi ông đã mắc bệnh huyết 
áp cao, lúc huyết áp cao nhất là 200mm cột thủy ngân. Vì mắc 
bệnh lúc thường công tác lại bận rộn, luôn luôn ông cảm thấy 
đầu đau, tai ù, mất ngủ. Ngày ngày uống thuốc, huyết áp 
khống chế ở mức I40mm cột thủy ngân. Một vị bác sĩ bảo vệ 
sức khỏe khuyên ông ăn tỏi, ăn tỏi giã với đậu phụ, ăn trường 
kỳ. Ông đã nghe lời khuyên, kết quả là sức khỏe tâng lên 
nhiểu, các chứng mất ngủ, đau đầu, ù tai đều mất hết, huyết áp 
cũng dần dẩn trở lại bình thường.

26) Tỏi trị chứng liệt dương.
Ông Bàng 34 tuổi, gần đây cảm thấy việc buồng the lực 

bất tòng tâm, thường làm cho 'xong chuyện, rất là không thỏa 
mãn. Uống rất nhiều thuốc cường dương, tiêm rất nhiều thuốc 
bổ, hiệu quả vẫn là tạm thời và ngắn ngủi. Một lẩn tình cờ ông 
biết được tỏi có tác dụng cường tinh, ông kiên trì dùng tỏi. 
Mấy tháng sau ông cảm thấy tinh lực đầy đủ, cương cứng rõ 
ràng, sinh hoạt tình dục hết sức hài hòa.

27) Tỏi trị bệnh trĩ.
Ông Diệu 40 tuổi. Người đời thường nói: "Mười người 

đàn ông thì chín người bị trĩ", ông Diệu cũng không ngoại lệ. 
Ông bị trĩ, lỗ đít luôn luôn cảm thấy ngứa, lúc nhiễm trùng còn 
thấy đau đớn nữa. Sau khi đại tiện ra máu, có người bị nặng thì 
máu còn thấm qua cả quần mà dính lên ghế ngồi, thật là vừa 
khốn khổ, vừa ngượng ngùng. Đã điều trị bằng nhiều cách, 
nhưng vẫn không có hiệu quả. Một bác sĩ đề nghị với ông hàng 
ngày nên ăn một ít tỏi, và hết sức ăn các thức ăn nhiều chất xơ 
để tiêu hóa và tập thành thói quen đi ỉa đúng giờ, đồng thời 
dùng dịch nước tỏi pha loãng ngâm lỗ đít. Sau vài tháng, đã 
chữa khỏi bênh trĩ.
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28) Tỏi trị bệnh giun kim.
Em bé trai Tạ lên 6 tuổi, mỗi buổi tối vào đêm khuya, em 

khóc gào kêu ngứa đít. Mẹ em vạch lỗ đít em ra xem thấy mấy 
con giun nhỏ đang ngọ nguậy. Bà vội vàng đem em đi khám 
bệnh, bác sĩ bảo uống một ít thuốc giun là khỏi. Uống thuốc 
rồi tuy có đỡ một chút nhưng vẫn không cắt đứt được. Có 
người bày cho bà một bài thuốc dân gian, mỗi buổi tới đem 
nước tỏi rỏ vào lỗ đít. Mấy ngày sau, cậu bé này thôi không 
kêu ngứa đít nữa.

29) Tỏi trị chứng đi đái không thông
Ông Vương 56 tuổi, giám đốc một công ty nọ. Đi đôi với 

tuổi tác tăng lên, ông mắc chứng bệnh đi đái không thông, có 
lúc đi đái không ra nữa. Bóng đái nở to, đau không chịu được, 
ông phải đến bệnh viện luôn để làm thông niệu đạo, mùi nước 
đái hôi hám đầy người, ngượng không chịu nổi. Một vị bác sĩ 
bảo ông đắp tỏi giã vào rốn, rỏ một ít nước tỏi vào niệu đạo, 
qua thời gian mấy ngày, đi đái trở nên thông suốt.

30) Tỏi trị bệnh nấm chản.
Anh Trác 30 tuổi là một ông chủ làm ăn cá thể. Chân anh 

bị nấm, đã dùng các loại thuốc trị nấm, nhưng vẫn không khỏi, 
anh đau khổ vô cùng. Một lần, có một thày thuốc đông y già 
bảo anh dùng phương pháp điều trị bằng tỏi, ngải cứu ở nhà 
mình, mấy ngày sau thì bệnh nấm chân đã được chữa khỏi, thật 
là một kỳ tích.

31) Tỏi ngâm rượu trị bệnh huyết quản của người 
cao tuổi.

J Một cụ già 70 tuổi bị tê liệt do chứng tắc máu não, miệng 
nóingọng nghịu, líu lưỡi, tay chân bên phải teo lại, cong queo, 
không thể đứng dậy và di lại, cả đi đái cũng không tự mình 
giải quyết được. Nhưng 2 năm sau, sắc mặt tinh thần của ông
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trờ nên rất tốt, thị lực và thính lực cũng tốt hofn, tự mình có thể 
trở mình ngồi dậy từ từ, có thể dùng tay trái ăn cơm, đại tiểu 
tiện cơ bản tự giải quyết được. Hỏi nguyên nhân là do đâu: là 
vì mỗi ngày ông cụ uống một ít rượu tỏi.

Thế thì bào chế rượu tỏi như thế nào? Cách làm như 
sau; lOOOg tỏi ngâm vào trong 2000g rượu trắng cất bằng 
lương thực, sau 2 tuần đem ra dùng, mỗi ngày uống 2 lần, 
mỗi lần 1 chén (khoảng 30g). Có thể không ăn tỏi ngâm rượu. 
Nếu như ăn cả tỏi thì mỗi lần 50g. Sáng chiều đều có thể ãn. 
Không cần uống cùng với các loại thuốc khác. Cũng không 
chia liệu trình, có thể uống liên tục quanh nãm. Đem các tép 
tỏi bóc vỏ, không cần giã, ngâm vào trong rượu trắng là được. 
Dùng đồ đựng bằng thủy tinh để bào chế, thì cần phải bịt kín 
miệng-bình lại. Rượu trắng cất bằng lương thực là chỉ rượu 
trắng cất bằng lương thực như gạo, lúa miến... (60" trở xuống, 
40" trở lên)

32) Nước tỏi trị nấm ở niệu đạo.
Cụ Tất 72 tuổi, cán bộ về hưu. Bị bệnh ho có đờm đã 30 

năm, kèm thêm 10 năm hụt hơi thở dốc, 3 năm tim đập mạnh, 
loạn nhịp, và phù thũng, không thể nằm ngửa, uống các loại 
thuốc như aminophylin... đều không có hiệu quả. Ngày 18 
tháng 4 nâm 1988 vào viện. Trong quá trình điều trị vật phân 
tiết ở niệu đạo của người bệnh ngày càng tăng thêm nhiều, 
kèm theo cảm giác ngứa đau khó chịu. Ngày 4 tháng 11 năm 
1988 tiến hành kiểm tra nước tiểu; có nấm (nấm chuỗi tràng 
hạt màu trắng) sinh trưởng, xác định là niệu đạo bị nhiễm nấm 
và ngừng dùng thuốc kháng sinh. Cho uống viên mai khuẩn tô' 
25 vạn đơn vị, mỗi ngày 4 lần, đến ngày 16/11/1988 thấy trong 
nước tiểu vẫn có nấm sinh trưởng và ở người bệnh xuất hiện 
các chứng trạng ở hệ thống tiêu hóa y như phần bụng trên 
chướng lên, buồn nôn, nôn mửa... Ngừng uống thuốc viên mai
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khuẩn tố, cho uống nước tỏi lOOml (30-45g tỏi, bóc vỏ, rửa 
sạch, giã nát, hòa vào trong 300ml nước sôi, ngâm trong 1-2 
giờ), mỗi ngày uống 3 lần. Bắt đầu ngày thứ hai sau khi uống, 
cảm thấy ngứa ở đường niệu đạo mất dần, vật phân tiết ở niệu 
đạo giảm bớt, 1 tuần sau, phân tích nước tiểu không thấy nấm 
sinh trưởng, và hen suyễn giảm nhẹ. Tiêu bóng nước ở phổi 
biến mất, tiếng thở rõ ràng. Sau khi ngừng uống nước tỏi, kiểm 
tra lại nước tiểu vẫn không thấy nấm sinh trưctng...

33) Thuốc tiêm tỏi trị chứng nhiễm trùng máu tính 
chất nấm.

Ông Quách 46 tuổi, nông dân, đã bị phù hai chân, lạnh 
buốt, sốt cao đã hơn 4 tháng. Khoảng 10 giờ sáng 4 ngày 
trước, ông bị lạnh buốt rồi tiếp đó sốt cao, ra mồ hôi nhiều, 
tinh thần ủy mị, chân bên phải sưng phù nặng nề thêm. Ngày 
28 tháng 4 nàm 1986 ông vào viện. Ngày thứ ba sau khi vào 
viện vì trong máu thấy có nấm chuỗi tràng hạt nên xác định là 
chứng nhiễm trùng máu có tính nấm. Ngừng dùng thuốc kháng 
sinh để điều trị thay bằng uống viên tỏi, mỗi lần 2 viên; một 
ngày 3 lần, tiêm thuốc tiêm tỏi 100%, mỗi ngày 80-100g hòa 
vào trong SOOml gluco tiêm vào tĩnh mạch, tất cả 15 lần. Uống 
thuốc Kemeizuo, 1 ngày 4g. Sau 3 ngày thân nhiệt xuống dần, 
sau 5 ngày thân nhiệt huyết tượng (hemogram) trở lại bình 
thường. Đến ngày thứ 11 thì phù ở chân hoàn toàn mất. Dùng 
thuốc tất cả 15 ngày, thử máu liên tục 4 ngày đều âm tính. Đến 
ngày 4 tháng 6 năm 1986 ông hoàn toàn khỏi bệnh và ra viện. 
Ba tháng sau bệnh chưa thấy tái phát.

34) Tỏi trị ung thư phổi.
Bà Nam 58 tuổi công nhân sống ở thôn Chỉ Phong, thành 

phố Tây An. Bệnh án: Ho, tức ngực, thiếu sức, sợ rét, đi đái 
đêm nhiều, đi đại tiện phân lỏng một ngày 2 lần. Chiếu X 
quang thấy; hai phổi đầy cục tròn với kích thước khác nhau,
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mật độ làm tăng thêm vết rám, viền không rõ lắm, các tĩnh 
mạch của phổi không rõ. Trong đờm thấy có tế bào ung thư. 
Chẩn đoán: phổi chuyển sang ung thư. Điều trị: ngày 26 tháng 
1 năm 1993 đến khám ở viện nghiên cứu Trung y Thiểm Tây, 
nhưng thấy chất lưỡi của người bệnh đỏ tím, tưa lưỡi trắng, 
mạch nhỏ. Biện chứng là: đàm ôn kết tụ, tì thận hư khung, điều 
trị bằng tán kết (làm tan cục) hóa đàm (làm tan đờm), kiện tì 
ích thận (làm khỏe lá lách thận). Bài thuốc điều trị (1) bình 
tiêu phiến, 1 ngày 3 lần, mỗi lần 8 viên; (2) 20 tép tỏi, 20g lá 
ngải cứu sống, 12g bách bộ, 12g mộc qua, lOg trần bì, lOg 
tầiig ong, lOg toàn yết, lOg sơn đậu căn, 30g sò huyết, 15g 
bạch truật, 30g bổ cốt chi, lOg gừng sống, 3g cam thảo sống, 
60g gừng, sắc uống, mỗi ngày 1 thang, uống tất cả 826 thang, 
300 lọ bình tiêu phiến. Chứng trạng tuy có lúc xuất hiện trở lại 
nhưng sau khi uống thuốc đều có thể êm dịu. Lúc báo cáo, 
bệnh đã điều trị lâu 4 năm, nhiều lần chụp ngực để kiểm tra 
lại, ổ bệnh ở phổi không có thay đổi rõ ràng, bệnh tình ổn 
định.

II. MƯỜI HAI CÁCH DÙNG TỎI HAY TRONG cuộc 
SỐNG

1) Chống nấm mốc.
Đem 5 tép tỏi bỏ vào trong dấm hoặc xì đầu, có thể giữ 

cho đấm hoặc xì dầu khỏi lên meo. Các tá liệu (gia vị) khác vì 
bảo quản không tốt, sinh biến chất, lên meo, đổi mùi, bỏ tỏi 
vào cũng có thể giải độc, chính vị.

2) Chống mọt gạo.
Muốn cho gạo trong chum khỏi bị mọt, phương pháp đơn 

giản là bỏ mấy cù tỏi vào trong gạo sau khi phơi khô. Nó có 
hiệu quả chống mọt kỳ lạ.
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3) Chống sâu mọt cho các loại đậu đỗ.
Lúc bỏ đậu tằm, đậu đỏ vào chum, bỏ thêm vào hai ba củ 

tỏi, để 1-2 năm cũng không có sâu mọt.

4) Vá dính bóng đèn.
Bóng đèn bằng thủy tinh của đèn dầu hỏa hoặc đèn bão 

có thể làm tăng thêm độ sáng của đèn và có tác dụng che gió, 
chắn mưa. Nếu không cẩn thận làm vỡ có thể dùng nước tỏi để 
vá dính lại, phương pháp cụ thể như sau:

Trước hết đem miếng bóng đèn và chỗ vỡ của miếng 
thủy tinh lau thật sạch, đem một tép tỏi cắt ra, đem mật cắt 
của tỏi xát đi xát lại mấy lần chỗ vỡ, nhanh chóng đem miếng 
vỡ dính vào thật tốt và hơi tăng sức ép, sau đó thắp đèn sáng 
lên, đem bóng đèn chụp cẩn thận lên đèn, sau mấy phút gia 
nhiệt, bóng đèn coi như dính chắc rồi. Chỉ cần chú ý là lúc 
thường chớ để bóng đèn bị ẩm, thì chỗ vỡ sẽ không bao giờ 
tách ra nữa.

5) Chống mốc cho hàng hải sản.

Các thức ăn hải sản như tôm khô, cá khô, mực khô, rong 
dải để lâu dễ bị mốc. Trước khi đem cất, đem các mặt hàng nói 
trên sấy khô, bỏ các tép tỏi bóc ra xuống dưới đáy thạp đựng, 
rồi bỏ hải sản vào, vặn chặt nắp đậy lại để cho khỏi lọt không 
khí vào, xử lý như vậy có thể bảo quản hải sản trong một thời 
gian khá lâu.

6) Đề phòng người khác đầu độc.

Trong khi đi du lịch đến ở trọ tại nhà người lạ, để đề 
phòng người khác mưu hại mình để cướp của, thử dùng cách 
dưới đây: mang theo mình một ít củ tỏi, trước khi sắp ăn, bỏ 
một tép tỏi vào trong nước xúp, nếu có độc thì nước sẽ trở 
thành đỏ ngay.
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7) Bảo vệ hoa cảnh.
Một số người thích trồng hoa có một vấn đề đau đầu vô 

cùng, vì có một sô' loại hoa quý thường bị chó mèo dẫm nát. 
Trước tình hình như vậy, nếu dùng tỏi để làm một chất hỗn 
hợp, thì có thể để phòng mèo chó xâm nhập vào vườn hoa.

Trước hết, đem một củ tỏi và một củ hành tây cắt ra rất 
nhỏ bỏ vào trong một hì nước cùng với một thìa canh bột hồ 
tiêu. Sau 1 giờ, đem đổ lít nước thuốc này vào bình phun, 
đem phun lên lá của cây hoa, như vậy mèo chó sẽ tránh đi. 
Chú ý chớ có phun thuốc lúc gió to, để tránh nước thuốc làm 
bỏng mắt.

8) Tinh chế cảnh trong chậu.
Tim một bát nhỏ hoặc một cái chậu nhỏ đẹp, bỏ vào một 

cục đá xốp nhiều lỗ. Lấy một củ tỏi tươi bẻ thành từng tép một. 
Chú ý bộ phận rễ hướng xuống dưới. Nếu kẽ hở khá lớn thì có 
thể bỏ thêm vào một ít đất bùn, thêm vào bát hoặc chậu một 
lượng vừa phải nước và phân. Nước sẽ dần dần thấm vào đá. 
Sau một ít ngày tỏi con sẽ mọc xanh rờn ở các lỗ đá. Nếu 
đem chậu cảnh đặt vào chỏ thích hợp ở trong phòng thì có thể 
dùng làm trang trí. Sau khi tỏi con lớn lên, có thể dùng làm 
rau dể ăn.

9) Làm mồi dụ cá.
Những người thích đi câu mong muốn cá cắn câu nhiều, 

để thu được "chiến lợi phẩm" nhiều hơn. ở  đây xin giới thiệu 
một phương pháp để người đi câu dùng thử.

Trong mồi câu thêm vào một ít bột tỏi, lợi dùng mùi 
nồng hắc tán phát ra từ tỏi, kích thích khứu giác của loài cá, có 
thể đạt được hiệu quả dụ cá. Loại mồi này thích hợp nhất đối 
với cá diếc, đồng thời cũng thích hợp với cá hồi ráng, cá chép, 
cá tuế.
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Có người thêm 0,5-3% bột tỏi vào trong mồi cá gồm 
10% cám rang, 50% khoai lang giã, 20% bột mì, 20% bột 
gluco (tinh bột mì). Dùng loại mồi này câu cá chép, tỉ lệ cắn 
câu cao hơn 70-85% so với mồi câu thường.

10) Dùng làm màng sáo.
Người thích thổi sáo đểu biết tác dụng quan trọng của 

màng sáo đối với sự hay dở của tiếng sáo. Màng sáo thường 
thấy có màng lau sậy, màng tre trúc, màng vỏ lạp xường. ớ  
cửa hàng bán nhạc cụ, có lúc có thể mua được, có lúc không 
mua được.

Nếu lúc không mua được màng sáo, có thể dùng lớp 
màng trong của tép tỏi làm màng sáo. Phương pháp cụ thể là:

Chọn một tép tỏi tươi mới, to, không bị sâu đục, bóc vỏ 
già ở ngoài đi, sau đó đem bóc một cách hết sức cẩn thận lớp 
màng mỏng trong suốt dính vào thịt tỏi (chú ý: nhất thiết chớ 
có làm rách) và đem dán ngay vào chỗ màng của ống sáo, rồi 
lại dùng sức một cách thích đáng dàn trải ra, như vậy có thể 
thổi được những bản nhạc du dương êm tai.

Ngoài ra, chất dính ở trong tỏi cũng có thể dùng để dán 
màng sáo, sau khi khô dễ lơi lỏng ra, ảnh hưởng đến hiệu quả 
thổi tấu. Nếu dùng tép tỏi cắt ra, sau khi nhúng vào nước, lấy 
mặt cắt xát vào lỗ màng sáo, rồi dàn màng sáo ra, sau khi khô 
màng sáo không dễ lơi lỏng rời ra.

11) Bảo quản thuốc làm bằng côn trùng.
Gián đất dễ lên mổc, sinh sâu, khó bảo quản, có thể dùng 

phương pháp sau đây để bảo quản.
Trước hết 4 góc đáy thùng đựng gián đất và ở giữa thùng 

đặt 1-2 củ tỏi gói vào trong bao giấy, rồi bỏ gián đất vào dày 
khoảng lOcm, phun lên một lượng vừa phải cồn hoặc rượu 
trắng, rổi đắp một lớp gián đất đậy lại sau đó trải lên một lớp
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giấy rơm thô, trên lớp giấy thô này, lại đặt tỏi, cồn hoặc rượu 
trắng cùng gián đất cho đến tận nóc thùng, đem nắp thùng đậy 
kín lại là được.

Những điều cấn chú ý:
Tỏi nên chọn củ tỏi mẩy, có mùi nặng và bóc bỏ vỏ 

ngoài, dùng giấy gói lại.
Sau khi gói rồi, trên giấy gói phải châm thủng mấy lỗ 

nhỏ, để cho hơi tỏi tự nhiên tán phát ra.

12) Chống sáu cho dược liệu.
Khiếm thực, nhân ý dĩ vì giàu chất tinh bột, nên rất dễ bị 

sâu mọt xâm hại. Nếu trong dược liệu này thêm vào một lượng 
vừa phải tỏi sống gói trong giấy và trên bao gói châm một sô' 
lỗ, để cho hơi tỏi bốc ra, có thể có tác dụng chống sâu.

Cách làm như sau: Theo tỷ lệ thuốc 20:tỏi 1 mà trộn đều 
rồi bỏ vào chum đậy kín là được.

III. TỎI LÀ THỨC ĂN THUỐC DƯỠNG SINH BẢO 
VỆ SỨC KHỎE

ỉ. Thức ăn thuốc.
l)  Tỏi giã trộn với rau sam.
Công dụng-. Thanh nhiệt, giải độc, ngưng ỉa chảy, ngưng lị 
Nguyên liệu-. 30g tỏi, lOg hành củ, 500g rau sam tươi.
Chế biến-. Đem rau sam chọn bỏ tạp chất và gốc già, ngắt 

thành đoạn dài khoảng 6cm, rửa sạch, nhúng vào nước sôi, vớt 
ra để ráo hết nước, đem tỏi bóc vỏ, giã nát nhừ thành bùn tỏi, 
đem hành củ rửa sạch, cắt nhỏ. Trước hết đem rau sam trộn 
đều với muối, giũ cho rời ra, đựng vào đĩa, rồi bỏ thêm tỏi giã, 
hành và mì chính vào, trộn đều, cuối cùng tưới dầu vừng (mè) 
lên là được.
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2) Tỏi giã trộn với thịt chó.
Công dụng: Bổ trung ích khí, ôn thận tráng dương.
Nguyên liệu: 50g tỏi, 500g thịt chó.
Chế biến: Thịt chó, sau khi rửa sạch, bỏ vào lồng hấp hấp 

chín, lấy ra để nguội rồi thái thành miếng, đem tỏi giã nát 
thành bùn, trộn với thịt chó, rồi thêm vào xì dầu, dấm và dầu 
vừng, rồi đặt vào đĩa là xong.

3) Tỏi xào cà.
Công dụng: Làm mát máu, ngưng máu, tiêu phù, định 

thống.
Nguyên liệu: 25g tỏi, 500g cà, lOg hành củ.
Chế biến: Chọn cà tươi, mới, bóc cuống đi, rửa bằng 

nước sạch, cắt đôi thành hai nửa, trên bề mặt mỗi nửa rạch một 
cái hoa chữ thập (+) rộng Icm, sau đó cắt thành những miếng 
chữ nhật dài khoảng 4cm, rộng khoảng 2cm, cắt sâu không 
đứt, mặt khác đem hành củ rửa sạch, cắt thành hoa hành, tỏi 
bóc vỏ ngoài, rửa sạch, cắt thành hai nửa, sau đổ dầu cải vào 
nồi, đun lửa to, chín đến 7 phần, rồi bỏ cà vào xào, sau bỏ tỏi, 
xì dầu, muối ãn, bột gừng và nước trong vào, dùng lửa nhỏ đun 
10 phút, xào đảo, rắc hành vào, rồi bỏ đường trắng, tinh bột 
vào, lấy nước, bỏ mì chính vào dể điều vị, nhấc nồi lên, lấy 
đựng vào đĩa là xong.

4) Tỏi, dấm, kho với cá chép.
Công dụng: Bố khí, kiện tì, lợi thủy, tiêu phù.
Nguyên liệu: 2 củ tỏi, 500g cá chép.
Chế biến: Trước hết đem cá chép cạo sạch vẩy, bỏ mang, 

ruột, rửa sạch, cắt thành khúc, đem tỏi bóc vỏ, giã nát để sẵn, 
bỏ dầu cải vào chảo rán, rán cho chín đến 7-8 phần, rồi bỏ cá 
vào chảo rán cho chín vàng cháy, bỏ bột gừng cho bốc thơm.
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thêm vào một lượng vừa phải xì dẩu, rượu, đường, thèm vào 
một ít nước, đun cho chín, khi sắp lấy nước, bỏ tỏi giã, mì 
chính vào, ninh khoảng 2 phút là có thể nhấc chảo ra, lấy bỏ 
vào đĩa, tưới vào một ít dấm gạo là xong.

5) Tỏi, dấm, muôi vái bí đao.
Công dụng: Thanh thử thoái nhiệt, giải độc, ngừng ỉa

chảy.
Nguyên liệu: 160g tỏi, 2500g bí đao, lOOg muối, một 

lượng vừa phải dấm, một ít phèn trắng.
Chế biến: Chọn một quả bí đao to, gọt vỏ, móc bỏ ruột, 

cắt thành những thỏi bí dài bằng 5 đốt ngón tay. Mặt khác đun 
sôi nước phèn trắng, nhúng các thỏi bí đao vào, vớt ra để ráo 
nước, sau bỏ chung với tỏi và muối ăn đem giã nát, trộn đểu bỏ 
vào hũ, rồi đem dấm gạo đã hầm qua đổ vào cho ngập, sau 7, 8 
tháng là có thể đem ra ăn.

6) Khô tỏi non.
Công dụng: Kiện bổ tì vị.
Nguyên liệu: 500g tỏi non.
Chế biến: Chọn những cây tỏi non, rửa sạch, cắt thành 

từng đoạn dài 1 tấc ta, thêm vào một lượng muối vừa phải, 
muối một đêm, lấy ra hong hơi khô, sau đó đem trộn với xì 
dầu, một ít đường, bỏ vào lồng hấp chín, phơi khô rồi cất. Có 
thể hầm nấu với các thức ăn khác để ăn.

7) Tỏi hầm với bổ câu.

Công dụng: ích khí, sinh tinh.
Nguyên liệu: 30g tỏi, 1 con bồ câu ăn thịt.
Chế biển: Đem bồ câu giết chết, bỏ lông và nội tạng, sau 

khi rửa sạch đem bỏ vào bát, thêm vào tỏi rượu muối, nước 
trong, bỏ vào lồng hấp hấp chín là được.
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8) Tỏi xào với thịt yếm ba ba.
Công dụng-. Tư âm (bổ âm) bổ thận.
Nguyên liệu: 30g tỏi, 250g thịt yếm ba ba.
Chế biến: Đem thịt yếm ba ba rửa sạch, cắt thành miếng 

bỏ vào đun sôi vài lần, vớt ra, rồi bỏ vào chảo rán qua, để sẩn; 
đem tỏi bóc vỏ ngoài, bỏ vào chảo rán qua cho có màu vàng 
non, rồi bỏ thịt ba ba vào xào qua, sau đó thêm vào một lượng 
vừa phải rượu, hành, gừng, muối, xì dầu, đường, nước, sau khi 
sôi rồi dùng lửa nhó ninh 30 phút, dùng tinh bột thu lấy nước 
là được.

9) Tỏi ninh với gân bò.
Công dụng: Bổ gan, mạnh gân.
Nguyên liệu: lOOg tỏi, 500g gân bò ngâm nở.
Chế biến: Đem gân bò cắt thành thỏi, bỏ vào nước sôi 

một chốc, vớt ra để cho ráo nước, rồi bỏ vào chảo cùng tỏi để 
xào qua, thêm các gia vị vào như rượu, muối, xì dầu, đường, 
bột, hồ tiêu, dùng lửa nhỏ ninh độ 30 phút, thêm tinh bột vào 
thu nước là thành.

10) Tỏi nấu với nấm tươi.
Công dụng: Lý khí (điều chỉnh khí) hóa đàm, bổ tì ích vị.
Nguyên liệu và chê biển: lOOg tỏi, một lượng vừa phải 

nấm tươi, cùng bỏ vào chảo xào qua, đổ thêm vào nước trong, 
rượu, mì chính, muối. Sau khi đun sôi, dùng tinh bột thu lấy 
nước, khi nhấc nồi ra, rưới dầu vừng vào là được.

Ỉ I )  Tỏi ninh với đường, dấm.
Công dụng: ôn trung khai vị, kiện tì tiêu thực.
Nguyên liệu: 2(X)g tỏi, 60g đường trắng, 50g dấm gạo.
Chế biến: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, để sấn, đổ dầu cải 

vào chảo nóng, đun cho chín đến 7 phần, đem tỏi bỏ vào chảo
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dầu, xào qua trong chốc lát, sau thèm vào dấm gạo, đường 
trắng, và một lượng nước trong vừa phải, đun lửa nhỏ cho đến 
khi tỏi chín, bỏ vào một ít mì chính là có thể lấy ra để vào đĩa.

12) Cà ướp tỏi dấm.
Cổng dụng: Ngừng chảy máu, tiêu phù, ngừng lị, giải độc.
Nguyên liệu: Tỏi, dấm, muối ăn, cà nhỏ, đều với lượng 

vừa phải.
Chếhiến: Vào lúc đầu hè, chọn hái những quả cà non, bỏ 

cuống, rửa sạch, mặt khác, đem dấm ăn đun sôi, bỏ cà vào dấm 
sôi trần qua, lấy ra để cho ráo, nguội. Đem muối ãn bỏ vào tỏi 
giã nát, trộn đều, quết tỏi lên cà, bỏ vào trong liẻn. Để dấm 
cho nguội, đổ vào một lượng nước gấp đôi lượng dấm để pha 
loãng, sau đó đổ vào trong liễn đã chứa cà và tỏi, nói chung 
ngập cà là được.

13) Dạ đày bò xào tỏi.
Công dụng: Bổ hư, ích vị (bổ dạ dày)
Nguyên liệu: 50g tỏi, 1 cái dạ dày bò.
Chế biến: Dạ dày bò sau khi rửa Sạch, đem bỏ vào trong 

một cái đĩa to, thêm vào một ít gừng, hành, vỏ quế, hồi hưong, 
rồi đặt đĩa vào lồng hấp, hấp trong 4 giờ, lấy ra cắt miếng, bỏ 
vào chảo mỡ xào qua, rồi bỏ tỏi, rượu, đường, mì chính vào, 
xào đảo qua một lúc nữa, rồi lấy ra bày vào đĩa.

14) Thịt dê xào tỏi.
Công dụng: ôn thận tráng dương, bổ khí sinh tinh.
Nguyên liệu: 50g tỏi, 250g thịt dê nạc.
Chế biến: Đem thịt dê rửa sạch thái miếng, đem tỏi bóc 

vỏ rửa sạch, để sẵn. Đổ một lượng vừa phải dầu cải vào chảo 
rán chín độ 7 phần, bỏ thịt dê vào rán chín tái, đổ thêm vào 
một lượng nước vừa phải, nấu chín, bỏ tỏi vào, nấu một lúc
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nữa, thêm rượu, muối tinh, gừng sống, mì chính vào, rồi vớt ra 
bày vào đĩa.

15) Cải muối với tỏi.
Công dụng: Kiện tì, khai vị.
Nguyên liệu: 500g bột tỏi, 5kg cải trắng non.
Chế biển: Đem cải trắng chọn bỏ lá già, rửa sạch, phơi 

cho mềm, cắt thành từng đoạn 2cm, đem tỏi bóc vỏ thái miếng, 
rồi đem rau cải trải vào trong liễn, cứ một lớp rau cải một lớp 
tỏi và muối ãn, bỏ đầy liễn rồi nén xuống cho chắc, rót vào 
một lượng dấm vừa phải, đậy kín nắp lại, 20-30 ngày sau mở 
ra, lấy ra ăn. Ản sống, ăn chín đều được.

16) Thịt thái miếng chấm tỏi giã.
Công dụng: Tư âm, bổ phế (bổ âm, bổ phổi)
Nguyên liệu: 50g tỏi, 500g thịt mông lợn.
Chế biến: Bỏ thịt mông vào nồi luộc chín, vớt ra để 

nguội, thái thành miếng mỏng. Đem tỏi bóc bỏ vỏ ngoài, giã 
nát nhừ, rồi thêm vào một lượng vừa phải xì dầu, đường, muối, 
dấm, dầu vừng, trộn đều, bày ra đĩa. Lúc ãn, đem thịt luộc 
chấm vào nước pha tỏi giã.

17) Tỏi hấp với hầu khô.
Công dụng: Tư âm bổ thận, bỏ trung ích khí.
Chế biến: Đem hầu khô sau khi rửa sạch bỏ vào bát thêm 

vào một lượng vừa phải các vị rượu, tỏi, mạt gừng, muối, bột 
hồ tiêu, lấy giấy bóng bịt miệng bát lại, rổi đặt vào lồng hấp, 
hấp 30 phút là ăn được.

18) Tỏi hầm với đậu phụ.
Công dụng: Hòa trung ích khí.
Nguyên liệu: 150g tỏi kèm lá, 500g đậu phụ.
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Chế biến: Đem tỏi nhặt bỏ lá già rửa sạch, cắt thành đoạn 
dài 4cm, đem đậu phụ bỏ vào nước trong giã nát, để sẵn. Đổ 
dầu cải vào chảo rán, rán chín đến 7 phần, đổ tỏi vào, xào 2-3 
phút, đổ vào một lượng vừa phải nước trong, xì đầu, đường, 
đồng thời bỏ đậu phụ vào chảo, hơi dầm nát, đậy vung lại, ninh 
khoảng 3 phút, sau thêm mì chính vào, có thể nhắc chảo 
xuống, đem ra ãn.

19) Tỏi trộn với mực tươi.
Công dụng: Bổ tì vị, hóa tích trễ.
Nguyên liệu: 50g tỏi, 500g mực tươi.
Chế biến: Đem mực cắt bỏ đầu, râu và bỏ ruột, rửa sạch, 

cắt miếng, bỏ vào nồi nước sôi, đun lại hơi sôi, vớt ra, đem tỏi 
giã nát nhừ, thêm vào xì dầu, mì chính, đường, dầu vừng, rượu, 
đem trộn đều với mực là được.

20) Tỏi hầm với củ cải và thịt thăn.
Công dụng: Tiêu thực hòa trung, hạ khí hóa đờm.
Nguyên liệu: 250g tỏi kèm lá, 500g củ cải, lOOg thịt thăn.
Chế biến: Đem tỏi bóc bỏ vỏ ngoài và lá già rửa sạch, cắt 

thành đoạn, đem củ cải rửa sạch, thái thành lát mỏng, thịt thăn 
cắt miếng, thêm vào một ít bột khiếm thực (euryalo ferox), 
trộn đều, đổ dầu vàỏ chảo rán, rán chín đổ 8 phần, trước hết bỏ 
thịt thăn và tỏi vào rán, sau đó bỏ củ cải vào, rán chung độ 3 
phút, rồi thêm vào muối tinh, và một lượng nước vừa phải, đậy 
vung lại, hầm chín, đến khi củ cải chín nục, thêm mì chính 
vào, là có thể bày ra đĩa.

21) Tỏi hầm với dạ dày lợn.
Công dụng: Bổ hư tổn, kiện tì vị.
Nguyên liệu: lOOg tỏi, 1 cái dạ dày lợn, 3g sa nhân.
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Chê'biến: Dạ dày lợn rửa sạch, đem sa nhân và tói đã bóc 
vỏ rửa sạch nhét vào dạ dày lợn, lấy chi khâu lại, bỏ vào nồi, 
thêm vào rượu, muối tinh và nước với lượng vừa phải, đun lửa 
nhỏ, hầm cho đến khi dạ dày chín nhừ là được, thêm mì chính 
vào rồi ăn.

22) Tỏi trộn dưa chuột.
Công dụng: Trừ phiền giải khát.
Nguyên liệu: lOg tỏi, 3 quả dưa chuột.
Chế biến: Đem dưa chuột gọt vò giã nát nhừ, trộn rửa 

bằng nước sôi nguội, tỏi bóc vỏ giã nát nhừ, trộn với dưa 
chuột, rồi thêm vào dấm, đường, muối, mì chính, dầu vừng với 
lượng vừa phải, trộn đều là được.

23) Nước trà tỏi giảm béo.
Công dụng: Hạ mỡ trong máu, tiêu trừ tích ứ.
Nguyên liệu: 15g tỏi, 30g sơn tra, lOg quyết minh tử (tức 

hạt muồng, còn gọi là hạt đậu ma, hay hạt lạc trời).
Chế biến: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, bỏ vào ấm đất cùng 

với sơn tra và quyết minh tử, đổ nước vào sắc lấy nước uống, 
mỗi ngày 1 thang, sắc liền 2 lần, chia uóng hai lần.

24) Nước trà tỏi pha kim ngán hoa.
Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, trừ nóng trừ ẩm.
Nguyên liệu: lOg tỏi vỏ tím, 6g kim ngân hoa, 3g lục trà, 

2g cam thảo.
Chế biến: Đem tỏi bóc vỏ, giã nát, bỏ vào chén, bỏ thêm 

kim ngân hoa, lục trà, cam thảo vào, rồi thêm vào một lượng 
vừa phải đường đỏ, sau đó pha nước sôi vào, đậy nắp lại, để 
trong 15 phút, uống thay nước trà.

25) Nước tồi pha sữa bò.
Công dụng: Phòng trị ung thư.
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Nguyên liệu: 3ml nước tỏi, lOOml sữa bò.
Chế biến: Đổ sữa bò vào nồi đun sôi, để nguội, pha nước 

tỏi vào, khuấy đều, uống 1 lần hoặc chia làm 2 lần.
26) Canh tỏi nấu chua.
Công dụng: Khai vị ăn nhiều, giết vi khuẩn phòng bệnh. 
Nguyên liệu: 30g tỏi, 60ml dấm gạo.
Chế biến: Đem tỏi bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ, hoặc đặt 

vào bát sứ sạch giã nát nhừ, thêm dấm gạo vào, rồi đổ vào 
500ml nước trong, đun sôi là được.

27) Rượu tỏi.
Công dụng: Tiêu trừ mệt nhọc, tăng tiến sức khỏe.
Nguyên liệu: 500g tòi, 2,5 lít rượu trắng, 500g đường

phèn.
Chế biến: Đem tỏi bóc vỏ, đặt vào nồi hấp, hấp trong 20 

phút, để cho nó mất mùi, sau khi nguội đem bỏ vào trong lọ sứ 
có thể đậy kín, thêm rượu trắng, đường phèn vào, đậy kín nắp 
lại. Một tháng sau là có thể uống rượu, ăn tỏi.

28) Vịt hầm với tỏi độc đầu.
Công dụng: Hành khí hóa tích, lợi thủy, tiêu phù.
Nguyên liệu: 60g tỏi độc đầu, 1 con vịt.
Chế biến: Vịt sau khi giết, rửa sạch, đem nhúng vào nước 

sôi cho sạch máu. Bỏ gừng sống, hành, tỏi vào trong bụng vịt. 
Đặt nồi đất lên bếp lửa, đổ vào nồi 2,51 nước sạch, bỏ vịt, gừng 
sống, hành, rượu, bột hồ tiêu vào, đun sôi bằng lửa to, gạt bỏ 
bọt, rồi dùng lửa nhỏ ninh cho nhừ, bỏ mì chính vào là được.

29) Tỏi giã rán với thịt dê.
Công dụng: Bổ tì ích khí, ôn trung tán hàn.
Nguyên liệu: lOOg tỏi, 1500g thịt dê, một lượng vừa phải 

gia vị.
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Chế biến: Đem thịt dê đã trần qua ướp với hànhj gừng, 
muối, rượu, trong khoảng 1 giờ, bỏ vào lồng hấp chín trên 
nước sôi và lửa đỏ, lấy ra để nguội thái thành thỏi dài. Bỏ vào 
chảo mỡ nóng, rán cho thịt khô hết nước rồi vớt ra. Để mỡ lại 
trong chảo, bỏ hành, gừng vào, rán qua cho thcrm, đổ xì dầu, 
rượu, đường, sữa, tỏi giã vào bỏ thịt dê vào, dùng lửa vìta đun 
cho khô, xả dầu vừng lên đảo đều là được.

30) Tỏi trộn óc lợn.
Công dụng: Bố não sinh tinh.
Nguyên liệu: 20g tỏi, lOOg óc lợn, 20g hành, lOg gừng 

sống, lOg rượu, lOg dầu vừng, 15g xì dầu.
Chế biến: Đem óc lọm ngâm trong nước trong, gỡ sạch 

gân máu, giũ cho sạch, vớt ra để' cho ráo nước. Hành rửa sạch 
cắt thành đoạn, gừng sống cạo vỏ, giã nát, tỏi bóc vỏ, giã thành 
bùn tỏi, lấy một cái đĩa để óc lợn lên, bỏ vào vỉ hấp, đặt lên lửa 
đỏ, hấp trong 30 phút, lấy ra để nguội, bỏ dầu vừng, xì dầu, tỏi 
giã vào trộn đều với nhau là được.

31) Cá sốt tỏi chua ngọt.
Công dụng: Bố phế ích khí, lợi niệu tiêu phù.
Nguyên liệu: Một lượng tỏi vừa phải, 1 con cá chép sống, 

một lượng đường vừa phải, một lượng dấm vừa phải.
Chê'biến: Giết chết cá chép, rửa sạch, ở hai bên con cá, 

dùng dao khoét một cái lỗ (miệng đao) sâu khoảng Icm, 
trước hết đem muối rắc vào lỗ miệng dao, để một lúc lấy bột 
mì rắc đều vào các lỗ miệng dao, sau đó đem bột mì quệt đều 
lên hai bên cá. Đun sôi chảo mỡ, sau đó bỏ cá vào rán cho 
vàng lên rồi lấy ra, đặt vào trong đĩa. Trong chảo rán đổ vào 
một ít dầu thực vật, bỏ tỏi, hành, gừng thái sợi, dấm vào, 
đồng thời thêm vào mộc nhĩ, mãng, nước canh thịt, rượu 
trắng, tinh bột ướt, đun sôi thành nước đặc, nhanh chóng tưới 
lên cá đã rán rồi là được.
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32) Bí đao rán dòn với dầu tỏi.
Công dụ/ig: Thanh nhiệt, giải nóng, khai vị, sinh tân dịch.
Nguyên liệu: Một lượng vừa phải tỏi giã, 250g bí đao 

sạch, 4 quả thanh tiêu, 1 lòng đỏ trứng gà, 500g dầu sống, một 
lượng vừa phải lát sơn tra, một lượng vừa phải tương cà chua, 
đường trắng, dấm trắng với lượng vừa phải.

Chế biến: Đem bí đao cắt thành thỏi, thêm muối để ướp 
rồi đổ nước đi, đem trộn với lòng đỏ trứng, sau đó dem bỏ vào 
trong bột sống, cuộn lấy một lớp, thanh tiêu bỏ hạt, cắt thành 
thỏi dài, lát scm tra cắt thành dạng chữ T. Dùng lửa đỏ đun 
nóng chảo mỡ, đem bí đao bỏ vào chảo rán cho vàng ánh, đồng 
thời bỏ thanh tiêu vào, một chốc nhấc chảo ra. Trong chảo còn 
để lại một ít dầu, đổ dầu tỏi vào, rán cho bốc mùi thơm, đổ 
tương cà chua vào, thêm vào 5Òg, rồi bỏ đường, dấm và sơn tra 
vào đun cho sôi, dùng tinh bột hút nước sau đó bỏ bí đao, 
thanh tiêu vào, đảo cho thấm nước chắt là có thể bày ra đĩa.

2. Các món ăn.
1) Tôm nõn biển xào với cọng hoa tỏi non.
Nguyên liệu: 200g cọng hoa tỏi sạch, 40g tôm nõn biển 

ngâm nước, 50g dẩu ăn, lOg muối tinh, 2g mì chính.
Chế biến:
a) Đem cọng hoa tỏi rửa sạch, cắt thành đoạn dài 2cm.
b) Đổ dầu vào chảo rán đun nóng, bỏ cọng hoa tỏi và 

tôm nõn vào xào qua, rổi bỏ muối tinh, mì chính vào xào chín 
là được.

Đặc điểm: màu xanh biếc, tôm tươi, vị đậm.
2) Thịt thái sợi xào lá tỏi xanh.
Nguyên liệu: 200g lá tỏi, lOOg thịt lợn, 8g muối tinh (chia 

dùng 2 lần), Ig muối tinh, 25g tinh bột nước (chia dùng 2 lần).
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a) Đem thịt lợn thái thành sợi dài 6cm, lấy muối tinh, 
tinh bột nước hồ vào, đem lá tỏi rửa sạch, cắt thành đoạn dài 
3cm, lấy rượu, muối tinh, mì chính, tinh bột nước để sẩn.

b) Đổ dầu vào chảo đun sôi, bỏ sợi thịt vào xào cho rời 
ra, rồi bỏ lá tỏi vào xào qua, pha nước hầm vào, xào chín là 
được.

Đặc (liếm: Thịt thơm, rau non, màu lục đỏ.

3) Cọng hoa tỏi non xào đậu phụ khô.

Nguyền liệu: 200g cọng hoa tỏi non, 200g dậu phụ khô, 
40g dầu ăn, 40g xì dầu, 5g muối tinh, 2g mì chính, 3g bột hoa 
tiêu (hạt sẻn).

Chếbiến:

a) Đem cọng hoa tỏi chọn ra rửa sạch, cắt thành đoạn 
dài 3cm, đem đậu phụ khô thái thành sợi, nhúng vào nồi nước 
sôi một chốc, vớt ra để cho ráo nước, đặt vào đĩa lớn.

b) Đổ dầu ăn vào chảo rán đun cho nóng, bỏ bột hoa tiêu, 
xì dầu, sợi đậu phụ vào, đổ thêm nước vào cho sợi đậu phụ 
tung ra, đợi cho nước canh khô đi mới lấy ra.

c) Đem chảo rán lau sạch, đổ toàn bộ dầu ăn vào, đợi cho 
dầu nóng lên, bỏ cọng hoa tỏi vào, xào tái mấy lần, bỏ sợi đậu 
phụ vào, bỏ thêm muối tinh, mì chính, xào trộn đều là được.

Đặc điểm: Màu xanh vàng, mùi tỏi bay thơm.

4) Thịt xào với đậu phụ và cọng tỏi.

Nguyên liệu: 200g cọng tỏi, 50g thịt nạc, 50g đậu phụ 
thái sợi, 40g dầu ăn, lOg xì dầu, 6g muối tinh, 2g đường trắng, 
5g rượu, 5g tinh bột nước.

C lìê  b iến:
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a) Đem thịt rửa sạch cắt thành miếng nhỏ, lấy tinh bột 
nước, rượu trộn vào. Chọn cọng tỏi, rửa sạch, cắt ra, nhúng vào 
nước sôi.

b) Chảo rán, đổ dầu vào đun nóng, bỏ thịt vào, xào cho 
tơi ra, sau đó bỏ đậu phụ vào cùng xào, bỏ cọng tỏi vào, thêm 
xì dầu, đường trắng, muối tinh vào, đun cho đến khi hấp dẫn là 
được.

Đặc điểm: ngọt mặn vừa miệng, dinh dưỡng phong phú.
5) Cọng tỏi xào đậu phụ.
Nguyên liệu: 50g cọng tỏi, 200g đậu phụ, một lượng vừa 

phải các vị: dầu thực vật, muối tinh, mì chính, lOg hoa tiêu 
(hạt sẻn).

Chế biến:
a) Đem đậu phụ thái thành thỏi dài, rộng 0,6cm, cọng tỏi 

rửa sạch cắt thành đoạn dài 3cm, gừng băm nhỏ.
b) Đem đậu phụ nhúng qua nước sôi, vớt ra cho ráo nước, 

để sẵn.
c) Đun chảo cho nóng đổ vào một ít dầu thực vật, bỏ hoa 

tiêu vào, sau khi hoa tiêu rán cháy là thành dầu hoa tiêu, rót 
vào bát nhỏ để sẵn.

d) Trong chảo đổ dầu thực vật vào, sau khi rán dầu cho 
nóng, thêm gừng băm vào xào tái, rồi bỏ đậu phụ vào, thêm 
muối, mì chính vào rồi xào, sau đó bỏ cọng tỏi vào xào đảo 
đều cho đến khi cọng tỏi chín 8, 9 phần là được (nhưng nhất 
thiết đừng để quá lửa), rưới dầu hoa tiêu vào rồi trút ra khỏi 
chảo.

Đặc điểm: Nguyên liệu dễ tìm, cách làm giản dị, có mùi 
thơm thoang thoảng ăn ngon miệng.

C h ế  b iến  :
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6) Mi sọi om với cọng tỏi non.
Nguyên liệu: lOOg cọng tỏi, 150g mì sợi chín, lOOg thịt 

lợn nạc béo, một ít các vị, gừng thái chi, tương mì, muối tinh, 
rượu, mì chính, tinh bột nước, một lượng vừa phải dầu lạc và 
nước hầm xương.

Chế biến:
a) Trước hết bỏ mì sợi vào nồi hấp, hấp trong 5 phút bằng 

lửa to, lấy ra nhân lúc nóng làm cho tơi ra, trải ra cho nguội, 
để sẩn đấy.

b) Cọng tỏi cắt thành đoạn dài 3cm, gừng tươi thái thành 
sợi, thịt lợn thái thành sợi nhỏ, dài 3cm, đồng thời đổ rượu và 
tinh bột nước vào để hồ.

c) Chảo xào đặt lên bếp lửa to, đun cho nóng đố dầu lạc 
vào, lúc nóng độ 5 phần, trước hết đem thịt lợn bỏ vào cho rời 
ra, rồi bỏ gừng và tương mì vào rán cho chín. Bỏ vào cọng tỏi, 
muối tinh, rượu và nước hầm xương với lượng vừa phải (đừng 
ngập cọng tỏi). Sau khi sôi, bỏ mì sợi đã hấp vào, dùng lửa nhỏ 
om trong 3 phút, khi nào cọng lỏi chín là được, trước khi lấy ra 
khỏi nồi cho mì chính vào trộn đều mới lấy bày ra đĩa.

Đặc điểm: Sợi thịt thơm mềm, giá rẻ nhưng có chất.
7) Cọng tỏi non muối chua.
Nguyên liệu: 500g cọng tỏi, 50g dấm, 20g muối.
Chê biến:
a) Đem cọng tỏi chọn ra, rửa sạch, để ráo nước, cắt thành 

đoạn dài 4cm, đựng vào thẩu.
b) Lấy nước sôi hòa tan muối, để nguội rồi đổ cùng với 

dấm vào thẩu đựng cọng tỏi, nước ngập cọng tỏi là vừa. Sau 3- 
5 ngày đem ra ãn.

Dặc điểm: Có vị chua mặn, ăn ngon miệng.
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8) Cọng tỏi non ướp đường.
Nguyên liệu: lOOOg cọng tỏi, 250g đường trắng, 50g 

muối tinh.
Chê hiểu:
a) Đem cọng tỏi tươi chọn ra rửa sạch, để cho ráo nước, 

đem đường trắng, muối tinh bỏ vào nước sôi để chế thành nước 
ngon.

b) Đem cọng tỏi gói thành từng nắm một, bày ra trong 
liển muối dưa, cuối cùng đem nước muối, đường, đổ vào cho 
ngập, đậy kín nắp lại. Chú ý kiểm tra, đừng để lên meo trắng, 
ướp cho đến khi cọng tỏi có màu nâu nhạt, có mùi thơm 
thoang thoảng là có thể đem ra ăn.

9) Canh nấu với cá muối và cọng tỏi non.
Nguyên liệu: 500g cọng tỏi, 200g cá muối, 5g dầu vừng, 

15g dầu lạc, 8g rượu, 5g mì chính, 2g muối tinh, 2g gừng.
Chế hiến:
a) Bò cá muối ngâm vào nước lạnh trong 40 phút, sau đó 

cắt thành hai khúc to, gừng cạo vỏ thái thành miếng, cọng tỏi 
rửa sạch, cắt thành đoạn dài 3,5cm.

b) Đun nóng nồi nấu canh bỏ dầu lạc vào, dùng lửa rán 
cho hai mặt cỉỉa khúc cá chín hơi vàng. Đổ lOOOg nước trong 
vào nồi, dùng lửa nhỏ đun trong 10 phút, sau đó đun bằng lừa 
to, bỏ cọng tỏi, dầu vừng, mì chính, muối tinh vào, nhấc nồi ra, 
múc canh vào bát canh là xong.

Đặc điểm: Có vị mặn, thơm, ăn ngon miệng.
10) Lá tỏi xanh xào với huyết gà.
Nguyên liệu: 200g lá tỏi, 250g huyết gà, 5g rượu, 5g ớt 

khô, một ít mì chính và tinh bột, 20g dầu ăn, một lượng muối 
tinh vừa phải.
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a) Đặt nồi lên bếp, đổ nước lạnh vào, ũem rửa sạch huyết 
gà đã đông cục, bỏ vào nồi. Sau khi nước sôi dùng lừa nhỏ đun 
cho đến khi máu gà chín vớt ra bỏ vào nước nguội để ngâm 
cho nguội, cắt thành miếng.

b) Lá tỏi cắt thành đoạn, ớt khô cắt thành đoạn nhỏ, đê 
sẵn, đặt chảo rán lên bếp, đổ dầu ăn vào xào, sau khi dầu chín 
bỏ ớt cay và lá tỏi vào xào, thêm muối, mì chính, rượu. Khi lá 
tỏi chín đến 7 phần, đổ huyết gà vào, đợi đến khi chín đến 9 
phần, tưới nước tinh bột vào, nhấc nổi ra là ăn được.

t
Đặc điểm: màu đỏ lục, dinh dưỡng phong phú.

II )  Lá tỏi xanh xào với lạp xường.

Nguyên liệu: lOOg lá tỏi non tươi, 200g lạp xường, một 
lượng vừa phải các vị: muối tinh, mì chính, đường trắng, dầu 
vừng, dầu lạc.

Chê biến:

C h ê  b iến:

a) Tỏi xanh tước vỏ, cắt đoạn, lạp xường thái miếng để
sẵn.

b) Đặt chảo lên bếp đun nóng, đổ vào một lượng dầu lạc 
vừa phải, bỏ lạp xường vào chảo rán qua rồi bỏ lá tỏi, mì 
chính, đường trắng, muối tinh vào rán qua, tưới dầu vừng vào 
là được .

Đặc điểm: Màu hồng lục xen kẽ, tỏi thơm, ăn ngon.

12) Lá tỏi xanh xào với đậu phụ sợi.

Nguyên liệu: lOOg lá tỏi non tươi, 150g đậu phụ sợi tươi, 
một lượng vừa phải các vị: muối tinh, mì chính, đường trắng, 
dầu vừng, dầu lạc.
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a) Lá tỏi xanh tước vỏ, cắt thành đoạn, đậu phụ sợi cắt 
thành đoạn dài 3cm.

b) Đạt chảo lên bếp, đổ vào một lượng dầu lạc vừa phải, 
đem lá tỏi xào qua, liền sau bỏ đậu phụ sợi, muối tinh, mì 
chính vào nồi cùng một lúc, sau khi xào chín, tưới dầu vừng 
vào là được.

Đặc điếm: Có mùi thơm thoang thoảng, ăn ngon miệng.
13) Lá tỏi xanh xào với giá đậu xanh.
Nguyên liệu: 200g lá tỏi xanh, 300g giá đậu xanh tươi, 

một ít mì chính và muối tinh, một lượng vừa phải dầu cải.
Chế hiến:
a) Đem giá rửa sạch, trụng nước sôi, đem lá tỏi xanh làm 

sạch sẽ cắt nhỏ để sẩn.
b) Đặt chảo lên bếp đổ vào một lượng dầu cải vừa phải, 

bỏ lá tỏi vào nồi xào qua, đem giá, mì chính, muối tinh bỏ 
vào chảo cùng một lúc, sau khi xào chín, tưới dầu vừng vào 
là được.

Đặc điểm: Màu vàng lục chen nhau, thơm giòn, ngon 
miệng.

14) Lá tỏi vàng, cớm nắng, trổng trong điều kiện không 
có ánh sáng mặt trời xào lạp xường.

Nguyên liệu: lOOg lá tỏi vàng non tươi, 200g lạp xường, 
muối tinh, mì chính, đường trắng, dầu mỡ, đều với lượng 
vừa phải.

Chê biến:
a) Lá tỏi vàng chọn sạch sẽ, cắt thành đoạn dài 3cm, lạp 

xường cắt thành miếng vừa phải, để sẵn.

C h ế  hiến:
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b) Đặt chảo lên bếp đun cho nóng, bỏ vào một lượng dầu 
mỡ vừa phải, bỏ lạp xường vào chảo xào qua rồi bỏ lá tỏi 
vàng, muối tinh, mì chính, đường trắng vào cùng một lúc, xào 
chín là được.

Đặc điểm: Lạp xường thơm, đậm, có vị ngọt mặn, ngon 
miệng.

15) Nước tỏi trộn với ốc biển.
Nguyên liệu: 20g nước tỏi, 150g thịt ốc biển tươi, lOOg 

rau xanh theo từng mùa, một ít dấm.
Chế biến:
a) Đem rửa sạch thịt ốc biển, từ chỗ miệng lõm của nó 

cắt thành hai nửa liền nhau, dùng mặt dao đập bằng, cắt thành 
miếng dày, lấy nước sôi nhúng qua rồi vớt ra, để nguội, rau 
xanh cũng nhúng qua, ngâm cho nguội rồi cắt thành đoạn.

b) Đem rau xanh cắt thành đoạn đặt vào đĩa, thịt ốc bày 
lên rau xanh, tưới nước tỏi lên là được.

Đặc điểm: Màu vàng nhạt, tươi giòn, thơm ngon, có vị 
chua cay.

16) Nước tỏi trộn với tôm nõn.
Nguyên liệu: 20g nước tỏi, 250g tôm to tươi, lOOg rau 

xanh theo mùa, một ít dấm.
Chế biến:
a) Đem nước tỏi trộn với dấm thành nước chua cay.
b) Đem tôm rửa sạch bằng nước lạnh, thêm vào một ít 

muối ăn, vỏ hoa tiêu (hạt sẻn), nấu bằng lửa to cho đến khi vỏ 
tôm lóc ra khỏi thịt, lúc thịt tôm cứng là chín, sau khi nguội 
bóc vỏ tôm ra, rau xanh cắt thành đoạn hoặc thái nhỏ.

c) Đem rau xanh đựng vào đĩa, thịt tôm cắt ở giữa thành 
2 đoạn, đầu lớn trở ra ngoài, đầu nhỏ trở vào trong, khía dao từ
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mặt dưới, cắt thành miếng dày, mỗi miếng là một nhát dao, thịt 
tôm di động sang bên trái một chút, dùng dao nâng lên thành 
hình quạt, từng miếng một bày lên trên rau xanh, không được 
để hở rau ra, cuối cùng ở trên bày mấy miếng tôm, tưới lên 
một ít nước xốt.

Đặc điểiiv. Màu đỏ tươi, chua, cay, tươi.
17) Tỏi ngâm đường.
Nguvéii liệu: 50g tỏi. 800g dường trắng, 50g muối.
Chế biến:
a) Lấy nước ngâm tỏi, mỗi ngày thay nước 1 lần, sau 7 

ngày bóc bỏ vỏ già, ngâm muối một lúc, cho chảy hết nước.
b) Hòa tan đường, đố cùng một lúc với tỏi vào trong một 

cái liễn miệng nhỏ, một tháng sau là có thể ãn được.
Đặc điểm: Món ăn này có vị mặn, ngọt, giòn, thơm.
18) Nước tỏi trộn với sứa.
Nguyên liệu: 20g nước tỏi, 150g sứa, 5g tôm nõn biển 

khô ngâm với nước, lOOg ruột cải trắng, một ít rau mùi (ngò)
Chế biến:
a) Đem sứa rửa sạch cát bùn, nhúng vào nước sôi một 

chốc, vớt ra, lấy nước lạnh rửa 1 lần, cắt thành miếng lớn bằng 
móng ngón tay cái, dài 8cm, lại lấy nước lạnh rửa một lần nữa, 
bò vào nước lạnh ngâm trong 3 giờ, ở giữa thay nước 1-2 lần, 
thái ruột cải trắng thành sợi to, rau mùi, sau khi nhúng nước 
sôi cũng cắt thành đoạn.

b) Đem cải trắng bày lên đĩa, đem sứa để cho ráo nước, 
bày kín trên rau cải, hình giống cái bánh màn thẩu (bánh bao) 
rắc tôm biển, rau mùi, lên tưới nước tỏi lên là thành.

Đặc điểm: Món này màu vàng ánh, giòn thơm, có vị 
chua cay.
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19) Nước tỏi trộn với thịt sò.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g thịt sò lông tươi, lOOg 

rau xanh theo mùa. 20g dấm, lOg xì dầu, muối mì chính, đều 
với lượng vừa phải.

Chế biếu:
a) Đem sò lông rửa sạch, bóc vỏ ngoài, lấy thịt ra, rửa 

sạch máu, đem thịt sò cắt từ giữa thành miếng, bỏ vào trong 
nước sôi luộc cho chín, vớt ra để nguội, rau xanh cắt thành 
đoạn hoặc thái nhó.

b) Đem rau xanh bày ra đĩa, đem thịt sò xếp lên trên, tưới 
nước tỏi, dấm, xì dầu, muối, mì chính lên là thành.

20) Nước tỏi trộn với thịt hến.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g thịt hến tươi mới, lOOg 

rau xanh, 20g dấm, lOg xì dầu, một lượng vừa phải mì chính 
và dầu vừng.

Chê biến:
a) Đem nước tỏi, dấm xì dầu, mì chính, dầu vừng trộn 

đều thành nước chua cay.
b) Lấy nước lạnh rửa sạch hến, bỏ hến vào nồi nước lạnh 

đun sôi luộc chín, vớt ra bóc vỏ ngoài, lấy nước luộc này rửa 
sạch bùn cát. Đem rau xanh cắt ra thành đoạn.

c) Đem rau xanh cắt đặt vào đĩa trên bày thịt hến, tưới 
nước cay chua lên là thành.

Đặc điểm: Món ăn này màu trắng tro, tươi ngon có vị 
chua cay.

21) Nước tỏi trộn với thịt hầu muối.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g thịt hầu muối tươi, lOOg 

rau xanh theo mùa, lOg xì dầu, 20g dấm, dầu vừng, muối, mì 
chính, đều với lượng vừa phải.
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a) Đem nước tỏi trộn với dấm, xì dầu, dầu vừng, muối, 
mì chính thành nước chua cay.

b) Lấy sạch nhớt bã ở trong thịt hầu, rồi bỏ thịt hầu vào 
trong nồi nước ngập nguyên liệu là vừa, lửa không nên đun to 
quá, đun đến khi nước sôi, vớt bọt nổi bỏ đi, vớt thịt hầu ra, 
rau xanh cắt thành đoạn hoặc sợi.

c) Đem rau xanh xếp ra đĩa, trên bày thịt hầu chín, tưới 
nước chua cay lên là thành.

Đặc điểm: Món ăn màu trắng tro, tươi ngon, chua cay.
22) Nươc tỏi trộn với mực ống.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g mực ống tươi, lOOg rau 

xanh theo mùa, 20g dấm.
Chế biến:
a) Đem nước tỏi trộn với dấm thành nước chua cay.
b) Đem mực ống rút mai và gân sống, lấy nước mực ra, 

rửa sạch, bỏ vào nồi nước sôi đã có muối và vỏ hoa tiêu (hạt 
sẻn), nấu đến khi ống của mực cứng là chín, lấy ra để cho 
nguội, lấy mũi dao cắt thành từng đoạn, rau xanh cắt thành 
đoạn.

c) Đem rau xanh đặt vào đĩa, các đoạn mực bày ở trên, 
tưới nước chua cay vào là được.

23) Nước tỏi trộn với mực nang tươi.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g mực tươi, lOOg rau xanh 

theo mùa, 25g dấm.
Chế biến:
a) Đem nước tỏi trộn đều với dấm thành nước chua cay.
b) Đem mực nang cắt từ giữa thành 2 miếng, rổi ngược 

dao lại, cứ cách 2 phân là cắt một nhát, chiều sâu bằng 2/3

C h ê'b iến:
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nguyên liệu là vừa, rồi tháng dao cắt xiên, chiều sâu giống như 
trẽn, cứ cách 3 phân là cắt dứt, nhúng vào nước sôi dể nguội, 
rau xanh cắt thành đoạn.

c) Rau xanh đặt vào đĩa, mực bày lên trên rau, tưới nước 
chua cay lên là thành.

Đặc điểm: Món ăn màu trắng nhạt, tươi, có vị chua cay.
24) Nước tỏi trộn với sò khô xé sợi.
Ngiivêii liệu: 50g nước lỏi, lOOg sò khô, lOOg rau xanh 

theo mùa, 20g dấm, lOg xì dầu, mì chính và dầu vừng với 
lượng vừa phải.

Chế hiến:
a) Lấy nước lạnh rửa sạch bụi bám vào sò khô, vớt ra bỏ 

vào trong một lượng nước vừa phải, rồi thêm hành gừng vào, 
đặt lên trên vỉ hấp, hấp trong khoảng nửa giờ, lấy ra để sẩn.

b) Đem rau xanh sát trùng, thái thành sợi dài 4cm, to 
0,3cm; đem sò đã hấp rồi, dùng mặt dao dần nát ra.

c) Đem 250g sò khô bó vào trong rau thái sợi, trộn đều, 
đặt vào đĩa rồi đem sò xé sợi, còn lại đem rắc lên trên mặt rau, 
tô điểm thêm một cọng lá mùi (lá ngò), lúc ãn thì tưới vào dầu 
tỏi, dấm, xì dầu, mì chính, dầu vừng là được.

Đặc điểm: Món ăn có màu vàng nhạt, thanh đạm.
25. Nước tỏi trộn với cá thu khô.
Nguyên liệu: 25g tỏi, 300g cá thu khô, I50g ruột cải 

trắng (cải Trung quốc), 15g xì dầu, lOg dấm, 15g dầu vừng, 
muối và mì chính, đều với lượng vừa phải.

Chê biến:
a) Đem tỏi, xì dầu, dấm, dầu vừng, muối, mì chính trộn 

đều thành nước tỏi.
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b) Đem cá khô rửa sạch, dùng nước ấm ngâm, ngâm đến 
khi cá thấm nước, lấy bỏ vào đĩa đặt lên vi hấp, hấp chín, sau 
khi nguội, dùng tay xé nhỏ ra.

c) Đem ruột cải trắng thái thành sợi to, đem rau mùi 
(ngò) rửa sạch, nhúng vào nước sôi, lấy nước nguội ngâm cho 
nguội, cắt thành đoạn.

d) Đem ruột cải trắng đã cắt đoạn và rau mùi đặt vào đĩa, 
rổi rắc cá đã xé lên trên rau, lúc ãn tưới nước tỏi vào, trộn đều 
là được.

Đặc điểm: Có màu vàng nâu, vị chua cay.
26. Nước tỏi trộn với thịt cua.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g thịt cua tươi mới, lOOg 

rau xanh theo mùa, 20g dấm, lOg xì dầu, mì chính và dầu 
vừng, đều với sô' lượng vừa phải.

Chế biến:
a) Đem nước tỏi, dầu, xì dẩu, mì chính, dầu vừng trộn 

đều thành nước chua cay.
b) Đem thịt cua tươi rửa sạch để ngửa bụng lên trên, đặt 

lên vỉ hấp, đun lửa đỏ, to, khi vỏ cua có màu vàng ánh là chín, 
đợi cho nguội, lấy thịt ra, bóc mai cua ra, lấy gạch cua, bẻ 
càng to ra, lấy sống dao đập vỡ lấy thịt, bỏ mang cua, xiên 
lưỡi dao mổ thân cua, lấy thịt cua ra, đem rau xanh thái nhỏ.

c) Đặt rau xanh thái nhỏ vào đĩa, rắc thịt cua, gạch cua 
lên trên, tưới nước chua cay lên là được.

Đặc điếm: Món ãn có màu trắng nhạt, tươi ngon vị 
chua cay.

27. Nước tỏi trộn với bạch tuộc.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g bạch tuộc tươi, lOOg rau 

xanh theo mùa, 20g dấm, lOg xì dầu, mì chính và dầu vừng, 
đều với số lượng vừa phải.
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Chế biến:
a) Đem nước tỏi, dấm, xì dầu, mì chính, dầu vừng, khuấy 

trộn đều thành nước chua cay.

b) Lấy túi mực ở trong bụng bạch tuộc ra, dùng bàn 
chải, chải sạch cát bùn ở đĩa hút trên tay cuộn rửa sạch, dùng 
nước lạnh, thêm ít muối đem đụn sôi, luộc chín, vớt ra để 
nguội cắt thành đoạn dài 4cm, rồi cắt miếng rộng 3cm, rau 
xanh thái nhỏ.

c) Đem rau xanh thái nhỏ đặt vào đĩa, bày thịt bạch tuộc 
lên trên, tưới lên nước chua cay là được.

Đặc điểm: Món ăn có màu hồng tươi, tươi ngon, vị chua
cay.

28. Nước tỏi trộn với sò huyết.

Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 150g sò huyết tươi, lOOg rau 
xanh theo mùa, lOg xì dầu, mì chính và dầu vừng, đều với số 
lượng vừa phải.

Chế biến:

a) Đem nước tỏi, dấm, xì dẩu, dầu vừng khuấy trộn đểu 
thành nước chua cay.

b) Đem sò huyết còn có vỏ rửa sạch, bỏ vào nồi nước 
sạch, đun sôi, luộc chín, vớt ra bóc vỏ, rồi lấy nước luộc rửa 
thịt sò huyết, lấy dao cắt thành miếng, rau xanh cắt thành đoạn 
hay sợi.

c) Đem rau xanh cắt đặt vào đĩa, bày sò huyết lên trên, 
tưới lên nước chua cay vào là thành.

Đặc diểm: Món ăn có màu vàng nhạt, tươi ngon, có vị 
chua ngọt.
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29. Nước tỏi trộn với don.
N g u y ê n  liệir. 50g nước tỏi, 150g thịt don tươi, lOOg rau 

xanh theo mùa, 20g dấm, lOg xì dầu, muối, mì chính, đều với 
số lượng vừa phải.

C h ế  hiến:

a) Đem nước tỏi, dấm, xì dẩu, muối, mì chính trộn đều 
thành nước chua cay.

b) Đem con don rửa sạch, bỏ vào nước lạnh, có thêm ít 
muối, đun sôi, luộc chín, vớt ra bóc vỏ bỏ đi, lấy nước luộc rửa 
thịt don, rau xanh cắt thành đoạn hay sợi.

c) Đem rau xanh đã cắt, đặt vào đĩa, đem thịt don bày kín 
rau, tưới lên nước chua ngọt lên là thành.

Đặc đ iể m :  Món ăn có màu trắng tro, tươi ngon, có vị 
chua cay.

30. Cọng tỏi non xào với thịt thái sợi.

N g u y ê n  liệu: 150g cọng tỏi, 150g thịt nạc béo, lóc ra, 
lOg dầu vừng, 35g xì dầu, 20g tinh bột nước, lOg rượu, mạt 
hành, tương mì ngọt, với số lượng vừa phải, một ít nước đun sôi.

C h ê  b iến :

a) Đem thịt thái thành sợi, cọng tỏi bỏ phần già và hoa, 
rửa sạch cắt đoạn.

b) Đem cọng tỏi nhúng nước sôi một chốc, đổ vào muôi 
vớt (muôi có lỗ) cho ráo nước.

c) Bỏ một lượng dầu vừa phải vào một cái chảo, đun 
nóng lên, bỏ thịt thái sợi, tương mì, bột tỏi, cọng tỏi vào xào 
qua, thêm rượu, xì dầu vào đảo mấy cái, cho nước sôi vào, tưới 
dầu vừng vào, lấy ra khỏi chảo là xong.

Đặc đ iể m :  Thơm, tươi, ngon.
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31. Lá tỏi vàng (cớm nấng) xào cải trắng.
Nguyên liệu: 50g lá tỏi vàng, rửa cây cải trắng lớn, 30g 

dầu lạc, xì dầu, muối tinh với lượng vừa phải, một ít đường 
trắng và mì chính.

Chế hiến:
a) Lấy cải trắng rửa phần dưới, bỏ rễ, thái thành sợi, lá 

tỏi vàng rửa sạch, cắt thành đoạn.
b) Dầu đun chín đến 8 phần, trước hết bỏ rau cải trắng 

vàc chảo xào, sau thêm vào một lượng vừa phải muối tinh và 
đường trắng, xào đảo đều, tưới lên một lượng vừa phải xì dầu, 
rồi bỏ lá tỏi vàng vào cùng xào đảo, sau đó thêm mì chính vào, 
và lấy ra ngay, vì lá tỏi vàng không nên xào lâu, cho nên bỏ 
vào nồi muộn hơn và lấy ra khỏi nồi sớm hơn.

Đặc điểm: Lá tỏi vàng có hương vị thơm nồng.
32. Cọng hoa tỏi non xào vói lưỡi lợn.
Nguyên liệu: lOOg cọng hoa tỏi non, 200g lưỡi lợn,7g 

muối tinh, 1 cái lòng trắng trứng gà; tinh bột, dầu thực vật, hoa 
tiêu, bột gừng, mì chính, đều với lượng vừa phải.

Chế hiến:
a) Đem lưỡi lợn rửa sạch, thái thành sợi to, bỏ vào bát, 

thêm lòng trắng triimg, tinh bột vào trộn và hồ nhuyễn. Đem 
cọng tỏi non bỏ rễ, ngọn, rửa sạch, cắt xiên từng đoạn.

b) Đổ dầu thực vật vào chảo xào, đun đến khi dầu chín 
đến 5 phần, đổ lưỡi lợn đã hồ tốt cho tan rời ra. Khi lưỡi lợn đã 
chín đủ, đem luôn cả dầu đổ vào muôi có lỗ, lắc sạch dầu, 
dùng nước ấm rửa hết dầu nhờn ở lưỡi lợn.

c) Đem cọng tỏi cắt đoạn xào mấy lượt, pha nước hoa 
tiêu vào, bỏ muối và mì chính còn lại vào, rồi bỏ trứng gà đã 
rán vào đảo đểu là được.
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Đặc điểm: Màu sắc tươi đẹp, thơm, ngon miệng.
33) Cọng tỏi non xào trứng gà.
Nguyên liệu: lOOg cọng tỏi non, 3 quả trứng gà, 50g dầu 

ãn, 10 hạt hoa tiêu, 6g muối tinh, Ig mì chính.
Chê biến:
a) Đem cọng tỏi chọn sạch sẽ, cắt thành đoạn dài 3cm, 

đập trứng gà vào bát, bỏ 2g muối tinh vào khuấy đều, bỏ hoa 
tiêu vào bát, lấy .“iOg nước trong để ngâm.

b) Cho 30g dầu vào chảo đun nóng, đem nước trứng gà 
đổ vào chảo rán cho đến khi nước trứng gà chín đông lại, như 
cánh hoa nhỏ, thì đổ ra.

c) Đổ dầu còn thừa lại vào nồi đun nóng, bỏ cọng tỏi vào 
xào đảo mấy lượt, đổ nước hoa tiêu vào, thêm muối tinh và mì 
chính còn lại vào, bỏ trứng gà rán vào, xào đảo đều là được.

Đặc điểm: Màu sắc tươi đẹp, thơm, ngon miệng

34) Cọng hoa tỏi xào với thịt thái sợi.
Nguyên liệu: 200g cọng tỏi, 200g thịt lợn lóc da, 50g dầu 

ăn, lOg dầu vừng, lOg rượu, 2g tương ngọt, 35g xì dầu, 20g 
tinh bột nước, 3g mạt hành.

Chê'biến:
a) Đem thịt thái nhỏ như sợi dài 6cm, cọng tỏi chọn bỏ 

phần già và hoa, rửa sạch, cắt thành đoạn dài 3cm, nhúng nước 
sôi, vớt ra dể ráo nước.

b) Đổ dầu vào chảo đun cho nóng bỏ thịt vào xào tái, rồi 
bỏ mạt tỏi, tương ngọt, cọng tỏi, rượu, xì dẩu, thêm một ít 
nước, cho tinh bột thu nước, tưới dầu vừng vào, rồi lấy món ãn 
ra bày vào đĩa là xong.

Đặc điểm. Món ãn thịt thơm ngọt, rau xanh dòn.
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35. Tôm nõn biên trộn với thạch (xu-xoa, aga-aga)
Nguyên liệu: 50g tỏi, 50g tôm nõn khô, 20g thạch, lOOg 

rau xanh theo mùa, 20g dấm, lOg xì dầu, muối, mì chính, dầu 
vừng với lượng vừa phải.

Chê biến:
a) Đem nước tỏi, dấm, xì dầu, muối, mì chính, dầu vừng 

trộn thành nước chua cay.
b) Đem thạch cắt thành 4 khúc, dùng nước ấm ngâm 

trong khoảng 10 phút, vớt ra cho ráo nước. Rau xanh rửa sạch, 
sát trùng, thái thành sợi dài 4cm, to 0,3cm. Tôm nõn dùng 
nước lạnh rửa sạch bụi bặm, bỏ vào nước ấm ngâm trong 
khoảng nửa giờ, vớt ra để sẵn.

c) Đem rau xanh thái sợi trộn đều với một ít thạch, đựng 
vào đĩa, đem thạch rắc vào trên rau, rồi đem tôm nõn rắc vào 
trên thạch, giống như một cái bao tháp, rồi tô điểm thêm một 
nhúm lá rau mùi. Lúc ăn, tưới nước chua cay lên, trộn đều là 
được.

Đặc điểm: Tươi, ngon, chua cay.
36. Nước tỏi trộn với dua chuột, vỏ tôm.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 250g dưa chuột, 25g vỏ tôm, 

20g dấm, lOg xì dầu, muối, mì chính, dầu vừng, đểu với lượng 
vừa phải.

Chế biến :
a) Đem nước tỏi, dấm, xì dầu, muối, mì chính, dầu vừng 

trộn đều thành nước chua cay.
b) Đem dưa chuột rửa sạch, thái thành sợi dài, đem vỏ 

tôm vò rửa sạch sẽ.
c) Đem dưa chuột thái đặc vào trong đĩa rồi rải vỏ tôm 

lên, tưới nước chua cay lên là thành.
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Đặc điểm: Màu cánh chả, tươi ngon, chua cay.
37. Nước tỏi trộn với rong dải.
Nguyên liệu: 50g nước tỏi, 200g rong dải chín, 50g rau 

xanh theo mùa, 20g dấm, lOg xì dầu, muối, mì chính, dầu 
vừng đều với lượng vừa phải.

Chế biến:
a) Đun nước tỏi, dấm, xì dầu, muối, mì chính, dầu vừng 

hòa trộn đều thành nước chua cay.
b) Đem rong dải khô đặt lên vỉ hấp, hấp độ nửa giờ, lấy 

ra rửa sạch, rồi ngâm vào nước (thời gian không nên dài quá), 
sau lấy ra xếp lại cho bằng nhau, lấy mũi dao thái thành sợi 
nhỏ dài 8cm, rau xanh thái thành sợi nhỏ dài 8cm.

c) Đem rau xanh và rong dải đựng vào bát, đổ nước chua 
cay vào trộn đều, rồi bày ra đĩa là được.

Đặc điểm: Màu đỏ nâu, chua, cay, tươi, thanh.
38. Tỏi giã trộn với thịt chó.
Nguyên liệu: 250g tỏi, 2500g thịt chó, 4000g củ cải 

trắng, lOg hoa tiêu, lOg vỏ quế, 50g dầu vừng, 50g xì dầu, 5g 
dấm thơm, 15g rượu gạo, 25g hành cắt đoạn, 25g gừng lát, 25g 
trẩn bì, lOOg muối nhỏ, lOg mì chính, lOOOg nước sôi mới.

Chế biến:
a) Lấy nước sạch rửa thịt chó, rồi bỏ thịt vào nồi, đổ 

nước lạnh vào, đun sôi sùng sục, sau đó vớt ra, bỏ thịt luộc vào 
nước lạnh ngâm trong khoảng 1 giờ (để khử mùi hôi), lấy ra bỏ 
vào chậu sành, đổ nước sôi mới vào. Rồi lấy vỏ quế, trần bì, 
hoa tiêu, hành, gừng, muối, mì chính, rượu gạo, củ cải đặt lên 
trên thịt chó, sau đó bỏ vào lồng hấp chín nhừ, lấy ra để nguội.

b) Tỏi dùng dao đập nát, đựng vào bát, thêm muối, mì 
chính, xì dầu, dầu vừng, chê' thành nước tỏi giã. Lúc ăn, đem
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thịt chó đã nguột cắt thành miếng mỏng, đặt vào đĩa, tưới nước 
tỏi giã lên là được.

Đặc điểm-. Thịt chó thơm ngon.
39. Tương tỏi trộn với mực.
N g u y ê n  liệu: 50g lỏi, 250g mực khô, Ig muối, Ig mì 

chính, lOg rượu, 40g kiềm ãn, 25g xì dầu, 5g đường trắng, 20g 
dầu vừng, Ig bột hồ tiêu.

C h ế  b iến :

a) Đem mực khô ngâm cho mềm, bỏ vào trong chậu, 
thêm vào 500g nước và kiềm ăn để nguội (miùa hè khoảng 4 
giờ, mùa đông khoảng 8 giờ). Sau đó vớt ra, bỏ đầu, cổ, và 
mai, rồi lấy nước trong giũ sạch mùi kiềm.

b) Đem tỏi bóc vỏ ngoài, dùng dao thái nhỏ, đập cho nát, 
để vào trong bát, thêm xì dầu, đường trắng, muối, mì chính, 
rượu, dầu vừng, bột hồ tiêu vào, trộn đều thành nước tỏi.

c) Đem mực ngâm nước nở ra cắt theo chiều dài thành 2 
miếng lớn, trên mỗi miếng lớn lại cắt thành các khối hình 
vuông lệch, thả vào nồi nước sôi nhúng cho đến khi cong lên 
thành hình ống, dùng muôi có lỗ vớt lên, để ráo nước đặt vào 
đĩa tưới nước tương tỏi lên là được.

Đặc đ iể m :  Tươi, thơm, mềm.

40) Tỏi trộn với cà nướng.

N g u y ê n  liệu: 20g tỏi giã, 500g cà, lOg xì dầu, lOg hành 
thái sợi, lOg gừng thái sợi, 5g dầu vừng, 3g muối tinh, 3g dấm, 
5g mạt mùi (ngò), 2g mì chính.

C h ế  b iến :

a) Đem cà đặt lên lò nướng cho đến khi vỏ vàng cháy, 
bóc đi rửa sạch, bỏ vào trong chậu nhỏ cho nguội.
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b) Đem thịt cà giã nhừ, thêm muối, mì chính, mạt gừng, 
hành sợi, tỏi giã vào trộn đều, xong thêm vào xì dầu, dấm, dầu 
vừng, mùi là thành.

Đặc điểm: Tỏi thơm nồng.
41) Tỏi giã trộn với đậu đũa (đậu dủi).
Nguyên liệu: lOg tỏi, 250g đậu đũa, 40g dầu ãn, 4g muối 

tinh, 2g tinh bột nước, Ig mì chính.
Chế hiến:
a) Đậu đũa rừa sạch, cắt thành đoạn dài 3cm, tỏi bóc vỏ 

rửa sạch, giã nát.
b) ĐỔ dầu vào xào chảo, đun nóng chín đến 8 phần, bỏ 

tỏi giã vào, xào bay mùi thơm, rồi bỏ đậu đũa vào xào, thêm 
muối, mì chính, sau khi đậu chín 9 phần thì tưới nước tinh bột 
vào là được.

Đặc điểm: Tỏi thơm, đậu đũa mềm.
42) Tỏi giã trộn với đậu ván.
Nguyên liệu: 40g tỏi giã, 250g đậu ván non, lOg dầu 

vừng, 5g muối tinh, 5g xì dầu, Ig mì chính.
Chế biến :
a) Chọn đậu ván rửa sạch, thái thành sợi nhỏ dài khoảng 

4cm, luộc chín trong nước sôi, vớt ra đặt vào đĩa.
b) Tỏi giã cùng muối tinh, xì dầu, mì chính trộn đều tưới 

lên đậu ván là được.
Đặc điểm: Đậu ván thơm mềm.
43) Tỏi xào với nấm đầu khỉ (Hêricium (Hydnum) 

erinaceus).
Nguyên liệu: 50g tỏi, 500g nấm dầu khỉ tươi, 50g dầu ăn, 

lOg muối tinh, 50g xì dầu, Ig mì chính, lOg tinh bột nước.
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C h ê  biếir .

a) Nấm đầu khỉ bỏ tạp chất, rửa sạch cắt thành miếng, 
dày vừa phải, nhúng nước sôi, một lúc vớt ra để cho ráo. Tỏi 
bóc vỏ thái miếng, để sẵn.

b) Đun nóng chảo đổ dầu vào, bò tỏi vào xào qua, pha xì 
dầu vào rồi đổ thêm ít nước, tiếp theo bỏ nấm, muối tinh, mì 
chính vào trong nồi đun sôi, bỏ tinh bột nước vào là được.

Đặc đ iể m :  Tỏi mùi thctm nồng.

44) Tỏi xào với ruột già lợn.

N g u y ê n  liệu: 150g tỏi, 500g ruột già lợn chín, 30g đường 
trắng, 3g muối tinh, 3g mì chính, 3g rượu, 5g hành, 5g tỏi.

Chê biến:

a) Đem ruột già cắt khúc dài 4cm, rộng 2cm, bỏ vào nồi 
nước đun sôi luộc chín, để cho ráo nước.

b) Đặt chảo rán lên bếp đổ dầu ãn vào đun nóng, bỏ 
đường và một ít nước vào, xào cho đến khi có màu vàng nhạt, 
bỏ ruột già vào trong nước đường, xào đến khi có màu là thêm 
muối, mì chính, rượu, hành, gừng, hoa tiêu vào, sau khi đun 
sôi rồi chuyển sang đun lửa nhỏ cho đến khi chín đến 7 phần, 
thêm tỏi vào, đun đến khi tỏi chín, chuyển sang lửa to để rút 
nước, lại dùng tinh bột nước để rút nước, lấy ra khỏi nồi, sắp 
vào đĩa là xong.

Đặc đ iể m :  Màu hồng sáng, có mùi thơm nồng, béo mà 
không ngậy.

45) Tỏi giã trộn vối thịt lợn luộc.

N g u y ê n  liệu: 50g tỏi giã, 750g thịt mông lợn, xì dầu, 
đường, dấm, muối, mì chính, ớt cay, đều với lưcmg vừa phải.
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a) Đem thịt mông bỏ vào nổi nước sôi luộc chín đến 7 
phần, bớt ra đựng vào chậu, sau khi nguội, lọc bỏ ra, thái thành 
miếng mỏng dài 8cm, rộng 4cm, để sẩn.

b) Đem tỏi giã xì dầu, đường, muối, mì chính, dấm, dầu 
ớt trộn đểu, bỏ vào trong bát. Lúc ăn, đem những miếng thịt 
nhúng vào nồi nước sôi một lúc, vớt ra để ráo nước đặt vào đĩa, 
tưới nước tỏi giã trộn ở trên là thành.

Đặc điểm: Màu vàng ánh tươi, mềm.

46) Tỏi xào với thịt gà.

Nguyên liệu: 200g tỏi, 400g thịt gà, lOOg mỡ lợn, 25g 
muối tinh, 15g xì dầu, Ig mì chính, l,5g hồ tiêu, lOg mỡ gà, 
ÍOg tinh bột ướt.

Chế hiến:

a) Đem thịt gà lóc bỏ xương, đập cho tơi ra, chặt thành 
những miếng vuông vức 2cm. Tỏi cắt bỏ hai đầu, trước hết bỏ 
vào chảo dầu đảo qua, rồi cho lên vỉ hấp trong 10 phút, để sẵn.

b) Bỏ mỡ lợn vào chảo, đun cho chín 6 phần, bỏ thịt gà 
vào chảo, xào cho rời ra, thêm mì chính, xì dầu vào, xào cho 
nối mùi, rồi đổ thêm nước sôi vào đun chín, sau đó bỏ tỏi vào 
trộn đều, rồi bỏ tinh bột ướt, mỡ gà rút nước, nhấc chảo ra, lấy 
đặt vào đĩa là xong.

Đặc điểm: Tươi, thơm, hơi cay, vị rất ngon.
47) Lá tỏi xanh, hồng tiêu, chiên với thịt gà.

Nguyên liệu: 20g lá tỏi, 400g thịt sống gà tơ, lOg hồng 
tiêu (hoa tiêu), một lượng vừa phải các vị rượu, xì dầu, muối 
tinh, đường trắng, dấm, mì chính, tinh bột ướt, dầu vừng, 
mỡ lợn.

C h ế  hiếir.
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a) Lấy sống dao dần tơi thịt gà, cắt thành miếng vuông 
vức 0,6cm, bỏ vào đĩa, bỏ thêm rượu, muối tinh, tinh bột ướt 
vào để hổ, tỏi, hồng tiêu thái miếng vuông.

b) Đặt chảo xào lên lửa đỏ, bỏ vào 50g mỡ lợn, đun đến 
khi chín đến khoảng 6 phần, đem thịt gà bỏ vào chảo, dùng 
đũa đảo cho rời ra dề chín, để cho rỏ giọt ra hết mỡ. Để mỡ lại 
trong chảo, bỏ lá tỏi, hồng tiêu vào xào, rồi bỏ thịt gà, rượu, xì 
dầu, đường trắng, mì chính, dấm vào, xào qua mấy lượt, dùng 
tinh bột ẩm rút nước, tưới dầu vừng lên là nhấc chảo ra.

Đặc điểm: Mềm, thơm, cay.

48) Tỏi trộn với hoa tiêu, hải sám.

Nguyên liệu: 20g tỏi giã, 200g hải sâm ngâm nước, lOOg 
măng mùa đông, một lượng vừa phải các vị đường trắng, muối 
tinh, rượu, bột hoa tiêu, hành thái đoạn, gừng thái lát, dầu vừng.

Chế biến :

a) Cạo, rửa sạch triệt để hải sâm cả trong lẫn ngoài, lấy 
dao cắt thành miếng mỏng. Măng thái miếng, nhúng vào nước 
sôi cùng hải sâm, vớt ra để cho ráo nước, đặt vào đĩa, thêm 
gừng, hành, rượu và một ít muối tinh vào, rồi thêm vào một ít 
nước trong bỏ vào lồng hấp hấp khoảng 20 phút, lấy ra cho ráo 
hết nước, đặt vào đĩa để sẵn.

b) Đem tỏi giã và bột hoa tiêu bỏ tập trung lên hải sâm 
và măng. Dầu vừng đun chín cho đến 7 phần, tưới nhanh lên 
tỏi giã, bột hoa tiêu, rồi đem mì chính, đường trắng, muối tinh 
bỏ vào, trộn đều rồi đem ăn.

Đặc điểm: Dẻo, dòn kết hợp, thơm hơi cay, không tanh 
không ngậy.

C h ế  biên:
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49) ớ t cay, tỏi trộn với khoai lang thái sợi.
Nguyên liệu: lOg tỏi, 500g khoai lang non, 6 quá ớt cay 

khô, 5g muối tinh, 5g dấm, dầu vừng và mì chính với lượng 
vừa phải.

Chế hiến:
a) Chọn khoai lang non, tươi mới, gọt vỏ cắt bò hai đầu 

thái thành sợi to 3mm, bỏ vào nước trong giũ rửa, vớt ra rồi bỏ 
vào nước sôi, khi chín rồi vớt ra, rắc lẻn một ít muối tinh, trộn 
đều, đặt vào chậu cho nguội.

b) Rửa sạch ớt cay khô, thái thành sợi nhỏ, tỏi cũng cắt 
thành sợi nhỏ cùng rải lên sợi khoai lang. Khi dầu vừng trong 
chảo chín đến 7 phần lập tức tưới lên sợi ớt cay và sợi tỏi, đậy 
ngay vung chảo lại, om trong mấy phút. Lúc ăn lại bỏ thêm 
vào dấm, muôi tinh, mì chính trộn đều rồi lấy ra đĩa đế ăn.

Đặc điểm: Mặn, tươi, dòn, hơi cay và có mùi thơm tỏi.
50) Tỏi hầm với thịt dé.
Nguyên liệu: 75g tỏi, Ikg thịt sườn dê, 5 quả ớt nhỏ đỏ, 

khô, lOg vỏ quế, lOOg mỡ lợn, 25g rượu, 15g xì dầu, 5g muối, 
Ig mì chính, Ig bột hồ tiêu, lOg dầu vừng, lOg hành, lOg gừng.

Chế hiển:

a) Tỏi bóc vỏ, hành, gừng rửa sạch, đập cho vỏ nát ra.

b) Đem thịt dê lóc hết xương, dùng nước ấm ngâm và cạo 
rửa sạch sẽ, bỏ vào nồi nước lạnh đun sôi luộc qua, vớt ra, 
dùng nước trong rửa sạch bọt máu, cắt thành thỏi dài 4-5cm 
và rộng Icm, bỏ vào chảo mỡ rán tỏa mùi thơm, thêm rượu 
vào, thêm xì dầu, muối và một ít nước sôi vào, sau khi nấu lại 
thêm ớt khô, vỏ quế, tỏi, hành, vừng, đổ vào trong bát lớn, 
dùng nổi cao áp hấp 1 giờ rồi lấy ra.

Đặc cliểni: Mềm, nhừ, thơm ngon, vị tươi ngon miệng.
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51) Tỏi hấp với sò khô.
Nguyên liệu: 150g tỏi, lOOg sò khô, 250g dầu thực vật, 

5g dầu vừng, Ig muối nhỏ, 0,5g bột hồ tiêu, lOg bột tinh ướt, 
15g hành cắt đoạn, lOg rượu.

Chê biếu:
a) Đem sò khô rửa sạch, bóc gân cứng bỏ đi, đặt từng 

con một thẳng đứng vào trong chậu, đố rượu, nước trong vào, 
lấy mức nước ngập sò khô là vừa, dùng nồi áp suất hấp 1 giờ, 
làm cho sò khô nở trương lên, lấy ra đế sẵn.

b) Chảo rán đặt lên bếp lửa đổ dầu thực vật vào đun chín 
đến 5 phần, bỏ tỏi vào rán đến lúc vỏ ngoài có màu vàng ánh 
thì vớt ra. Ngoài ra, vắt hết nước gốc của sò khô đã ngâm 
trương nước (để dùng vào việc khác), đem sò khô và tỏi theo 
thứ tự từng lớp đặt vào trong đĩa rồi dùng nồi cao áp hấp 30 
phút thì lấy ra.

c) Chảo rán đặt lên trên bếp lửa đỏ, bỏ dầu vào cho hành, 
rồi bỏ sò đã hấp vào, lấy muối và bột hồ tiêu để làm gia vị, đợi 
nước gần sôi đùng tinh bột ướt rút nước, tưới lên trên sò khô, 
cuối cùng tưới dầu vừng lên là được.

Đặc điểm: Màu vàng nhạt, nước gốc vị cực tươi, có 
phong vị hải sản nồng đậm.

52) Tỏi xáo với nấm.
Nguyên liệu: 30g tỏi, 5()0g nấm tươi, 50g mỡ lợn, 20g xì 

dầu, 15g rượu, Ig bột hồ tiêu, Ig mì chính, 2g muối tinh, 25g 
tinh bột nước.

Chế biến:
a) Đem nấm bỏ gốc già, rửa sạch, cắt miếng, dùng nước 

sôi luộc qua, vớt ra để ráo nước, tỏi bóc vò rửa sạch, cắt miếng 
để sẵn.
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b) Bó mỡ lợn vào chảo rán, đun nóng vừa, bỏ tỏi, rượu, xì 
dầu vào, thêm vào một lượng nước vừa phải, bỏ ngay nấm, 
muối, mì chính vào nồi, đun sôi, đổi sang lửa nhỏ, khi nấm 
chín nhừ cho tinh bột nước vào là được.

Đặc điểnr. Mùi tỏi sực nức.
53) Cọng tỏi non và đậu phụ.
Nguyên liệu: Một lưọmg vừa phải cọng tỏi non, 4 bìa đậu 

phụ, một lượng vừa phải các vị: mạt hành, mạt gừng, mì chính, 
muối, rượu, xì dầu, tinh bột nước, dầu hoa tiêu (hạt sẻn), dầu 
đậu.

Chếbiển:
a) Mỗi bìa đậu phụ ngang dọc đều cắt hai nhát, thành 9 

miếng, cọng tỏi non cắt thành đoạn.
b) Đun nóng chảo rán, đổ vào nửa muôi dầu đậu, đun 

dầu nóng đến 7 phần, bỏ đậu phụ vào, rán chín màu vàng 
ánh, vớt ra.

c) Trong chảo để lại dầu ở đáy, bỏ mạt gừng, mạt hành 
vào xào tái, pha xì dầu, rượu, thêm nước sôi bỏ mì chính, muối 
vào thả đậu phụ vào, dùng lửa nhỏ ninh chín nhừ, rắc cọng tỏi 
lên, dùng tinh bột nước rút nước, đảo xào mấy lần, tưới dầu 
hoa tiêu lên lấy ra đặt vào đĩa.

Đặc điểm: Cọng tỏi có mùi thơm sực nức.

IV. CÁC HUYỆT VỊ (vị trí huyệt) TRONG cơ THỂ 
NGƯỜI

l) Túc tam lí: ở chỗ 3 tấc (tức Icm) dưới huyệt ngoại tất nhãn 
(huyệt độc tị) ở phía ngoài trước cẳng chân, hoặc ngồi 
xuống, khớp đầu gối cong một nửa, dùng bàn tay của 
mình đặt lên đầu gối ở chỗ hết ngón giữa là huyệt. Hoặc 
lấy chỗ 4 đốt tay ngang dưới đầu gôi.
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2 )  H ợ p  c ấ c :  ở  giữa xương bàn tay sô' 1 và sổ' 2 cùa mu bàn tay,
gần chỗ bên cổ tay xương bàn tay thứ hai. Khi ngón tay 
cái, ngón tay trỏ khép lại với nhau, chỗ cơ bắp nổi lên cao 
nhất là huyệt.

3 )  Â n  đư ờn g: Điểm giữa đường nối liền hai lông mày.
4 )  T h á i  dư ơn g:  Chỗ khoảng 1 tấc (0,33cm) ngoài điếm giữa

đường nối liền khóe mắt ngoài với đuôi lông mày.
D ũ n g  lu vén : chỗ lõm của 1/3 trước đáy chân, lòng chân (gan 

bàn chân). Chỏ lõm của lòng bàn chân khi co chân lại, chỗ 
giao điểm cùa 1/3 trước bàn chân với 2/3 giữa bàn chân.

6 )  B á c h  hội: Đường chính giữa đầu, chỗ cách phần trong tóc
sau 7 tấc (2,3cm), khoảng điểm giữa đường nối liền hai 
đinh tai.

7) T r u n g  cực: Chỗ 4 tấc dưới rốn, trên đường chính giữa bụng.
8 )  Q u a n  n g u yên :  Nằm ngửa, chỗ 3 tấc dưới rốn trên đường

chính giữa bụng.
9 )  T h ầ n  k h u y ế t :  Chính giữa hốc rốn.
1 0 )  Đ ạ i  c h ù y :  Đường giữa lưng, khoảng giữa mấu gai đốt sống 

cổ thứ 7 với mấu gai đốt sống ngực thứ nhất. Lúc cúi đầu 
xuống, lấy huyệt ở chỗ lõm mép dưới của chỗ lồi lên cao 
nhất sau cổ.

1 1 )  D ư ơ n g  khê: Phía xương quay của lưng cổ tay. Lúc ngón 
tay cái vểnh lên, giữa chỗ lõm ở giữa gân duỗi dài ngắn 
của ngón tay cái. Khi eo hai bàn tay (ở giữa ngón tay cái 
và ngón tay trỏ) đan chéo nhau, chỗ hết của ngón tay cái 
là huyệt.

1 2 )  K h ú c  tCr. Chỗ lõm phía bên xương quay của vân ngang 
khoeo tay, cong khuỷu tay lại đế lấy huyệt.

1 3 )  K in h  cìr. Giữa chỗ lõm của động mạch thốn khẩu (tên chi 
nơi bắt mạch cùa đông y, còn gọi là mạch khẩu (miệng
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mạch) nơi các mạch tim, gan, lá lách, phổi, thận đều tập 
trung ở đây) ngửa bàn tay ra, chỗ 1 tấc (0,33cm) trên vân 
ngang từ xương cổ tay.

1 4 )  N h â n  nghâiilv. ở  1,5 tấc bên cạnh trái cổ, mép trước động 
mạch tống của cổ.

1 5 )  T h iể u  thương: ở  phía trong ngón tay cái, chỗ cách góc 
móng tay khoảng 0,1 tấc.

1 6 )  N ộ i  qu an:  ở  chỗ 2 tấc sau vân ngang cổ tay bên cong của 
cánh tay trước, khoảng giữa gân cong của cổ tay bên 
xương quay và gân dài của bàn tay.

1 7 )  T h á i  uyên: ở  chỗ lõm bên xương quay động mạch quay 
trên vân ngang cổ tay.

! 8 )  T h ầ n  m ôn: ở  trên vân ngang cổ tay, mép quay của cơ cong 
cổ tay bên xương trụ.

1 9 )  B ích  n ạ o :  ở  đầu dưới cơ denta (cơ tam giác), 7 tấc trên 
huyệt khúc trì, trên đường nối liền huyệt khúc trì với huyệt 
kiên ngung.

2 0 )  C a n  d u :  ở  chỗ dưới mấu gai đốt sống ngực thứ 9, 1,5 tấc 
bên huyệt cân súc.

2 1 )  T ì  dụ: ở  chỗ 1,5 tấc cạnh dưới mấu gai đốt sống ngực 
thứ 11.

2 2 )  T h iên  xu: ở  chỗ 2 tấc cạnh huyệt thần khuyết giữa rốn.

2 3 )  K h í  hải: ở  trên đường chính giữa bụng, chỗ 1,5 tấc dưới 
rốn.

2 4 )  T r u n g  q u ả n :  ở  trên đường chính giữa bụng, chỗ 4 tấc 
trên rốn.

2 5 )  H ạ  quản: ở  trên đường chính giữa bụng, chỗ 2 tấc trên rốn.
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26) Dụi iràiii> dir. () dưới màu gai dốt sống ngang lưng Ihứ 4, 
chỗ 1.5 tấc bên cạnh hưyệt yéu dương qưan.

2 7 )  T iể u  trà i i í ị  dir. ở  chỗ lõm khoáng giữa xương cùng và mép 
trong gai trên sau xương chậu, 1,5 tấc cạnh mạch dóc sau 
lỗ xương cùng thứ nhất.

2(S’) Kiê/I lìỊỉuiig: ớ  phần trên cơ denta (cơ tam giác), ở khoảng 
giữa dầu đinh vai với gò lớn xương cánh tay.

29) T l d c i i  I Ó I I Í > :  ỏ  chỗ lồm giCra hốc dưới gò bá vai.

3 0 )  K iê n  íỉnli: ở  chỗ diểm giữa đường nối liền giữa huyệt đại 
chùy và đình vai phía trên vai.

3 1 )  C ự  cấ t:  ở  chỗ lõm khoáng giữa dẩu dinh vai xương quai 
xanh và gò bả vai thuộc phần vai.

3 2 )  K i ê n  tr inh: ở  phía dưới sau khớp vai, lúc thu vào trong 
cánh tay trên thì ở chỗ 1 tấc trên đầu vân ,sau nách.

3 3 )  T r u n g  p h ủ :  Cách bên mạch nhiệm 6 tấc, chỗ bằng của kẽ 
hở sườn số 1.

3 4 )  Đ i ề u  k h ẩ u : ở  đậu tị (huyệt ngoại tất nhãn) tháng xuống 8 
tấc, phía ngoài dây chằng xương bánh chè, khoảng chỗ 
chính giữa phía ngoài trước cẳng chân, hoặc ở chỗ huyệt 
cự hư trên thẳng xuống 2 tấc.

3 5 )  G i á p  xa:  Trong chỗ lõm bằng một đốt ngón tay phía trên 
trước góc hàm dưới, lúc dìing sức nghiến răng, huyệt ở 
chỗ nổi lên của cơ nghiến.

3 6 )  T h ư ợ n g  d ư ơ n g : ớ  chỗ khoảng 0,1 tấc bên cạnh móng tay 
phía quay cùa ngón tay trỏ.

3 7 )  N g í f  tế : Điểm giữa xương bàn tay thứ nhất, chỗ thịt dó 
trắng.
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J S )  L iệ t  kh iiyé ì: () phía irèn mấu thân xương C|uay. 1.-5 tấc trên 
vân ngang cổ tay bên ngón tay cái, khi eo hai bàn tay đan 
chéo nhau, ngón lay trỏ một bàn tay áp lên trên mâu thân 
xương quay sau cố tay cúa bàn tay kia, chồ lõm mà dầu 
ngón tay trỏ chi là huyệt.

3 9 )  \ ' ị  thượiiíỊ: Chồ 3 lấc cạnh mạch dốc, dưới mấu gai dốt 
sống ngực thứ 12.

4 0 )  Lươttí^ mỏir. chỗ 2 lấc cạnh huyệt trung quán, 4 tấc trẽn rốn.

4 1 ) G ia n  sỉr. ớ  khoáng giữa gân dài cua bàn tay và gân cong 
của cổ tay bên xương quay, 3 tấc trên vân ngang của cổ tay.

4 3 )  T h ừ a  tương: ở  chỗ lõm chính giữa dưới môi dưới.
44) D ư ơ n g  khê: Tức là nghiêng bàn tay, ngón tay cái vểnh lên 

ở chỗ lõm giữa 2 gân của vân ngang cổ tay của mu (lưng) 
cổ tay.

4 5 )  T h iê n  đ ộ t:  Chính giữa hốc trên xương ngực.
4 ố )  Đ in h  su yễ n :  Chỗ l„5cm cạnh huyệt đại chùy.
4 7 )  A thị: tức chỗ đau, còn gọi là huyệt bất định, huyệt thiên 

ứng. Không có vị trí cô' định, tùy theo vị trí của bệnh biến, 
hoặc ép thấy chỗ nào đau thì điểm huyệt.

4H) L a n  vĩ: Huyệt lạ ở ngoài mạch kinh, ở dưới xương bánh 
chè đầu gối khoáng 5 tấc, chỗ 1 đốt ngón tay phía ngoài 
chỏm trước xương ống chân.

4 9 )  T h ậ p  tu yên :  Huyệt lạ ngoài mạch kinh, ở đầu cuối 10 ngón 
tay ở chỗ cách móng tay 1 phân (0,33cm)

5 0 )  T h ủ y  cán : tức huyệt nhân trung.

5 1 /  C h iê n  tra n g :  ớ  chính giữa ngực trước, ở chỗ lõm giữa 
ngực hai nuốm VIÌ.
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/)S  1, Phong tri
2. Tán thiết 
3 Đai chuy
4. Đai trữ
5. Phong mòn
6. Than tru
7 Phé  du
8 Cao hoang
9. Tân du
10. Chi dưong
11. Di du
12. Can du 
13 Đàm du
14, Ti du
15. Vi du 
16 Thân du 
17, Mênh mòn 
18 Đai tràng du 
19. Yêu duơng quan 
20 Tiểu tràng du
21. Báng quang du
22. Trật bién
23. Bach hoan du
24. Phong thị
25. Án môn
26. uỷ trung
27 Dương lâng tuyền
28 Thừa sơn
29 Túc quang minh 
30. Côn luân 
31 Thừa phú
32. Hoàn khiéu
33. Thứ liêu 
34 Hơp cốc
35. Dương tri
36. Ngoại quan
37. Kinh món 
38 Thú tam li
39. Khúc tri
40. 1 i náo
41. Kien trinh
42. Kiẽn ngung
43 Kiên liéu
44 Cự cốt
45 Thlén liéu
46, Kiên tinh
47. Kiên trung du 
48 Bach hói

CAC HUYỆT VỊ CHỦ YẾU TR O N G  c ơ  THE NGƯỜI
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CÁC HUYỆT VỊ CHỦ YÊU 
TRONG Cơ THỂ NGƯỜI

(Tiếp theo)

49, Thừa tương
50. Nhãn trung 
51 Ti thông
52, Ãn đương
53. Toán trúc

- 54 Thượng tinh
55. Dương bach
56. Tứ bạch
57. Ngénli truơnq
58. Nhân nghênh
59. Liêm tuyền
60. Thiên đõt
61. Trung phu 
61. Chlén trung
63. Trung quán
64, Lương món 
65 Thán khuyẽt
66. Thiên xu
67. Đại hoanh
68. Khi hải
69. Đại cư
70. Quan nguyên ■
71 Trung cực
72. Huyêt hài
73. Hạc đinh
74. Nội ngoai lãt nhãn
75. Túc tam li
76. Phong lang
77. Tam ảm giao
78. Giải khé
79. Thái xung
80. Nội đinh 
81 Thần môn
82. Thái uyên
83. Nội quan
84. Khích mòn
85. Khổng tối
86. Xích Irach
87. Khúc Irach
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CÁC HUYỆT VỊ 
CHỦ YẾU TRONG  

Cơ THỂ NGƯỜI
(Tiếp theo)

'  > •

88. Giáp xa 
89 Quyển liéu
90. Thài dương
91. Đấu duy
92. Nhĩ món
93 Thinh cung
94 Hạ quan
95. Ề minh
96. É phong
97. Kỳ món
98 Nhặt nguyêt 
99. Đới mạch 1
100 Àm lâng tuyến
101 Thái khẽ 
102. Thúy tuyến
103 Dũng luyến
104 Thất miên
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MỤC LỤC

CHƯƠNG MỘT : TổNG LUẬN
1) Liệu pháp tỏi ’

1. Liệu pháp tỏi là gì?
2. Tại sao liệu pháp tỏi được mội người yêu thích?
3. Tỏi chia ra làm mấy loại? Có những giống nào tốt?
4. Tỏi có những thành phần dinh dưỡng nào? Giá trị 
cùa chúng ra sao?
5. Các nghiên cứu dược lý hiện đại chứng thực tỏi có 
những tác dụng gì?

2) Thường thức vé liệu pháp tỏi.
1. Tỏi có tác dụng gì trong việc phòng trị ung thư?
2. Tại sao tỏi chữa được bệnh lị?
3. Tại sao tỏi có tác dụng làm đẹp?
4. Tỏi ăn sống tốt hay ăn chín tốt?
5. Để dẽ ãn tỏi.
6. Hàng ngày ăn bao nhiêu tỏi là tốt nhất?
7. Khi dùng tỏi. cần chú ý đến những vấn đề gì?
8. Có những cách gì dề làm đế khử mùi hôi của tỏi?
9. Chọn mua tỏi như thế nào?
10. Gia đình cất giữ tỏi như thế nào?

CHƯƠNG HAI : THƯ GOM CÁC BÀI THUỐC DÙNG 
TỎI TRONG DÂN GIAN 
L Khoa nội

1. Cám mạo
2. Bệnh ho
3. Chứng viêm cuống phổi
4. Bệnh suyễn
5. Ung nhọt phổi
6. Áp xe phổi

3
3
3
4 
.5

7
8 
8
10

10
11
12
12
12
13
14
15

16 
16 
16 
20 
22
24
25
26
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7 . Bệnh lao phổi 27
8. Bệnh lao ruột 31
9. c.’hứng viêm màng não lính dịch 32
10. Bệnh sới 33
11. Chứng nấc 33
12. Cliứng nôn mửa 34
13. Chứng ăn tích trướng bụng " ■ 36
14. Chứng dạ dày có nhiều nước chua ! 37
13. Bệnh thố tả 38
16. Bệnh đau dạ dày 38
17. Chứng viêm ruột 40
18. Chứng nôn ra máu 42
19. Bệnh sốt rét 43
20. Bệnh đau bụng 47
21. Chứng say náng ' 49
22. Bệnh lị " 51
23. Bệnh viêm não B tính dịch ' 57
24. Bệnh thương hàn. phó thương hàn 57
25. Chứng đi ỉa chảy (tháo dạ) 58
26. ơiứng táo bón 63
27. Bệnh vàng da, vàng mắt do viêm gan thấp nhiệt 64
28. Chứng viêm gan 64
29. Bệnh giun đũa  ̂ 65
30. Bệnh giun móc 66
31. Bệnh giun kim 67
32. Bệnh sán lá gan 67
33. Bệnh phù (thủy thũng) 68
34. Bệnh huyết áp cao 77
35. Chứng đau ngực 79
36. Chứng ngực đau cứng ’ '■ 80
37. Chứng viêm màng ngực tính chất lao
38. Chứng mỡ trong máu cao 80
39. Chứng tắc động mạch vành tiín 81
40. Chứng viêm thận 82
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41. Chứng chức năng thân không đáy đủ
42. Chứng bí đái
43. Bệnh cổ trướng
44. Chứng gan lá lách phù to
45. Chứng tê
46. Chứng viêm phổi
47. Bệnh liệt dương
48. Chứng phong méo miệng hay liệt thần kinh mặt
49. Chứng viêm khớp
50. Bệnh hủi. bệnh phong
51. Chứng ra mồ hôi trộm do âm hư
52. Chứng đau đầu
53. Chứng mất ngủ
54. Chứng thần kinh suy nhược
55. Bệnh đái đường
56. Chứng trúng phong (trúng gió)
57. Bệnh cước khí (bệnh tê phù chân, còn gọi là bệnh 
bêri - béri)
58. Trúng độc
59. Bênh thiếu máu
60. Chứng đái dầm
61. Chứng đái đêm
62. Chứng viêm tiền liệt tuyến mạn tính
63. Chứng nước đái đục
64. Bệnh truyền nhiêm đường ruột
65. Chứng đái khó
66. Chứng nhiẻm trùng máu
67. Bệnh thương phong hay bệnh gút
68. Chứng liệt thán kinh mặt
69. Chứng ban xuất huyết tính tiểu cáu gian thiéu và 
ban xuất huyết trích quá nhạy
70. Chứng nhiệt ra máu tính dịch. ít đi đái
71. Bệnh tinh hồng nhiệt hay còn gọi là bộnh 
Xcáctalin hoặc bệnh sốt phát ban màu đỏ tươi
72. Bệnh dịch

84
85 
87
93
94
96
97
98
98
99 
99 
99 
101 
101 
102 
102

103
104 
106 
106 
107 
107 
107
107
108
109
110 
110

110
111

111
111
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73. Chứng đi ia. đái không thông 112
74. Chứng thè chát hư nhược 113

II. Khoa ngoại 114
1. Côn trùng độc cán bị thương 114
2. Rắn độc cán bị thương 116
3. Rắn cắn bị thương 117
4. Chó cắn bị thương 117
5. Đinh nhọt 118
6. Ung nhọt 119
7. Chứng lén ban nổi đơn 122
8. Những mụn nhọt không có tên gọi 123
9. Chứng toàn thân sưng tấy đỏ 123
10. Chứng chốc lò toàn thân 124
11. Bệnh uốn ván 124
12. Mụn nhọt chưa có mủ 125
13. Bị bòng . 125
14. Bị thương do dao, súng hoãc ngã hoậc tất cả các
vết thương làm rách da 126
15. Sưng cục có tính chất viêm 126
16. Viêm ruột thừa ' i' 126
17. Chứng thoát vị 128
18. Chứng đau sườn ngực 129
19. Chứng sưng tinh hoàn (hòn dái) cấp tính I 129
20. Chứng sưng âm nang (bìu dái) 130
21. Chứng sa dạ con ': 130
22. Chứng đi đái khó sau khi mổ 130
23. Bệnh trĩ i: 130
24. Chúng tích (ãn không tiêu) 132
25. Chứng âm súc (co âm bộ) 133
26. Chứng rò 133
27. Bệnh lao xương 133
28. Chúng viêm tủy xương 134
29. Hôn mê sau khi ngã bị thương 134
30. Chân bi chuột rút 134
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31. Bệnh tràng nhạc 134
32. Chứng viêm quanh vai 136
33. Chứng tác ruột 136
34. Qiứng mòi đau ỏ bắp thịt 137
35. Nội thương ớ phần bụng 137
. Khoa da 137
1. Bệnh tóc bạc lúc còn ít tuổi 137
2. Bệnh hột cơm (còn gọi là mụn cóc) 138
3. Bệnh nấm 139
4. Bệnh nẻ da 144
5. Bệnh ghẻ 144
6. Bệnh chai 145
7. Chứng ngứa âm bộ do mồ hôi 147
8. Chứng eczêma (chàm) 147
9. Chứng mày đay 148
10. Chứng viêm da tính ruộng lúa 149
11. Chứng viêm da tính thán kinh 149
12. Chứng viêm niệu đạo 151
13. Bệnh vẩy nến 152
14. Chứng mụn giộp hình dải 154
15. Chứng lở loét âm bộ 155
16. Bệnh mụn trứng cá 155
17. Chứng rụng tóc hói đầu 155
18. Chứng lang ben 156
19. Chứng hôi nách 156
20. Chứng nẻ da vì lạnh 157
Khoa ngũ quan 159
1. Chứng viêm giác mạc (màng sừng) 159
2. Chứng viêm kết mạc (màng kết) 159
3. Bệnh glôcôm hay bệnh tảng nhãn áp 159
4. Chứng viêm tai giữa 159
5. Côn trùng chui vào tai 160
6. Chứng ù tai 161
7. Thùng màng nhì 161
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8. Chứng mũi cháy máu cam 161
9. Chứng viêm xoang mũi 163
10. Chứng viêm mũi 164
11. Chứng viêm họng 165
12. Chứng viêm amiđan 166
13. Qiứng sưng tê họng 167
14. Chứng khán tiếng 168
15. Xương cá mắc vào họng 168
16. Chứng lở miệng 169
17. Bệnh đau ràng _ 169
18. Chất răng (xương răng) quá nhạy (dé dị ứng) 173

Khoa phụ sản 174
1. Chứng kinh nguyệt ít 174
2. Chứng đáo kinh 174
3. Chứng bê' kinh 175
4. Chứng thống kinh 175
5. Chứng viêm âm đạo tính trích trùng 175
6. Chứng bạch đới, xích đới. hoàng đới 177
7. Chứng viêm âm đạo tính nguyên trùng amíp 178
8. Chứng băng huyết 178
9. Chứng ngứa âm bộ cùa phụ nữ 178
10. Chứng viêm vú 179
11. Chứng vô sinh 179
12. Chứng có u ớ buồng vú 179
13. Chứng phù lúc có chửa 180
14. Chứng huyết áp cao lúc có chửa 182
15. Chứng viêm niệu đạo lúc có chứa 182
16. Chứng đi ỉa chảy lúc có chừa 183
17. Chứng nhau thai không ra 183
18. Chứng đi lỊ sau khi đé 183
19. Chứng trúng gió sau khi đẻ 183
20. Chứng kinh giật .sau khi đé 183
21. Chứng ra ruột sau khi đé 183
22. Chứng thiếu sữa sau khi đé 184
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23. Chứng sa tứ cung 184
24. Các chứng tổng hợp thời kỳ mãn kinh của phụ nữ 184

VI. Khoa nhi 185
1. Cảm mạo cùa tré con 185
2. Bệnh ho hen của trẻ con 185
3. Bênh ho gà của trẻ con 186
4. Bệnh bạch hầu của trẻ con 190
5. Chứng viêm cuống phổi mạn tính của trẻ con 190
6. Bệnh hen suyễn của trẻ con 191
7. Chứng viêm phổi của tré con 191
8. Chứng phù cùa trẻ con 191
9. Chứng nôn mửa vi hàn (dạ dày bị lạnh) của trẻ con 1  191
10. (Thúng viêm thận của tré con 192
11. (Thứng tổng hợp bệnh thận cúa tré con 192
12. (Thững cam tích cùa trẻ con 193
13. (Thứng đi ia chảy cùa trẻ con 193
14. Bệnh giun sán cùa trẻ con 195
15. (Thứng bí đái của trẻ con 197
16. (Thững phong rốn (sài uốn ván ớ rốn) của tré con 197
17. Bệnh quai bị của trẻ con 197
18. Bệnh sởi khắp người của trẻ con 197
19. Chứng ung nhọt cùa trẻ con 198
20. Bệnh chốc đầu trắng của tré con 198
21. Bệnh chốc đầu vàng của trẻ con 198
22. Bệnh chốc lờ có mủ vàng cùa trẻ con 198
23. (Thứng âm súc (co âm bộ) của trẻ em 199
24. (Thững khóc đêm của trẻ con 199
25. Bệnh lị của trẻ con 199
26. Bệnh báng (có cục u trong bụng) cùa trẻ con 201

VII. Khoa u bướu 201
1. u ác tính 201
2. Ung thư thực quản 202
3. Ung thư gan 203
4. Ung thư dạ dày - ruột 204
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5. Ung thư da
6. Ung thư phổi
7. Ung thư vú
8. Bệnh cổ trướng tính ung thư
9. Chứng ế cách (ung thư thực quán)
10. Bệnh báng

CHƯƠNG BA : THUỐC PHA CHẾ TỪ TỞI 
1 .Thuốc tiêm tỏi
2. Thuốc tiêm nước tỏi ngâm 10% 
ĩ. Thuốc tiêm dầu tỏi
4. Nước ngâm tỏi
5. Siro tỏi (a)
6. Siro tỏi (b)
7. Siro tỏi (c)
8. Siro tỏi (20%) (d)
9. Dung dịch dầu tỏi
10. Thuốc sữa tỏi
11. Thuốc viên tỏi
12. Thuốc bột tỏi
13. Thuốc cao tỏi
14. Rượu tỏi 25% (a)
15. Rượu tỏi (b)

PHỤ LỤC
I. Ba mươi tư bệnh án dùng liệu pháp tỏi

1. Tỏi sống trị loét miệng
2. Tỏi trị áp xe
3. Tỏi trị ho ra máu
4. Tỏi trị đau răng
5. Tỏi trị nấm mặt
6. Tỏi trị nấm chân
7. Tỏi trị bí đái
8. Tỏi trị phổi sưng mụn nhọt
9. Tỏi trị viêm cuống phổi khí quản mạn tính
10. Tỏi trị ho sặc

204
205
205
206 
206 
207 
?09 
2 0 > 

210 
210 
211 
211 
211 
212 
212 
212 
213
213
214 
214
214
215
216 
216 
216 
216 
217 
217
217
218 
218 
218 
219 
219
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11. Tói vỏ tíni trị ia cháy 220
12. Hơi tỏi trị lao phổi \ 220
13. Tòi trị bệnh lao 221
14. Tỏi trị cháy máu cam ■ 221
15. Tỏi độc đầu trị rết cắn 222
16. Tỏi vỏ tím trị bệnh tràng nhạc 222
17. Tỏi trị chứng béo phị * 1 223
18. Tỏi trị chứng sâu ràng 223
19. Tỏi trị bệnh tiểu đường 223
20. Tỏi trị chứng tổng hợp thời kỳ mãn kinh 224
21. Tỏi trị chứng tàn nhang 224
22. Tỏi trị chứng dạ dày nhiều nước 
(hyperacidity)

chua 224

23. Tỏi trị chứng mất ngủ 225
24. Tói trị chứng huyết áp thấp 225
25. Tỏi trị chứng huyết áp cao 226
26. Tỏi trị chứng liệt dương 226
27. Tòi trị bệnh trĩ 226
28. Tỏi trị bệnh giun kim 227
29. Tỏi trị chứng đi đái không thông 227
30. Tỏi trị bệnh nấm chân 227
31. Tỏi ngâm rượu trị bệnh huyết quản của 
cao tuổi

người 227

32. Nước tỏi trị nấm ờ niệu đạo 228
33. Thuốc tiêm tỏi trị chứng nhiễm trùng máu có 
tính chất nấm

229

34. Tỏi trị ung thư phổi 229
Mười hai cách dùng tỏi trong cuộc sông 230
1. Chống nấm mốc 230
2. Chống mọt gạo 230
3. Chống sâu mọt cho các loại đậu đỗ 231
4. Vá dính bóng đèn 231
5. Chống mốc cho hàng hái sản 231
6. Để phòng người khác đầu độc 231
7. Báo vệ hoa cảnh 232
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8 .1'iiih chẽ cánh trong chậu
9. Làm mồi dụ cá
10. Dùng làm màng sáo
11. Báo quán thuốc làm bàng côn trùng
12. Chống sâu cho dirợc liệu

III. Tỏi là (hức ân thuốc đẽ dưỡng sinh bảo vệ sức khóe 
1) Thức án thuốc

1. Tỏi giã trộn với rau sam
2. Tỏi giã trộn với thịt chó
3. Tòi ,\ào cà
4. Tỏi dấm kho với cá chép
5. Tỏi dấm muối với bí đao
6. Khô tỏi non
7. Tỏi hầm với bồ câu
8. Tỏi xào với thịt yếm ba ba
9. Tỏi ninh với gân bò
10. Tỏi nấu với nấm tươi
11. Tỏi ninh với đường, dấm
12. Cà ướp tỏi dấm
13. Dạ dày bò xào tỏi 
I 4. Thịt dê xào tỏi
15. Cải muối với tỏi
16. Thịt thái miếng chấm tỏi giã
17. Tỏi hấp với hầu khô
18. Tỏi hấp với đậu phụ
19. Tỏi trộn với mực tươi
20. Tỏi hầm với củ cải và thịt thân
21. Tỏi hầm với dạ dày lợn
22. Tòi trộn dưa chuột
23. Nước trà tỏi giám béo

■ 24. Nước trà tói pha kim ngân hoa
25. Nước trà tỏi pha sữa bò
26. Canh tói nấu chua
27. Rượu tòi

232
232
233
233
234 
2-34 
234
234
235 
235
235
236 
236
236
237 
237 
237
237
238 
238
238
239 
239 
239 
239
239
240
240
241 
241
241 
2^1
242 
242
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28. Vịt hám với tòi độc đầu 242
29. Tỏi giã rán với thịt dê 242
30. Tỏi trộn óc lợn 243
31. Cá sốt tỏi chua ngọt 243
32. Bí đao rán dòn với dầu tòi 244

Các món án 244
1. Tôm nõn biển xào với cọng hoa tỏi non 244
2. Thịt thái sợi xào với lá tỏi xanh 244
3. Cọng hoa tỏi non xào với đậu phụ khô 245
4. Thịt xào với đậu phụ và tòi 245
5. Cọng tỏi xào đậu phụ 246
6. Mì sợi om với cọng tỏi non 247
7. Cọng tỏi non muối chua 247
8. Cọng tỏi non ướp đường 248
9. Canh nấu với cá muối và cọng tói non 248
10. Lá tỏi xanh xào với huyết gà 248
11. Lá tỏi xanh xào với lạp xường 249
12. Lá tỏi xanh xào với đậu phụ sợi 249
13. Lá tỏi xanh xào với giá đậu xanh 250
14. Lá tỏi vàng cớm nắng xào với lạp xường 250
15. Nước tỏi trộn với ốc biển 251
16. Nước tỏi trộn với tôm nõn 251
17. Tỏi ngâm đường 252
18. Nước tỏi trộn với sứa 252
19. Nưóc tỏi trộn với thịt sò 253
20. Nước tòi trộn với thịt hến 253
21. Nước tỏi trộn với thịt hầu muối 253
22. Nước tỏi trộn với mực ống 254
23. Nước tỏi trộn với mực nang tươi 254
24. Nước tỏi trộn với sò khô xé sợi 255
25. Nước tòi trộn với cá thu khô 255
26. Nước tỏi trộn với thịt cua 256
27 Nước tói trộn với bạch tuộc 256
28. Nước tỏi trộn với sò huyết 257
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29. Nước tòi trộn với don 258
30. Cọng tói non xào với thịt thái sợi 258
31. Lá tỏi vàng (cớm nắng) xào cải trắng 259
32. Cọng hoa tỏi non xào với lưỡi lợn 259
33. Cọng tói non xào với trứng gà 260
34. Cọng hoa tỏi xào với thịt thái sợi 260
35. Tôm nõn biến trộn với thạch (xu-xoa, aga-aga) 261
36. Nước tỏi trộn với dưa chuột, vỏ tôm 261
37. Nước tỏi trộn với rong dải 262
38. Tỏi giã trộn với thịt chó 262
39. Tương tỏi trộn với mực 263
40. Tỏi trộn với cà nướng 263
41. Tỏi giã trộn với đậu đũa (đậu dùi) 264
42. Tỏi giã trộn với đậu ván 264
43. Tỏi xào với nấm đầu khi 264
44. Tỏi xào với ruột già lợn 265
45. Tỏi giã trộn với thịt lợn luộc 265
46. Tỏi xào với thịt gà 266
47. Lá tỏi xanh hổng tiêu chiên với thịt gà 266
48. Tỏi trộn với hoa tiêu và hải sâm 267
49. Ót cay. tói trôn với khoai lang thái sợi 268
50. Tòi hầm với thịt dê 268
51. Tỏi hấp với sò khỏ 269
52. Tỏi xào với nấm 269
53. Cọng tỏi non và đậu phụ 270
Các huyệt vị trong cơ thê con người 270
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TRỊ BÁCH BỆNH
Tỏi có ửiành phần dữứi dưỡng rất phong 

phú và có giá ữị. Tỏi được ca ngợi là 
Pênixilừi mọc từ đất lên. Những nghiên cihi 
dược lí hiện đại chứng thực là tỏi có nhiều tác 
dụng trị bệnh. Trong những năm gần đây 
ưên phạm vi toàn thế giới đã nổi lên cơn sốt 
ăn tỏi, dùng tỏi đê phòng bệnh, ữị bệnh; 
phòng ung thư, ữị xmg thư, dùng tỏi đê tăng 
cường sức khỏe, đê kéo dài tuổi thọ.

Cuốn sách này thu gom, chỉnh lý được hơn 
chín trăm bài thuốc dân gian lấy tỏi làm 
thành phần chủ yếu, có hiệu quả điều ưị với 
mức độ khác rứiau đối với hơn một ữăm loại 
bệnh thường thấy bao gồm các khoa nội, 
ngoại, da, ngũ quan, nhi, phụ sản, u bướu. 
Ngoài ra còn giới thiệu các loại thuốc pha 
chế từ tỏi, các cách dùng tỏi hay, các thức ăn 
chếbiếncótỏi.

Liệu pháp tỏi có công hiệu dự phòng, điều 
ưị bệnh, và khôi phục sức khỏe.

Liệu pháp tỏi lại an toàn, giản dị, dễ làm, 
giá rẻ.

GIÁ: 27.000Đ


